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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau 

đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ 

luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-

1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997. 

Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính 

sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là 

công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền 

làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần 

thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. 

So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều 

quy định mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy 

định của Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan 

trọng. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 

04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn mạnh: 

"Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự phải được tiến hành sâu 

rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và 

trong nhân dân, làm cho mọi người năm được nội dung cơ bản của Bộ luật, 

nhất là những nội dung mới được sửa đổi bổ sung để nghiêm chỉnh chấp 

hành". 

Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 

- Phần các tội phạm ( tập V)- Các tội phạm về chức vụ Nhà xuất bản 

Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật 

hình sự - Phần các tội phạm (Tập VI) - Các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế” của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học, Phó chánh toà Toà 

hình sự Toà án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy 

và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ luật hình sự và cũng 

là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án các tội xâm phạm trật tự quản 

lý kinh tế. 

Dựa vào các quy định của chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999, so 

sánh với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn 

xét xử các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tác giả đã giải thích một 

cách khoa học về các các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế quy định tại 

chương XVI Bộ luật hình sự, đồng thời tác giả cũng nêu ra một số vấn đề cần 

tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự ở nước ta. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 
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MỞ ĐẦU 

 

Đƣờng lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra từ Đại hội VI 

đến nay từng bƣớc trở thành hiện thực. Nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý 

của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa bƣớc đầu đã đƣợc xác lập là 

điều kiện để từng bƣớc xoá bỏ nền kinh tế tập trung, bao cấp không còn phù 

hợp nữa. Các quan hệ kinh tế và quản lý kinh tế thay đổi. Muốn cho nền kinh 

tế phát triển, thì điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là đƣờng lối đúng đắn 

của Đảng phải đƣợc thể chế hoá bằng pháp luật. Hiến pháp năm 1992 đƣợc 

sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá X cùng với việc sửa đổi, bổ sung 

nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến việc đổi mới quản lý kinh tế đã có 

tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển. Các quy định của Bộ luật hình sự năm 

1985 về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cũng không còn phù 

hợp, đòi hỏi phải thay đổi mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Bộ luật hình sự 

năm 1999 ra đời là một yêu cầu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu trên.  

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã đƣợc quy định tại chƣơng 

VII Bộ luật hình sự năm 1985 với tên chƣơng là “các tội phạm về kinh tế”. 

Chƣơng XVI Bộ luật hình sự năm 1999 không gọi là “các tội phạm về kinh 

tế” mà gọi là “các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”. Việc thay đổi tên 

chƣơng, không chỉ đơn thuần về tên gọi, mà có ý nghĩa rất quan trọng về nội 

dung và bản chất của các tội phạm trong chƣơng này. Về phạm vi và đối 

tƣợng điều chỉnh của Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội cũng có nhiều 

thay đổi. Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định những hành vi xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế trong chƣơng này, còn các hành vi xâm phạm khác 

thuộc về lĩnh vực kinh tế tuỳ từng trƣờng hợp mà quy định tại chƣơng các tội 

phạm xâm phạm sở hữu hay các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về môi 

trƣờng.v.v. 

Do tính chất và đặc điểm của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

luôn luôn bị chi phối bởi những chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nƣớc 

trong từng giai đoạn dài ngắn khác nhau, có hành vi hôm trƣớc là tội phạm 

nhƣng hôm sau không còn là tội phạm nữa, thậm chí còn đƣợc coi là công 

trạng. Vì vậy, Bộ luật hình sự chỉ quy định những dấu hiệu đặc trƣng của tội 

phạm còn hành vi cụ thể xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nào, do ai quy 

định lại phải căn cứ vào các văn bản của Nhà nƣớc thuộc lĩnh vực quản lý 

kinh tế mới xác định đƣợc. 

Việc xác định hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế không khó, 

nhƣng cái khó là hành vi xâm phạm đó đã cấu thành tội phạm chƣa ? Thực 

tiễn xét xử cho thấy việc xác định hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

khó hơn việc xác định các hành vi phạm tội khác. Mặt khác, có nhiều quy 

định của Bộ luật hình sự năm 1985 đối với các tội phạm về kinh tế chƣa đƣợc 
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giải thích hƣớng dẫn hoặc tuy có đƣợc hƣớng dẫn nhƣng các hƣớng dẫn đó đã 

lạc hậu không còn phù hợp. Ví dụ: Khi hƣớng dẫn thế nào là hàng phạp pháp 

có số lƣợng lớn hoặc giá trị lớn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 Bộ luật 

hình sự năm 1985 đối với tội buôn lậu, tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29-

11-1986 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hƣớng dẫn: “coi là 

lớn, nếu số tiền khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, lƣơng thực quy ra 

thóc khoảng 5 tấn...” Nhƣng chỉ sau một thời gian ngắn do tình hình giá cả 

thay đổi, hƣớng dẫn trên bị coi là lạc hậu ngay. 

Nay chƣơng XVI Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định mới, 

cũng với các quy định cũ chƣa đƣợc giải thích hƣớng dẫn, nếu không tìm hiểu 

một cách cặn kẽ, sẽ khó có thể áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự năm 

1999 vào thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế. 

Với ý nghĩa trên, qua nghiên cứu và qua thực tiễn xét xử, chúng tôi xin 

phân tích các dấu hiệu của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế quy định 

tại chƣơng XVI Bộ luật hình sự năm 1999. Hy vọng những ý kiến của chúng 

tôi sẽ giúp bạn đọc, nhất là các cán bộ làm công tác pháp lý tham khảo.   

 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ  

QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 

    

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đƣợc quy tại chƣơng XVI Bộ 

luật hình sự năm 1999. So với Bộ luật hình sự năm 1985 thì Chƣơng XVI Bộ 

luật hình sự năm 1999 có nhiều điểm mới cụ thể là: 

- Chƣơng XVI Bộ luật hình sự năm 1999 có 29 Điều quy định 30 tội 

danh, trong đó Điều 164 quy định hai tội danh trong cùng một điều luật, đó là: 

“tội làm tem giả, vé giả; tội buôn bán tem giả, vé giả”, còn các điều luật khác 

mỗi điều luật quy định một tội danh. 

- Một số tội phạm Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tại các chƣơng 

khác nay do tình hình kinh tế xã hội nên nhà làm luật quy định trong Chƣơng 

XVI Bộ luật hình sự năm 1999 (Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế) 

nhƣ: Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới; 

tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lƣu hành tiền giả, trƣớc đây quy định tại Điều 98 

Chƣơng I (các tội xâm phạm an ninh quốc gia ), nay quy tại Điều 180, Điều 

181 Chƣơng XVI. 

- Một số tội phạm trƣớc đây quy định trong chƣơng các tội phạm về 

kinh tế, nhƣng nay nhà làm luật không quy định tại chƣơng các tội xâm phạm 
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trật tự quản lý kinh tế, mà quy định ở chƣơng khác nhƣ: tội vi phạm các quy 

định về quản lý và bảo vệ rừng nay đƣợc quy định tại chƣơng XVII (các tội 

phạm về môi trƣờng). 

- Một số hành vi theo Bộ luật hình sự năm 1985 là tội phạm về kinh tế, 

nay Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định là tội phạm nữa nhƣ: Tội phá 

huỷ tiền tệ (Điều 98); tội cản trở việc thực hiện các quy định của Nhà nƣớc về 

cải tạo xã hội chủ nghĩa (Điều 164); tội chiếm đoạt tem, phiếu; tội làm hoặc 

lƣu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối (Điều 172); tội sản 

xuất hoặc buôn bán rƣợu, thuốc lá trái phép (Điều 183) và tội lạm sát gia súc 

(Điều 184). 

- Một số hành vi theo Bộ luật hình sự năm 1985 thì không phải là tội 

phạm này Bộ luật hình sự năm 1999 quy định là tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế nhƣ: Tội quảng cáo gian dối (Điều 168); tội vi phạm quy định về cấp 

văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Điều 170); tội xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp (Điều 171); tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng (Điều 178) và tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ 

bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (Điều 179). 

- Một số hành vi phạm tội, Bộ luật hình sự năm 1985 quy định một tội 

danh trong cùng một điều luật, nay Bộ luật hình sự năm 1999 tách ra thành 

hai hoặc nhiều tội danh khác nhau quy định ở nhiều điều luật khác nhau nhƣ:  

Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 Bộ luật 

hình sự năm 1985, nay đƣợc cấu tạo thành ba tội danh khác nhau quy định ở 

ba điều luật khác nhau, đó là: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156); tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh (Điều 157) và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật 

nuôi (Điều 158). 

Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai (Điều 180 Bộ 

luật hình sự năm 1985 ), nay đƣợc cấu tạo thành hai tội danh khác nhau quy 

định ở hai điều luật khác nhau, đó là: Tội vi phạm các quy định về sử dụng 

đất đai (Điều 173) và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 174). 

Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng (Điều 181 Bộ luật 

hình sự năm 1985 ), nay đƣợc cấu tạo thành hai tội danh khác nhau quy định 

ở hai điều luật khác nhau, đó là: Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo 

vệ rừng (Điều 175) và tội vi phạm các quy định về quản lý rừng (Điều 176). 

- Đối với từng tội phạm quy định trong các điều luật so với cùng tội 

phạm đó quy định tại Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999 

cũng có nhiều điểm đƣợc sửa đổi bổ sung nhƣ: Cấu tạo lại các khung hình 

phạt cho phù hợp với tình chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; 
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tình tiết nào không phù hợp thì bỏ hoặc sửa đổi cho phù hợp; bổ sung các tình 

tiết mới là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt.
1
  

- Các yếu tố định tội ở một số tội danh cũng đƣợc sửa đổi bổ sung theo 

hƣớng phi hình sự hoá một số hành vi hoặc quy định các tình tiết àm ranh giới 

để phân biệt hành vi phạm tội với hành vi chƣa tới mức là tội phạm. Ví dụ: 

Ngƣời có hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới trƣớc đây quy 

định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 không giới hạn giá trị hàng pháp 

pháp có giá trị hoặc không giới hạn loại hàng hoá, nay Điều 153 Bộ luật hình 

sự năm 1999 quy định: “Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 

quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới 

một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại 

Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 

của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án 

tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 

194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này”. 

- Hình phạt bổ sung đối với từng tội phạm, nếu thấy là cần thiết đƣợc 

quy định ngay trong cùng một điều luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Khi phân tích từng tội, chúng tôi sẽ nêu cụ thể những sửa đổi, bổ sung so với tội danh đó quy định tại Bộ 

luật hình sự năm 1985. 
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PHẦN THỨ HAI 

CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ 

 

1. TỘI BUÔN LẬU   

Điều 153.  Tội buôn lậu   

1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu 

đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 

một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu 

đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc 

tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật 

này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn 

vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 

196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;  

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá; 

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 

158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội 

này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật 

này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng; 

đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;  

e) Thu lợi bất chính lớn; 

g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn khác; 

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

k) Phạm tội nhiều lần; 

l)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

bảy năm đến mười lăm năm: 
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a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ 

đồng; 

b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn; 

c) Thu lợi bất chính rất  lớn; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù  từ 

mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính  đặc biệt  lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Buôn lậu là buôn bán hàng hoá qua biên giới một cách 

trái phép. 

Tội buôn lậu là tội phạm đƣợc tách ra từ tội buôn lậu hoặc vận chuyển 

trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới đƣợc quy định tại Điều 97 Bộ luật 

hình sự năm 1985, là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Nay Bộ luật hình sự 

năm 1999 coi tội phạm này là tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà 

cụ thể là trật tự quản lý việc xuất nhập khẩu hàng hoá và những vật phẩm 

khác của Nhà nƣớc. 

So với Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì 

Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, cụ thể là: 

- Nếu Điều 97 quy định: buôn bán trái phép qua biên giới hàng hoá, 

tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch 

sử, văn hoá không kể giá trị bao nhiêu cũng bị coi là tội phạm, thì Điều 153 

quy định, nếu là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý thì 

phải có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba trăm triệu đồng mới cấu 

thành tội phạm; nếu dƣới một trăm triệu đồng thì ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu hoặc là hành vi quy định 

tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật 

hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà 

còn vi phạm, thì mới cấu thành tội buôn lậu. Nếu là hàng cấm thì phải có số 

lƣợng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu hoặc hành vi 

quy định tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích 

mà còn vi phạm mới cấu thành tội phạm. 

- Nếu Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa phân biệt hàng hoá với 

hàng cấm, thì Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định nếu là hàng cấm 

thì không phải xác định giá trị mà chỉ cần xác định số lƣợng lớn, thì ngƣời 
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phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu có số lƣợng chƣa đƣợc coi 

là lớn thì ngƣời có hành vi buôn lậu phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về 

hành vi buôn lậu hoặc là hành vi quy định tại một trong các điều 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành 

tội buôn lậu.  

- Nếu Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định, thì Điều 153 

Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hành vi buôn lậu không thuộc trƣờng hợp 

quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ 

luật này, thì mới là hành vi phạm tội buôn lậu. Quy định này cho phép chúng 

ta phân biệt với các hành vi buôn lậu nhƣng hàng lậu là đối tƣợng phạm tội đã 

đƣợc quy định thành tội phạm riêng. Ví dụ: buôn lậu ma tuý qua biên giới sẽ 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 193; nếu buôn lậu vũ khi quân 

dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 230; nếu buôn lậu chất 

cháy, chất độc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 238 Bộ luật hình 

sự.v.v...   

- Nếu Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định ba khoản tƣơng ứng 

với ba khung hình phạt, thì Điều 153, ngoài khoản 5 quy định hình phạt bổ 

sung thì quy định bốn khoản tƣơng ứng với bốn khung hình phạt. 

- Các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt quy định tại Điều 153 Bộ 

luật hình sự năm 1999 cũng đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ: Quy định giá trị vật 

phạm pháp bằng một số tiền cụ thể thay cho tình tiết vật phạm pháp có giá trị 

lớn, phạm tội thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng; bổ sung các tình tiết: 

Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác; hàng 

phạm pháp có số lƣợng rất lớn, đặc biệt lớn; thu lợi bất chính rất lớn, đặc biệt 

lớn; gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là yếu 

tố định khung hình phạt.    

- Do cấu tạo lại thành bốn khoản nên khung hình phạt ở mối khoản 

cũng đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ: Khoản 1 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 

có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm, thì khoản 1 Điều 153 là sáu 

tháng đến ba năm; khoản 2 Điều 97 có khung hình phạt từ năm năm đến mƣời 

hai năm, thì khoản 2 Điều 153 là ba năm đến bảy năm; khoản 3 Điều 97 có 

khung hình phạt từ mƣời năm đến hai mƣơi năm tù, tù chung thân hoặc tử 

hình, thì khoản 3 Điều 153 là bảy năm đến mƣời lăm năm; hình phạt từ mƣời 

hai năm đến hai mƣơi năm tù, tù trung thân hoặc tử hình đƣợc quy định tại 

khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Các dấu hiệu về chủ thể của tội phạm này không có gì đặc biệt so với 

các tội phạm khác, chỉ cần ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ 
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tuổi nhất định theo quy định của pháp luật là có thể trở thành chủ thể của tội 

phạm này. 

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì ngƣời đủ 16 tuổi trở lên 

mới là chủ thể của tội phạm này thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1, 

khoản 2 của điều luật, ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu 

trách nhiệm hình sự vè tội phạm này quy định tại khoản 1, khoản 2 của điều 

luật mà họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này theo khoản 3 và 

khoản 4 của điều luật, vì khoản 1 và khoản 2 của điều luật là tội phạm ít 

nghiêm trọng và nghiêm trọng, còn khoản 3 và khoản 4 của điều luật là tội 

phạm rất nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng.  

Nếu vật phạm pháp là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, 

đá quý dưới một trăm triệu đồng hoặc là hàng cấm nhƣng số lƣợng chƣa lớn, 

thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu 

hoặc là hành vi quy định tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160 và 161 của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, 

chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội buôn lậu.  

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu mà còn vi phạm là 

trƣờng hợp, trƣớc khi thực hiện hành vi buôn lậu, ngƣời phạm tội đã bị xử 

phạt hành chính cũng về hành vi buôn lậu hoặc là hành vi quy định tại một 

trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự 

bằng một trong các hình thức đƣợc quy định trong Pháp lệnh xử phạt hành 

chính do cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền áp dung mà chƣa quá một năm. 

Nếu ngƣời phạm tội bị xử phạt hành chính về hành vi khác không phải là 

hành vi buôn lậu hoặc là hành vi quy định tại một trong các điều 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự, thì ngƣời có hành vi buôn 

lậu cùng không chịu trách nhiệm hình sự.  

- Đã bị kết án về tội buôn lậu hoặc các tội quy định tại một trong các 

điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự chƣa đƣợc 

xoá án tích mà còn vi phạm là trƣờng hợp, trƣớc khi thực hiện hành vi buôn 

lậu, ngƣời phạm tội đã bị Toà án kết án về tội buôn lậu hoặc một trong các tội 

quy định tại các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật 

hình sự chƣa đƣợc xoá án tích theo quy định tại Điều 77 Bộ luật hình sự. Nếu 

ngƣời phạm tội bị kết án về tội phạm khác không phải là tội buôn lậu hoặc 

một trong các tội quy định tại các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 

161 của Bộ luật hình sự hoặc đã đƣợc xoá án tích, thì ngƣời có hành vi buôn 

lậu cùng không chịu trách nhiệm hình sự.  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Nếu trƣớc đây, tội buôn lậu đƣợc nhà làm luật quy định tại chƣơng “các 

tội xâm phạm an ninh quốc gia” thì khách thể của tội phạm này là an ninh 

kinh tế. Nay tội buôn lậu đƣợc nhà làm luật quy định tại chƣơng “các tội xâm 
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phạm trật tự quản lý kinh tế”, thì khách thể của tội phạm này không còn là an 

ninh kinh tế nữa mà là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc 

xuất, nhập khẩu hàng hoá, tiền tệ, kim khí dá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch 

sử. 

Chính sách xuất, nhập khẩu của Nhà nƣớc ta luôn thay đổi theo chính 

sách kinh tế phù hợp với cơ chế thị trƣờng, vì vậy việc xác định khách thể 

trực tiếp của tội buôn lậu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào chính sách xuất nhập 

khẩu của Nhà nƣớc. Ví dụ: Việc nhập khẩu xe máy hai bánh đang đƣợc Nhà 

nƣớc cho phép thì, nhƣng do việc quản lý tại cửa khẩu lỏng lẻo nên Hải quan 

không thu đƣợc thuế nhập khẩu, nên Nhà nƣớc ra chỉ thị cấm nhập khẩu xe 

máy hai bánh. Vậy là xe máy hai bánh trở thành hàng cấm nhập. 

Đối tượng tác động của tội buôn lậu là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại 

tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá và hàng cấm. 

Khi xác định đối tƣợng tác động, nếu cần phải trƣng cầu giám định của cơ 

quan chuyên môn thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải trƣng cầu giám định. 

Hàng hoá là vật phẩm đƣợc làm ra trong qua trình sản xuất, có giá trị 

và đƣợc đem trao đổi trong thị trƣờng. 

Tiền Việt Nam là tiền, ngân phiếu, trái phiếu và các loại thẻ tín dụng 

hoặc giấy tờ khác có giá trị thanh toán do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ban 

hành. 

Kim khí quý là các loại kim khí thuộc loại quý hiếm dạng tự nhiên hoặc 

các chế phẩm làm từ kim khi quý theo danh mục do Nhà nƣớc Việt Nam ban 

hành nhƣ: Vàng, bạc, bạch kim... 

Đá quý là các loại đá tự nhiên và các thành phẩm từ đá quí theo danh 

mục do Nhà nƣớc Việt Nam ban hành nhƣ: Kim cƣơng, Rubi, Saphia, Emôrot 

và những đá quý tự nhiên khác có giá trị tƣơng đƣơng. 

Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá là cổ vật, vật có giá trị lịch sử, 

văn hoá do Nhà nƣớc quy định. 

Theo quy định của Luật di sản văn hoá đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

29-6-2001 và Chủ tịch nƣớc công bố ngày 12-7-20001, thì cổ vật là hiện vật 

đƣợc lƣu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ 

một trăm năm trở lên. Tuy nhiên, Luật này không quy định thế nào là vật có 

giá trị lịch sử, văn hoá, mà chỉ quy định di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật 

chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, 

danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Căn cứ vào quy định 

này, ngoài danh lam thắng cảnh không là đối tƣợng của tội phạm này, thì di 

tích lịch sử - văn hoá, di vật, bảo vật quốc gia đều đƣợc coi là vật có giá trị 

lịch sử văn hoá. 

Theo quy dịnh của Luật về di sản thì, di tích lịch sử - văn hoá là công 

trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công 
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trình, địa điểm có giá trị lịch sử văn hoá, khoa học; di vật là vật đƣợc lƣu 

truyền lại, có giá trị lịch sử văn hoá, khoa học; bảo vật quốc gia là hiện vật 

đƣợc lƣu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nƣớc về lịch 

sử, văn hoá, khoa học. 

Cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá là vật đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có 

thẩm quyền xác định đó là cổ vật, là vật có giá trị lịch sử văn hoá. Nói chung 

trong những trƣờng hợp này, các cơ quan tiến hành tố tụng cần trƣng cầu 

giám định. 

Hàng cấm là hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm buôn bán trên lãnh thổ Việt 

Nam và cấm nhập, cấm xuất.  

Theo danh mục hàng hoá cấm lƣu thông, dịch vụ thƣơng mại cấm thực 

hiện (Ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-3-1999 của 

Chính phủ), thì hàng cấm là các mặt hàng sau đây: 

 - Các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng; 

 - Các sản phẩm văn hoá phẩm đồi truỵ, mê tín dị đoan hoặc có hại tới 

giáo dục nhân cách; 

 - Thuốc là điếu sản xuất tại nƣớc ngoài; 

 - Các loại pháo; 

 - Các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời và gia súc, thuốc 

bảo vệ thực vật và các trang thiết bị, dụng cụ y tế chƣa đƣợc phép sử dụng tại 

Việt Nam; 

 - Thực động vật hoang dã thuộc danh mục Công ƣớc quốc tế quy định 

mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác 

cần đƣợc bảo vệ; 

 - Một số đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 

em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Hiện nay, các loại hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm buôn bán, một số đã là 

đối tƣợng của các tội phạm khác nhƣ: Ma tuý, vũ khí, thuốc độc, thuốc nổ... 

Số còn lại là đối tƣợng của tội phạm này không có nhiều chỉ còn một số mặt 

hàng nhƣ:  

 - Thuốc là điếu sản xuất tại nƣớc ngoài; 

 - Các loại pháo; 

 - Các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời và gia súc, thuốc 

bảo vệ thực vật và các trang thiết bị, dụng cụ y tế chƣa đƣợc phép sử dụng tại 

Việt Nam; 

 - Thực động vật hoang dã thuộc danh mục Công ƣớc quốc tế quy định 

mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác 

cần đƣợc bảo vệ; 

 - Một số đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 

em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 



 

 

13 

Nói chung, khi xác định có phải là hàng cấm hay không các cơ quan 

tiến hành tố tụng cần căn cứ vào các quy định của Nhà nƣớc về hàng hoá cấm 

buôn bán, đối chiếu với Bộ luật hình sự xem loại hàng hoá đó đã là đối tƣợng 

của tội phạm nào chƣa. Nếu hàng cấm đã là đối tƣợng của tội phạm khác rồi 

thì không còn là đối tƣợng của tội buôn lậu nữa.  

Trƣờng hợp buôn bán trái phép qua biên giới động vật hoang dã thuộc 

danh mục Công ƣớc quốc tế quy định mà Việt Nam tham gia ký kết và các 

loại động vật quý hiếm khác cần đƣợc bảo vệ ở trong nƣớc, thì bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu hay tội vi phạm các quy định về bảo vệ 

động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 Bộ luật hình sự năm 1999) ? Đây cũng 

là vấn đề cần có hƣớng dẫn thống nhất, vì trƣớc đây, Bộ luật hình sự năm 

1985 chƣa quy định tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã 

quý hiếm mà chỉ quy định tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trƣờng gây 

hậu quả nghiêm trọng (Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1985), nên hành vi buôn 

bán trái phép qua biên giới động vật hoang dã đều bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội buôn lậu. Nay Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hành vi vi 

phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm thành một tội danh 

độc lập thì có coi hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm qua 

biên giới là hành vi buôn lậu nữa không ? 

Có ý kiến cho rằng, nếu buôn bán trái phép động vật hoang dã quý 

hiếm qua biên giới thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy 

định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm theo Điều 190 Bộ luật hình sự 

năm 1999, vì đối tƣợng của tội phạm đã đƣợc quy định tại một tội danh khác. 

Có ý kiến lại cho rằng, nếu buôn bán trái phép động vật hoang dã quý 

hiếm qua biên giới thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu, 

còn nếu buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm trong nƣớc thì bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật 

hoang dã quý hiếm theo Điều 190 Bộ luật hình sự năm 1985, vì theo điều văn 

của Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “nếu không thuộc trƣờng 

hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của 

Bộ luật này” chứ không quy định: “nếu không thuộc trƣờng hợp quy định tại 

các điều 190 của Bộ luật này”. Chúng tôi thấy ý kiến này phù hợp hơn và có 

căn cứ pháp lý hơn. 

Do tình tình hình kinh tế xã hộ ở nƣớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, 

nên các quy định của Nhà nƣớc về hàng cấm luôn đƣợc sửa đổi, bổ sung. Vì 

vậy, khi xác định hàng cấm cần căn cứ vào các văn bản của Nhà nƣớc của các 

ngành có liên quan về danh mục hàng cấm để làm căn cứ xác định ngƣời 

phạm tội có buôn bán hàng cấm qua biên giới không. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 
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Ngƣời phạm tội buôn lậu chỉ có một hành vi khách quan là buôn bán 

trái phép, nhƣng thủ đoạn lại rất đa dạng. Thực tiễn xét xử cho thấy có nhiều 

trƣờng hợp, nếu căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa thì không có hành vi 

buôn lậu, nhƣng xem xét một cách khách quan toàn diện thì hành vi buôn bán 

đó là hành vi buôn lậu. Ví dụ: Trong vụ án Nguyễn Ngọc Lâm ( Anh Lâm), 

theo giấy phép nhập khẩu (quota), thì Anh Lâm đƣợc nhập xe ôtô dạng khung 

gầm có gắn động cơ đã qua sử dụng; hợp đồng mua xe với Công ty nƣớc 

ngoài cũng ghi bán và mua xe nhƣ trong giấy phép nhập khẩu, nhƣng thực tế 

Anh Lâm mua xe nguyên chiếc, rồi tháo dời các linh kiện từ nƣớc ngoài, chỉ 

để khung gầm và động cơ rồi vận chuyển từ nƣớc ngoài về Việt Nam mở tờ 

khai hải quan đúng với giấy phép nhập khẩu và hợp đồng ngoại, còn các linh 

kiện khác của xe, Anh Lâm nhập về bằng con đƣờng khác. Sau khi khung xe, 

và các linh kiện của xe đƣợc nhập về, Anh Lâm thuê các lắp ráp thành một 

chiếc xe hoàn chỉnh đem bán cho ngƣời tiêu dùng. 

Lại có trƣờng hợp ngƣời phạm tội móc ngoặc với Hải quan cửa khẩu để 

nhập hàng không đúng với giấy phép. Ví dụ: Trong vụ án Tân Trƣờng Sanh, 

Trần Đàm và đồng bọn đã mua chuộc, hối lộ cả Phòng chống buôn lậu Hải 

quan thành phố Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh Cần 

Thơ, Long An, Thừa Thiên Huế để nhập lậu hàng trăm Công tơ nơ hàng điện 

tử, nhƣng lại mở tờ khai hải quan là máy nông cụ. 

Tinh vi hơn, có trƣờng hợp lợi dụng sự quan lý yếu kém của Nhà nƣớc 

và sự kém hiểu biết của cán bộ các ngành đã móc ngoặc ngay trong việc xin 

cấp giấy phép nhập hàng hoá, khi Hải quan phát hiện có hiện tƣợng không 

bình thƣờng nhƣng cũng không có cách nào quy kết đƣợc đó là buôn lậu hay 

không buôn lậu. Ví dụ: Nguyễn Thị Mỹ Phƣợng mua lại các giấy phép của Bộ 

thƣơng mại cấp cho các doanh nghiệp đƣợc nhập khẩu một lƣợng lớn xe máy 

đã qua dử dụng. Sau đó Mỹ Phƣợng cử ngƣời ra nƣớc ngoài mua nhiều lô xe 

máy mới khác nhau, rồi yêu cầu chủ hàng phải làm cũ một vài chi tiết của xe 

nhƣ: đồng hồ đo km/h đã chỉ 23, 30, 40..., làm bẩn sơn xe, làm móp ống bô, 

làm xƣớt sơn, làm hƣ một vài bóng đèn chiếu sáng.v.v... Khi kiểm hoá, cán bộ 

Hải quan Vũng Tàu thấy nghi là xe mới, và đề nghị thu thuế nhập khẩu nhƣ 

xe mới, nhƣng đề nghị này không đƣợc chấp nhận vì cơ quan giám định lại 

kết luận lô xe nhập về là xe đã qua sử dụng, trong khi đó tất cả sô xe máy do 

Mỹ Phƣợng nhập về đƣợc tiêu thụ, cơ quan thuế đều thu thu thuế chƣớc bạ 

nhƣ xe mới. Khi cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu Bộ thƣơng mại giải thích 

thế nào là xe đã qua sử dụng thì Bộ thƣơng mại không trả lời, còn Tổng cục 

hải quan thì trả lời rằng: Việc phân biệt giữa xe mới và xe đã qua sử dụng 

chƣa có quy định của Nhà nƣớc mà do cán bộ kiểm hoá căn cứ vào tình trạng 

thực tế của xe để xác định xe đó là xe mới hay là xe đã qua sử dụng. Cuối 
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cùng thì hơn 9000 xe máy do Mỹ Phƣợng nhập lậu đã bị tách ra khỏi vụ án để 

điều tra, xử lý sau. 

Một thủ đoạn buôn lậu thƣờng gặp và cũng khó phát hiện, đó là, việc 

nhập hàng hoá núp dƣới hình thức tạm nhập, tái xuất. Nhƣng khi hàng đã 

nhập về rồi thì không xuấn mà tiêu thụ ngay trong nƣớc. Điển hình là vụ án 

Mai Văn Huy ở tỉnh Đồng Tháp đã làm tờ trình với Uỷ ban nhân dân tỉnh xin 

đƣợc tạm nhập, tái xuất hàng trăm tấn xăng dầu để xuất sang Căm Pu Chia, 

nhƣng sau khi đã nhập đƣợc thì Mai Văn Huy đã tiêu thụ số xăng dầu này 

trong nƣớc, gây thất thu thuế nhập khẩu cho Nhà nƣớc hàng tỷ đồng. 

Khi Nhà nƣớc có chủ trƣơng không đánh thuế xuất nhập khẩu đối với 

một số hàng hoá thì ngƣời phạm tội lại nghĩ ngay đến thủ đoạn trộn lẫn hàng 

hoá có thuế xuất bằng 0 với hàng hoá khác để trốn thuế xuất nhập khẩu. 

Có thể nói, những thủ đoạn buôn lậu mà ngƣời phạm tội thực hiện rất 

đa dạng, tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội cũng nhƣ các chính sách của 

Nhà nƣớc đối với việc xuất nhập khẩu. 

Buôn bán trái phép là hành vi mua để bán lại kiếm lời. Hành vi buôn 

bán trong nhiều trƣờng hợp đồng nghĩa với hành vi mua bán, nhƣng không 

hoàn toàn chỉ là hành vi mua bán. Mua bán có thể mua để bán lại kiếm lời, 

nhƣng có thể không nhằm mục đích kiếm lời, còn buôn bán thì nhất định phải 

có mục đích kiếm lời. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi buôn lậu là những thiệt hại đến tính mạng, tài sản 

và những thiệt hại khác do hành vi buôn lậu gây ra. Hậu quả không phải là 

dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Tuy nhiên, nếu hậu quả do 

hành vi buôn lậu gây ra là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

khung hình phạt có mức cao hơn. 

Khi xác định hậu quả do hành vi buôn lậu gây ra cần chú ý rằng, giá trị 

hàng hoá và sô lƣợng hàng hoá quy định tại khoản 1 của điều luật nhƣ: Hàng 

hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý từ một trăm triệu đồng đến 

dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng; hàng cấm có số 

lượng  lớn thì không có nghĩa là đó là hậu quả của tội phạm, mà đó chỉ là vật 

phạm pháp. 

Thiệt hại trực tiếp do hành vi buôn lậu gây ra là Nhà nƣớc không kiểm 

soát đƣợc hàng hoá xuất nhập khẩu, gây thất thoát thuế nhập khẩu và thuế 

xuất khẩu hàng hoá. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác 

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội buôn lậu, nhà làm luật quy định 

một số dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu băt buộc của cấu thành tội phạm 

nhƣ: Giá trị hàng phạm pháp, số lƣợng hàng phạm pháp, địa điểm phạm tội. 
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Nếu thiếu các dấu hiệu này thì dù một ngƣời có hành vi buôn bán trái phép 

hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, dá quý, vật phẩm thuộc di 

tích lịch sử, văn hoá hoặc hàng cấm cũng không phải là hành vi buôn lậu. 

Nếu buôn bán trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại 

tệ, kim khí quý, đá quý phải có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba trăm 

triệu đồng, thì hành vi buôn bán trái phép mới cấu thành tội buôn lậu. 

Nếu buôn bán trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại 

tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị dƣới một trăm triệu đồng, thì ngƣời có hành 

vi phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này 

hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ 

luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà 

còn vi phạm, mới cấu thành tội phạm.  

Nếu buôn bán trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền tệ qua biên giới 

nhiều lần và mỗi lần tiền, hàng phạm pháp có giá trị dƣới 100 triệu đồng 

nhƣng tổng số các lần cộng lại có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, thì vẫn bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu. Tuy nhiên, cần phân biệt nếu 

các lần buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới đó 

tuy chƣa bị xử lý hành chính nhƣng đã quá thời hiệu để xử lý hành chính thì 

không đƣợc cộng vào để xử lý hình sự. 

Nếu buôn bán trái phép qua biên giới hàng cấm có số lƣợng chƣa lớn, 

thì ngƣời có hành vi phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy 

định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa 

đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, mới cấu thành tội phạm.  

Nhà làm luật quy định hàng cấm có số lƣợng lớn, nhƣng lại chƣa có 

giải thích thế nào là có số lƣợng lớn. Trƣớc đây để áp dụng thông nhất pháp 

luật, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã hƣớng dẫn cho các Toà 

án các cấp khi áp dụng các tình tiết: “hàng phạm pháp có giá trị, hàng phạm 

pháp có số lƣợng lớn” trong một số trƣờng hợp đƣợc quy ra bằng một số thóc, 

gạo; đối với một số hàng hoá khác lại đƣợc xác định trọng lƣợng nhƣ: 

kilôgam, tạ, tấn...
2
 Tuy nhiên, việc các hƣớng dẫn này chỉ một thời gian ngắn 

đã bị lạc hậu do thị trƣờng giá cả luôn luôn bị thay đổi, mặt khác xét về lý 

luận, đã đồng nhất hai hái niệm giá trị với số lƣợng. Đối với tội buôn lậu, cho 

đến nay lại chƣa có hƣớng dẫn nào về tình tiết vật phạm pháp có số lƣợng lơn 

hoặc giá trị lớn. Để khắc phục tình trạng này, Bộ luật hình sự năm 1999 đã 

quy định cụ thể giá trị vật phạm pháp, nhƣng chƣa quy định đƣợc số lƣợng, vì 

vậy tình tiết “có số lƣợng lớn” đối với các tội phạm nói chung và đối với tội 

buôn lậu nói riêng vẫn là vấn đề còn nhiều vƣớng mắc. 

                                                 
2
 Xem Nghị quyết số 04/ HDTP ngày 29-11-1986 và Nghị quyết Nghị quyết số 01-89/HDTP ngày 19-4-1989 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng. Tr 53, 99.  
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Vấn đề đặt ra là, hàng cấm có nhiều loại khác nhau, vậy có cần quy 

định một số lƣợng chung cho tất cả các loại hàng cấm hay mỗi loại hàng cấm 

quy định một số lƣợng riêng để làm căn cứ xác định hàng cấm có số lƣợng rất 

lớn ? 

Khi chúng tôi đặt vấn đề này ra, thì hầu hết bạn đọc nhất là các đồng 

nghiệp đều cho rằng, không nên quy định số lƣợng chung cho tất cả các loại 

hàng cấm, mà tuỳ từng loại hàng cấm mà ấn định một số lƣợng nhất định để 

làm căn cứ xác định hàng cấm có số lƣợng rất lớn. Quan điểm này, phù hợp 

với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi buôn lậu, hơn nữa khi nói đến 

số lƣợng là nói đến số đếm hoặc đƣợc xác định bằng một đơn vị đo lƣờng. 

Mặt khác mỗi loại hàng cấm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 

khác nhau, nếu quy định chung là không hợp lý. 

Nếu xác định một số lƣợng chung đƣợc gọi là lớn cho tất cả các loại 

hàng hoá Nhà nƣớc cấm buôn bán thì không phù hợp và không phản ảnh đúng 

tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhƣng nếu căn cứ 

vào từng loại hàng cấm để quy định một số lƣợng đƣợc coi là lớn thì việc giải 

thích phải thƣờng xuyên thay đổi vì chính sách quản lý kinh tế nói chung và 

chính sách xuất nhập khẩu nói riêng của Nhà nƣớc cũng thƣờng thay đổi để 

phù hợp với tình hình trong nƣớc và quốc tế. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nhà 

làm luật chỉ cần quy định hàng cấm có giá trị bao nhiều là lớn mà không cần 

quy định có số lƣợng lớn, vì số lƣợng đƣợc đo bằng số đếm 

(5,10,15,20,25...100,1.000....) và các đơn vị đo lƣờng (gam, kilôgam, tạ, 

tấn,...). Tuy nhiên, ý kiến này chỉ phù hợp với những loại hàng cấm có thể 

tính ra đƣợc bằng tiền, còn các loại hàng cấm không thể tính ra đƣợc bằng 

tiền, có loại giá trị vạt chất không đáng bao nhiêu nhƣng giá trị về văn hoá lại 

rất lớn, nên không thể quy định giá trị bao nhiêu là lớn đƣợc. 

Hiện nay, chƣa có hƣớng dẫn hàng cấm có số lƣợng lớn, rất lớn hoặc 

đặc biệt lớn, nhƣng qua thực tiễn xét xử, nghiên cứu các quy định của Bộ luật 

hình sự về một số trƣờng hợp tƣơng tự, tham khảo các văn bản đã hƣớng dẫn 

hoặc sắp hƣớng dẫn, có thể căn cứ vào một trong cách tính nhƣ sau: 

- Đối với hàng cấm là thuốc lá điếu sản xuất tại nƣớc ngoài, thì số 

lƣợng từ 1.500 bao đến dƣới 5.000 bao là hàng cấm có số lƣợng lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá, bảo tàng, thì từ 2 đến dƣới 5 hiện vật là hàng cấm có số lƣợng lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục 

nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì từ 

20 đến dƣới 100 sản phẩm là hàng cấm có số lƣợng lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các loại pháo, thì từ 30kg đến dƣới 

90kg là hàng cấm có số lƣợng lớn. 
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Tuy nhiên, cách tính trên cũng chỉ là ƣớc lệ có tính chất tƣơng đối, vì 

chính sách kinh tế thƣờng xuyên thay đổi, nên hàng cấm hay không cấm cũng 

thƣờng xuyên thay đổi, nếu quy định cho từng loại hàng cấm một số lƣợng để 

làm căn cứ xác định hàng cấm có số lƣợng rất lớn, thì khi Nhà nƣớc quy định 

cấm buôn bán một loại hàng nào đó, các cơ quan chức năng lại phải hƣớng 

dẫn bổ sung thƣờng xuyên mà việc này thì đơn giản. Ai cũng biết Bộ luật 

hình sự năm 1999 có hiệu lực từ 1-7-2000, nhƣng đến nay, các cơ quan chức 

năng mới hƣớng dẫn đƣợc một vài chƣơng, nếu phải hƣớng dẫn thƣờng 

thuyên chắc sẽ không đáp ứng đƣợc yêu cầu của của thực tiễn xét xử. 

Vì vậy, có ý kiến cho rằng, việc xác định hàng cấm có số lƣợng lớn, rất 

lớn hoặc đặc biệt lớn theo một phƣơng pháp sau:  

- Nếu hàng cấm là hàng hoá có giá trị, thì căn cứ vào giá trị thực của nó 

để xác định một số lƣợng tƣơng đƣơng với một số tiền mà nếu đem bán hàng 

hoá cấm đó thu đƣợc. Ví dụ: Hàng cấm là thuốc lá điếu của nƣớc ngoài ba số 

năm (555), thì coi là có số lƣợng rất, nếu có từ 5.000 bao đến dƣới 10.000 bao 

tƣơng đƣơng với từ 50.000.000 đồng đến dƣới 100.000.000 đồng (tính mỗi 

bao 10.000 đồng).  

- Nếu là hàng cấm không thuộc loại có thể tính ra đƣợc bằng tiền thì có 

thể căn cứ vào giá trị mà ngƣời phạm tội đã mua hoặc giá trị thật nếu nhƣ đem 

bán loại hàng cấm đó để làm căn cứ xác định số lƣợng bao nhiêu là lớn. Ví 

dụ: Một ngƣời buôn lậu một con Gấu, một con Khỉ mặt đỏ đều thuộc động vật 

quý hiếm. Ngƣời này khai mua con Gấu là 150.000.000 đồng, con Khỉ mặt đỏ 

là 100.000.000 đồng. Cơ quan điều tra xác minh đúng nhƣ lời ngƣời phạm tội 

khai. Trƣờng hợp này, phải xác định là hàng cấm có số lƣợng lớn, mặc dù chỉ 

có hai con (hai vật thể). 

Địa điểm phạm tội đƣợc xác định là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

buôn lậu, đó là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới. Nếu buôn bán trái 

phép hàng hoá không qua biên giới thì hành vi không cấu thành tội buôn lậu 

mà tuỳ trƣờng hợp hành vi đó cấu thành tội buôn bán hàng cấm, kinh doanh 

trái phép.. 

Biên giới là đƣờng phân cách giữa quốc gia này với quốc gia khác. 

Biên giới bao gồm biên giới đƣờng bộ, đƣờng thuỷ, đƣờng không. Tuy nhiên, 

việc xác định hành vi buôn bán trái phép đã qua biên giới chƣa lại không phải 

cứ vào việc hàng hoá đã qua đƣờng biên chƣa, mà căn cứ vào địa điểm mà cơ 

quan kiểm soát hàng hoá qua biên giới nhƣ: Hải quan sân bay, hải quan các 

cửa khẩu khác, có khi địa điểm đó nằm sâu trong lãnh thổ nhƣng hành vi buôn 

lậu đó vẫn xảy ra. Vì vậy, khi xác định hành vi buôn bán trái phép hàng hoá 

đã qua biên giới hay chƣa, không phải là căn cứ vào hàng hoá đó đa qua 

đƣờng biên giới hay chƣa, mà phải căn cứ vào hàng hoá đó đã thoát khỏi sự 
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kiếm soát của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền về việc xuất nhập khẩu hàng 

hoá đó (thƣờng là cơ quan Hải quan). 

Đây là dấu hiệu thực tiễn xét xử thƣờng có quan điểm đánh giá khác 

nhau khi phải xác định hành vi buôn bán trái phép hàng hoá có phải là hành vi 

buôn lậu hay không. 

Có ý kién cho rằng, chỉ coi là buôn lậu nếu hàng hoá đƣợc đƣa qua biên 

giới giữa nƣớc ta với các nƣớc có đƣờng biên giới chung với nƣớc ta, còn nếu 

qua biên giới giữa hai nƣớc khác không phải là Việt Nam thì không coi là 

buôn lậu. Ví dụ: Nguyễn Hoài L cùng một số thuỷ thủ Tầu H.P 1037 có 

nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá từ Hàn Quốc vào Hồng Kông theo một hợp 

đồng vận chuyển đã ký giữa Việt Nam với Hàn Quốc. L đã mua một số hàng 

điện tử từ Hàn Quốc để đƣa vào Hồng Kông bán kiếm lời, nhƣng khi tầu cập 

cảng Hồng Kông, thì bị chính quyền Hông Kông phát hiện thu giữ hàng hoá 

và gửi công hàm cho cơ quan Ngoại giao nƣớc ta để xử lý đối với L và một số 

thuỷ thủ đã có hành vi buôn lậu. L và các thủ thủ trên Tầu H.P 1037 đƣợc đƣa 

về Việt Nam. Khi thụ lý vụ án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có ý 

kién cho rằng, hành vi của L và các thủy thủ Tầu 1037 không phải là hành vi 

buôn lậu vì L buôn bán trái phép hàng hoá không qua biên giới Việt Nam. 

Mặt khác, hàng lậu đã bị Chính quyền Hồng Kông thu giữ nên không có căn 

cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với L và các thủy thủ Tầu 1037 về tội 

buôn lậu. 

Có trƣờng hợp ngƣời phạm tội chƣa đƣa hàng hoá qua biên giới, nhƣng 

có căn cứ để xác định hàng hoá này sẽ đƣợc đƣa qua biên giới, nếu nhƣ các cơ 

quan chức năng không phát hiện đƣợc. loại hành vi này cũng có ý kiến cho 

rằng, ngƣời có hành vi mua bán trái phép hàng hoá chƣa cấu thành tội buôn 

lậu, vì hàng hoá của họ chƣa qua biên giới. 

Do thủ đoạn của ngƣời phạm tội buôn lậu càng ngày càng tinh vi xảo 

quyệt nên hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới cũng rất đa dạng 

làm cho các cơ quan tiến hành tố tụng khó xác định hàng hoá đó đã qua biên 

giới hay không ? 

Một dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội buôn lậu là hành vi buôn 

bán trái phép hàng hoá qua biên giới nếu không thuộc trƣờng hợp quy định tại 

các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này, thì 

mới là hành vi buôn lậu. Nếu thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại các 

điều luật trên thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội 

phạm quy định tại các điều luật đó mà không phải là tội buôn lậu. Dấu hiệu 

này cho thấy, tội buôn lậu cũng có các yếu tố cấu thành tội phạm tƣơng tự 

nhƣ đối với các tội phạm quy định tại các điều luật trên, nhƣng chỉ khác nhau 

ở đối tƣợng phạm tội. Nếu đối tƣợng ( vật phạm pháp) đã đƣợc quy định là 

vật pham pháp của các tội quy định tại các điều luật trên thì không còn là 
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hành vi buôn lậu nữa. Đây cũng là dấu hiệu để phân biệt tội buôn lậu với các 

tội phạm khác có dấu hiệu tƣơng tự. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi buôn lậu là do cố ý (cố ý trực tiếp), tức là nhận 

thức rõ hành vi của mình là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới, thấy 

trƣớc đƣợc hậu quả của của hành vi buôn bán trái phép qua biên giới và mong 

muốn cho hậu quả đó xảy ra. Không có hành vi buôn lậu nào đƣợc thực hiện 

do cố ý gián tiếp. 

Mục đích của ngƣời phạm tội là thụ lợi. Biểu hiện của mục đích thu lợi 

là ngƣời phạm tội tìm cách trốn thuế xuất nhập khẩu. 

Vấn đề đặt ra là, mục đích của ngƣời phạm tội có phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm này không ? Đây cũng là vấn đề mà thực tiễn xét 

xử còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, đặc trƣng của tội buôn lậu 

không phải là buôn bán hàng hoá qua biên giới, mà là trốn thuế xuất, nhập 

khẩu (trốn thuế do Hải quan thu). Hành buôn bán trái phép xảy ra bất cứ ở 

đâu, nếu có trốn thuế xuất, nhập khẩu đều là buôn lậu. Quan điểm này, mới 

nghe có vẻ rất hợp lý vì nó loại bỏ những rắc rối về một số trƣờng hợp phải 

xác định thế nào là qua biên giới, làm cho việc xác định hành vi buôn lậu đơn 

giản hơn, nhƣng lại không lý giải đƣợc những trƣờng hợp không trốn thuế 

xuất, nhập khẩu hoặc hàng phạm pháp là hàng cấm không có thuế xuất hoặc 

thuế nhập nhƣng vẫn là buôn lậu.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội buôn lậu không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội buôn lậu, ngƣời phạm tội có thể bị phạt phạt 

tiền từ mƣời triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng 

đến ba năm.  

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì 

khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì khoản 1 Điều 153 Bộ 

luật hình sự năm 1999 có quy định hình phạt tiền và hình phạt tù cũng nhẹ 

hơn khoản 1 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985. Mặt khác, khoản 1 Điều 153 

Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định theo hƣớng có lợi cho ngƣời 

phạm tội nhƣ:  Vật phạm pháp là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí 

quý, đá quý dƣới một trăm triệu đồng hoặc là hàng cấm nhƣng số lƣợng chƣa 

lớn, thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

buôn lậu hoặc là hành vi quy định tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội buôn 

lậu. Đây là ranh giới giữa hành vi phạm tội với hành vi vi phạm hành chính. 
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Khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm ít nghiêm 

trọng vì có mức cao nhất của khung hình phạt là ba năm tù, nên đối với ngƣời 

phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 1 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cần căn cứ vào các quy định về quyết định 

hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54).
4
 Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không 

đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc áp dụng hình phạt tù 

dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới sáu tháng tù), nếu có đủ 

điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì đƣợc hƣởng án treo. Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không 

đáng kể, thì có thể bị phạt đến ba năm tù.  

Nếu các tình tiết khác của vụ án nhƣ nhau, thì: 

- Ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 

153 Bộ luật hình sự bị phạt nặng hơn ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng 

hợp quy định tại khoản 1 của điều luật; 

- Ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự sẽ đƣợc áp dụng hình phạt thấp hơn ngƣời phạm tội không có 

hoặc có ít tình tiết giảm nhẹ; 

- Ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự sẽ bị áp dụng hình phạt nặng hơn ngƣời phạm tội không có hoặc 

có ít tình tiết tăng nặng;  

- Hàng phạm pháp, vật phạm pháp càng lớn, càng nhiều, ngƣời phạm 

tội phải bị phạt nặng hơn ngƣời phạm tội buôn lậu có hàng phạm pháp, vật 

phạm pháp không lớn, không nhiều
 5
 

2. Buôn lậu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự  

a. Có tổ chức 

Cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, buôn lậu 

có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực 

hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, 

ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án buôn lậu có tổ chức nào cũng có 

đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng trƣờng hợp, có thể chỉ có 

ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có ngƣời xúi dục hoặc ngƣời 
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 Nguyên tắc này áp dụng chung cho tất cả các trƣờng hợp phạm tội nên chúng tôi chỉ nêu một lần và không 

nhắc lại khi phân tích các trƣờng hợp phạm tội khác, mà chỉ nếu những tình tiết khác chỉ riêng trƣờng hợp 

phạm tội đó có. 



 

 

22 

giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành thì mới 

là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy 

định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.
6
  

Trong những năm gần đây, buôn lậu có tổ chức với quy lớn thƣờng 

đƣợc tổ chức rất chặt chẽ và kèm theo hành vi đƣa và nhận hối lộ. Ngƣời 

phạm tội buôn lậu dùng thủ đoạn đƣa hối lộ cho cán bộ Hải quan và những 

ngƣời có chức, có quyền với mục đích để họ làm ngơ, để đƣợc bao che cho 

hành vi buôn lậu của mình. Các vụ án buôn lậu lớn nhƣ: vụ Tân Trƣờng Sanh, 

vụ Nguyễn Ngọc Lâm, vụ Nguyễn Thị Mỹ Phƣợng...phản ảnh rất rõ đặc điểm 

này của buôn lậu có tổ chức. Trong vụ Tân Trƣờng Sanh, Trần Đàm cùng với 

vợ và các con đã tổ chức một mạng lƣới để thực hiện hành vi buôn lậu, từ 

việc xin, mua các giấy phép nhập khẩu, đến việc tổ chức cho ngƣời ra nƣớc 

ngoài mua hàng hoá để chuyển về Việt Nam, đồng thời Trần Đàm tổ chức cho 

ngƣời mua chuộc cán bộ Hải quan một số tỉnh, thành phố mà Trần Đàm nhập 

hàng lậu, đặc biệt là Phòng chống buôn lậu Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

do Phùng Long Thất làm trƣởng phòng. Do có sợ tổ chức chặt chẽ, nên hành 

vi buôn lậu của Trần Đàm và đồng bọn kéo dài từ năm 1991 đến năm 1997 

mới bị phát hiện. Nếu so sánh với các vụ buôn lạu có tổ chức khác thì hành vi 

buôn lậu có tổ chức của Trần Đàm, Mỹ Phƣợng, Anh Lâm là những vụ buôn 

lậu có tổ chức với quy mô lớn nhất.  

b. Có tính chất chuyên nghiệp 

Buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp là trƣờng hợp ngƣời phạm tội chủ 

yếu lấy việc buôn lậu là nguồn sống chính của bản thân và gia đình mình, nếu 

ngƣời phạm tội lấy việc phạm tội là nguồn sống chính, nhƣng mới phạm tội 

buôn lậu một lần dù với quy mô nhƣ thế nào thì cũng không thuộc trƣờng hợp 

buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự. 

Ngoài đặc điểm lấy việc buôn lậu là nguồn sống chính, thì buôn lậu có 

tổ chức còn có đặc điểm ngƣời phạm tội thực hiện hành vi buôn lậu nhiều lần, 

hành vi đƣợc lặp đi lặp lại.   

c. Tái phạm nguy hiểm 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội buôn lậu trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội buôn lậu thuộc 

                                                 
6
 Xem Đinh Văn Quế “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999-Phần chung” NXB Tp Hồ Chí Minh 

năm 2000. Phần phạm tội có tổ chức. 
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trƣờng hợp quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự, nếu 

chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm vì khoản 1, khoản 

2  Điều 153 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu ngƣời phạm tội buôn thuộc trƣờng 

hợp tái phạm nguy hiểm này thì đòng thời đã thuộc trƣờng hợp quy định tại 

khoản 3 và khoản 4 của Điều 153 nên việc xác định tình tiết tái phạm nguy 

hiểm chỉ có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự.   

- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

buôn lậu không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản nào 

của Điều 153 Bộ luật hình sự. 

d. Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng 

Trƣờng hợp phạm tội này xác định không khó, chỉ cần căn cứ vào giá 

trị hàng phạm pháp mà ngƣời phạm tội buôn bán trái phép qua biên giới. Nếu 

hàng phạm pháp có giá trị từ ba răm triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng 

là hành vi phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 153 

Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, khi xác định giá trị hàng phạm pháp các cơ quan tiến hành 

tố tụng cần căn cứ vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá trị thật của hàng 

phạm pháp là theo giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm vào thời điểm 

ngƣời phạm tội thực hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự là trách nhiệm 

khi ngƣời phạm tội thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là những hàng 

hoá không phải hàng cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng hoặc 

hàng hoá khó xác định giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định. Trong quyết 

định trƣng cầu giám định, cần yêu cầu cụ thể giá trị hàng hoá đó là bao nhiêu 

vào thời điểm ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội và ở địa bàn xảy ra 

tội phạm, chứ không phải vào thời điểm giám định và tại địa điểm khác. Đây 

là vấn đề tuy không khó nhƣng thực tiễn xét xử, không ít trƣờng hợp do yêu 

cầu không cụ thể nên cơ quan định giá chỉ xác định giá trị tài sản vào thời 

điểm giám định hoặc theo giá chung của Nhà nƣớc dẫn đến việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với ngƣời phạm tội không chính xác. 

Trƣờng hợp hàng phạm pháp vừa là hàng hoá đƣợc lƣu thông vừa là vật 

phẩm thuộc di tích lịch sử vừa là hàng cấm thì vấn đề xác định giá trị hàng 

phạm pháp nhƣ thế nào, vì hàng phạm pháp bao gồm cả ba loại trên ? 

Đây là vấn đề phức tạp và do Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 đƣợc 

cấu tạo lại nên thực tiễn xét xử các vụ án buôn lậu trong những năm qua chƣa 

có vƣớng mắc, nên cũng chƣa có giải thích hoặc hƣớng dẫn cụ thể. Do đó, có 

nhiều ý kiến khác nhau:  



 

 

24 

ý kiến thứ nhất cho rằng, phạm vi áp dụng điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự chỉ đối với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 

quý và vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá, chứ không bao gồm hàng cấm, 

vì hàng cấm đã đƣợc quy định riêng tại điểm đ khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình 

sự. 

ý kiến thứ hai cho rằng, phạm vi áp dụng điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự chỉ đối với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 

quý, chứ không bao gồm vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, vì trong thực 

tế nhiều vụ án buôn lậu, ngƣời phạm tội đã buôn bán trái phép vật phẩm thuộc 

di tích lịch sử văn hoá, nhƣng lại buôn bán nhầm phải bản sao, còn bản chính 

(bản gốc) vẫn chƣa bị đem trao đổi hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá đó không xác định đƣợc bằng tiền. 

ý kiến thứ ba lại cho rằng, nếu khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự quy 

định vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá không cần số lƣợng nhiều hay ít 

đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 153 

Bộ luật hình sự phải quy định tình tiết “vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá 

có só lƣợng lớn, rất lớn và đặc biệt lớn” là yếu tố định khung hình phạt tƣơng 

tự nhƣ tình tiết “hàng cấm có số lƣợng rất lớn và đặc biệt lớn”. Do đó, hàng 

phạm pháp có giá trị từ ba răm triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng là 

bao gồm cả vật phẩm thuộc thuộc di tích lịch sử, văn hoá, nếu vật phẩm đó 

tính ra đƣợc bằng tiền. 

Các ý kiến trên đều có nhân tố hợp lý, vì do Điều 153 Bộ luật hình sự 

đƣợc cấu tạo lại, nhƣng nhà làm luật chƣa dự liệu hết các trƣờng hợp thực tiễn 

đặt ra, nên có thể còn những điểm chƣa phù hợp. Hy vọng rằng, khi có dịp 

sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự nhà làm luật quan tâm đến sự bất hợp lý này.   

đ. Hàng cấm có số lượng rất lớn  

Cũng nhƣ đối với trƣờng hợp hàng cấm có số lƣợng lớn, việc xác định 

hàng cấm có số lƣợng rất lớn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. 

Nếu căn cứ vào cách tính thứ nhất thì hàng cấm có số lƣợng rất lớn 

nếu: 

- Đối với hàng cấm là thuốc lá điếu sản xuất tại nƣớc ngoài, thì số 

lƣợng từ  5.000 bao đến dƣới 15.000 bao là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá, bảo tàng, thì từ 5 đến dƣới 10 hiện vật là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục 

nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì 

từ100 đến dƣới 500 sản phẩm là hàng cấm có số lƣợng rất lớn;  

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các loại pháo, thì từ 90kg đến dƣới 

300kg là hàng cấm có số lƣợng rất lớn. 

Nếu theo cách tính thứ hai thì đƣợc coi là hàng cấm có số lƣợng rất lớn: 
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- Nếu hàng cấm là hàng hoá có giá trị, thì căn cứ vào giá trị thực của nó 

để xác định một số lƣợng tƣơng đƣơng với một số tiền mà nếu đem bán hàng 

hoá cấm đó thu đƣợc. Ví dụ: Hàng cấm là thuốc lá điếu của nƣớc ngoài ba số 

năm (555), thì coi là có số lƣợng rất lớn, nếu có từ 10.000 bao đến dƣới 

30.000 bao tƣơng đƣơng với từ 100.000.000 đồng đến dƣới 300.000.000 đồng 

(tính mỗi bao 10.000 đồng). 

- Nếu là hàng cấm không thuộc loại có thể tính ra đƣợc bằng tiền thì có 

thể căn cứ vào giá trị mà ngƣời phạm tội đã mua hoặc giá trị thật nếu nhƣ đem 

bán loại hàng cấm đó để làm căn cứ xác định số lƣợng bao nhiêu là lớn, rất 

lớn hoặc đặc biệt lớn. Ví dụ: Một ngƣời buôn lậu một con gấu, một con hổ 

mặt đều thuộc động vật quý hiếm. Ngƣời này khai mua con gấu là 

250.000.000 đồng, con hổ là 350.000.000 đồng. Cơ quan điều tra xác minh 

đúng nhƣ lời ngƣời phạm tội khai. Trƣờng hợp này, phải xác định là hàng 

cấm có số lƣợng rất lớn, mặc dù chỉ có hai con (hai vật thể). 

e. Thu lợi bất chính lớn 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội buôn lậu, ngƣời phạm tội có thể bị phạt phạt 

tiền từ mƣời triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng 

đến ba năm.  

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì 

khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì khoản 1 Điều 153 Bộ 

luật hình sự năm 1999 có quy định hình phạt tiền và hình phạt tù cũng nhẹ 

hơn khoản 1 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985. Mặt khác, khoản 1 Điều 153 

Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định theo hƣớng có lợi cho ngƣời 

phạm tội nhƣ:  Vật phạm pháp là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí 

quý, đá quý dƣới một trăm triệu đồng hoặc là hàng cấm nhƣng số lƣợng chƣa 

lớn, thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

buôn lậu hoặc là hành vi quy định tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 160 và 161 của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội buôn 

lậu. Đây là ranh giới giữa hành vi phạm tội với hành vi vi phạm hành chính. 

Khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm ít nghiêm 

trọng vì có mức cao nhất của khung hình phạt là ba năm tù, nên đối với ngƣời 

phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 1 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cần căn cứ vào các quy định về quyết định 

hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54).
4
 Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình 

                                                 
4
 Xem Đinh Văn Quế “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999-Phần chung” NXB Tp Hồ Chí Minh 

năm 2000. Tr.227-235 (Căn cứ quyết định hình phạt ) 
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sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không 

đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc áp dụng hình phạt tù 

dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới sáu tháng tù), nếu có đủ 

điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì đƣợc hƣởng án treo. Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không 

đáng kể, thì có thể bị phạt đến ba năm tù.  

Nếu các tình tiết khác của vụ án nhƣ nhau, thì: 

- Ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 

153 Bộ luật hình sự bị phạt nặng hơn ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng 

hợp quy định tại khoản 1 của điều luật; 

- Ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự sẽ đƣợc áp dụng hình phạt thấp hơn ngƣời phạm tội không có 

hoặc có ít tình tiết giảm nhẹ; 

- Ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự sẽ bị áp dụng hình phạt nặng hơn ngƣời phạm tội không có hoặc 

có ít tình tiết tăng nặng;  

- Hàng phạm pháp, vật phạm pháp càng lớn, càng nhiều, ngƣời phạm 

tội phải bị phạt nặng hơn ngƣời phạm tội buôn lậu có hàng phạm pháp, vật 

phạm pháp không lớn, không nhiều
 5
 

2. Buôn lậu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự  

a. Có tổ chức 

Cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, buôn lậu 

có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực 

hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, 

ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án buôn lậu có tổ chức nào cũng có 

đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng trƣờng hợp, có thể chỉ có 

ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có ngƣời xúi dục hoặc ngƣời 

giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành thì mới 

là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy 

định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.
6
  

Trong những năm gần đây, buôn lậu có tổ chức với quy lớn thƣờng 

đƣợc tổ chức rất chặt chẽ và kèm theo hành vi đƣa và nhận hối lộ. Ngƣời 

phạm tội buôn lậu dùng thủ đoạn đƣa hối lộ cho cán bộ Hải quan và những 

ngƣời có chức, có quyền với mục đích để họ làm ngơ, để đƣợc bao che cho 

                                                 
5
 Nguyên tắc này áp dụng chung cho tất cả các trƣờng hợp phạm tội nên chúng tôi chỉ nêu một lần và không 

nhắc lại khi phân tích các trƣờng hợp phạm tội khác, mà chỉ nếu những tình tiết khác chỉ riêng trƣờng hợp 

phạm tội đó có. 
6
 Xem Đinh Văn Quế “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999-Phần chung” NXB Tp Hồ Chí Minh 

năm 2000. Phần phạm tội có tổ chức. 
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hành vi buôn lậu của mình. Các vụ án buôn lậu lớn nhƣ: vụ Tân Trƣờng Sanh, 

vụ Nguyễn Ngọc Lâm, vụ Nguyễn Thị Mỹ Phƣợng...phản ảnh rất rõ đặc điểm 

này của buôn lậu có tổ chức. Trong vụ Tân Trƣờng Sanh, Trần Đàm cùng với 

vợ và các con đã tổ chức một mạng lƣới để thực hiện hành vi buôn lậu, từ 

việc xin, mua các giấy phép nhập khẩu, đến việc tổ chức cho ngƣời ra nƣớc 

ngoài mua hàng hoá để chuyển về Việt Nam, đồng thời Trần Đàm tổ chức cho 

ngƣời mua chuộc cán bộ Hải quan một số tỉnh, thành phố mà Trần Đàm nhập 

hàng lậu, đặc biệt là Phòng chống buôn lậu Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

do Phùng Long Thất làm trƣởng phòng. Do có sợ tổ chức chặt chẽ, nên hành 

vi buôn lậu của Trần Đàm và đồng bọn kéo dài từ năm 1991 đến năm 1997 

mới bị phát hiện. Nếu so sánh với các vụ buôn lạu có tổ chức khác thì hành vi 

buôn lậu có tổ chức của Trần Đàm, Mỹ Phƣợng, Anh Lâm là những vụ buôn 

lậu có tổ chức với quy mô lớn nhất.  

b. Có tính chất chuyên nghiệp 

Buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp là trƣờng hợp ngƣời phạm tội chủ 

yếu lấy việc buôn lậu là nguồn sống chính của bản thân và gia đình mình, nếu 

ngƣời phạm tội lấy việc phạm tội là nguồn sống chính, nhƣng mới phạm tội 

buôn lậu một lần dù với quy mô nhƣ thế nào thì cũng không thuộc trƣờng hợp 

buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự. 

Ngoài đặc điểm lấy việc buôn lậu là nguồn sống chính, thì buôn lậu có 

tổ chức còn có đặc điểm ngƣời phạm tội thực hiện hành vi buôn lậu nhiều lần, 

hành vi đƣợc lặp đi lặp lại.   

c. Tái phạm nguy hiểm 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội buôn lậu trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội buôn lậu thuộc 

trƣờng hợp quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự, nếu 

chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm vì khoản 1, khoản 

2  Điều 153 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu ngƣời phạm tội buôn thuộc trƣờng 

hợp tái phạm nguy hiểm này thì đòng thời đã thuộc trƣờng hợp quy định tại 

khoản 3 và khoản 4 của Điều 153 nên việc xác định tình tiết tái phạm nguy 

hiểm chỉ có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự.   
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- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

buôn lậu không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản nào 

của Điều 153 Bộ luật hình sự. 

d. Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng 

Trƣờng hợp phạm tội này xác định không khó, chỉ cần căn cứ vào giá 

trị hàng phạm pháp mà ngƣời phạm tội buôn bán trái phép qua biên giới. Nếu 

hàng phạm pháp có giá trị từ ba răm triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng 

là hành vi phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 153 

Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, khi xác định giá trị hàng phạm pháp các cơ quan tiến hành 

tố tụng cần căn cứ vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá trị thật của hàng 

phạm pháp là theo giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm vào thời điểm 

ngƣời phạm tội thực hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự là trách nhiệm 

khi ngƣời phạm tội thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là những hàng 

hoá không phải hàng cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng hoặc 

hàng hoá khó xác định giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định. Trong quyết 

định trƣng cầu giám định, cần yêu cầu cụ thể giá trị hàng hoá đó là bao nhiêu 

vào thời điểm ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội và ở địa bàn xảy ra 

tội phạm, chứ không phải vào thời điểm giám định và tại địa điểm khác. Đây 

là vấn đề tuy không khó nhƣng thực tiễn xét xử, không ít trƣờng hợp do yêu 

cầu không cụ thể nên cơ quan định giá chỉ xác định giá trị tài sản vào thời 

điểm giám định hoặc theo giá chung của Nhà nƣớc dẫn đến việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với ngƣời phạm tội không chính xác. 

Trƣờng hợp hàng phạm pháp vừa là hàng hoá đƣợc lƣu thông vừa là vật 

phẩm thuộc di tích lịch sử vừa là hàng cấm thì vấn đề xác định giá trị hàng 

phạm pháp nhƣ thế nào, vì hàng phạm pháp bao gồm cả ba loại trên ? 

Đây là vấn đề phức tạp và do Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 đƣợc 

cấu tạo lại nên thực tiễn xét xử các vụ án buôn lậu trong những năm qua chƣa 

có vƣớng mắc, nên cũng chƣa có giải thích hoặc hƣớng dẫn cụ thể. Do đó, có 

nhiều ý kiến khác nhau:  

ý kiến thứ nhất cho rằng, phạm vi áp dụng điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự chỉ đối với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 

quý và vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá, chứ không bao gồm hàng cấm, 

vì hàng cấm đã đƣợc quy định riêng tại điểm đ khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình 

sự. 

ý kiến thứ hai cho rằng, phạm vi áp dụng điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự chỉ đối với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 

quý, chứ không bao gồm vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, vì trong thực 

tế nhiều vụ án buôn lậu, ngƣời phạm tội đã buôn bán trái phép vật phẩm thuộc 
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di tích lịch sử văn hoá, nhƣng lại buôn bán nhầm phải bản sao, còn bản chính 

(bản gốc) vẫn chƣa bị đem trao đổi hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá đó không xác định đƣợc bằng tiền. 

ý kiến thứ ba lại cho rằng, nếu khoản 1 Điều 153 Bộ luật hình sự quy 

định vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá không cần số lƣợng nhiều hay ít 

đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 153 

Bộ luật hình sự phải quy định tình tiết “vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá 

có só lƣợng lớn, rất lớn và đặc biệt lớn” là yếu tố định khung hình phạt tƣơng 

tự nhƣ tình tiết “hàng cấm có số lƣợng rất lớn và đặc biệt lớn”. Do đó, hàng 

phạm pháp có giá trị từ ba răm triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng là 

bao gồm cả vật phẩm thuộc thuộc di tích lịch sử, văn hoá, nếu vật phẩm đó 

tính ra đƣợc bằng tiền. 

Các ý kiến trên đều có nhân tố hợp lý, vì do Điều 153 Bộ luật hình sự 

đƣợc cấu tạo lại, nhƣng nhà làm luật chƣa dự liệu hết các trƣờng hợp thực tiễn 

đặt ra, nên có thể còn những điểm chƣa phù hợp. Hy vọng rằng, khi có dịp 

sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự nhà làm luật quan tâm đến sự bất hợp lý này.   

đ. Hàng cấm có số lượng rất lớn  

Cũng nhƣ đối với trƣờng hợp hàng cấm có số lƣợng lớn, việc xác định 

hàng cấm có số lƣợng rất lớn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. 

Nếu căn cứ vào cách tính thứ nhất thì hàng cấm có số lƣợng rất lớn 

nếu: 

- Đối với hàng cấm là thuốc lá điếu sản xuất tại nƣớc ngoài, thì số 

lƣợng từ  5.000 bao đến dƣới 15.000 bao là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá, bảo tàng, thì từ 5 đến dƣới 10 hiện vật là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục 

nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì 

từ100 đến dƣới 500 sản phẩm là hàng cấm có số lƣợng rất lớn;  

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các loại pháo, thì từ 90kg đến dƣới 

300kg là hàng cấm có số lƣợng rất lớn. 

Nếu theo cách tính thứ hai thì đƣợc coi là hàng cấm có số lƣợng rất lớn: 

- Nếu hàng cấm là hàng hoá có giá trị, thì căn cứ vào giá trị thực của nó 

để xác định một số lƣợng tƣơng đƣơng với một số tiền mà nếu đem bán hàng 

hoá cấm đó thu đƣợc. Ví dụ: Hàng cấm là thuốc lá điếu của nƣớc ngoài ba số 

năm (555), thì coi là có số lƣợng rất lớn, nếu có từ 10.000 bao đến dƣới 

30.000 bao tƣơng đƣơng với từ 100.000.000 đồng đến dƣới 300.000.000 đồng 

(tính mỗi bao 10.000 đồng). 

- Nếu là hàng cấm không thuộc loại có thể tính ra đƣợc bằng tiền thì có 

thể căn cứ vào giá trị mà ngƣời phạm tội đã mua hoặc giá trị thật nếu nhƣ đem 

bán loại hàng cấm đó để làm căn cứ xác định số lƣợng bao nhiêu là lớn, rất 
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lớn hoặc đặc biệt lớn. Ví dụ: Một ngƣời buôn lậu một con gấu, một con hổ 

mặt đều thuộc động vật quý hiếm. Ngƣời này khai mua con gấu là 

250.000.000 đồng, con hổ là 350.000.000 đồng. Cơ quan điều tra xác minh 

đúng nhƣ lời ngƣời phạm tội khai. Trƣờng hợp này, phải xác định là hàng 

cấm có số lƣợng rất lớn, mặc dù chỉ có hai con (hai vật thể). 

e. Thu lợi bất chính lớn 

Thu lợi bất chính lớn là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do hành 

vi buon bán trái phép hàng hoá qua biên giới. 

Khi xác định tình tiết này, cần căn cứ vào tình tiết quy định tại điểm d 

của khoản này. Nếu vật phạm pháp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dƣới 

500.000.000 đồng, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 

2 Điều 153 Bộ luật hình sự, thì khoản lợi bất chính thu đƣợc từ số hàng phạm 

pháp từ 300.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng chính là khoản thu lợi 

bất chính lớn. Tuy nhiên, không phải bao giờ cũng theo một công thức nhƣ 

vậy, vì có khi giá trị hàng phạm pháp chƣa tới 300.000.000 đồng nhƣng ngƣời 

phạm tội cũng thu đƣợc khoản lời lớn hơn khoản lời do thu đƣợc từ việc bán 

lƣợng hàng có giá trị 500.000.000 đồng, ngƣợc lại có trƣờng hợp ngƣời phạm 

tội buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới với giá trị cả tỷ đồng nhƣng 

không thu đƣợc một đồng lợi nhuận nào. Vì vậy, việc xác định tình tình tiết 

Thu lợi bất chính lớn là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do hành vi 

buon bán trái phép hàng hoá qua biên giới. 

Khi xác định tình tiết này, cần căn cứ vào tình tiết quy định tại điểm d 

của khoản này. Nếu vật phạm pháp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dƣới 

500.000.000 đồng, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 

2 Điều 153 Bộ luật hình sự, thì khoản lợi bất chính thu đƣợc từ số hàng phạm 

pháp từ 300.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng chính là khoản thu lợi 

bất chính lớn. Tuy nhiên, không phải bao giờ cũng theo một công thức nhƣ 

vậy, vì có khi giá trị hàng phạm pháp chƣa tới 300.000.000 đồng nhƣng ngƣời 

phạm tội cũng thu đƣợc khoản lời lớn hơn khoản lời do thu đƣợc từ việc bán 

lƣợng hàng có giá trị 500.000.000 đồng, ngƣợc lại có trƣờng hợp ngƣời phạm 

tội buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới với giá trị cả tỷ đồng nhƣng 

không thu đƣợc một đồng lợi nhuận nào. Vì vậy, việc xác định tình tình tiết 

thu lợi bất chính lớn, không chỉ căn cứ vào giá trị hay số lƣợng hàng phạm 

pháp mà phải căn cứ vào số tiền lời thực tế mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do 

buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới.   

Lợi dụng chiến tranh để buôn lậu 

Lợi dụng chiến tranh để phạm tội buôn lậu là trƣờng hợp ngƣời phạm 

tội đã lợi dụng hoàn cảnh có chiến tranh để thực hiện tội buôn lậu. Việc thực 

hiện tội phạm do lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh có thể đƣợc thuận lợi hơn, 

khó bị phát hiện hoặc có thể thu lợi bất chính lớn hơn lớn hơn. 
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Ngƣời phạm tội phải thật sự lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh để phạm 

tội buôn lậu, thì mới thuộc trƣờng hợp phạm tội này. Nếu họ phạm tội trong 

lúc đang có chiến sự nhƣng không có ý thức lợi dụng hoàn cảnh đó thì cũng 

không thuộc trƣờng hợp này. 

Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh để phạm tội không nhất thiết lúc phạm 

tội hoặc nơi phạm tội phải đang có chiến sự mà chỉ cần ngƣời phạm tội lợi 

dụng hoàn cảnh chiến tranh để buôn lậu dù hành vi buôn lậu xảy ra ở đâu, lúc 

nào vẫn bị coi là tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay, đất nƣớc ta không còn chiến tranh, nhƣng không phải vì thế 

mà không còn có ngƣời lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh để phạm tội, bởi vì 

trên thế giới, ở nƣớc này hoặc nƣớc khác chiến tranh vẫn còn xảy ra và ở nơi 

đó lại có ngƣời Việt Nam định cƣ đã lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh của nƣớc 

sở tại để mua vét hàng hoá đƣa trái phép về Việt Nam bán thu lợi bất chính, 

thì ngƣời vẫn bị áp dụng tình tiết "lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh để phạm 

tội".  

Lợi dụng hoàn cảnh thiên tai để buôn lậu 

Lợi dụng hoàn cảnh thiên tai để phạm tội buôn lậu là trƣờng hợp ngƣời 

phạm tội đã lợi dụng thiên tai để thực hiện buohv buôn lậu. 

Thiên tai là nhƣng tai hoạ do thiên nhiên gây ra, thiên tai bao giờ cũng 

gây ra nhƣng khó khăn cho xã hội. Những khó khăn này phải đáng kể nếu 

không nói là đặc biệt, nhƣ bị bão lụt, bị động đất. 

Ngƣời phạm tội phải thực sự lợi dụng những khó khăn do thiên tai gây 

nên để phạm tội thì mới bị coi là tình tiết tăng nặng. Ví dụ: Trong khi toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân lo khắc phục lũ lụt ở một số tỉnh miền Tây Nam 

Bộ, thì Đặng Văn T cùng đồng bọn lợi dụng tình hình lũ lụt này buôn bán trái 

phép một lƣợng rất thuốc lá điếu ba số năm của nƣớc ngoài từ Cam Pu Chia 

vào Việt Nam. 

Lợi dụng dịch bệnh để buôn lậu 

Lợi dụng dịch bệnh để phạm tội buôn lậu là trƣờng hợp ngƣời phạm tội 

đã lợi dụng những khó khăn do dịch bệnh gây nên để thực hiện hành vi buôn 

lậu. 

Dịch bệnh là một bệnh truyền nhiễm tràn lan, làm cho nhiều ngƣời, 

nhiều gia súc mắc phải, trong đó có thể có những bệnh nguy hiểm nhƣ HIV, 

dịch hạch, dịch tả nhƣng cũng có những bệnh không nguy hiểm nhƣ dịch 

cúm, dịch sốt sét... 

Ngƣời phạm tội lợi dụng dịch bệnh để buôn lậu chủ yếu đối với các 

mặt hàng lien quan đến việc khắc phục dịch bệnh nhằm thu lợi bất chính cao 

hơn nhƣ: thuốc chữa bệnh, các phƣơng tiện, dụng cụ dùng cho việc khắc phục 

hậu quả của dịch bệnh. 
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Tuy nhiên, cũng có trƣờng hợp ngƣời phạm tội không lợi dụng dịch 

bệnh để buôn lậu những hàng hoá phục vụ cho việc khắc phục hậu quả của 

dich bệnh để kiếm lợi nhuận cao mà chỉ lợi dụng dịch bệnh để dễ dàng thực 

hiện hành vi buôn lậu trót lọt. Ví dụ: Nguyễn Chiến Th cùng đồng bọn đã 

mua một số hàng điện tử ở Trung Quốc và thuê ngƣời vận chuyển đến biên 

giới, nhƣng do việc tuần tra canh gác tích của các lực lƣợng chống buôn lậu 

cùng biên, nên Th không thể chuyển hàng lậu về Việt Nam đƣợc. Khi đƣợc 

biết vùng biên giới đang có dịch tả, việc tuần ra canh gác có phần bị lơi lỏng 

vì Đảng bộ và Chính quyền địa phƣơng tập trung lo khắc phục dịch tả, Th đã 

lợi dụng hoàn cảnh này chuyển hàng lậu về Việt Nam. 

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt  khác của xã hội để phạm tội 

Ngoài khó khăn thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh gây nên, còn có những 

khó khăn đặc biệt khác. Những khó khăn này, có thể xáy ra ở từng nơi, vào 

từng lúc. Có thể xảy ra ở một địa bàn rộng, nhƣng cũng có thể xảy ra ở một 

làng, một xã, một cơ quan, xí nghiệp trƣờng học v.v.. 

Khó khăn đặc biệt, thể hiện ở mức độ và phạm vi gây thiệt hại đến 

ngƣời và tài sản. Việc khắc phục đòi hỏi phải tập trung sức ngƣời, sức của và 

phải kịp thời, cấp bách nhƣ: tai nạn máy bay, tàu biển, tàu hoả gây chết nhiều 

ngƣời, hƣ hại nhiều tài sản, những khó khăn đặc biệt do công tác quản lý Nhà 

nƣớc, quản lý xã hội gây nên mà nhà làm luật chƣa dự tính đƣợc. 

 

Ngƣơì phạm tội buôn lậu đã lợi dụng những khó khăn đặc biệt đó của 

xã hội để thực hiện hành vi buôn lậu. 

h. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Trƣờng hợp phạm tội này là ngƣời buôn lậu đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn của mình để thực hiện hành vi buôn lậu. Trong tình hình kinh tế của nƣớc 

ta hiện nay tì hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để buôn lậu xảy ra khá phổ 

biến, nhất là các đơn vị kinh tế quốc doanh, do làm ăn thua lỗ hoặc tuy không 

thua lỗ nhƣng để tăng lợi nhuận đã cấu kết với ngƣời ngoài để buôn lậu. Hành 

vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để buôn lậu đƣợc coi là nguy hiểm hơn vì khó 

bị phát hiện và làm giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ, làm cho một bộ 

phận cán bộ, công chức bị tha hoá. 

Nói chung, ngƣời có chức vụ thì đi liền với chức vụ đó là quyền hạn 

nhất định, nên nếu lợi dụng chức vụ thì đồng thời họ cũng lợi quyền hạn. Tuy 

nhiên, có trƣờng hợp ngƣời phạm tội chỉ lợi dụng chức vụ mà không lợi dụng 

quyền hạn hoặc ngƣời không có chức vụ chỉ có quyền hạn, nhƣng họ đã lợi 

dụng quyền hạn đƣợc giao đẻ thực hiện hành vi buôn lậu. 

Người có chức vụ là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc 

do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao 

thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực 
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hiện công vụ. Nếu những ngƣời này, lợi dụng chức vụ để buôn lậu thì mới 

thuộc trƣờng hợp lợi dụng chức vụ để phạm tội. Nếu có chức vụ, nhƣng lại 

không lợi dụng chức vụ để buôn lậu thì không gọi là lợi dụng chức vụ. Ví dụ: 

Nguyễn Hoàng T là cán bộ hải quan sân bay, đã góp tiền với một số đối tƣợng 

để buôn bán trái phép thuốc lá điếu của nƣớc ngoài, nhƣng hàng lậu bị bắt lai 

ở Trạm kiểm soát liên ngành thuộc tỉnh An Giang; việc T góp tiền để buôn 

lậu cũng nhƣ những ngƣời dân bình thƣờng khác, nên không coi hành vi của 

T là hành vi lợi dụng chức vụ đê buôn lậu. 

Người có quyền hạn là ngƣời đƣợc giao thực hiện một công vụ và do 

thực hiện công vụ đó nên họ có một quyền hạn nhất định. Ngƣời có quyền 

hạn thông thƣờng là ngƣời có chức vụ, nhƣng cũng có thể là ngƣời không có 

chức vụ nhƣng đƣợc giao hoặc đƣợc thạm gia thực hiện một công vụ. Ví dụ: 

B là Chủ tầu có trọng tải 50 tấn đƣợc Công ty vận tải thuê chở hàng của Công 

ty từ Việt Nam sang Malaysia với tƣ cách là ngƣời của Công ty. Lợi dụng 

quyền hạn đƣợc giao, B đã mua thêm hàng rồi xếp lẫn với hàng của Công ty 

nhằm trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng. 

i. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là ngƣời phạm tội thông qua cơ 

quan, tổ chức mà mình là thành viên để buôn lậu. Thông thƣờng, ngƣời phạm 

tội trƣờng hợp này là thông qua các hợp đồng kinh tế để buôn lậu. So với 

hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì hành vi lợi dụng danh nghĩa cơ quan 

Nhà nƣớc để buôn lậu nguy hiểm hơn, vì khi bắt đƣợc hàng lậu, xã hội nhân 

dân cho rằng, cơ quan, tổ chức đi buôn lậu, làm giám lòng tin của nhân dân 

vào chế độ. Điển hình cho hành vi lợi dụng dành nghĩa cơ quan, tổ chức để 

buôn lậu là vụ buôn lậu ở tỉnh Long An, vụ buôn lậu xăng dầu ở tỉnh Đồng 

Tháp do Mai Văn Huy cầm đầu. 

k. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, buôn lậu nhiều lần 

là có từ hai lần buôn lậu trở lên và mỗi lần buôn lậu đều đã cấu thành tội 

phạm, không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc với 

lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi là phạm tội nhiều lần nếu tất cả những 

lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ 

luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời 

hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không đƣợc tính để xác định là phạm tội 

nhiều lần.  

l.  Gây hậu quả nghiêm trọng 

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra là những thiệt hại 

nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật chất 

cho xã hội. Tuy chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng do 
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hành vi buôn lậu gây ra nhƣng căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự 

đối chiếu với hƣớng dẫn về các tội phạm khác trong Bộ luật hình sự, thì có 

thể coi các thiệt hại sau là hậu quả nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra: 

- Làm chết một ngƣời; 

- Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai ngƣời 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 61% trở lên; 

- Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn ngƣời 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 31% đến 60%; 

- Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều ngƣời với 

tổng tỷ lệ thƣơng tật của tất cả những ngƣời này từ 61% đến 100%, trong đó 

không có ngƣời nào có tỷ lệ thƣơng tật từ 31% trở lên; 

- Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều ngƣời với 

tổng tỷ lệ thƣơng tật từ 31% đến 60% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị 

từ 30 triệu đồng đến dƣới 50 triệu đồng; 

- Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dƣới 500 triệu đồng. 

- Ngoài các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản, thì thực tiễn cho 

thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất, nhƣ ảnh hƣởng xấu đến việc thực 

hiện đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc, gây ảnh hƣởng về an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội... Trong các trƣờng hợp này phải tuỳ vào từng 

trƣờng hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra đã là 

nghiêm trọng chƣa.
 8
 

Tuy nhiên, hƣớng dẫn trên là hƣớng dẫn đối với các tội xâm phạm sở 

hữu, nhƣng đối với tội buôn lậu là tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

nên trong khi chƣa có hƣớng dẫn chính thức về trƣờng hợp gây hậu quả 

nghiêm trọng đối với tội buôn lậu, có thể áp dụng Thông tƣ liên tịch trên để 

xác định trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng đối với tội phạm này. 

Về Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy 

định tại Chƣơng XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm 

1999. Nếu thời gian sắp tới Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ công an và Bộ Tƣ pháp ban hành thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn áp 

dụng các quy định tại chƣơng “các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” mà 

tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng không giống nhƣ quy định tại thông tƣ số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

                                                 
8 Xem Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 
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2001, thì cũng không có gì là lạ và chúng ta sẽ căn cứ vào các hƣớng dẫn đó 

để xác định trƣờng hợp tham ô gây hậu quả nghiêm trọng.
9
 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt  tù từ ba năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng, 

nên đối với ngƣời phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự. 

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, nếu 

chỉ căn cứ vào khung hình phạt, thì khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 

1999 nhẹ hơn. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 có 

nhiều quy định theo hƣớng không có lợi cho ngƣời phạm tội nhƣ: Quy định 

thêm một số tình tiết là yếu tố định khung hình phạt mà khoản 2 Điều 97 Bộ 

luật hình sự năm 1985 chƣa quy định. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội buôn 

lậu trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện mà thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại các điểm đ, g và l (trừ 

tình tiết lợi dụng chiến tranh), thì không áp dụng khoản 2 Điều 153 Bộ luật 

hình sự năm 1999 mà áp dụng khoản 1 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 2 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cần căn cứ vào các quy định về quyết định 

hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể 

đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt (dƣới 3 năm tù), nếu 

có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời 

phạm tội đƣợc hƣởng án treo. Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp 

quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại 

Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức 

độ giám nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến bảy năm tù. 

3. Buôn lậu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 153 Bộ 

luật hình sự  

a. Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ 

đồng 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm d khoản 2 của điều luật, chỉ khác nhau ở chỗ: giá trị vật phạm pháp có 

giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dƣới một tỷ đồng. Khi xác định giá trị vật 

phạm pháp, cũng phải căn cứ vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá trị thật 

của hàng phạm pháp là theo giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm vào thời 

điểm ngƣời phạm tội thực hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự là trách 

                                                 
9
 Khi tác giả viết bình luận Chƣơng các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cũng nhƣ khi viết các bình luận 

các chƣơng đã xuất bản từ tập 1 đến tập 5 chƣa có hƣớng dẫn tại các Thông tƣ liên tịch của Toà án nhân dân 

tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an và Bộ Tƣ pháp. 
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nhiệm khi ngƣời phạm tội thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là những 

hàng hoá không phải hàng cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng 

hoặc hàng hoá khó xác định giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định.  

b. Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm đ khoản 2 của điều luật, chỉ khác nhau ở chỗ: Hàng cấm có số lƣợng đặc 

biệt lớn. 

Cũng nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm đ, tuy chƣa có hƣớng dẫn hàng 

cấm có số lƣợng đặc biệt lớn. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào hai cách tính nhƣ đã 

giới thiệu, nếu theo cách tính thứ nhất thì hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn 

nếu: 

- Đối với hàng cấm là thuốc lá điếu sản xuất tại nƣớc ngoài, thì số 

lƣợng từ 15.000 bao trở lên là hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá, bảo tàng, thì từ 10 hiện vật trở lên là hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục 

nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì từ 

500 sản phẩm trở lên là hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn;  

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các loại pháo, thì từ 300kg trở lên là 

hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn. 

Nếu theo cách tính thứ hai thì đƣợc coi là hàng cấm có số lƣợng đặc 

biệt lớn, nếu hàng cấm là hàng hoá có giá trị, thì căn cứ vào giá trị thực của 

nó để xác định một số lƣợng tƣơng đƣơng với một số tiền mà nếu đem bán 

hàng hoá cấm đó thu đƣợc từ 500.000.000 đồng trở lên đƣợc coi là hàng cấm 

có số lƣợng đặc biệt lớn 

c. Thu lợi bất chính rất  lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm e khoản 2 của điều luật chỉ khác ở chỗ: lợi nhuận do hành vi buôn lậu 

mà ngƣời phạm tội thu đƣợc là rất lớn. Cũng nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm e khoản 2 điều luật, Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức 

năng, căn vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với 

một số tội phạm khác, có thể coi thu lợi bất chính rất lớn nếu ngƣời phạm tội 

buôn lậu thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng. 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp phạm tội trộm cắp, lừa đảo, lạm dung tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản quy định mức tiền chiếm đoạt là yếu tố định khung hình 

phạt hình phạt theo khoản 3 của điều luật có mức cao nhất của khung hình 

phạt là mƣời lăm năm tù. 

d. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
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Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm l khoản 2 của điều luật chỉ khác ở chỗ: Hậu quả do hành vi buôn lạu gây 

ra là hậu quả rất nghiêm trọng. 

Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra là những thiệt hại 

rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật 

chất cho xã hội. Tuy chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm 

trọng do hành vi buôn lậu gây ra nhƣng căn cứ vào các quy định của Bộ luật 

hình sự đối chiếu với hƣớng dẫn về các tội phạm khác trong Bộ luật hình sự, 

thì có thể coi các thiệt hại sau là hậu quả nghiêm trọng do hành vi buôn lậu 

gây ra: 

Làm chết hai ngƣời; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn ngƣời 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 61% trở lên; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của năm đến bảy ngƣời 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 31% đến 60%; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều ngƣời với 

tổng tỷ lệ thƣơng tật của tất cả những ngƣời này từ 101% đến 200%, trong đó 

không có trƣờng hợp nào có tỷ lệ thƣơng tật từ 31% trở lên; 

Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng đến dƣới một tỷ năm 

trăm triệu đồng; 

Gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản thuộc hai đến ba trƣờng 

hợp đƣợc coi là hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ: Làm chết một ngƣời và còn làm 

bị thƣơng hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai ngƣời với tỷ lệ 

thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 61% trở lên; Làm chết một ngƣời và còn gây thiệt 

hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dƣới 500 triệu đồng. v.v... 

Ngoài các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản, thì thực tiễn cho 

thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất, nhƣ ảnh hƣởng rất xấu đến việc thực 

hiện đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc, gây ảnh hƣởng về an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội... Trong các trƣờng hợp này phải tuỳ vào từng 

trƣờng hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra là rất 

nghiêm trọng.
10

   

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt tù từ bảy năm đến mƣời lăm năm, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. nên đối với ngƣời phạm tội từ đủ 14 đến dƣới 16 tuổi bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, nếu 

chỉ căn cứ vào khung hình phạt, thì khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 

                                                 
10 Xem Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 
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1999 nhẹ hơn. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 có 

nhiều quy định theo hƣớng không có lợi cho ngƣời phạm tội nhƣ: Quy định 

thêm một số tình tiết là yếu tố định khung hình phạt mà khoản 3 Điều 97 Bộ 

luật hình sự năm 1985 chƣa quy định. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội buôn 

lậu trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện mà thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại các điểm b, c và d, thì 

không áp dụng khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, 

khoản 3 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ quy định một trƣờng hợp 

phạm tội duy nhất là: “phạm tội thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng” và 

khung hình phạt từ mƣời năm đến hai mƣơi năm. tù chung thân hoặc tử hình, 

trong khi đó khoản 3 Điều 153 lại có khung hình phạt từ bảy năm đến mƣời 

lăm năm tù. Có thể nói, khoản 3 của Điều 153 là quy định mới, nên không áp 

dụng đối với ngƣời phạm tội buôn lậu trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện.   

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 3 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết 

định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có 

thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt (dƣới 7 năm tù), 

nhƣng không đƣợc dƣới ba năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình 

sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dƣới mức thấp nhất của 

khung hình phạt, nhƣng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều 

luật ( khung hình phạt nhẹ hơn liền kề của khoản 3 là khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự ). Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 

3 của điều luật  có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không 

đáng kể, thì có thể bị phạt đến mƣời lăm năm tù. 

4. Buôn lậu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ 

luật hình sự  

a. Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm d khoản 2 và điểm a khoản 3 của điều luật chỉ khác ở chỗ: Vật phạm 

pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên. Cũng nhƣ các trƣờng hợp quy định tại 

điểm d khoản 2 và điểm a khoản 3 của điều luật, khi xác định giá trị vật phạm 

pháp, cũng phải căn cứ vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá trị thật của 

hàng phạm pháp là theo giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm vào thời điểm 

ngƣời phạm tội thực hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự là trách nhiệm 
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khi ngƣời phạm tội thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là những hàng 

hoá không phải hàng cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng hoặc 

hàng hoá khó xác định giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định. 

b. Thu lợi bất chính  đặc biệt  lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm e khoản 2 và điểm c khoản 3 của điều luật chỉ khác ở chỗ: lợi nhuận do 

hành vi buôn lậu mà ngƣời phạm tội thu đƣợc là đặc biệt lớn. Cũng nhƣ 

trƣờng hợp quy định tại điểm e khoản 2 và khoản 3 điều luật, Trong khi chƣa 

có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính chất, mức độ nghiêm 

trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm khác, có thể coi thu lợi 

bất chính đặc biệt lớn nếu ngƣời phạm tội buôn lậu thu lợi bất chính từ 

500.000.000 đồng trở lên. Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp phạm tội trộm cắp, lừa 

đảo, lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định mức tiền chiếm đoạt là 

yếu tố định khung hình phạt hình phạt theo khoản 4 của điều luật có mức cao 

nhất của khung hình phạt là chung thân hoặc tử hình. 

c. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm l khoản 2 và điểm d khoản 3 của điều luật chỉ khác ở chỗ: Hậu quả do 

hành vi buôn lạu gây ra là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra là những 

thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt 

hại phi vật chất cho xã hội. Tuy chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra nhƣng căn cứ vào các quy 

định của Bộ luật hình sự đối chiếu với hƣớng dẫn về các tội phạm khác trong 

Bộ luật hình sự, thì có thể coi các thiệt hại sau là hậu quả nghiêm trọng do 

hành vi buôn lậu gây ra: 

Làm chết ba ngƣời trở lên; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của năm ngƣời trở lên 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 61% trở lên; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của tám ngƣời trở lên 

với tỷ lệ thƣơng tật của mỗi ngƣời từ 31% đến 60%; 

Gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều ngƣời với 

tổng tỷ lệ thƣơng tật của tất cả những ngƣời này từ 201% trở lên, trong đó 

không có trƣờng hợp nào có tỷ lệ thƣơng tật từ 31% trở lên; 

Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên; 

Gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản mà hậu quả thuộc bốn 

trƣờng hợp đƣợc coi là hậu quả nghiêm trọng; 

Gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản mà hậu quả thuộc hai 

trƣờng hợp đƣợc coi là hậu quả rất nghiêm trọng; 
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Ngoài các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản, thì thực tiễn cho 

thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất, nhƣ ảnh hƣởng xấu đến việc thực 

hiện đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc, gây ảnh hƣởng về an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội... Trong các trƣờng hợp này phải tuỳ vào từng 

trƣờng hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra là đặc 

biệt nghiêm trọng.
11

 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình 

sự, có khung hình phạt tù từ bảy năm đến mƣời lăm năm, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. nên đối với ngƣời phạm tội từ đủ 14 đến dƣới 16 tuổi bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình 

sự, có khung hình phạt tù từ bảy năm đến mƣời lăm năm, là tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng, nên đối với ngƣời phạm tội từ đủ 14 đến dƣới 16 tuổi bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì 

khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 là quy định mới, vì Điều 97 Bộ 

luật hình sự năm 1985 chỉ có ba khung hình phạt. Tuy nhiên, căn cứ vào 

khung hình phạt thì khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 tƣơng đƣơng 

với khoản 3 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, tuy mức thấp nhất của khung 

hình phạt là mƣời hai năm, có cao hơn mức thấp nhất của khung hình phạt 

quy định tại khoản 3 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985. Vì vậy, đối với 

ngƣời phạm tội buôn lậu thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ 

luật hình sự  trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mới bị phát hiện thì chỉ áp dụng khoản 3 Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 4 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết 

định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có 

thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt (dƣới 12 năm tù), 

nhƣng không đƣợc dƣới 7 năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình 

sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dƣới mức thấp nhất của 

khung hình phạt, nhƣng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều 

luật (khung hình phạt nhẹ hơn liền kề của khoản 4 là khoản 3 Điều 153 Bộ 

luật hình sự). Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 
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4 của điều luật có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không 

đáng kể, thì có thể bị phạt tử hình. 

Thực tiễn xét xử Toà án cũng đã phạt tử hình một vài ngƣời phạm tội 

buôn lậu nhƣ: Trần Đàm, Nguyễn Thị Mỹ Phƣợng. Tuy nhiên, việc áp dụng 

hình phạt tử hình đối với ngƣời phạm tội buôn lậu chỉ là cá biệt, mặc dù ngƣời 

phạm tội buôn lậu thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng, giá trị hàng phạm 

pháp hàng trăm tỷ đồng nhƣng cũng chỉ bị phạt tù chung thân, nhƣ vụ Nguyễn 

Ngọc Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, vụ Mai Văn Huy ở Đồng Tháp và nhiều 

vụ án khác. Cũng chính vì thế, có ý kiến cho rằng đối với các tội phạm về 

kinh tế nên bỏ hình phạt tử hình. Khi hƣớng dẫn áp dụng một số quy định về 

hình phạt tử hình đối với một số tội, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao cũng không hƣớng dẫn đối với tội buôn lậu, trƣờng hợp nào thì bị phạt 

tử hình, trƣờng hợp nào phạt tù chung thân, còn trƣờng hợp nào phạt từ 12 

năm đến 20 năm tù.
12

 Đây cũng là một vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, có nên 

bỏ hình phạt tử hình đối với ngƣời phạm tội buôn lậu hay không còn phải căn 

cứ vào tình hình kinh tế xã hội của đất nƣớc, vào tình hình quản lý của Nhà 

nƣớc về việc xuất, nhập khẩu và vào kết quả đấu tranh phòng, chống loại tội 

phạm này. Khi Quốc hội chƣa sửa đổi, bổ sung Điều 153 Bộ luật hình sự thì 

cũng tức là Nhà nƣớc thấy hình phạt tử hình đối với ngƣời phạm tội buôn lậu 

vẫn cần thiết. 

5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội buôn lậu  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba 

triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm. 

So với tội buôn lậu quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 thì 

hình phạt bổ sung đối với tội buôn lậu quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có những điểm đƣợc sửa đổi bổ sung nhƣ sau:  

Nếu Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “ có thể bị tƣớc một 

số quyền công dân từ một năm đén năm năm”, thì khoản 5 Điều 153 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định: “có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 

một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu Toà án áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với  ngƣời phạm tội buôn lậu trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 5 Điều 153 Bộ 

luật hình sự năm 1999.  

Nếu Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “thì bị phạt tiền đến 

mƣời lần giá trị hàng phạm pháp”, thì khoản 5 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 
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1999 quy định: “có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng”. 

Vì vậy, nếu Toà án áp dụng hình phạt tiền đối với ngƣời phạm tội buôn lậu 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 5 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999, nhƣng 

không đƣợc quá 10 lần giá trị hàng phạm pháp. 

Riêng hình phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản Điều 100 Bộ 

luật hình sự năm 1985 và khoản 5 Điều 153 không có gì thay đổi. 

 

2. TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HOÁ, TIỀN TỆ QUA 

BIÊN GIỚI   

Điều 154.  Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới   

1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu 

đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 

năm: 

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 

một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu 

đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc 

tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật 

này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn 

vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 

196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;  

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà 

còn vi phạm; 

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 

159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, 

chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến năm năm: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng; 

b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;  

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Phạm tội nhiều lần; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm 

triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 

năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười 

triệu đồng,  cấm đảm nhiệm chức vụ,  cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới là 

hành vi chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới với bất cứ hình thức, 

và thủ đoạn nào.  

Cũng tƣơng tự nhƣ tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền 

tệ qua biên giới (sau đây gọi tắt là tội vận chuyển trái phép...) là tội phạm 

đƣợc tách ra từ tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua 

biên giới đƣợc quy định tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, là tội xâm 

phạm an ninh quốc gia. Nay Bộ luật hình sự năm 1999 coi tội phạm này là tội 

phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc xuất 

nhập khẩu hàng hoá và những vật phẩm khác của Nhà nƣớc. 

Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, trƣớc đây 

đƣợc quy định cùng với tội buôn lậu trong cùng một điều luật (Điều 97), với 

cùng một khung hình phạt. Thực tiễn xét xử đã cho thấy, hành vi vận chuyển 

trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới không nguy hiểm bằng hành vi buôn 

lậu, mặc dù có cùng một khung hình phạt nhƣng các Toà án bao giờ cũng xét 

xử nhẹ hơn hành vi buôn lậu. Vì vậy, Bộ luật hình sự năm 1999 tách hành vi 

vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới thành một tội phạm riêng 

là phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. 

So với Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì 

Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, cụ thể là: 

- Nếu Điều 97 quy định: Vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hoá, 

tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch 

sử, văn hoá không kể giá trị bao nhiêu cũng bị coi là tội phạm, thì Điều 154 

quy định, nếu là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý thì 

phải có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba trăm triệu đồng mới cấu 

thành tội phạm; nếu dƣới một trăm triệu đồng thì ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hoặc là hành 

vi quy định tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 

của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá 

án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội buôn lậu. Nếu là hàng cấm thì 

phải có số lƣợng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái 

phép qua biên giới hoặc hành vi quy định tại một trong các điều 153, 155, 

156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong 

các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm mới cấu thành tội phạm. 
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- Nếu vận chuyển trái phép qua biên giới vật phẩm thuộc di tích lịch sử, 

văn hoá thì ngƣời có hành vi vận chuyển trái phép phải là ngƣời đã bị xử phạt 

hành chính mà còn vi phạm thì mới cấu thành tội phạm. Đây là quy định khác 

với tội buôn lậu. Đây cũng là quy định khác với hành vi buôn lậu quy định 

Điều 153 Bộ luật hình sự, vì hành vi vận chuyển trái phép... đƣợc coi là có 

tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn hành vi buôn lậu.     

- Nếu Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa phân biệt hàng hoá với 

hàng cấm, thì Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định, nếu là hàng cấm 

thì không phải xác định giá trị, mà chỉ cần xác định số lƣợng lớn, thì ngƣời 

phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là quy định khác với 

hành vi buôn lậu quy định Điều 153 Bộ luật hình sự, vì hành vi vận chuyển 

trái phép... đƣợc coi là có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn 

hành vi buôn lậu.     

- Nếu Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định, thì Điều 154 

Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hành vi vận chuyển trái phép... không 

thuộc trƣờng hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 

và 238 của Bộ luật này, thì mới là hành vi phạm tội vận chuyển trái 

phép...theo Điều 154 Bộ luật hình sự. Quy định này cho phép chúng ta phân 

biệt với các hành vi vận chuyển trái phép... nhƣng vật phạm pháp là đối tƣợng 

phạm tội đã đƣợc quy định thành tội phạm riêng. Ví dụ: Nếu vận chuyển trái 

phép ma tuý qua biên giới sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 193; 

nếu vận chuyển vũ khí quân dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

Điều 230; nếu vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc sẽ bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo Điều 238 Bộ luật hình sự.v.v...  

- Các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt quy định tại Điều 154 Bộ 

luật hình sự năm 1999 cũng đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ: Quy định giá trị vật 

phạm pháp bằng một số tiền cụ thể thay cho tình tiết vật phạm pháp có giá trị 

lớn, phạm tội thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng; bổ sung các tình tiết: 

Hàng cấm có số lƣợng rất lớn, đặc biệt lớn là yếu tố định khung hình phạt. 

- Tuy vẫn đƣợc cấu tạo ba khung hình phạt nhƣng so với Điều 97 Bộ 

luật hình sự năm 1985 thì Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 các khung hình 

phạt quy định trong từng khoản nhẹ hơn nhiều so với Điều 97 Bộ luật hình sự 

năm 1985. Hình phạt cao nhất đối với tội phạm này là mƣời năm tù. So với 

khung hình phạt quy định về hành vi buôn lậu, thì hành vi vận chuyển trái 

phép... đƣợc coi là có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Nói chung, do tội phạm này đƣợc tách từ Điều 97 Bộ luật hình sự năm 

1985, nên các dấu hiệu cấu thành tội phạm, các tình tiết là yếu tố định khung 

hình phạt cũng tƣơng tự nhƣ tội buôn lậu, chỉ khác ở chỗ nhà làm luật quy 

định nhẹ hơn tội buôn lậu. Tuy nhiên, để bạn đọc tiện theo dõi chúng tôi vẫn 
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lần lƣợt giới thiệu các dấu hiệu cơ bản của tội phạm này, đồng thời tập trung 

phân tích những dấu hiệu riêng có của tội phạm này. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Các dấu hiệu về chủ thể của tội phạm này không có gì đặc biệt so với 

các tội phạm khác, chỉ cần ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ 

tuổi nhất định theo quy định của pháp luật là có thể trở thành chủ thể của tội 

phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1, khoản 2 của điều luật; ngƣời đủ 16 

tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng 

hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 

16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 3 

của điều luật, vì khoản 1 và khoản 2 của điều luật là tội phạm ít nghiêm trọng 

và nghiêm trọng, còn khoản 3 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Nếu vật phạm pháp là hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, 

đá quý dƣới một trăm triệu đồng, hàng cấm nhƣng số lƣợng chƣa lớn hoặc vật 

phạm pháp là vật phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, thì ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép... hoặc là 

hành vi quy định tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 

161 của Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa 

đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội vận chuyển trái 

phép...  

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép... và đã bị 

kết án về hành vi vận chuyển trái phép... cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp đã bị 

xử phạt hành chính và đã bị kết án về hành vi buôn lậu đã đƣợc phân tích ở tội 

buôn lậu. 
10

 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Nếu trƣớc đây, tội phạm này đƣợc nhà làm luật quy định tại chƣơng 

“các tội xâm phạm an ninh quốc gia” thì khách thể của tội phạm là an ninh 

kinh tế. Nay đƣợc nhà làm luật quy định tại chƣơng “các tội xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế”, thì khách thể của tội phạm này không còn là an ninh kinh tế 

nữa mà là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc vận chuyển 

hàng hoá, tiền tệ, kim khí dá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, hàng cấm 

qua biên giới. 

Đối tượng tác động của tội phạm này cũng là hàng hoá, tiền Việt Nam, 

ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá và hàng 

cấm. Khi xác định đối tƣợng tác động, nếu cần phải trƣng cầu giám định của 

cơ quan chuyên môn thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải trƣng cầu giám 

định (xem đối tƣợng tác động của tội buôn lậu). 
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 Xem điểm 1, mục A “các dấu hiệu thuộc về chủ thể”của tội buôn lậu 
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3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Nếu ở tội buôn lậu, ngƣời phạm tội chỉ có hành vi buôn bán trái phép 

qua biên giới, thì tội vận chuyển trái phép...,ngƣời phạm tội cũng chỉ có hành 

vi vận chuyển bằng nhiều thủ đoạn và phƣơng pháp khác nhau ( đƣờng bộ, 

đƣờng thuỷ, đƣờng hàng không hoặc thông qua bƣu chính viễn thông). 

Dấu hiệu đặc trƣng để phân biệt với hành vi buôn lậu là ngƣời phạm tội 

không phải là chủ hàng, họ chỉ là ngƣời vận chuyển cho chủ hàng, có lấy tiền 

công hoặc không lấy tiền công (thông thƣờng là vận chuyển thuê). Nếu ngƣời 

vận chuyển trái phép... là ngƣời đồng phạm trong vụ án buôn lậu thì hành vi 

vận chuyển trái phép...bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 153 về tội 

buôn lậu. 

Ngƣời phạm tội có thể tự mình vận chuyển trái phép... hoặc thông qua 

ngƣời khác để vận chuyển trái phép... Nếu thông qua ngƣời khác để vận 

chuyển thì cần phân biệt: Nếu là vụ án vận chuyển trái phép... có đồng phạm 

thì hành vi thông qua ngƣời khác để vận chuyển là hành vi của ngƣời giữ vai 

trò chủ mƣu, cầm đầu, chỉ huy, còn ngƣời trực tiếp vận chuyển là ngƣời thực 

hành; nếu ngƣời trực tiếp vận chuyển là ngƣời chƣa đến tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự thì hành vi thông qua ngƣời khác để vận chuyển đƣợc coi là hành vi 

của ngƣời giữ vai trò là ngƣời thực hành, ngƣời trực tiếp vận chuyển chỉ là 

phƣơng tiện để ngƣời phạm tội sử dụng để phạm tội. Đây cũng là thủ đoạn mà 

ngƣời phạm tội buôn lậu cũng nhƣ ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép... 

thƣờng sử dụng để tránh sự trừng trị của pháp luật. 

Đối với hàng hoá, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá và hàng cấm, 

ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép...thƣờng là ngƣời vận chuyển thuê cho 

ngƣời buôn lậu, còn đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý thì 

thông thƣờng ngƣời phạm tội vận chuyển cho mình, nhƣ mang qua biên giới 

quá số lƣợng quy định. 

b. Hậu quả  

Hậu quả của hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên 

giới là những thiệt hại đến tính mạng, tài sản và những thiệt hại khác do hành 

vi vận chuyển trái phép... gây ra. Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của 

cấu thành tội phạm cũng nhƣ không phải là yếu tố định khung hình phạt của 

tội phạm này. 

Vấn đề đặt ra là, hành vi vận chuyển trái phép... thực tế có gây ra hậu 

quả không, vì nhà làm luật không quy định dấu hiệu này trong cấu thành cũng 

nhƣ không quy định gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng là yếu tố định khung hình phạt. 

Về lý luận cũng nhƣ thực tiễn, thì hành vi vận chuyển trái phép... vẫn 

có thể gây ra hậu quả hoặc đe doạ gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tuy 
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nhiên, hậu quả do hành vi vận chuyển trái phép... không có ý nghĩa làm thay 

đổi tính chất nguy hiểm của hành vi vận chuyển trái phép... Nếu trong quá 

trình vận chuyển trái phép... mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng, rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà 

ngƣời phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội độc lập cùng 

với tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Ví dụ: Hoàng 

Văn T vận chuyển hàng lậu qua biên giới bị tổ tuần tra phát hiện, T lái xe bỏ 

chạy gây tai nạn làm một ngƣời chết và một ngƣời bị thƣơng. Hành vi của 

Hoàng Văn T là hành vi phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua 

biên giới và tội vi phạm quy định về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng 

bộ quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội vận chuyển trái phép..., nhà làm 

luật quy định một số dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu băt buộc của cấu 

thành tội phạm nhƣ: Giá trị hàng phạm pháp, số lƣợng hàng phạm pháp, địa 

điểm phạm tội. Nếu thiếu các dấu hiệu này thì dù một ngƣời có hành vi vận 

chuyển trái phép hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, dá quý, vật 

phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá hoặc hàng cấm qua biên giới cũng không 

phải là hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Các dấu 

hiệu này cũng tƣơng tự nhƣ đối với tội buôn lậu (xem các dấu hiệu khách 

quan khác của tội buôn lậu). 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua 

biên giới là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ 

hành vi của mình là hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, thấy trƣớc 

đƣợc hậu quả của của hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới và mong 

muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. 

Nếu ngƣời phạm tội biết rõ hàng hoá, tiền tệ mà mình vận chuyển là 

hàng do ngƣời khác buôn lậu, nhƣng vẫn vận chuyển thuê hoặc vận chuyển 

hộ, thì hành vi vận chuyển trái phép này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

tội buôn lậu với vai trò đồng phạm. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định mục đích của ngƣời phạm 

tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt, nếu vì lợi nhuận mà vận 

chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, thì tính chất nguy hiểm cao 

hơn ngƣời phạm tội vì cảm tình, nể nang, mà vận chuyển trái phép hàng hoá, 

tiền tệ qua biên giới. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới 

không có các tình tiết định khung hình phạt  
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Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 154 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên 

giới, ngƣời phạm tội có thể bị phạt phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mƣơi 

triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng 

đến hai năm.  

So với tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới quy định 

tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 154 Bộ luật hình sự 

năm 1999 nhẹ hơn nhiều, đồng thời có nhiều quy định theo hƣớng có lợi cho 

ngƣời phạm tội. 

Khoản 1 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm ít nghiêm 

trọng vì có mức cao nhất của khung hình phạt là hai năm tù, nên đối với 

ngƣời phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 1 

Điều 153 Bộ luật hình sự, Toà án cần căn cứ vào các quy định về quyết định 

hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 1, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng 

hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng 

hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ, chỉ nên áp dụng hình 

phạt tù đối với trƣờng hợp có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 

Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám 

nhẹ không đáng kể; nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự 

thì đƣợc hƣởng án treo.  

2. Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự  

a. Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng 

Cũng nhƣ đối với tội buôn lậu, trƣờng hợp phạm tội này xác định 

không khó, chỉ cần căn cứ vào giá trị vật phạm pháp mà ngƣời phạm tội vận 

chuyển trái phép qua biên giới. Nếu vật phạm pháp có giá trị từ ba răm triệu 

đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng là hành vi phạm tội thuộc trƣờng hợp quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, khi xác định giá trị vật phạm pháp không phải là tiền tệ, các 

cơ quan tiến hành tố tụng cần căn cứ vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá 

trị thật của hàng phạm pháp là theo giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm 

vào thời điểm ngƣời phạm tội thực hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự 

là trách nhiệm khi ngƣời phạm tội thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là 

những hàng hoá không phải hàng cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị 

trƣờng hoặc hàng hoá khó xác định giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định. 

Trong quyết định trƣng cầu giám định, cần yêu cầu cụ thể giá trị hàng hoá đó 
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là bao nhiêu vào thời điểm ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội và ở 

địa bàn xảy ra tội phạm, chứ không phải vào thời điểm giám định và tại địa 

điểm khác. Đây là vấn đề tuy không khó nhƣng thực tiễn xét xử, không ít 

trƣờng hợp do yêu cầu không cụ thể nên cơ quan định giá chỉ xác định giá trị 

tài sản vào thời điểm giám định hoặc theo giá chung của Nhà nƣớc dẫn đến 

việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngƣời phạm tội không chính xác. 

Trƣờng hợp vật phạm pháp vừa là hàng hoá đƣợc lƣu thông vừa là vật 

phẩm thuộc di tích lịch sử vừa là hàng cấm thì vấn đề xác định giá trị hàng 

phạm pháp cần đƣợc các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất mà chúng tôi 

đã nêu tại điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình sự.  

b. Hàng cấm có số lượng rất lớn;  

Việc xác định hàng cấm có số lƣợng rất lớn cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng 

hợp buôn lậu hàng cấm có số lƣợng rất lớn quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

153 Bộ luật hình sự, các cơ quan chức năng chƣa có giải thích hƣớng dẫn cụ 

thể, một vài trƣờng hợp nhƣ đối với thuốc là điều của nƣớc ngoài thì cũng 

không còn phù hợp nữa. 

Vì vậy, dù có hƣớng dẫn hay không thì việc xác định hàng cấm có số 

lƣợng rất lớn cần phải tuỳ từng loại hàng cấm và tình hình kinh tế xã hội ở nơi 

xảy ra tội phạm vào thời điểm nhất địch, mà ấn định một số lƣợng nhất định 

để làm căn cứ xác định hàng cấm có số lƣợng lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn.  

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ 

qua biên giới là trƣờng hợp ngƣời phạm tội là ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền 

tệ qua biên giới. 

Ngƣời có chức vụ quyền hạn là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp 

đồng hoặc do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, 

đƣợc giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong 

khi thực hiện công vụ. 

Ngƣời có chức vụ, quyền hạn nhƣng không lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới thì cũng không bị 

coi là phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 154 Bộ 

luật hình sự. 

Thông thƣờng, ngƣời lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vận chuyển trái 

phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới, đồng thời cũng lợi dụng danh nghĩa cơ 

quan, tổ chức. Tuy nhiên, cũng có trƣờng hợp ngƣời phạm tội chỉ lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn hoặc chỉ lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tỏ chức. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ 

qua biên giới nguy hiểm hơn trƣờng hợp bình thƣờng, vì hành vi phạm tội 

khó bị phát hiện hơn trƣờng hợp bình thƣờng. Mặt khác, việc Nhà nƣớc coi 
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hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ 

qua biên giới cần phải xử lý nghiêm khắc hơn cũng nhằm đáp ứng yêu cầu 

đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong thời gian vừa qua.  

d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là ngƣời phạm tội thông qua cơ 

quan, tổ chức mà mình là thành viên để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ 

qua biên giới. Thông thƣờng, ngƣời phạm tội thông qua các hợp đồng vận 

chuyển để vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới. Ví dụ: Đỗ Kim 

T là Thuyền trƣởng Tầu 765-QN thuộc Công ty vận tải biển tỉnh QN. T nhận 

nhiệm vụ cùng thủy thủ Tầu 765-QN vận chuyển gạo từ An Giang ra Hải 

Phòng, nhƣng trên đƣờng vận chuyển, T đã nhận vận chuyển thuê hàng lậu 

cho Nguyễn Quốc K. Khi Tầu qua các trạm kiểm soát, T xuất trình giấy tờ và 

hợp đồng vận chuyển gạo, nên tránh đƣợc sự phát hiện của cơ quan chức 

năng. Tuy nhiên, khi T đang giao gạo cho bên nhận, các cơ quan chức năng 

đã phát hiện trên tàu có hàng lậu. 

đ. Phạm tội nhiều lần; 

Phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới nhiều lần 

là có từ hai lần vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới trở lên và 

mỗi lần vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới đều đã cấu thành 

tội phạm, không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc 

với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi là phạm tội nhiều lần nếu tất cả 

những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (kỷ luật, phạt hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ 

luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời 

hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không đƣợc tính để xác định là phạm tội 

nhiều lần.  

e. Tái phạm nguy hiểm. 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới trong 

trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội vận chuyển trái 

phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 

Điều 154 Bộ luật hình sự, nếu chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái 

phạm nguy hiểm vì khoản 1, khoản 2  Điều 154 Bộ luật hình sự không phải là 

tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu 



 

 

51 

ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới thuộc 

trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm này thì đồng thời đã thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 3 của Điều 154 nên việc xác định tình tiết tái phạm nguy hiểm 

chỉ có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự.   

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt  tù từ hai năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm 

trọng, nên đối với ngƣời phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

So với tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới quy định 

tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự 

năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội buôn lậu trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng 

khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép 

hàng hoá tiền tệ qua biên giới theo khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự, Toà án 

cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ 

luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng 

hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất 

của khung hình phạt (dƣới 2 năm tù), nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 

60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể 

bị phạt đến năm năm tù. 

3. Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự  

Khoản 3 của điều luật cũng quy định hai trƣờng hợp phạm tội, nhƣng 

không cấu tạo nhƣ các khoản khác có điểm a, b... mà quy định chung. Đó là: 

“hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên” và “hàng cấm có 

số lượng đặc biệt lớn”  

a. Hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự với trƣờng hợp quy định tại 

điểm a khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ: giá trị hàng phạm pháp có giá trị 

từ năm trăm triệu đồng trở lên. 

Cũng nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản 2 khi xác định giá trị 

vật phạm pháp không phải là tiền tệ, các cơ quan tiến hành tố tụng cần căn cứ 

vào giá trị thật của hàng phạm pháp. Giá trị thật của hàng phạm pháp là theo 

giá trị thị trƣờng ở nơi xảy ra tội phạm vào thời điểm ngƣời phạm tội thực 
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hiện tội phạm, bởi lẽ trách nhiệm hình sự là trách nhiệm khi ngƣời phạm tội 

thực hiện hành vi. Nếu hàng phạm pháp là những hàng hoá không phải hàng 

cấm, nhƣng chƣa đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng hoặc hàng hoá khó xác định 

giá trị thật thì phải trƣng cầu giám định.  

b. Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn  

Việc xác định hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn cũng tƣơng tự nhƣ 

trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều luật, nhƣng chƣa có giải thích 

hƣớng dẫn cụ thể. 

Vì vậy, khi xác định hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn cần phải tuỳ 

từng loại hàng cấm và tình hình kinh tế xã hội ở nơi xảy ra tội phạm vào thời 

điểm nhất địch, mà ấn định một số lƣợng nhất định để làm căn cứ xác định 

hàng cấm có số lƣợng lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn.  

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt tù từ năm năm đến mƣời năm, là tội phạm rất nghiêm 

trọng, ngƣời phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

So với tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới quy định 

tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự 

năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội buôn lậu trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng 

khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép 

hàng hoá tiền tệ qua biên giới theo khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự, Toà án 

cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ 

luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng 

hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất 

của khung hình phạt (dƣới năm năm tù), nhƣng không đƣợc dƣới hai năm, vì 

theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định 

một hình phạt dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhƣng phải trong 

khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật ( khung hình phạt nhẹ hơn liền 

kề của khoản 3 là khoản 2 Điều 154 Bộ luật hình sự). Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc cả hai trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 

mƣời năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội vận chuyển trái phép 

hàng hoá tiền tệ qua biên giới   
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Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến mƣời triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm 

đến năm năm. 

So với tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới  quy định 

tại Điều 97 Bộ luật hình sự năm 1985 thì hình phạt bổ sung đối với tội vận 

chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới tại Điều 154 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có những điểm đƣợc sửa đổi bổ sung nhƣ sau:  

Nếu Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “ có thể bị tƣớc một 

số quyền công dân từ một năm đến năm năm”, thì khoản 4 Điều 153 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định: “có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 

một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu Toà án áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với  ngƣời phạm tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới  trƣớc 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý 

thì đƣợc áp dụng khoản 4 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Nếu Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “thì bị phạt tiền đến 

mƣời lần giá trị hàng phạm pháp”, thì khoản 4 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định: “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mƣời triệu đồng”. 

Vì vậy, nếu Toà án áp dụng hình phạt tiền đối với ngƣời phạm tội vận chuyển 

trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới  trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 4 Điều 

154 Bộ luật hình sự năm 1999, nhƣng không đƣợc quá 10 lần giá trị hàng 

phạm pháp. 

Nếu Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “ có thể bị tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản”, thì khoản 4 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 

1999 không còn quy định loại hình phạt này nữa. Vì vậy, nếu hành vi vận 

chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì không áp dụng hình 

phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản đối với ngƣời phạm tội. 

 

3. TỘI SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN 

HÀNG CẤM   

Điều 155.  Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm   

1.  Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán  hàng hoá mà 

Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị 

xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các điều 153, 

154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại  các Điều  193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236  và 
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238 của Bộ luật này, thì  bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 

đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3.  Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt 

lớn  hoặc thu lợi bất chính  đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ  tám năm đến mười 

lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là 

hành vi làm ra, cất giữ, chuyển dịch, mua bán hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm 

kinh doanh 

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đã đƣợc quy 

định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, Điều 166 Bộ luật 

hình sự năm 1985 chỉ quy định hành vi buôn bán mà chƣa quy định các hành 

vi sản xuất, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm. Thực tiễn xét xử đã cho thấy, 

hành vi sản xuất, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm cũng nguy hiểm không 

thua kém gì hành vi mua bán hàng cấm, nên nhà làm luật đã bổ sung các hành 

vi này và Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm bao gồm nhiều hành 

vi khác nhau, trong đó hành vi sản xuất, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm 

đƣợc coi là quy định mới so với Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985. Vì vậy, 

đối với hành vi sản xuất, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm xảy ra trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì không 

bị coi là hành vi phạm tội. 

Ngoài việc quy định thêm một số hành vi mới là hành vi phạm tội, so 

với Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985, Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 

còn có những sửa đổi, bổ sung sau: 

- Điều 155 quy định tình tiết: “có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn 

hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các 

điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về 

một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm” vừa là yếu tố 

địng tội, vừa là dấu hiệu làm ranh giới giữa hành vi tội phạm với hành vi vi 

phạm; 



 

 

55 

- Điều 155 quy định tình tiết: “nếu không thuộc trường hợp quy định tại  

các Điều  193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236  và 238 của Bộ luật này” là 

để giới hạn việc áp dụng Điều 155 và là dấu hiệu để phân biệt tội sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với một số tội phạm khác trong Bộ 

luật hình sự mà đối tƣợng phạm tội cũng là hàng mà Nhà nƣớc cấm sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán. 

- Ngoài những tình tiết là yếu tố định khung hình phạt đã đƣợc quy 

định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985, Điều 155 Bộ luật hình sự năm 

1999 còn quy định thêm một sô tình tiết mới là yếu tố định khung hình phạt 

nhƣ: “Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn; 

hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn  hoặc thu lợi bất chính  đặc biệt 

lớn”. 

- So với Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985, Điều 155 Bộ luật hình sự 

năm 1999 bỏ sung hình phạt tiền là hình phạt chính; các mức hình phạt tù quy 

định trong từng khung hình phạt tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 đều 

nhẹ hơn mức hình phạt quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1985.  

- Hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng điều luật. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Nhƣ đã giới thiệu ở trên, các dấu hiệu cấu thành tội phạm này có nhiều 

thay đổi theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, nhà làm luật quy định tình tiết 

là dấu hiệu để phân biệt hành phạm tội với hành vi vi phạm, giữa tội phạm 

này với một số tội phạm khác. Các dấu hiệu này đều thuộc mặt khách quan 

của tội phạm. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngƣời có 

năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp 

luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1 của điều luật, chỉ ngƣời đủ 16 tuổi 

trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 2 và khoản 3 của 

điều luật, vì khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng, còn khoản 2 và 

khoản 3 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Nếu vật phạm pháp có số lƣợng chƣa lớn hoặc ngƣời phạm tội thu lợi 

bất chính chƣa lớn, thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính 

về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm hoặc là hành vi 

quy định tại một trong các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ 

luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích 
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mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn 

bán hàng cấm. 

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán hàng cấm và đã bị kết án về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán hàng cấm cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp đã bị xử phạt hành chính 

và đã bị kết án về hành vi buôn lậu đã đƣợc phân tích ở tội buôn lậu. 
11

 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong phạm vi 

lãnh thổ nƣớc ta.  

Đối tượng tác động của tội phạm này cũng là hàng hoá mà Nhà nƣớc 

cấm kinh doanh. 

Hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm kinh doanh có nhiều loại, nhƣng một số 

loại đã là đối tƣợng của các tội quy định tại các điều 153, 154, 193, 194, 195, 

196, 230, 232, 233, 236  và 238 Bộ luật hình sự thì không còn là đối tƣợng 

của tội phạm này nữa. 

Việc xác định thế nào là hàng cấm, phải căn cứ vào quy định của Nhà 

nƣớc ( thƣờng là của Bộ thƣơng mại ) tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của tình 

hình kinh tế-xã hội và vào chính sách của Nhà nƣớc về quản lý kinh doanh. 

Hiện nay Nhà nƣớc ta đang cấm kinh doanh các mặt hàng sau: 

- Các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng; 

- Các sản phẩm văn hoá phẩm đồi truỵ, mê tín dị đoan hoặc có hại tới 

giáo dục nhân cách; 

- Thuốc là điếu sản xuất tại nƣớc ngoài; 

- Các loại pháo; 

- Các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời và gia súc, thuốc 

bảo vệ thực vật và các trang thiết bị, dụng cụ y tế chƣa đƣợc phép sử dụng tại 

Việt Nam; 

- Thực động vật hoang dã thuộc danh mục Công ƣớc quốc tế quy định 

mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác 

cần đƣợc bảo vệ; 

- Một số đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 

em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Trong số hàng hoá Nhà nƣớc cấm kinh doanh trên, nếu loại nào đã là 

đối tƣợng của tội phạm khác thì không là đối tƣợng của tội phạm này nữa. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

 

a. Hành vi khách quan 

 

                                                 
11 Xem điểm 1, mục A “các dấu hiệu thuộc về chủ thể”của tội buôn lậu 
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Điều luật quy định nhiều hành vi khách quan khác nhau nhƣ: sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán. Vì vậy, khi định tội tuỳ vào từng trƣờng hợp 

cụ thể mà ngƣời phạm tội thực hiện hành vi nào thì định tội theo hành vi đó, 

mà không định tội hết tất cả các hành vi đƣợc liệt kê trong điều luật. Ví dụ: 

Một ngƣời chỉ thực hiện hành vi tàng trữ hàng cấm thì chỉ định tội là “tàng trữ 

hàng cấm”, mà không định tội là “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 

hàng cấm”. Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hai hoặc ba hành vi thì định tội 

theo hai hoặc ba hành vi mà họ thực hiện. Ví dụ: Một ngƣời thực hiện hành vi 

vận chuyển và hành vi sản xuất thì định tội là “sản xuất và vận chuyển hàng 

cấm”. Các trƣờng hợp trên, Toà án chỉ áp dụng một mức hình phạt.  

Nếu ngƣời phạm tội thực hiện nhiều hành vi khác nhau đối với nhiều 

đối tƣợng phạm tội khác nhau thì việc định tội có phức tạp hơn. Ví dụ: Một 

ngƣời tàng trữ 10 kilôgam pháo và mua bán 1.500 bao thuốc lá 555 ngoại, thì 

ngƣời này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội: tội “tàng trữ hàng 

cấm” và tội “buôn bán hàng cấm” Toà án quyết định hình phạt riêng đối với 

từng tội và áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt trong 

trƣờng hợp phạm nhiều tội. 

Sản xuất hàng cấm là làm ra hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm kinh doanh 

với nhiều hình thức khác nhau nhƣ: Chế tạo, chế biến, nhân giống, sao chép, 

sáng tác, dịch thuật... Nói chung, hàng cấm đƣợc sản xuất ra chủ yếu bằng 

phƣơng pháp công nghiệp theo một quy trình từ nguyên liệu đến sản 

phaamee. 

Tàng trữ hàng cấm là cất giữ bất hợp pháp hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm 

kinh doanh ở bất cứ nơi nào nhƣ: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ 

quan, tổ chức; phƣơng tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... mà không 

nhằm mục đích mua bán hay sản xuất ra hàng cấm khác hoặc vận chuyển từ 

này đến nơi khác. 

Nếu tàng trữ hàng cấm cho ngƣời mà khác biết rõ ngƣời này buôn bán 

hàng cấm thì hành vi cất giữ hàng cấm không phải là hành vi tàng trữ mà là 

hành vi giúp sức ngƣời buôn bán hàng cấm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

về tội buôn bán hàng cấm với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, hành vi buôn 

bán, vận chuyển đã đƣợc quy định trong cùng một điều luật nên việc xác định 

chính xác hành vi tàng trữ, hành vi vận chuyển hay hành vi buôn bán chỉ có ý 

nghĩa trong việc định tội theo hành vi (một hoặc một số hành vi hay định tội 

theo hành vi đầy đủ), nếu cùng một loại hàng cấm. 

Khi xác định hành vi tàng trữ hàng cấm, cần phân biệt với hành vi chứa 

chấp hoặc tiệu thụ tài sản do ngƣời khác phạm tội mà có. Nếu tài sản do 

ngƣời khác phạm tội mà có là hàng cấm mà chứa chấp hoặc tiêu thụ thì hành 

vi chứa chấp hoặc tiêu thụ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ 

hàng cấm hoặc mua bán hàng cấm.  
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Vận chuyển hàng cấm là hành vi chuyển dịch hàng hoá Nhà nƣớc cấm 

kinh doanh từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ ngƣời này 

sang ngƣời khác... bằng bất kỳ phƣơng thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), 

nhƣng đều không nhằm mục đích buôn bán. Nếu vận chuyển qua biên giới thì 

thuộc trƣờng hợp quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự. 

 

Nếu vận chuyển hàng cấm hộ cho ngƣời khác mà biết rõ mục đích buôn 

bán ma tuý của ngƣời mà mình nhận vận chuyển hộ thì ngƣời có hành vi vận 

chuyển bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm với vai trò 

giúp sức.  

Buôn bán hàng cấm là mua, xin, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm nhằm 

bán lại cho ngƣời khác; dùng hàng cấm để trao đổi, thanh toán; dùng tài sản 

(không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán... lấy hàng cấm để bán lại cho 

ngƣời khác. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 

gây ra là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội  nhƣ: tính mạng, 

sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho 

xã hội  và những thiệt hại khác về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ... 

Đối với tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hậu quả 

không phải dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm mà nó chỉ là tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, nếu hậu 

quả đó là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán hàng cấm, nhà làm luật quy định một số dấu hiệu khách quan khác 

là dấu hiệu băt buộc của cấu thành tội phạm nhƣ: Số lƣợng hàng phạm pháp, 

thu lợi bất chính. Nếu các dấu hiệu khác đã đủ nhƣng số lƣợng hàng cấm chƣa 

lớn hoặc ngƣời phạm tội thu lợi bất chính chƣa lớn, thì dù một ngƣời có hành 

vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm cũng không phạm tội 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. 

Về tình tiết hàng cấm có số lƣợng lớn và thu lợi bất chính lớn chúng ta 

đã nghiên cứu ở tội buôn lậu, vì hiện nay chƣa có hƣớng dẫn chính thức về 

các tình tiết này, nên chúng tôi chỉ nêu những quan điểm khác nhau về việc 

xác định thế nào là hàng cấm có số lƣợng lớn và thế nào là thu lợi bất chính 

lớn (xem thêm hàng cấm có số lƣợng lớn và thu lợi bất chính lớn ở tội buôn 

lậu). 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi 
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của mình là hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là trái 

pháp luật, thấy trƣớc đƣợc hậu quả của của hành vi và mong muốn cho hậu 

quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định mục đích của ngƣời phạm 

tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt, nếu vì lợi nhuận mà sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thì tính chất nguy hiểm cao hơn 

ngƣời phạm tội vì cảm tình, nể nang, mà sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn 

bán hàng cấm.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 

không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm, ngƣời phạm tội có thể bị phạt phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi 

triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.  

So với tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999, nếu chỉ căn cứ 

vào mức hình phạt tù thì khoản 1 Điều 155 không nhẹ hơn. Tuy nhiên, khoản 

1 Điều 155 quy định thêm hình phạt tiền là hình phạt chính, nên phải coi 

khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự quy định theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm 

tội. 

Khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm nghiêm trọng 

vì có mức cao nhất của khung hình phạt là năm năm tù, nên đối với ngƣời 

phạm tội dƣới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 

1 Điều 155 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về 

quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 

54). Nếu ngƣời phạm tội chỉ có một hành vi quy định tại điều luật, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng 

nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp 

dụng hình phạt tiền hoặc dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới 6 

tháng tù); nếu có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không 

đáng kể thì có thể phạt tới năm Năm tù; nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 

60 Bộ luật hình sự thì đƣợc hƣởng án treo.  

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức 
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Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, sản xuất, tàng trữ, 

vận chuyển, buôn bán hàng cấm có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt 

chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, 

ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có tổ chức nào cũng có đủ 

những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng trƣờng hợp, có thể chỉ có ngƣời 

tổ chức và ngƣời thực hành mà không có ngƣời xúi dục hoặc ngƣời giúp sức, 

nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành thì mới là phạm 

tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy định tại 

Điều 20 Bộ luật hình sự (xem chú thích số 6).  

Khi áp dụng trƣờng hợp phạm tội có tổ chức đối với tội phạm này cần 

chú ý:  

Nếu một ngƣời thực hiện nhiều hành vi quy định trong điều luật với 

cùng một đối tƣợng phạm tội, nhƣng trong đó chỉ có một hành vi là phạm tội 

có tổ chức, thì ngƣời phạm tội vẫn bị áp dụng điểm a khoản 2 của điều luật. 

Ví dụ: A, B, C và D bàn bạc thống nhất sản xuất 40 kilôgam pháo nổ. A và B 

đƣợc phân công trực tiếp sản xuất, còn C và D đƣợc phân công vận chuyển số 

pháo này đem bán thì bị bắt. Trong trƣờng hợp này cả A, B, C và D đều bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất hàng cấm có tổ chức theo điểm a 

khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự. 

Nếu một ngƣời thực hiện nhiều hành vi quy định trong điều luật nhƣng 

đối với nhiều đối tƣợng phạm tội khác nhau, nhƣng trong đó chỉ có một hành 

vi phạm tội có tổ chức, còn các hành vi khác không có tổ chức, thì ngƣời 

phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi có tổ chức, còn các 

hành vi khác tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự họ theo 

điều khoản tƣơng ứng và bị tổng hợp hình phạt theo Điều 50 Bộ luật hình sự. 

Ví dụ: Phạm Quốc A, Bùi Văn H, Lê Hồng Q và Nguyễn Trung Th bàn bạc 

thống nhất góp tiền sang Cam-Pu-Chia mua 50.000 bao thuốc lá 555 ngoại. 

Phạm Quốc A phân công Nguyễn Trung Th và Lê Hồng Q vận chuyển số 

thuốc lá ngoại trên về Việt Nam. Trên đƣờng áp tải hàng về Việt Nam, 

Nguyễn Trung Th và Lê Hồng Q còn nhận vận chuyển thêm cho ngƣời khác 

30.000 bao thuốc lá 555. Trong trƣờng hợp phạm tội này, Phạm Quốc A, Bùi 

Văn H, Lê Hồng Q và Nguyễn Trung Th phạm tội buôn bán hàng cấm có tổ 

chức. Riêng Nguyễn Trung Th và Lê Hồng Q còn phạm tội vận chuyển hàng 

cấm. 

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức 
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vụ, quyền hạn của mình để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm. 

Người có chức vụ là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc 

do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao 

thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực 

hiện công vụ. Nếu những ngƣời này, lợi dụng chức vụ để sản xuất, tàng trữ, 

vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thì mới thuộc trƣờng hợp lợi dụng chức vụ 

để phạm tội. Nếu có chức vụ, nhƣng lại không lợi dụng chức vụ để sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thì không thuộc trƣờng hợp quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự. 

Người có quyền hạn là ngƣời đƣợc giao thực hiện một công vụ và do 

thực hiện công vụ đó nên họ có một quyền hạn nhất định. Ngƣời có quyền 

hạn thông thƣờng là ngƣời có chức vụ, nhƣng cũng có thể là ngƣời không có 

chức vụ nhƣng đƣợc giao hoặc đƣợc thạm gia thực hiện một công vụ. Ví dụ: 

Đặng Quang P là nhân viên của Công ty vật tƣ xây dựng đƣợc giao áp tải 

hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, P đã lợi dụng việc áp tải hàng để 

mua 4.500 bao thuốc lá 555 của nƣớc ngoài từ thành phố Hồ Chí Minh giấu 

vào hàng của Công ty nhằm đƣa ra Hà Nội bán kiếm lời. 

c. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là ngƣời phạm tội thông qua cơ 

quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn 

bán hàng cấm. Thông thƣờng, ngƣời phạm tội trƣờng hợp này là thông qua 

các hợp đồng kinh tế để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.  

d. Có tính chất chuyên nghiệp; 

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có tính chất chuyên 

nghiệp là trƣờng hợp ngƣời phạm tội chủ yếu lấy việc sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng cấm là nguồn sống chính của bản thân và gia đình 

mình và hành vi đó đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần: nếu ngƣời phạm tội lấy việc 

phạm tội là nguồn sống chính, nhƣng mới phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng cấm một lần dù với quy mô nhƣ thế nào thì cũng 

không thuộc trƣờng hợp có tính chất chuyên nghiệp. 

đ. Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn; 

Điểm đ khoản 2 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định 

khung hình phạt, đó là: Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn và người phạm 

tội thu lợi bất chính rất lớn. Hai tình tiết này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng 

hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 153 và điểm c khoản 3 Điều 153 Bộ 

luật hình sự về tội buôn lậu. 
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Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội sản 

xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm mà số lƣợng hàng cấm đó 

đƣợc coi là lớn. 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 153 Bộ 

luật hình sự, việc xác định hàng cấm có số lƣợng rất lớn còn nhiều ý kiến 

khác nhau: 

Quan điểm thứ nhát cho rằng quy định cụ thể một số lƣợng nhất định 

đối với một loại hàng cấm nhất định đẻ làm căn cứ xác định nhƣ thế nào là 

lớn, rất lớn và đặc biệt lớn. Nếu căn cứ vào cách tính này, thì hàng cấm có số 

lƣợng rất lớn đƣợc xác định nhƣ sau: 

 - Đối với hàng cấm là thuốc lá điếu sản xuất tại nƣớc ngoài, thì số lƣợng từ  5.000 

bao đến dƣới 15.000 bao là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn 

hoá, bảo tàng, thì từ 5 đến dƣới 10 hiện vật là hàng cấm có số lƣợng rất lớn; 

 

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục 

nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì 

từ100 đến dƣới 500 sản phẩm là hàng cấm có số lƣợng rất lớn;  

- Đối với trƣờng hợp hàng cấm là các loại pháo, thì từ 90kg đến dƣới 

300kg là hàng cấm có số lƣợng rất lớn. 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, viẹc xác định hàng cấm có số lƣợng lớn 

cần phải căn cứ vào từng trƣờng hợp cụ thể mà quy ra một đại lƣợng giá trị 

chung cho tất cả các loại hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm kinh doanh. Theo cách 

tính này thì đƣợc coi là hàng cấm có số lƣợng rất lớn: 

- Nếu hàng cấm là hàng hoá có giá trị, thì căn cứ vào giá trị thực của nó 

để xác định một số lƣợng tƣơng đƣơng với một số tiền mà nếu đem bán hàng 

hoá cấm đó thu đƣợc. Ví dụ: Hàng cấm là thuốc lá điếu của nƣớc ngoài ba số 

năm (555), thì coi là có số lƣợng rất lớn, nếu có từ 10.000 bao đến dƣới 

30.000 bao tƣơng đƣơng với từ 100.000.000 đồng đến dƣới 300.000.000 đồng 

(tính mỗi bao 10.000 đồng). 

- Nếu là hàng cấm không thuộc loại có thể tính ra đƣợc bằng tiền thì có 

thể căn cứ vào giá trị mà ngƣời phạm tội đã mua hoặc giá trị thật nếu nhƣ đem 

bán loại hàng cấm đó để làm căn cứ xác định số lƣợng bao nhiêu là lớn, rất 

lớn hoặc đặc biệt lớn. Ví dụ: Một ngƣời buôn lậu một con gấu, một con hổ 

mặt đều thuộc động vật quý hiếm. Ngƣời này khai mua con gấu là 

250.000.000 đồng, con hổ là 350.000.000 đồng. Cơ quan điều tra xác minh 

đúng nhƣ lời ngƣời phạm tội khai. Trƣờng hợp này, phải xác định là hàng 

cấm có số lƣợng rất lớn, mặc dù chỉ có hai con (hai vật thể). 

Thu lợi bất chính rất lớn 
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Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình sự về tội buôn lậu, chỉ khác ở chỗ: lợi 

nhuận mà ngƣời phạm tội thu đƣợc là rất lớn là do hành vi sản xuất, tàng trữ, 

vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Cũng nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 153 Bộ luật hình sự, Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ 

quan chức năng, căn vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, 

đối chiếu với một số tội phạm khác, có thể coi thu lợi bất chính rất lớn nếu 

ngƣời phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm thu lợi bất 

chính từ 200.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng.  

e. Tái phạm nguy hiểm. 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong 

trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất, tàng 

trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 

hoặc khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự, nếu chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái 

phạm nguy hiểm vì khoản 1  Điều 155 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm 

rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu ngƣời 

phạm tội buôn thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm này thì đồng thời đã 

thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 155 nên việc xác 

định tình tiết tái phạm nguy hiểm chỉ có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy 

định tại Điều 48 Bộ luật hình sự chứ không có ý nghĩa xác định điều khoản 

của Điều 155 Bộ luật hình sự.  

- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm không phân biệt phạm tội 

thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản nào của Điều 155 Bộ luật hình sự. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ ba năm đến mƣời năm tù, là tội phạm rất nghiêm 

trọng. 

So với tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, 

đối với ngƣời phạm tội buôn bán hàng cấm trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà 

sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 2 Điều 155 

Bộ luật hình sự năm 1999. Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hành vi sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, hàng cấm trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 
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ngày 1-7-2000 mới phat hiện thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm này bất cứ ở khoản nào của điều luật. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng cấm khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự, Toà án cũng 

phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật 

hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp 

quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức 

độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của 

khung hình phạt (dƣới 3 năm tù), nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ 

luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. Nếu ngƣời 

phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị 

phạt đến mƣời năm tù. 

3. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự  

 

Khoản 3 của điều luật cũng quy định hai trƣờng hợp phạm tội, nhƣng 

không cấu tạo nhƣ các khoản khác có điểm a, b... mà quy định chung. Đó là: 

“hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn” và “thu lợi bất chính đặc biệt 

lớn”  

a. Hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự với trƣờng hợp quy định tại 

điểm đ khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ: Hàng phạm pháp có số lƣợng 

đặc biệt lớn.  

Việc xác định hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn cũng tƣơng tự nhƣ 

trƣờng hợp quy định tại điểm đ khoản 2 điều luật, nhƣng chƣa có giải thích 

hƣớng dẫn cụ thể. 

Vì vậy, khi xác định hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn cần phải tuỳ 

từng loại hàng cấm và tình hình kinh tế xã hội ở nơi xảy ra tội phạm vào thời 

điểm nhất địch, mà ấn định một số lƣợng nhất định để làm căn cứ xác định 

hàng cấm có số lƣợng đặc biệt lớn.  

b. Thu lợi bất chính đặc biệt lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm đ khoản 2 của điều luật chỉ khác ở chỗ: lợi nhuận do hành vi sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm mà ngƣời phạm tội thu đƣợc là đặc 

biệt lớn. Cũng nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm đ khoản 2 của điều luật, 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính chất, 

mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm khác, 
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có thể coi thu lợi bất chính đặc biệt lớn nếu ngƣời phạm tội sản xuất, tàng trữ, 

vận chuyển, buôn bán hàng cấm thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng trở lên. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình 

sự, có khung hình phạt từ tám năm đến mƣời lăm năm tù, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. 

So với tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, 

đối với ngƣời phạm tội buôn bán hàng cấm trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà 

sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 2 Điều 155 

Bộ luật hình sự năm 1999. Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hành vi sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, hàng cấm trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới phat hiện thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm này bất cứ ở khoản nào của điều luật. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng cấm theo khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự, Toà án 

cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ 

luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng 

hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất 

của khung hình phạt (dƣới tám năm tù), nhƣng không đƣợc dƣới ba năm, vì 

theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định 

một hình phạt dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhƣng phải trong 

khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật ( khung hình phạt nhẹ hơn liền 

kề của khoản 3 là khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự). Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc cả hai trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 

mƣời lăm năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng cấm 

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba 

triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

So với tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1985 thì hình phạt bổ sung đối với tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán hàng cấm tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 có những điểm 

đƣợc sửa đổi bổ sung nhƣ sau:  
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Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “ thì tuỳ trƣờng hợp  

mà có thể bị phạt tiền đến mƣời lần trị giá hàng phạm pháp hoặc số lợi bất 

chính”, thì khoản 4 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “có thể bị 

phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng”. Vì vậy, nếu Toà án áp 

dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với  ngƣời phạm tội trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

không đƣợc quá ba mƣơi triệu và cũng không đƣợc quá mƣời lần trị giá hàng 

phạm pháp hoặc số lợi bất chính.  

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản”, thì khoản 4 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 

1999  không quy định loại hình phạt này nữa. Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội 

buôn bán hàng cấm xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì Toà án không đƣợc áp dụng hình phạt tịch 

thu tài sản đối với ngƣời phạm tội. 

 Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị cấm đảm 

nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm 

đến năm năm”, thì khoản 4 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: 

“cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội buôn bán hàng cấm xảy 

ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 4 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 đối 

với ngƣời phạm tội.  

 

4. TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ   

Điều 156.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả   

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng 

của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi 

triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 

hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 

trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã 

bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức;  

b) Có tính chất chuyên nghiệp;  

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
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e)  Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một 

trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

g)  Thu lợi bất chính lớn; 

h)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

bảy năm đến mười lăm năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm 

trăm triệu đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 

năm. 

Định nghĩa: Sản xuất, buôn bán hàng giả là hành vi làm ra, mua bán 

hàng hoá không phải là hàng thật. 

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả đã đƣợc quy định tại Điều 167 Bộ luật 

hình sự năm 1985. Tuy nhiên, Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định 

hai tội phạm riêng biệt, đó là: “tội làm hàng giả” và “tội buôn bán hàng giả”, 

còn 156 Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn quy định hai hành vi trong cùng một 

tội danh, đó là: “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Xét về bản chất thì không có gì 

khác nhau, nhƣng về kỹ thuật lập pháp và việc định tội danh có những thay 

đổi nhất định. 

So với Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 156 Bộ luật hình 

sự năm 1999 có nhiều thay đổi cơ bản, cả về dấu hiệu cấu thành tội phạm 

cũng nhƣ mức hình phạt nhƣ đều theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội: 

- Có tình tiết trƣớc đây chỉ là yếu tố định khung hình phạt nay nhà làm 

luật quy định thành tội danh độc lập nhƣ: “hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi”.  

- Nếu Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định, làm hàng giả với 

bất cứ số lƣợng bao nhiêu, đều bị coi là tội phạm thì Điều 156 Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định: Hàng giả phải có số lƣợng tƣơng đƣơng với số lƣợng của 

hàng thật có giá trị từ ba mƣơi triệu đồng trở lên mới cấu thành tội phạm, nếu 

dƣới ba mƣơi triệu đồng thì phải kèm theo điều kiện là ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 

trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị 

kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm hoặc 

hành vi sản xuất hoặc buôn bán hàng giả đã gây hậu quả nghiêm trọng, thì 

mới cấu thành tội phạm. 
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- Nếu Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ quy định hàng giả có số 

lƣợng lớn, thì Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định định cụ thể số 

lƣợng hàng giả tƣơng đƣơng với hàng thật có giá trị là yếu tố định khung hình 

phạt; 

- Nếu Điều 167 chỉ quy định thu lợi bất chính lớn, Điều 156 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định thêm trƣờng hợp thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc 

biệt lớn là yếu tố định khung hình phạt.  

- Hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng một điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

 Nhƣ đã giới thiệu ở trên, trừ trƣờng hợp tách tình tiết là yếu tố định khung hình 

phạt thành tội phạm độc lập, thì các dấu hiệu cấu thành tội phạm này có nhiều thay đổi 

theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, nhà làm luật quy định tình tiết là dấu hiệu để phân 

biệt hành phạm tội với hành vi vi phạm, giữa tội phạm này với một số tội phạm khác. Các 

dấu hiệu này đều thuộc mặt khách quan của tội phạm. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngƣời có 

năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp 

luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1 của điều luật, chỉ ngƣời đủ 16 tuổi 

trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 2 và khoản 3 của 

điều luật, vì khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng, còn khoản 2 và 

khoản 3 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Nếu hàng giả chƣa có số lƣợng tƣơng đƣơng với số lƣợng của hàng thật 

có giá trị từ ba mƣơi triệu đồng trở lên thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị 

xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 

điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về 

một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu 

thành tội phạm. 

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và 

đã bị kết án về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng 

hợp đã bị xử phạt hành chính và đã bị kết án về hành vi buôn lậu đã đƣợc 

phân tích ở tội buôn lậu.
12

 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hoá, chống hàng giả.  

                                                 
12

 Xem điểm 1, mục A “các dấu hiệu thuộc về chủ thể”của tội buôn lậu 
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Đối tượng tác động của tội phạm này là hàng hoá đƣợc sản xuất, buôn 

bán không phải là hàng thật ( hàng giả). 

Việc xác định thế nào là hàng giả nói chung không có gì khó, nhiều 

trƣờng hợp không cần các cơ quan chức năng giám định cũng biết đó là hàng 

giả. Tuy nhiên, do quy định không rõ ràng nên có trƣờng hợp việc xác định 

hàng giả với hàng kém phẩm chất, hàng giả với hàng do hành vi vi phạm nhãn 

hiệu thƣơng phẩm (hàng nhái) gặp khó khăn. 

Hiện nay việc xác định thế nào là hàng giả, căn cứ vào Nghị định Số 

140-HĐBT ngày 25-4-1991 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) quy 

định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả ( chƣa có văn bản 

nào thay thế văn bản này).  

Căn cứ vào Điều 3 của Nghị định trên, thì hàng giả là những sản phẩm, 

hàng hoá đƣợc sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống nhƣ những sản 

phẩm, hàng hoá đƣợc Nhà nƣớc cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên 

thị trƣờng; hoặc những sản phẩm, hàng hoá không có giá trị sử dụng đúng với 

nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó. 

Căn cứ vào Điều 4 của Nghị định trên, thì Sản phẩm, hàng hoá có một 

trong những dấu hiệu dƣới đây đƣợc coi là hàng giả: 

- Sản phẩm, hàng hoá (kể cả hàng nhập khẩu) có nhãn sản phẩm giả 

mạo hoặc nhãn sản phẩm của một cơ sở sản xuất khác mà không đƣợc chủ 

nhãn đồng ý; 

- Sản phẩm, hàng hoá mang nhãn hiệu hàng hoá giống hệt hoặc tƣơng 

tự có khả năng làm cho ngƣời tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của 

cơ sở sản xuất, buôn bán khác đã đăng ký với cơ quan bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp (Cục sáng chế), hoặc đã đƣợc bảo hộ theo Điều ƣớc quốc tế mà 

Việt Nam tham gia; 

- Sản phẩm, hàng hoá mang nhãn không đúng với nhãn sản phẩm đã 

đăng ký với cơ quan tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng; 

- Sản phẩm, hàng hoá ghi dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam khi chƣa 

đƣợc cấp giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 

- Sản phẩm, hàng hoá đã đăng ký hoặc chƣa đăng ký chất lƣợng với cơ 

quan Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng mà có mức chất lƣợng thấp hơn mức 

tối thiểu cho phép; 

- Sản phẩm, hàng hoá có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, 

bản chất, tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó. 

Nếu nếu hàng giả là đối tƣợng của các tội phạm khác thì ngƣời có hành 

vi sản xuất hoặc buôn bán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm 

tƣơng ứng nhƣ: Tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, séc giả, các giấy tờ có 

giá giả khác, thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại Điều 180 và 181 Bộ luật hình sự. 
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Tuy nhiên, nếu hàng giả lại là đối tƣợng của các tội phạm quy định tại 

các điều 157, 158, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236, và 238 Bộ luật 

hình sự thì có nhiều quan điểm khác nhau về việc truy cứu trách nhiệm hình 

sự đối với ngƣời phạm tội: 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội sản xuất hàng cấm theo Điều 155 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm thứ hai cho rằng, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội sản xuất hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm thứ hai cho rằng, ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự. 

Các quan điểm nêu trên đều có nhân tố hợp lý, nhƣng để áp dụng thống 

nhất, các cơ quan có thẩm quyền cần hƣớng dẫn cụ thể trong các trƣờng hợp 

nêu trên, thì truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời phạm tội về tội gì. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Điều luật quy định hai hành vi khách quan khác nhau, đó là: sản xuất 

và buôn bán. Vì vậy, khi định tội tuỳ vào từng trƣờng hợp cụ thể mà ngƣời 

phạm tội thực hiện hành vi nào thì định tội theo hành vi đó, mà không định tội 

hết tất cả hai hành vi đƣợc liệt kê trong điều luật. Ví dụ: Một ngƣời chỉ thực 

hiện hành vi sản xuất hàng giả thì chỉ định tội là “sản xuất hàng giả”, mà 

không định tội là “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Nếu ngƣời phạm tội thực 

hiện cả hai hành vi cùng một đối tƣợng phạm tội thì định tội là: “sản xuất và 

buôn bán hàng giả” Các trƣờng hợp trên, Toà án chỉ áp dụng một mức hình 

phạt. 

Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hai hành vi khác nhau đối với hai đối 

tƣợng phạm tội khác nhau thì việc định tội có phức tạp hơn. Ví dụ: Một ngƣời 

sản xuất 100 chai rƣợu vang Thăng Long giả và buôn bán 5000 bao thuốc lá 

giả, thì ngƣời này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội: tội “sản 

xuất hàng giả” và tội “buôn bán hàng giả” Toà án quyết định hình phạt riêng 

đối với từng tội và áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt 

trong trƣờng hợp phạm nhiều tội. 

Sản xuất hàng giả là làm ra sản phẩm, hàng hoá mang nhãn hiệu hàng 

hoá giống hệt hoặc tƣơng tự có khả năng làm cho ngƣời tiêu dùng nhầm lẫn 

với nhãn hiệu hàng hoá của cơ sở sản xuất, buôn bán khác đã đăng ký với cơ 

quan bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Cục sáng chế), hoặc đã đƣợc bảo hộ 

theo Điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam tham gia với nhiều hình thức khác nhau 

nhƣ: Chế tạo, chế biến, nhân giống, sao chép, sáng tác, dịch thuật... Nói 

chung, hàng giả đƣợc sản xuất ra chủ yếu bằng phƣơng pháp công nghiệp 

theo một quy trình từ nguyên liệu đến sản phẩm. 
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Bộ luật hình sự năm 1999 không dùng thuật ngữ “làm hàng giả” mà 

dùng thuật ngữ “sản xuất hàng giả”. Điều này cũng cho thấy, những loại sản 

phẩm đƣợc làm ra không theo một quy trình từ nguyên liệu đén thành phẩm 

thì không đƣợc coi là sản xuất hàng giả mà tuỳ trƣờng hợp ngƣời phạm tội 

làm ra loại sản phẩm đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. Ví dụ: Một ngƣời dùng mật rắn pha vào một ít mật gấu rồi nói 

dối ngƣời mua đó là mật gấu thật để chiếm đoạt tiền của ngƣời mua, thì hành 

vi này là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Buôn bán hàng giả là mua, xin, tàng trữ, vận chuyển hàng giả nhằm 

bán lại cho ngƣời khác; dùng hàng giả để trao đổi, thanh toán; dùng tài sản 

(không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán... lấy hàng giả để bán lại cho 

ngƣời khác. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra là những thiệt 

hại vật chất và phi vật chất cho xã hội  nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, 

danh dự của con ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho xã hội  và những thiệt 

hại khác về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ... hậu qur trực tiếp của hành vi 

sản xuất và buôn bán hàng giả là xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu công 

nghiệp của các doanh nghiệp, gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, uy tín của 

doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá bị ngƣời phạm tội sản xuất hoặc buôn 

bán hàng giả. 

Đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc 

của cấu thành tội phạm, trong trƣờng hợp hàng giả chƣa có số lƣợng tƣơng 

đƣơng với số lƣợng của hàng thật có giá trị từ ba mƣơi triệu đồng trở lên. Nếu 

là hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì hậu quả này là 

yếu tố định khung hình phạt theo khoản 2 hoặc khoản 3 của điều luật.  

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, nhà 

làm luật quy định một dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu băt buộc của cấu 

thành tội phạm, đó là: Hàng giả có số lƣợng tƣơng đƣơng với số lƣợng của 

hàng thật có giá trị từ ba mƣơi triệu đồng trở lên thì mới bị coi là tội phạm. 

Nếu dƣới ba mƣơi triệu thì phải kèm theo những dấu hiệu khác thuộc về nhân 

thân của ngƣời phạm tội nhƣ: đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là do cố ý (cố ý 

trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi 

sản xuất hàng giả hoặc biết rõ là hàng giả nhƣng vẫn buôn bán; thấy trƣớc 

đƣợc hậu quả của của hành vi và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ 

mặc cho hậu quả xảy ra. 
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Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định mục đích của ngƣời phạm 

tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt. Nói chung, ngƣời phạm tội sản 

xuất hoặc buôn bán hàng giả bao giờ cũng vì lợi nhuận (thu lợi bất chính).  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả không có các tình tiết định 

khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sản xuất, buôn bán hàng giả, ngƣời phạm tội có 

thể bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.  

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn và nếu so sánh giữa Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 

167 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều 

luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với 

ngƣời phạm tội. 

Khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm nghiêm trọng 

vì có mức cao nhất của khung hình phạt là năm năm tù, nên đối với ngƣời khi 

thực hiện tội phạm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật 

hình sự  là ngƣời dƣới 16 tuổi thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 1 

Điều 156 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết 

định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội chỉ có một hành vi quy định tại điều luật, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng 

hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng 

dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới 6 tháng tù); nếu có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể thì có thể phạt 

tới năm năm tù; nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì 

đƣợc hƣởng án treo.  

2. Sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, sản xuất, buôn bán 

hàng giả có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời 

cùng thực hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời 

xúi dục, ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án sản xuất, buôn bán 
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hàng giả có tổ chức nào cũng có đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ 

từng trƣờng hợp, có thể chỉ có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có 

ngƣời xúi dục hoặc ngƣời giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và 

ngƣời thực hành thì mới là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm 

tội có tổ chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự (xem chú thích số 

6).  

Cũng nhƣ đối với tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm, khi áp dụng trƣờng hợp phạm tội có tổ chức đối với tội phạm này cần 

chú ý:  

Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật với 

cùng một đối tƣợng phạm tội, nhƣng trong đó chỉ có một hành vi là phạm tội 

có tổ chức, thì ngƣời phạm tội vẫn bị áp dụng điểm a khoản 2 của điều luật. 

Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật nhƣng 

đối với nhiều đối tƣợng phạm tội khác nhau, nhƣng trong đó chỉ có một hành 

vi phạm tội có tổ chức, còn hành vi khác không có tổ chức, thì ngƣời phạm tội 

chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi có tổ chức, còn các hành vi 

khác tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự họ theo điều 

khoản tƣơng ứng và bị tổng hợp hình phạt theo Điều 50 Bộ luật hình sự.  

b. Có tính chất chuyên nghiệp 

Sản xuất, buôn bán hàng giả có tính chất chuyên nghiệp là trƣờng hợp 

ngƣời phạm tội chủ yếu lấy việc sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là nguồn 

sống chính của bản thân và gia đình mình và hành vi đó đƣợc lặp đi lặp lại 

nhiều lần. Nếu ngƣời phạm tội lấy việc phạm tội là nguồn sống chính, nhƣng 

mới phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm một lần dù với quy mô nhƣ thế 

nào thì cũng không thuộc trƣờng hợp có tính chất chuyên nghiệp. 

c. Tái phạm nguy hiểm. 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong trƣờng hợp tái phạm nguy 

hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất, buôn 

bán hàng cấm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 156 

Bộ luật hình sự, nếu chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 

156 Bộ luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm, vì khoản 

1  Điều 156 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm này thì đồng thời đã thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 
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2 và khoản 3 của Điều 156 nên việc xác định tình tiết tái phạm nguy hiểm chỉ 

có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự chứ 

không có ý nghĩa xác định điều khoản của Điều 156 Bộ luật hình sự.  

- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản nào của Điều 156 Bộ luật hình sự. 

d. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, buôn bán hàng giả là trƣờng hợp ngƣời 

phạm tội có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình 

để sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Người có chức vụ là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc 

do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao 

thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực 

hiện công vụ. Nếu những ngƣời này, lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán 

hàng giả, thì mới thuộc trƣờng hợp lợi dụng chức vụ để phạm tội. Nếu có 

chức vụ, nhƣng lại không lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán hàng giả, 

thì không thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 156 Bộ luật 

hình sự. 

Người có quyền hạn là ngƣời đƣợc giao thực hiện một công vụ và do 

thực hiện công vụ đó nên họ có một quyền hạn nhất định. Ngƣời có quyền 

hạn thông thƣờng là ngƣời có chức vụ, nhƣng cũng có thể là ngƣời không có 

chức vụ nhƣng đƣợc giao hoặc đƣợc thạm gia thực hiện một công vụ.  

đ. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp phạm tội 

khác, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là ngƣời phạm tội thông qua cơ 

quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất, buôn bán hàng giả. Thông 

thƣờng, ngƣời phạm tội trƣờng hợp này là thông qua các hợp đồng kinh tế để 

sản xuất, buôn bán hàng giả. Vụ làm phân bón giả tại Công ty 19-8 Hải Phòng 

là một ví dụ về điển hình về hành vi lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. 

e. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một 

trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng 

Nhà làm luật quy định trƣờng hợp phạm tội này là để thay thế cho 

trƣờng hợp phạm tội “hàng giả có số lƣợng lớn” quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 do yêu cầu của thực tiễn xét xử, việc xác 

định thế nào là hàng giả có số lƣợng lớn trong một số trƣờng hợp rất khó 

khăn. Có thể coi đây là quy định mới. 

Khi xác định trƣờng hợp phạm tội này phải so sánh hàng giả với hàng 

thật cùng chủng loại, cùng mẫu mã. Ví dụ: Hàng giả là lốp xe đạp mang nhãn 
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hiệu “Sao Vàng” có số lƣợng là 700 chiếc thì phải so sánh với giá trị của 700 

chiếc lốp xe đạp nhãn hiệu “Sao Vàng” thật của Nhà máy cao su Sao Vàng. 

Nếu hàng giả tƣơng đƣơng với hàng thật có giá trị từ 150.000.000 đồng 

đén dƣới 500.000.000 đồng thì ngƣời phạm tội truy cứu trách nhiệm hình sự 

hình sự theo điểm e khoản 2 của Điều 156 Bộ luật hình sự.   

g.  Thu lợi bất chính lớn 

Thu lợi bất chính lớn là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do hành 

vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Số tiền thu lợi bất chính là hiệu số của giá trị 

nguyên liệu làm nên hàng giả hoặc số vồn mà ngƣời phạm tội bỏ ra để mua 

hàng giả với số tiền thu đƣợc mà ngƣời phạm tội bán số hàng giả đó. Ví dụ: 

Một ngƣời mua 50.000 bao thuốc là Vinataba giả với số tiền là 250.000.000 

đồng đem bán thu đƣợc 300.000.000 đồng, thì số tiền thu lợi bất chính là 

50.000.000 đồng (300.000.000 - 250.000.000 = 50.000.000) 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính lớn nếu ngƣời phạm tội thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng đến dƣới 200.000.000 đồng. 

h.  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây 

ra là những thiệt hại rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và 

những thiệt hại phi vật chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm 

trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra, nên chúng ta có thể tham 

khảo Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 

ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 
13

 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ ba năm đến mƣời năm tù, là tội phạm rất nghiêm 

trọng. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp 

dụng khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999.  

                                                 
13 Xem Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 
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Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả theo khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào 

các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ 

Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định tại 

khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật 

hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng 

không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình 

phạt (dƣới 3 năm tù), nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình 

sự thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 

mƣời năm tù. 

3. Sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 156 Bộ luật hình sự  

a. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từi năm 

trăm triệu đồng trở lên 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự với trƣờng hợp quy định tại 

điểle e khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ: Hàng giả tƣơng đƣơng với số 

lƣợng của hàng thật có giá trị từi năm trăm triệu đồng trở lên.  

Việc xác định cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại điểm e khoản 

2 của điều luật. Nếu ngƣời phạm tội sản xuất hoặc buôn bán hàng giả tƣơng 

đƣơng với số lƣợng của hàng thật có giá trị từi năm trăm triệu đồng trở lên là 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 3 Điều 156 Bộ luật hình 

sự. 

b. Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này có hai trƣờng hợp khác nhau có tính chất 

mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau, nhƣng lại đƣợc quy định trong cùng 

một điều khoản. Đây không phải là vấn đề cá biệt, nghiên cứu các tội phạm 

khác, chúng ta cũng thấy có hiện tƣợng nhƣ này. Tuy nhiên, khi áp dụng hình 

phạt đối với trƣờng hợp phạm tội theo điểm b khoản 3 của điều luật, việc 

phân biệt hai trƣờng hợp phạm tội này là rất cần thiết, nếu các tình tiết khác 

của vụ án nhƣ nhau thì ngƣời phạm tội thu lợi bất chính đặc biệt lớn sẽ bị phạt 

nặng hơn ngƣời phạm tội thu lợi bất chính rất lớn. 

Thu lợi bất chính rất lớn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội do sản xuất 

hoặc buôn bán hàng giả mà thu đƣợc một khoản lời rất lớn. Trong khi chƣa có 

hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính chất, mức độ nghiêm 

trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm khác, có thể coi thu lợi 

bất chính rất lớn nếu ngƣời phạm tội sản xuất hoặc buôn bán hàng giả thu 

đƣợc từ 200.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng. 
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Thu lợi bất chính đặc biệt lớn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội do sản xuất  

hoặc buôn bán hàng giả mà thu đƣợc một khoản lời đặc biệt lớn. Cũng nhƣ 

trƣờng hợp thu lợi bất chính rất lớn, trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ 

quan chức năng, căn vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, 

đối chiếu với một số tội phạm khác, có thể coi thu lợi bất chính rất lớn nếu 

ngƣời phạm tội sản xuất hoặc buôn bán hàng giả thu đƣợc từ 500.000.000 

đồng trở lên. 

c. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả 

đặc biệt trong một số tội phạm, phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả gây hậu 

quả dặc biệt nghiêm trọng là do sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây ra những 

thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt 

hại khác cho xã hội. Do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra, nên chúng ta có 

thể tham khảo Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một 

số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự 

năm 1999 
14

 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 156 Bộ luật hình 

sự, có khung hình phạt từ bảy năm đến mƣời lăm năm tù, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp 

dụng khoản 3 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất,buôn bán 

hàng giả theo khoản 3 Điều 156 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào 

các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ 

Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội chỉ thu lợi bất chính rất lớn hoặc 

chỉ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất 

của khung hình phạt (dƣới bảy năm tù), nhƣng không đƣợc dƣới ba năm, vì 

theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định 

                                                 
14 Xem Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 
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một hình phạt dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhƣng phải trong 

khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật ( khung hình phạt nhẹ hơn liền 

kề của khoản 3 là khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự). Nếu ngƣời phạm tội thu 

lợi bất chính đặc biệt lớn hoặc vừa thu lợi bất chính rát lớn vừa gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ 

không đáng kể, thì có thể bị phạt đến mƣời lăm năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả 

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng , tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì hình phạt bổ sung đối với tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả quy định tại khoản 4 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 có 

những điểm đƣợc sửa đổi bổ sung nhƣ sau:  

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “ thì tuỳ trƣờng hợp  

mà có thể bị phạt tiền đến mƣời lần trị giá hàng phạm pháp hoặc số lợi bất 

chính”, thì khoản 4 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “có thể bị 

phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng”. Vì vậy, nếu Toà án áp 

dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với  ngƣời phạm tội trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

không đƣợc quá năm mƣơi triệu và cũng không đƣợc quá mƣời lần trị giá 

hàng phạm pháp hoặc số lợi bất chính.  

 

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị cấm đảm 

nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm 

đến năm năm”, thì khoản 4 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: 

“cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng 

giả xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới 

bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 4 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 

1999 đối với ngƣời phạm tội.  

 

5. TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ LƢƠNG THỰC, 

THỰC PHẨM, THUỐC CHỮA BỆNH, THUỐC PHÕNG BỆNH   

Điều 157.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh   
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1.   Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị  phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

 2.   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

năm năm đến mười hai năm: 

a)  Có tổ chức;  

b)  Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm. 

4.  Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 

năm. 

Định Nghĩa: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là hành vi làm ra, mua bán lƣơng thực, 

thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh  không phải là thật. 

Đây là tội phạm đƣợc tách từ tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

của tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 Bộ luật 

hình sự năm 1985. Do yêu cầu của việc đấu tranh phòng chống tội phạm, 

đồng thời để thuận lợi cho việc áp dụng, nên nhà làm luật đã tách hành vi sản 

xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh để quy định thành tội danh độc lập, so với tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả thông thƣờng thì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có mức hình phạt trong từng khung 

hình phạt nặng hơn. 

Các dấu hiệu là yếu tố cấu thành tội phạm này cũng tƣơng tự nhƣ các 

dấu hiệu là yếu tố cấu thành tội phạm của tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy 

định tại Điều 156 Bộ luật hình sự, sự khác nhau cơ bản giữa hai tội phạm này 

là đối tƣợng phạm tội. Nếu ở Điều 156 Bộ luật hình sự đối tƣợng của tội 

phạm là hàng giả thông thƣờng, thì đối tƣợng phạm tội ở Điều 157 Bộ luật 

hình sự là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy 

nhiên, để bạn đọc tiện theo dõi có hệ thống, chúng tôi vẫn lần lƣợt giới thiệu 

các yếu tố cấu thành tội phạm và những dấu hiệu riêng của tội phạm này.  

Ngoài những dấu hiệu khác với Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 

nhƣ đã giới thiệu trong tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thì tội sản xuất, buôn 
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bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

còn có những điểm khác với Điều 167 Bộ luật hình sự, những dấu hiệu đó 

chúng ta sẽ lần lƣợt nghiên cứu dƣới đây. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Nhƣ đã giới thiệu ở trên, so với tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy 

định tại Điều 156 Bộ luật hình sự, thì các dấu hiệu cấu thành tội phạm này có 

nhiều thay đổi theo hƣớng không có lợi cho ngƣời phạm tội. Nói chung, các 

dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội phạm này lại đƣợc quy định tƣơng tự nhƣ 

Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985, không quy định tình tiết là dấu hiệu để 

phân biệt hành phạm tội với hành vi vi phạm, giữa tội phạm này với một số 

tội phạm khác nhƣ khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự.  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Cũng nhƣ đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định Điều 156 

Bộ luật hình sự, chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần 

ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định 

của pháp luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1 của điều luật, chỉ ngƣời đủ 16 tuổi 

trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 của điều luật, vì khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng, còn 

khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hoá, chống hàng giả.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh không phải là thật ( hàng giả). 

Việc xác định thế nào là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 

thuốc phòng bệnh giả cũng tƣơng tự nhƣ việc xác định hàng giả quy định tại 

Điều 156 Bộ luật hình sự. (Xem đối tƣợng tác động của tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả). 

Đối tƣợng tác động của tội phạm này là dấu hiệu đặc trƣng cơ bản đẻ 

phân biệt giữa tội phạm này với tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại 

Điều 156 và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi quy 

định tại Điều 158 Bộ luật hình sự. 
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Đối tƣợng tác động của tội phạm này có nhiều loại hàng hoá khác nhau, 

đó là: lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả. Vì vậy, 

khi định tội cần chú ý: 

- Nếu ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán loại hàng hoá nào thì định tội 

theo loại hàng hoá đó. Ví dụ: Một ngƣời sản xuất thực phẩm giả thì chỉ định 

tội là sản xuất lƣơng thực giả, mà không định tội là “sản xuất lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả”. 

- Nếu ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán nhiều loại hàng giả khác nhau 

thì định tội theo nhiều loại hàng hoá đó. Ví dụ: Một ngƣời sản xuất thực phẩm 

giả và thực phẩm giả thì chỉ định tội là sản xuất lƣơng thực và thực phẩm giả. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Do tội phạm này đƣợc tách ra từ tội sản xuất, buôn bán hàng giả mà 

dấu hiệu khác nhau duy nhất là đối tƣợng tác động, nên hành vi khách quan 

của tội phạm này hoàn toàn tƣơng tự với hành vi khách quan của tội sản xuất, 

buôn bán hàng giả quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự, đó là: sản xuất và 

buôn bán. Vì vậy, khi định tội tuỳ vào từng trƣờng hợp cụ thể mà ngƣời phạm 

tội thực hiện hành vi nào thì định tội theo hành vi đó, mà không định tội hết 

tất cả hai hành vi đƣợc liệt kê trong điều luật. Ví dụ: Một ngƣời chỉ thực hiện 

hành vi sản xuất thì chỉ định tội là “sản xuất...”, mà không định tội là “sản 

xuất, buôn bán...”. Nếu ngƣời phạm tội thực hiện cả hai hành vi cùng một đối 

tƣợng phạm tội thì định tội là: “sản xuất và buôn bán...” Các trƣờng hợp trên, 

Toà án chỉ áp dụng một mức hình phạt. 

Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hai hành vi khác nhau đối với hai đối 

tƣợng phạm tội khác nhau thì định tội nhƣ sau: 

Ví dụ: Một ngƣời sản xuất 500 kilôgam bột mỳ giả và buôn bán 15.000 

viên thuốc chữa bệnh giả, thì ngƣời này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

về hai tội: tội “sản xuất lƣơng thực giả” và tội “buôn bán thuốc chữa bệnh 

giả” Toà án quyết định hình phạt riêng đối với từng tội và áp dụng Điều 50 

Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt trong trƣờng hợp phạm nhiều tội. 

Việc xác định thế nào là sản xuất và buôn bán lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả hoàn toàn giống nhƣ trƣờng hợp xác 

định sản xuất và buôn bán hàng giả quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. ( 

Xem hành vi khách quan của tội làm hàng giả) 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi sản xuất, buôn bán lƣơng thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả là những thiệt hại vật chất và phi vật chất 

cho xã hội  nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời, 

những thiệt hại về tài sản cho xã hội  và những thiệt hại khác về chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội ... hậu qủa trực tiếp của hành vi sản xuất và buôn bán 
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lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả là xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp, gây thiệt hại 

đến lợi ích vật chất, uy tín của doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá bị ngƣời 

phạm tội sản xuất hoặc buôn bán hàng giả. 

Đối với tội sản xuất, buôn bán lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 

thuốc phòng bệnh giả hậu quả không là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Nếu là hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng, thì hậu quả này là yếu tố định khung hình phạt theo khoản 2, khoản 3  

hoặc khoản 4 của điều luật.  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội sản xuất, buôn bán lƣơng thực, 

thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả, nhà làm luật không  quy 

định một dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu băt buộc của cấu thành tội 

phạm. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý 

gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi sản xuất sản xuất 

lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả hoặc biết rõ là 

sản xuất lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả 

nhƣng vẫn buôn bán; thấy trƣớc đƣợc hậu quả của của hành vi và mong muốn 

cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định mục đích của ngƣời phạm 

tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt. Nói chung, ngƣời phạm tội sản 

xuất hoặc buôn bán sản xuất lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh giả bao giờ cũng vì lợi nhuận (thu lợi bất chính).  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 

bệnh, thuốc phòng bệnh giả không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sản xuất, buôn bán lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, nếu chỉ căn cứ vào khung hình phạt, thì khoản 1 

Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn và nếu so sánh giữa Điều 157 

Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 

157 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nặng hơn. Tuy nhiên, hàng giả là 

lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh lại đƣợc quy định 

tại khoản 2 Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt từ năm 
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năm đến mƣời lăm năm tù. Do đó phải coi khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là quy định có lợi cho ngƣời phạm tội, nên hành vi phạm tội sản 

xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-

7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 157 Bộ luật 

hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội, mà không áp dụng khoản 2 Điều 

167 Bộ luật hình sự năm 1985. 

Khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm nghiêm trọng 

vì có mức cao nhất của khung hình phạt là năm năm tù, nên đối với ngƣời khi 

thực hiện tội phạm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật 

hình sự  là ngƣời dƣới 16 tuổi thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội buôn lậu theo khoản 1 

Điều 157 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết 

định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội chỉ có một hành vi quy định tại điều luật, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng 

hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng 

dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới hai năm tù); nếu có đủ điều 

kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì đƣợc hƣởng án treo. Nếu có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể thì có thể 

phạt tới bảy năm tù.  

2. Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 157 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có tổ 

chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện 

tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, ngƣời 

giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có tổ chức nào cũng có 

đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng trƣờng hợp, có thể chỉ có 

ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có ngƣời xúi dục hoặc ngƣời 

giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành thì mới 

là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy 

định tại Điều 20 Bộ luật hình sự (xem chú thích số 6).  

Cũng nhƣ đối với tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm, khi áp dụng trƣờng hợp phạm tội có tổ chức đối với tội phạm này cần 

chú ý:  
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Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật với 

cùng một đối tƣợng phạm tội, nhƣng trong đó chỉ có một hành vi là phạm tội 

có tổ chức, thì ngƣời phạm tội vẫn bị áp dụng điểm a khoản 2 của điều luật. 

Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật nhƣng 

đối với nhiều đối tƣợng phạm tội khác nhau, nhƣng trong đó chỉ có một hành 

vi phạm tội có tổ chức, còn hành vi khác không có tổ chức, thì ngƣời phạm tội 

chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi có tổ chức, còn các hành vi 

khác tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự họ theo điều 

khoản tƣơng ứng và bị tổng hợp hình phạt theo Điều 50 Bộ luật hình sự.  

b. Có tính chất chuyên nghiệp 

Sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa 

bệnh, thuốc phòng bệnh có tính chất chuyên nghiệp là trƣờng hợp ngƣời 

phạm tội chủ yếu lấy việc sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là lƣơng thực, 

thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là nguồn sống chính của bản 

thân và gia đình mình và hành vi đó đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu ngƣời 

phạm tội lấy việc phạm tội là nguồn sống chính, nhƣng mới phạm tội sản 

xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh một lần dù với quy mô nhƣ thế nào thì cũng không thuộc trƣờng 

hợp có tính chất chuyên nghiệp. 

c. Tái phạm nguy hiểm. 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 157 Bộ 

luật hình sự, nếu chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 

157 Bộ luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm, vì khoản 

1 Điều 157 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhƣ vậy, nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm này thì đồng thời đã thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 

2 và khoản 3 của Điều 157 nên việc xác định tình tiết tái phạm nguy hiểm chỉ 

có ý nghĩa là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự chứ 

không có ý nghĩa xác định điều khoản của Điều 157 Bộ luật hình sự.  
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- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản nào của Điều 157 Bộ luật hình sự. 

d. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có 

chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để sản xuất, 

buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng 

bệnh. 

Người có chức vụ là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc 

do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao 

thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực 

hiện công vụ. Nếu những ngƣời này, lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán 

hàng giả, thì mới thuộc trƣờng hợp lợi dụng chức vụ để phạm tội. Nếu có 

chức vụ, nhƣng lại không lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán hàng giả là 

lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì không thuộc 

trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự. 

Người có quyền hạn là ngƣời đƣợc giao thực hiện một công vụ và do 

thực hiện công vụ đó nên họ có một quyền hạn nhất định. Ngƣời có quyền 

hạn thông thƣờng là ngƣời có chức vụ, nhƣng cũng có thể là ngƣời không có 

chức vụ nhƣng đƣợc giao hoặc đƣợc thạm gia thực hiện một công vụ.  

đ. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp phạm tội 

khác, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là ngƣời phạm tội thông qua cơ 

quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. 

e.  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh gây ra là những thiệt hại 

nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật chất 

cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả 

nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra, nên chúng ta có thể tham 

khảo trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999. 
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Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ năm năm đến mƣời hai năm tù, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 2 

Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh theo 

khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định 

về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 

54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều 

luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì 

có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt (dƣới 5 năm tù). 

Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều 

luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì 

có thể bị phạt đến mƣời hai năm tù. 

3. Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều  

Khoản 3 Điều 157 Bộ luật hình sự chỉ quy định một trƣờng hợp phạm 

tội, đó là gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Cũng nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng khác, sản xuất, 

buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng 

bệnh gây hậu quả rất nghiêm trọng là những thiệt hại rất nghiêm trọng đến 

tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra, nên chúng ta có thể tham 

khảo trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 157 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ mƣời hai năm đến hai mƣơi năm tù, là tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng. 
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So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, nếu chỉ căn cứ vào khung hình phạt thì khoản 3 

Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn khoản 3 Điều 167, nhƣng vì 

Điều 167 không quy định khoản 4 và khoản 3 của Điều 167 là trƣờng hợp gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

gây hậu quả rất nghiêm trọng thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 3 Điều 157 Bộ 

luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh theo 

khoản 3 Điều 157 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định 

về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 

54). Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung 

hình phạt (dƣới 12 năm tù), nhƣng không đƣợc dƣới 5 năm tù. Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng 

kể, thì có thể bị phạt đến hai mƣơi năm tù. 

4. Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

157 Bộ luật hình sự 

Khoản 4 Điều 157 Bộ luật hình sự cũng chỉ quy định một trƣờng hợp 

phạm tội, đó là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Cũng nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, sản 

xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là những thiệt hại đặc biệt 

nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật chất 

cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng trong một số tội phạm, phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là do sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh mà gây ra những thiệt 

hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại 

khác cho xã hội. Do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh gây ra, nên chúng ta có thể tham 

khảo Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 
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ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự về trƣờng hợp 

“gây hậu quả đặc bệt nghiêm trọng”.    

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 157 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ hai mƣơi năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, là tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Do Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 không quy định khoản 4 và 

khoản 3 của Điều 167 cũng chỉ quy định trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng, nên có thể coi khoản 4 Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 

tƣơng tự nhƣ khoản 3 Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985, và nếu so sánh thì 

chúng ta thấy khoản 4 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 năng hơn. Vì vậy, 

đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 3 

Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả theo khoản 4 Điều 157 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào 

các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ 

Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có 

nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức 

thấp nhất của khung hình phạt (dƣới hai mƣơi năm tù), nhƣng không đƣợc 

dƣới mƣời hai năm, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít 

nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà 

án có thể quyết định một hình phạt dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt, 

nhƣng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật ( khung hình 

phạt nhẹ hơn liền kề của khoản 4 là khoản 3 Điều 157 Bộ luật hình sự). Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không 

đáng kể, thì có thể bị phạt tử hình. 

5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì hình phạt bổ sung đối với tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 
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quy định tại khoản 5 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 có những điểm đƣợc 

sửa đổi bổ sung nhƣ sau:  

- Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “thì tuỳ trƣờng 

hợp  mà có thể bị phạt tiền đến mƣời lần trị giá hàng phạm pháp hoặc số lợi 

bất chính”, thì khoản 5 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “có thể 

bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng”. Vì vậy, nếu Toà án 

áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với  ngƣời phạm tội trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý 

thì không đƣợc quá năm mƣơi triệu và cũng không đƣợc quá mƣời lần trị giá 

hàng phạm pháp hoặc số lợi bất chính.  

- Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị cấm 

đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai 

năm đến năm năm”, thì khoản 5 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định: “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

từ một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 5 Điều 157 Bộ luật hình sự 

năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

 

6. TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THỨC ĂN 

DÙNG ĐỂ CHĂN NUÔI, PHÂN BÓN, THUỐC THÖ Y, THUỐC BẢO 

VỆ THỰC VẬT, GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI   

Điều 158.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn 

nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật 

nuôi   

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn 

nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 

với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 

chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 

155, 156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị  phạt tiền từ mười triệu 

đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng giả có số lượng rất lớn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
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3. Phạm tội trong trường hợp hàng giả có số lượng đặc biệt lớn hoặc 

gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm 

năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 

năm. 

Định Nghĩa: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn 

nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 

không phải là thật. 

Đây cũng là tội phạm đƣợc tách từ tình tiết là yếu tố định khung hình 

phạt của tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 Bộ luật 

hình sự năm 1985. Do yêu cầu của việc đấu tranh phòng chống tội phạm, 

đồng thời để thuận lợi cho việc áp dụng, nên nhà làm luật đã tách hành vi sản 

xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi để quy định thành tội danh 

độc lập. Tuy nhiên, Điều 167 mới quy định hàng giả là phân bón, thuốc trừ 

sâu, chứ chƣa quy định hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Mặc dù tách ra thành tội 

phạm riêng, nhƣng so với tội sản xuất, buôn bán hàng giả thông thƣờng thì tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc 

thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi đƣợc cấu tạo tƣơng tự 

nhƣ tội làm hàng giả quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu là 

yếu tố cấu thành tội phạm này cũng tƣơng tự nhƣ các dấu hiệu là yếu tố cấu 

thành tội phạm của tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 156 Bộ 

luật hình sự, sự khác nhau cơ bản giữa hai tội phạm này là đối tƣợng phạm 

tội. Nếu ở Điều 156 Bộ luật hình sự đối tƣợng của tội phạm là hàng giả thông 

thƣờng, thì đối tƣợng phạm tội ở Điều 158 Bộ luật hình sự là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật 

nuôi. Các tình tiết là yếu tố định tội cũng đƣợc quy định tƣơng tự nhƣ tội làm 

hàng giả thông thƣờng. Tuy nhiên, để bạn đọc tiện theo dõi có hệ thống, 

chúng tôi vẫn lần lƣợt giới thiệu các yếu tố cấu thành tội phạm và những dấu 

hiệu riêng của tội phạm này.  

So với Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 158 Bộ luật hình 

sự năm 1999 có nhiều thay đổi cơ bản, cả về dấu hiệu cấu thành tội phạm 

cũng nhƣ mức hình phạt đều theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội: 

- Có tình tiết trƣớc đây chỉ là yếu tố định khung hình phạt nay nhà làm 

luật không quy định nữa nhƣ: “hàng giả là vật liệu xây dựng”, đồng thời quy 

định hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật thay cho hàng giả là thuốc trừ sâu; bổ 
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sung một số đối tƣợng phạm tội nhƣ: “ hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi”.   

- Nếu Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định, làm hàng giả với 

bất cứ số lƣợng bao nhiêu, đều bị coi là tội phạm thì Điều 158 Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định: Hàng giả phải có số lƣợng lớn mới cấu thành tội phạm, 

nếu số lƣợng chƣa lớn thì phải kèm theo điều kiện là ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 

trong các điều 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị 

kết án về một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm hoặc 

đã gây hậu quả nghiêm trọng, thì mới cấu thành tội phạm. 

- Nếu Điều 167 chỉ quy định thu lợi bất chính lớn, Điều 158 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định thêm trƣờng hợp thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc 

biệt lớn là yếu tố định khung hình phạt.  

- Hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng một điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Nhƣ đã giới thiệu ở trên, trừ trƣờng hợp tách tình tiết là yếu tố định 

khung hình phạt thành tội phạm độc lập, thì các dấu hiệu cấu thành tội phạm 

này có nhiều thay đổi theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, nhà làm luật quy 

định tình tiết là dấu hiệu để phân biệt hành phạm tội với hành vi vi phạm, 

giữa tội phạm này với một số tội phạm khác. Các dấu hiệu này đều thuộc mặt 

khách quan của tội phạm. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngƣời có 

năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp 

luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1 của điều luật, chỉ ngƣời đủ 16 tuổi 

trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 2 và khoản 3 của 

điều luật, vì khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng, còn khoản 2 và 

khoản 3 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Nếu hàng giả chƣa có số lƣợng tƣơng đƣơng với số lƣợng của hàng thật 

có giá trị từ ba mƣơi triệu đồng trở lên thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị 

xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 

điều 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về 

một trong các tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu 

thành tội phạm. 

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và 

đã bị kết án về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng 
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hợp đã bị xử phạt hành chính và đã bị kết án về hành vi buôn lậu đã đƣợc 

phân tích ở tội buôn lậu. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hoá, chống hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi không phải là hàng thật ( hàng giả). 

Việc xác định thế nào là hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc 

thú y, giống cây trồng, vật nuôi cũng tƣơng tự nhƣ cách xác định hàng giả 

khác là căn cứ vào Nghị định Số 140-HĐBT ngày 25-4-1991 của Hội đồng 

Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn 

bán hàng giả ( chƣa có văn bản nào thay thế văn bản này).  

Trong những trƣờng hợp cần thiét các cơ quan tiến hành tố tụng cần 

trừng cầu giám định để xác định hàng đó có phải là hàng giả hay không. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Cũng tƣơng tự nhƣ hành vi khách quan của tội làm hàng giả quy định 

tại Điều 156 Bộ luật hình sự, điều luật quy định hai hành vi khách quan khác 

nhau, đó là: sản xuất và buôn bán. Vì vậy, khi định tội tuỳ vào từng trƣờng 

hợp cụ thể mà ngƣời phạm tội thực hiện hành vi nào thì định tội theo hành vi 

đó, mà không định tội hết tất cả hai hành vi đƣợc liệt kê trong điều luật. Ví 

dụ: Một ngƣời chỉ thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi thì chỉ định tội là “sản xuất 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật 

nuôi”, mà không định tội là “sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi”. Nếu ngƣời phạm tội thực 

hiện cả hai hành vi cùng một đối tƣợng phạm tội thì định tội là: “sản xuất và 

buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, 

vật nuôi” Các trƣờng hợp trên, Toà án chỉ áp dụng một mức hình phạt. 

Nếu ngƣời phạm tội thực hiện hai hành vi khác nhau đối với hai đối 

tƣợng phạm tội khác nhau thì định tội nhƣ sau: 

Ví dụ: Một ngƣời sản xuất 5000 kilôgam bột thức ăn gia súc giả và 

buôn bán 3.000 thuốc trừ sâu giả, thì ngƣời này phải bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về hai tội: tội “sản xuất hàng giả là thức ăn gia súc” và tội “buôn bán 

thuốc thú y giả” Toà án quyết định hình phạt riêng đối với từng tội và áp dụng 

Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt trong trƣờng hợp phạm nhiều 

tội. 

Việc xác định thế nào là sản xuất và buôn bán hàng giả là thức ăn dùng 

để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi hoàn toàn giống nhƣ 



 

 

93 

trƣờng hợp xác định sản xuất và buôn bán hàng giả quy định tại Điều 165 Bộ 

luật hình sự. ( Xem hành vi khách quan của tội làm hàng giả) 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi là những thiệt hại vật chất và 

phi vật chất cho xã hội  nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 

con ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho xã hội  và những thiệt hại khác về 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ... hậu qủa trực tiếp của hành vi sản xuất và 

buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, 

vật nuôi là xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp của các doanh 

nghiệp, gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, uy tín của doanh nghiệp có sản 

phẩm, hàng hoá bị ngƣời phạm tội sản xuất hoặc buôn bán các loại hàng hoá 

thật. 

Đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm trong trƣờng hợp hàng giả chƣa có số lƣợng lớn. 

Nếu là hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì hậu quả này 

là yếu tố định khung hình phạt theo khoản 2 hoặc khoản 3 của điều luật.  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội sản xuất, buôn bán àng giả là 

thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi, nhà làm 

luật không  quy định một dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu băt buộc của 

cấu thành tội phạm. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng 

để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi là do cố ý (cố ý trực tiếp 

hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi sản xuất 

hàng giả hoặc biết rõ là hàng giả nhƣng vẫn buôn bán; thấy trƣớc đƣợc hậu 

quả của của hành vi và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho 

hậu quả xảy ra. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định mục đích của ngƣời phạm 

tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt. Nói chung, ngƣời phạm tội sản 

xuất hoặc buôn bán hàng giả bao giờ cũng vì lợi nhuận (thu lợi bất chính).  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn 

nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi không có các tình tiết định 

khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 158 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sản xuất, buôn bán hàng giả, ngƣời phạm tội có 

thể bị phạt tù một năm đến năm năm.  
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So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 

167 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều 

luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn 

dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi đƣợc thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với 

ngƣời phạm tội. 

Khoản 1 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 là tội phạm nghiêm trọng 

vì có mức cao nhất của khung hình phạt là năm năm tù, nên đối với ngƣời khi 

thực hiện tội phạm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 158 Bộ luật 

hình sự  là ngƣời dƣới 16 tuổi thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 1 Điều 

158 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết định 

hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu 

ngƣời phạm tội chỉ có một hành vi quy định tại điều luật, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng 

hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng 

dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt tù (dƣới một năm tù); nếu có đủ điều 

kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì đƣợc hƣởng án treo. Nếu có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể thì có thể 

phạt tới năm năm tù.  

2. Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc 

thú y, giống cây trồng, vật nuôi thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 158 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi 

có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực 

hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, 

ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, không phải vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là 

thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi có tổ chức 

nào cũng có đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng trƣờng hợp, có 

thể chỉ có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có ngƣời xúi dục hoặc 

ngƣời giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành thì 

mới là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc 

quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  
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Cũng nhƣ đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả khác, khi áp dụng 

trƣờng hợp phạm tội có tổ chức đối với tội phạm này cần chú ý:  

Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật với 

cùng một đối tƣợng phạm tội, nhƣng trong đó chỉ có một hành vi là phạm tội 

có tổ chức, thì ngƣời phạm tội vẫn bị áp dụng điểm a khoản 2 của điều luật. 

Nếu một ngƣời thực hiện cả hai hành vi quy định trong điều luật nhƣng 

đối với nhiều đối tƣợng phạm tội khác nhau, nhƣng trong đó chỉ có một hành 

vi phạm tội có tổ chức, còn hành vi khác không có tổ chức, thì ngƣời phạm tội 

chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi có tổ chức, còn các hành vi 

khác tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự họ theo điều 

khoản tƣơng ứng và bị tổng hợp hình phạt theo Điều 50 Bộ luật hình sự.  

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi, là trƣờng hợp ngƣời phạm 

tội có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để sản 

xuất, buôn bán các loại hàng giả trên. 

Người có chức vụ là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc 

do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao 

thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực 

hiện công vụ. Nếu những ngƣời này, lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi, 

thì mới thuộc trƣờng hợp lợi dụng chức vụ để phạm tội. Nếu có chức vụ, 

nhƣng lại không lợi dụng chức vụ để sản xuất, buôn bán các loại hàng giả 

này, thì không thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 158 Bộ 

luật hình sự. 

Người có quyền hạn là ngƣời đƣợc giao thực hiện một công vụ và do 

thực hiện công vụ đó nên họ có một quyền hạn nhất định. Ngƣời có quyền 

hạn thông thƣờng là ngƣời có chức vụ, nhƣng cũng có thể là ngƣời không có 

chức vụ nhƣng đƣợc giao hoặc đƣợc thạm gia thực hiện một công vụ.  

c. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đối với hành vi phạm tội khác, lợi dụng danh nghĩa cơ 

quan, tổ chức để sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi là thông qua cơ quan, tổ chức mà mình 

là thành viên để sản xuất, buôn bán các loại hàng giả trên. (xem thêm trƣờng 

hợp phạm tội này ở các tội đã phân tich ở trên) 

d. Hàng giả có số lượng rất lớn 

Nếu ở tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội sản xuất, buôn bán hàng 

giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh nhà làm 
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luật không quy định trƣờng tình tiết “hàng giả có số lƣợng lớn” là yếu tố định 

khung hình phạt thì đối với tội làm hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi nhà làm luật lại quy định tình tiết này là 

yếu tố định khung hình phạt. Đây lại là vấn đề có liên quan đến kỹ thuật lập 

pháp; nếu nhà làm luật cũng cấu tạo tƣơng tựng nhƣ Điều 157 thì tình tiết này 

không cần thiết phải coi là yếu tố định khung hình phạt hoặc nếu muốn coi là 

tình tiết định khung hình phạt thì nên cấu tạo nhƣ Điều 156 “hàng giả tƣơng 

đƣơng với số lƣợng hàng thật”. thì việc áp dụng sẽ dễ dàng hơn. Để đơn gián 

hoá trong việc áp dụng pháp luật chúng tôi cho rằng nếu coi tình tiết này là 

yếu tố định khung hình phạt đối với tội phạm này thì nên quy định nhƣ trƣờng 

hợp điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự “hàng giả tƣơng đƣơng với số 

lƣợng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mƣơi triệu đồng đến dƣới năm 

trăm triệu đồng” hoặc giải thích trƣờng hợp phạm tội này nhƣ trƣờng hợp 

phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có số lƣợng lớn 

quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự.  

đ. Tái phạm nguy hiểm. 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm 

khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất, buôn 

bán hàng cấm thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 158 

Bộ luật hình sự, nếu chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 

158 Bộ luật hình sự thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm, vì khoản 

1  Điều 158 Bộ luật hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng.  

- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản nào của Điều 158 Bộ luật hình sự. 

e.  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là 

thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi gây ra là 

những thiệt hại rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những 

thiệt hại phi vật chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm 
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trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi gây ra, nên chúng ta có thể tham khảo 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999  

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình 

sự,  có khung hình phạt từ ba năm đến mƣời năm tù, là tội phạm rất nghiêm 

trọng. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 

nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp 

dụng khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào 

các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ 

Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định tại 

khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật 

hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng 

không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình 

phạt (dƣới 3 năm tù), nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình 

sự thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. Tuy nhiên, việc cho 

ngƣời phạm tội hƣởng án treo trong trƣờng hợp này cần hết sức chặt chẽ vì tội 

phạm mà họ thực hiện là tội phạm rất nghiêm trọng. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 

mƣời năm tù. 

3. Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc 

thú y, giống cây trồng, vật nuôi thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 158 Bộ luật hình sự  

Khoản 3 của điều luật cũng quy định hai trƣờng hợp phạm tội, nhƣng 

không cấu tạo nhƣ các khoản khác có điểm a, b... mà quy định chung. Đó là: 

“hàng giả có số lượng đặc biệt lớn” và “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”  

a. Hàng giả có số lượng đặc biệt lớn  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự với trƣờng hợp quy định tại 

điểm d khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ: Hàng giả có số lƣợng đặc biệt 

lớn.  
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Việc xác định hàng giả có số lƣợng đặc biệt lớn cũng tƣơng tự nhƣ 

trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản 2 điều luật, chúng tôi đã phân tích và 

nhƣng chƣa có giải thích hƣớng dẫn cụ thể. 

Vì vậy, khi xác định hàng giả là đối tƣợng của tội phạm này có số 

lƣợng đặc biệt lớn cần phải có hƣớng dẫn cụ thể của các cơ quan có chức 

nặng. 

b. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng  

Cũng nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, sản 

xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây 

trồng, vật nuôi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là do sản xuất, buôn bán 

các loại hàng giả này mà gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, 

sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả đặc 

biệt  nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc 

biệt  nghiêm trọng do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thức ăn dùng để 

chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi gây ra, nên chúng ta có thể 

tham khảo trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Thông tƣ liên 

tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 158 Bộ luật hình 

sự, có khung hình phạt từ bảy năm đến mƣời lăm năm tù, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. 

So với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 

Bộ luật hình sự năm 1985, nếu chỉ căn cứ vào khung hình phạt thì khoản 3 

Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn khoản 3 Điều 167. Vì vậy, đối 

với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 3 Điều 

158 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi 

theo khoản 3 Điều 158 Bộ luật hình sự, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy 

định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến 

Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 3 

của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không 

đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng dƣới mức thấp nhất của khung hình phạt 

(dƣới 7 năm tù), nhƣng không đƣợc dƣới 3 năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có 
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nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể 

bị phạt đến hai mƣời lăm năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi 

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm. 

Hình phạt bổ sung đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

thức ăn dùng để chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi hoàn toàn 

giống nhƣ hình phạt bổ sung đối với ngƣời phạm tội sản xuất, buôn bán hàng 

giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy định tạ 

Điều 157 Bộ luật hình sự ( xem hình phạt bổ sung của tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh). 

 

7. TỘI KINH DOANH TRÁI PHÉP   

Điều 159.  Tội kinh doanh trái phép   

1.  Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh 

không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép 

riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: 

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này 

hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, 

chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; 

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm 

triệu đồng. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba tháng đến hai năm: 

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;  

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

d) Thu lợi bất chính lớn. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng. 

Định nghĩa: Kinh doanh trái phép là kinh doanh không có đăng ký 

kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh 
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không có giấy phép riêng trong trƣờng hợp pháp luật quy định phải có giấy 

phép. 

Tội kinh doanh trái phép là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 168 Bộ 

luật hình sự năm 1985.  

So với Điều 168 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 159 Bộ luật hình 

sự năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, 

ngoài việc sửa đổi, bổ sung một vài thuật ngữ nhƣ: “đăng ký kinh doanh” thay 

cho thuật “giấy phép”; bổ sung trƣờng hợp “kinh doanh không có giấy phép 

riêng trong trƣờng hợp pháp luật quy định phải có giấy phép”; bổ sung tình 

tiết “hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba trăm triệu 

đồng” là yếu tố định tội và cũng là dấu hiệu để phân biệt giữa hành vi vi phạm 

với hành vi bị coi là tội phạm.  

Cấu tạo lại điều luật cho dễ áp dụng, đồng thời bổ sung tình tiết là yếu 

tố định khung hình phạt; Mức hình phạt trong từng khung hình phạt cũng nhẹ 

hơn nhiều so với Điều 168 Bộ luật hình sự năm 1985; hình phạt bổ sung đƣợc 

quy định ngay trong cùng một điều luật. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngƣời có 

năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp 

luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này; chỉ ngƣời đủ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội phạm này, vì cả khoản 1 và khoản 2 của điều luật đều là tội 

phạm ít nghiêm trọng. 

Nếu hàng phạm pháp có giá trị dƣới một trăm triệu đồng, thì ngƣời 

phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh trái 

phép hoặc đã bị kết án về tội kinh doanh trái phép hoặc về một tội quy định 

tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 

232, 233, 236 và 283 của Bộ luật hình sự, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi 

phạm, thì mới cấu thành tội kinh doanh trái phép.  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc kinh doanh.  

Đối tượng tác động của tội phạm này tƣơng đối rộng. Nếu là hàng hoá, 

vật phẩm, thì ngoài đối tƣợng của các tội đƣợc quy định tại các Điều 153, 

154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 

283 thì đều là đối tƣợng của tội kinh doanh trái phép. 
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Ngoài hàng hoá, đối tƣợng tác động của tội phạm này còn bao gồm các 

dịch vụ khác, nhƣng không phải là hàng hoá nhƣ: Các hoạt động kinh doanh 

nhà hàng, khách sạn, vũ trƣờng, các trung tâm thể thao, văn hoá...   

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Nếu nói một cách khái quát, thì ngƣời phạm tội kinh doanh trái phép 

chỉ thực hiện một hành vi khách quan, đó là hành vi kinh doanh trái phép, 

nhƣng hành vi kinh doanh trái phép lại đƣợc ngƣời phạm tội thực hiện bởi 

nhiều thủ đoạn khác nhau nhƣ: Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, 

kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có 

giấy phép riêng trong trƣờng hợp pháp luật quy định phải có giấy phép. 

Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh là trƣờng hợp kinh doanh 

không đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép, ngƣời kinh doanh 

không đăng ký với các các quan có thẩm quyền, tránh sự kiểm soạt của Nhà 

nƣớc về hoạt động kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, cùng 

với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các cơ quan chức năng đã bỏ rất 

nhiều giấy phép kinh doanh, ngƣời kinh doanh không cần xin phép, nhƣng 

nhƣ thế không có nghĩa là không cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. 

Không có đăng ký và không có giấy phép là hai phạm trù khác nhau. Điều 

168 Bộ luật hình sự năm 1985 dùng thuật ngữ “kinh doanh không có giấy 

phép hoặc không đúng nội dung đƣợc phép”, cũng có nghĩa là mọi trƣờng hợp 

kinh doanh đều phải có giấy phép do cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp, 

nếu không có giấy phép là đều bị coi là kinh doanh trái phép. Nay nhà làm 

luật dùng thuật ngữ “kinh doanh không có đăng ký kinh doanh” có nghĩa là có 

nhiều trƣờng hợp kinh doanh không cần có giấy phép mà chỉ cần đăng ký 

kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền là đƣợc coi là đúng phép.   

Kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký  là trƣờng hợp hoạt 

động kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký (bao gồm cả trƣờng 

hợp có giấy phép hoặc không có giấy phép). Ví dụ: Ngƣời kinh doanh chỉ 

đăng ký kinh doanh quần áo, nhƣng lại kinh doanh các mặt hàng khác ngoài 

quần áo. Tuy nhiên, nếu hành vi kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng 

ký lại cấu thành một tội phạm khác thì chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự ngƣời 

phạm tội về tội phạm tƣơng ứng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

tội kinh doanh trái phép nữa. Ví dụ: Một ngƣời đăng ký kinh doanh khách 

sạn, nhƣng lại lợi dụng việc kinh doanh này để chứa mại dâm thì ngƣời phạm 

tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm. 

Kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy 

định phải có giấy phép là trƣờng hợp theo quy định của pháp luật thì loại hoạt 

động kinh doanh này phải xin phép và phải đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm 

quyền cấp giấy phép ( giấy phép kinh doanh ), nhƣng ngƣời phạm tội đã 
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không xin phép hoặc tuy có xin, nhƣng cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 

không cấp hoặc chƣa cấp mà vẫn hoạt động kinh doanh. Ví dụ: Một ngƣời xin 

kinh doanh nhà hàng Caraoke, đã làm các thủ tục để xin cấp giấy phép kinh 

doanh, nhƣng chƣa đƣợc phê duyệt đã hoạt động kinh doanh, cơ quan chức 

năng đã kiểm tra phạt hành chính, nhƣng vẫn tái phạm. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành và cũng không là yếu tố định khung hình phạt, nhƣng không vì thế mà 

cho rằng hành vi kinh doanh trái phép không gây ra hậu quả gì cho xã hội. 

Tuy nhiên, nếu hành vi kinh doanh trái phép gây ra những hậu quả nghiêm 

trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tuỳ trƣờng hợp mà xác 

định tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để quyết định hình 

phạt hoặc ngƣời phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội 

phạm tƣơng ứng với hành vi kinh doanh trái phép gây ra hậu quả đó. Ví dụ: 

Một ngƣời do kinh doanh xăng dầu, do không có những biện pháp an toàn cần 

thiết nên để cây xăng bốc cháy gây thiệt hại đặc nghiêm trọng đến tài sản của 

ngƣời khác thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây 

thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản theo Điều 145 Bộ luật hình sự. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của cấu thành tội phạm     

Ngoài hành vi khách, nhà làm luật quy định một số tình tiết là dấu hiệu 

khách nhƣ: Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba 

trăm triệu đồng. Đây là giới hạn của để phân biệt hành vi phạm tội với hành vi 

vi phạm, mà Điều 168 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định. Nếu hành vi 

kinh doanh trái phép mà hàng phạm pháp chƣa đến một trăm triệu đồng, thì 

phải kèm theo dấu hiệu về chủ thể thì mới bị coi là tội phạm. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi kinh doanh trái phép là do cố ý (cố ý trực tiếp 

hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi kinh 

doanh trái phép nhƣng vẫn kinh doanh; thấy trƣớc đƣợc hậu quả của của hành 

vi và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội tuy không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng việc xác định động cơ, mục đích của 

ngƣời phạm tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt. Nói chung, ngƣời 

phạm tội kinh doanh trái phép bao giờ cũng vì lợi nhuận (thu lợi bất chính).  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội kinh doanh trái phép không có các tình tiết định khung 

hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 159 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sản xuất, buôn bán hàng giả, ngƣời phạm tội có 

thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng hoặc phạt cải tạo 
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không giam giữ đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. Đây là một trong số 

rất ít trƣờng hợp nhà làm luật không quy định hình phạt tù; điều này cho thấy, 

đối với ngƣời kinh doanh trái phép, chủ yếu xử lý bằng biện pháp giáo dục 

hoặc xử lý hành chính, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trƣờng 

hợp cần thiết.  

So với tội kinh doanh trái phép quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 1 Điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, có nhiều 

quy định theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, và nếu so sánh giữa Điều 159 

Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 168 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 

159 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội 

kinh doanh trái phép đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 

159 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 159 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền; Toà án chỉ áp dụng hình phạt cải 

tạo không giam giữ trong trƣờng hợp ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng 

nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc 

nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể.  

2. Kinh doanh trái phép thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 159 Bộ luật hình sự  

a. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đối với hành vi phạm tội khác, lợi dụng danh nghĩa cơ 

quan, tổ chức để kinh doanh trái phép là thủ đoạn thông qua cơ quan, tổ chức 

mà mình là thành viên để kinh doanh trái phép. (xem thêm trƣờng hợp phạm 

tội này ở các tội đã phân tích ở trên) 

b. Mạo nhận một tổ chức không có thật 

Mạo nhận một tổ chức không có thật để kinh doanh trái phép là trƣờng 

hợp ngƣời phạm tội đã nhân danh một tổ chức không có thật để hoạt động 

kinh doanh nhằm lừa dối ngƣời khác. Ví dụ: Đặng Kim H là Việt kiều từ 

Canada về nƣớc, tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Kolysa có trụ sở tại quận 

5 thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng mua gom hạt Điều của nhân 

dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Khi H vận chuyển 50 tấn hạt Điều từ Bà Rịa – 

Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh  thì bị bắt. Cơ quan điều tra đã xác minh 

thì thấy không có công ty naoc có tên là Kolysa ở quận 5 thành phố Hồ Chí 

Minh  cả. 
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Khi xác định tình tiết phạm tội này cần phân biệt với trƣờng hợp mạo 

nhận một tổ chức không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu ngƣời 

phạm tội mạo nhận một tổ chức ko có thật và dùng thủ đoạn ký hợp đồng mua 

bán rồi chiếm đoạt tài sản của ngƣời khác thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nếu việc mua bán là có thật, 

không ai bị chiếm đoạt còn ngƣời phạm tội chỉ mạo nhận một tổ chức không 

có thật để kinh doanh trái phép thì thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự. 

c. Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên 

Trƣờng hợp phạm tội này xác định không khó, chỉ cằn căn cứ vào giá 

trị hàng phạm pháp mà ngƣời phạm tội kinh doanh trái phép. Nếu hàng phạm 

pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên thì ngƣời phạm tội bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, giá trị hàng phạm pháp là theo giá thị trƣờng ở nơi mà ngƣời phạm tội 

thực thiện hành vi kinh doanh trái phép và vào thời điểm ngƣời phạm tội thực 

hiện hành vi kinh doanh trái phép, vì trách nhiệm hình sự là trách nhiệm khi 

ngƣời phạm tội thực hiẹn hành vi nguy hiểm cho xã hội.  

d. Thu lợi bất chính lớn. 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp thu lợi bất 

chính lớn đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 156 Bộ luật hình sự 

 Thu lợi bất chính lớn là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do 

hành vi kinh doanh trái phép. Số tiền thu lợi bất chính là hiệu số của giá trị 

tiền vốn mà ngƣời phạm tội bỏ ra để kinh doanh với số tiền thu đƣợc mà 

ngƣời phạm tội thu đƣợc. Ví dụ: Một ngƣời bỏ ra 500 triệu để kinh doanh và 

thu về đƣợc 600 triệu, thì số tiền thu lợi bất chính là 100 triệu đồng 

(600.000.000 - 500.000.000 = 100.000.000) 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính lớn nếu ngƣời phạm tội buôn lậu thu lợi bất 

chính từ 50.000.000 đồng đến dƣới 200.000.000 đồng. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình 

sự, ngƣời phạm tội có thể bị phạt từ ba tháng đén hai năm tù, cũng là tội phạm 

ít nghiêm trọng. 

So với khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 

159 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội kinh 

doanh trái phép trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mới bị phát hiện, thì áp dụng khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội kinh doanh trái phép  

theo khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng 
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hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể áp dụng hình phạt tiền 

hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ đối với ngƣời phạm tội; chỉ áp dụng 

hình phạt tù trong trƣờng hợp ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy 

định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 

48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ 

giảm nhẹ không đáng kể; nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật 

hình sự thì cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba 

triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng. 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung 

đối với tội phạm này thì khoản 3 Điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều 

thay đổi, chỉ quy định một loại hình phạt tiền từ ba triệu đến ba mƣơi triệu, 

còn Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định ba loại hình phạt: “có thể bị 

phạt tiền đến mƣời lần giá trị hàng phạm pháp hoặc số lợi bất chính; có thể bị 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản và có thể bị cấm đảm nhiệm những 

chức vụ, làm những nghề hoặc những công việc nhất định từ hai năm đến năm 

năm”. 

Vì vậy, ngƣời phạm tội kinh doanh trái phép trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xét xử thì áp dụng khoản 3 Điều 

159 Bộ luật hình sự năm 1999. Nếu áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ 

sung, thì không đƣợc quá mƣời lần giá trị hàng phạm pháp hoặc số lợi bất 

chính và không đƣợc trên 30 triệu đồng. 

 

8. TỘI ĐẦU CƠ    

Điều 160.  Tội đầu cơ   

1.  Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm  hoặc tạo ra sự khan hiếm 

giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hoá có 

số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị 

phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu 

tháng đến năm  năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn; 

đ) Thu lợi bất chính rất lớn; 
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e)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

tám năm đến mười lăm năm: 

a) Hàng đầu cơ  có số lượng đặc biệt lớn; 

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Đầu cơ là lợi dụng tình hình khan hiếm  hoặc tạo ra sự 

khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét 

hàng hoá  nhằm bán lại thu lợi. 

Đầu cơ đƣợc coi là tội phạm và đƣợc quy định khá sớm, nhất là trong 

nền kinh tế bao cấp, đầu cơ gây  là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 165 

Bộ luật hình sự năm 1985. Hành vi đầu cơ xảy ra khá phổ biến trong một nến 

kinh tế bao cấp và trong một số hoàn cảnh cụ thể hành vi này cũng xảy ra 

trong nền kinh tế thị trƣờng. Tuy nhiên, hành vi đầu cơ ít bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự nhất là trong điều kiện một nền kinh tế thị trƣờng. Cũng chính 

vì thế, khi soạn thảo Bộ luật hình sự năm 1999 đã có nhiều ý kiến cho rằng 

không nên quy định hành vi đầu cơ là hành vi phạm tội. Quan điểm này đã 

không đƣợc chấp nhận, vì ở nƣớc ta tình hình kinh tế-xã hội còn diễn biến 

phức tạp, cộng với  hàng năm thiên tai luôn hoành hành gây thiệt hại nghiêm 

trọng đến nền kinh tế và hành vi đầu cơ vẫn bị coi là hành vi nguy hiểm cho 

xã hội và cần xử lý bằng biện pháp hình sự. Tuy nhiên, để phù hợp với tình 

hình kinh tế-xã hội, so với Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 160 

Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội đầu cơ có nhiều thay đổi. 

Nếu trƣớc đây, mọi hành vi đầu cơ, bất cứ trong hoàn cảnh nào, với số 

lƣợng hàng phạm pháp bao nhiêu đều bị coi là tội phạm, thì hiện nay chỉ 

những hành vi đầu cơ trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và phải 

đầu cơ với lƣợng hàng hoá có số lƣợng lớn và hành vi này phải gây hậu quả 

nghiêm trọng thì mới bị coi là tội phạm. Các tình tiết là yếu tố định tội, định 

khung hình phạt đều theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, hình phạt đối với 

tội phạm này cũng quy định nhẹ hơn nhiều so với Bộ luật hình sự năm 1985.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Nhƣ đã giới thiệu ở trên, các dấu hiệu cấu thành tội phạm này có nhiều 

thay đổi theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm tội, nhà làm luật quy định tình tiết 

là dấu hiệu để phân biệt hành phạm tội với hành vi vi phạm. Các dấu hiệu này 

đều thuộc mặt khách quan của tội phạm. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 
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Chủ thể của tội phạm này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngƣời có 

năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp 

luật là có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này quy định tại khoản 1 của điều luật, chỉ ngƣời đủ 16 tuổi 

trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 1 của điều luật; ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này quy định tại khoản 2 và khoản 3 của 

điều luật, vì khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng, còn khoản 2 và 

khoản 3 của điều luật là tội phạm rất nghiêm trọng. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc lƣu thông hàng hoá, chống đầu cơ trục lợi.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là hàng hoá nói chung, trừ những 

hàng hoá vật phẩm là đối tƣợng tác động của các tội phạm khác đã đƣợc quy 

định thành tội phạm riêng. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Quan niệm truyền thống và cũng phù hợp với bản chất của tội đầu cơ là 

hành vi “mua vét”. Nhà làm luật sử dụng thuật ngữ mua vét là khái quát một 

cách đầy đủ bản chất của hành vi đầu cơ. Tuy nhiên, hiểu một cách dầy đủ 

bản chất của hành vi này không phải bao giờ cũng dễ dàng và không phải ai 

cũng nhận thức nhƣ nhau. 

Mua vét là một từ gép giữa từ “mua” và từ “vét”. Mua là dùng tiền, tài 

sản hoặc lợi ích vất chất khác để trao đổi lấy hàng hoá, còn vét là vơ vét, thấy 

ở đâu có là mua, mua bằng hết. Tuy nhiên, hành vi mua vét trong tội đầu cơ 

không đòi hỏi phải mua bằng hết hàng hoá ở một địa bàn, một vùng nhất định 

mà chỉ cần mua với số lƣợng lớn để bán lại trục lợi là bị coi là đầu cơ rồi. Tuy 

nhiên, việc mua vét hàng hoá phải xảy ra trong một tình hình khan hiếm loại 

hàng hoá đó ở địa bàn mà ngƣời phạm tội mua vét. Nếu mua vét nhƣng mặt 

hàng đó không khan hiếm thì cũng chƣa phải là đầu cơ. 

Ngoài hành vi mua vét, ngƣời phạm tội đầu cơ còn có thể có hành vi 

“tạo ra sự khan hiếm hàng hoá giả tạo”. Đây là hành vi mà ngƣời phạm tội 

có thể thực hiện hoặc không thực hiện phụ thuộc vào tình hình hàng hoá có 

khan hiếm thực sự hay không. Nếu tình hình hàng hoá khan hiếm thực sự mà 

ngƣời phạm tội lợi dụng tình hình đó để mua vét hàng hoá thì không cần phải 

có hành vi “tạo ra sự khan hiếm giả tạo”; hành vi này chỉ xảy ra khi hàng hoá 

không khan hiếm thật, nhƣng mọi ngƣời lại tƣởng lầm rằng có sự khan hiếm 

thật. Sự khan hiếm giả toạ này do ngƣời phạm tội tạo ra để mọi ngƣời tin. 
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Thủ đoạn mà ngƣời phạm tội sử dụng để tạo ra sự khan hiếm giả có 

nhiều nhƣ: Tung tin thất thiệt về sự khan hiếm hàng hoá; tác động với nhà sản 

xuất không đƣa sản phẩm ra tiêu thụ ở một địa bàn, một vùng nhất định... 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi đầu cơ là những thiệt hại vật chất và phi vật chất 

cho xã hội nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời, 

những thiệt hại về tài sản cho xã hội  và những thiệt hại khác về chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội ... Hậu qủa trực tiếp của hành vi đầu cơ là làm cho giá 

cả về một hoặc một số mặt hàng nào đó tăng vọt, gây thiệt hại trực tiếp cho 

ngƣời tiêu dùng. 

Đối với tội đầu cơ hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm. Nếu là hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, 

thì hậu quả này là yếu tố định khung hình phạt theo khoản 2 hoặc khoản 3 của 

điều luật.  

Việc xác định thế nào là hậu quả nghiêm trọng do hành vi đầu cơ gây ra 

cũng là vấn đề phức tạp và chƣa có hƣớng dẫn chính thức, vì vậy có thể tham 

khảo trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999, để xác định hậu quả 

nghiêm trọng do hành vi đầu cơ gây ra. 

 c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội đầu cơ 

Ngoài hành vi khách quan và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, đối 

với tội đầu cơ, nhà làm luật quy định một số dấu hiệu khách quan khác mà 

thiếu nó thì chƣa cấu thành tội phạm, các dấu hiệu đó là: 

Phải có sự kiện khan hiếm hàng hoá thật hoặc tuy không khan hiếm thật 

nhƣng mọi ngƣời lại tƣởng lầm là khan hiếm hàng hoá thật;  

Nơi (địa điểm) xảy ra hành vi mua vét hàng hoá phải là nơi đang trong 

tình trạng thiên tai, dịch bệnh hoặc chiến tranh; địa điểm này, có thể là một 

thôn, một xã, một tỉnh hoặc một vùng... không giới hạn bới địa danh hành 

chính hay lãnh thổ. 

Hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua vét phải có số lƣợng lớn. 

Cả ba dấu hiệu trên là dấu hiệu cần và đủ cùng với hành vi khách quan 

và hậu quả nghiêm trọng thì mới cấu thành tội đầu cơ. Nếu thiếu một trong 

các dấu hiệu trên thì chƣa cấu thành tội đầu cơ. 

Trong ba dấu hiệu khách quan khác, thì dấu hiệu hàng hoá mà ngƣời 

phạm tội mua vét có số lƣợng lớn là dấu hiệu khó xác định. Thế nào là mua 

vét hàng hoá có số lƣợng lớn ? Đây là vấn đề không chỉ đối với loại tội phạm 

này mà nhiều tội phạm khác việc xác định vật phạm pháp, hàng phạm pháp có 
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số lƣợng lớn không đơn giản. Tuy nhiên, đối với tội đầu cơ, việc xác định số 

lƣợng hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua vét với số lƣợng lớn có thể căn cứ 

vào lƣợng hàng hoá đang lƣu thông trên thị trƣờng nơi đang có thiên tai, dịch 

bệnh hoặc chiến tranh so với lƣợng hàng hoá mà ngƣời phạm tội đầu cơ mua 

vét. Nếu số lƣợng hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua vét nhiều hơn lƣợng hàng 

hoá đang có bán trên thị trƣờng đó thì bị coi là mua vét hàng hoá với số lƣợng 

lớn hoặc tuy hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua vết chƣa nhiều hơn lƣợng hàng 

hoá đang có trên thị trƣờng, nhƣng với lƣợng hàng hoá mà ngƣời phạm tội 

mua vét làm cho loại hàng hoá đó trở lên khan hiểm và bị tăng giá thì cũng bị 

coi là mua vết hàng hoá với số lƣợng lớn. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi đầu cơ là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián 

tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là gây ra sự khan hiếm hàng hoá, 

làm cho hàng hoá tăng giá nhƣng vì lợi nhuận nên vẫn mua vét; thấy trƣớc 

đƣợc hậu quả của của hành vi và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ 

mặc cho hậu quả xảy ra. 

 Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này là dấu hiệu bắt buộc của 

cấu thành tội phạm ( nhằm thu lợi bất chính). Nếu thu lợi bát chính rất lớn 

hoặc đặc biệt lớn thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều luật của Bộ 

luật hình sự có khung hình phạt nặng hơn.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội đầu cơ không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 160 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội dầu cơ, ngƣời phạm tội có thể bị phat tiền từ 

năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm  

năm. 

 

So với tội đầu cơ quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985, thì 

khoản 1 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa 

Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985 

thì Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi 

phạm tội đầu cơ đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 160 Bộ 

luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 160 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền; Toà án chỉ áp dụng hình phạt tù 
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trong trƣờng hợp ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại 

Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức 

độ giám nhẹ không đáng kể. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật 

hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo.  

2. Phạm tội đầu cơ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

160 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức  

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, đầu cơ có tổ chức 

là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện tội 

phạm. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy định tại Điều 20 

Bộ luật hình sự. ( xem phạm tội có tổ chức) 

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm các tội 

khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đầu cơ, là trƣờng hợp ngƣời phạm tội 

có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mua 

vét hàng hoá nhằm bán lại kiếm lời ( xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các 

tội phạm đã phân tích ở trên). 

c. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đối với hành vi phạm tội khác, lợi dụng danh nghĩa cơ 

quan, tổ chức để đầu cơ là thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên 

để mua vét hàng hoá nhằm bán lại kiếm lời (xem thêm trƣờng hợp phạm tội 

này ở các tội đã phân tich ở trên). 

d. Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn  

Hàng đầu cơ có số lƣợng rất lớn là hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua 

vét có số lƣợng rất lớn. Cũng nhƣ việc xác định hàng đầu cơ có số lƣợng lớn, 

khi xác định hàng đầu cơ có số lƣợng rất lớn cần căn cứ vào tình hình khan 

hiếm hàng hoá ở vùng thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và số lƣợng loại hàng 

hoá đó đang đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng để xác định hàng hoá mà ngƣời 

phạm tội mua vét đã có số lƣợng rất lớn không. 

đ. Thu lợi bất chính rất lớn. 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp thu lợi bất 

chính lớn đối với các tội xâm phạm trật quản lý kinh tế khác, thu lợi bất chính 

rất lớn đối với hành vi đầu cơ là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do 

hành vi đầu cơ đem lại. 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính rất lớn, nếu ngƣời phạm tội đầu cơ thu lợi 

bất chính từ 200.000.000 đồng đến dƣới 500.000.000 đồng. 

e.  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
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Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi đầu cơ gây ra là những thiệt hại 

rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại phi vật 

chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm 

trọng do hành vi đầu cơ gây ra, nên chúng ta có thể tham khảo Thông tƣ liên 

tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999  

g. Tái phạm nguy hiểm 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội đầu cơ trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

- Ngƣời phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội đầu cơ thuộc 

trƣờng hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 160 Bộ luật hình sự, nếu 

chỉ phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 160 Bộ luật hình sự 

thì chƣa thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm, vì khoản 1 Điều 160 Bộ luật 

hình sự không phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng.  

- Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

đầu cơ không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản nào của 

Điều 160 Bộ luật hình sự. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 160 Bộ luật hình 

sự, ngƣời phạm tội có thể bị phạt từ ba năm đến mƣời năm tù, là tội phạm rất 

nghiêm trọng. 

 

So với khoản 2 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 

160 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội đầu 

cơ trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện, thì áp dụng khoản 2 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội đầu cơ theo khoản 2 

Điều 160 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới ba năm tù. 

Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều 
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luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì 

có thể bị phạt đến mƣời năm tù. 

3. Phạm tội đầu cơ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

160 Bộ luật hình sự 

a. Hàng đầu cơ  có số lượng đặc biệt lớn 

Hàng đầu cơ có số lƣợng đặc biệt lớn là hàng hoá mà ngƣời phạm tội 

mua vét có số lƣợng đặc biệt lớn. Cũng nhƣ việc xác định hàng đầu cơ có số 

lƣợng lớn, rất lớn, khi xác định hàng đầu cơ có số lƣợng đặc biệt lớn cần căn 

cứ vào tình hình khan hiếm hàng hoá ở vùng thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh 

và số lƣợng loại hàng hoá đó đang đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng để xác định 

hàng hoá mà ngƣời phạm tội mua vét đã có số lƣợng đặc lớn hay không. 

b. Thu lợi bất chính đặc biệt lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp thu lợi bất 

chính đặc biệt lớn đối với các tội xâm phạm trật quản lý kinh tế khác, thu lợi 

bất chính đặc biệt lớn đối với hành vi đầu cơ là số tiền lời đặc biệt lớn mà 

ngƣời phạm tội thu đƣợc do hành vi đầu cơ đem lại. 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính đặc biệt lớn, nếu ngƣời phạm tội đầu cơ thu 

lợi bất chính từ 500.000.000 đồng trở lên. 

c. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi đầu cơ gây ra là những thiệt 

hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại 

phi vật chất cho xã hội.  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng nhƣ các trƣờng hợp gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng khác, do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng do hành vi đầu cơ gây ra, nên chúng ta có thể tham khảo Thông 

tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 

tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999.  

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, ngƣời 

phạm tội có thể bị phạt tù từ tám năm đến mƣời lăm năm. 

So với khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội 

phạm này thì khoản 3 Điều 160 nhẹ hơn, vì vậy hành vi đầu cơ thuộc trƣờng 

hợp đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 3 Điều 160 Bộ 

luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  
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Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 

1985 chỉ quy định phạm tội đầu cơ thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng, 

còn khoản 3 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định 3 trƣờng hợp phạm 

tội cụ thể, không có trƣờng hợp nào quy định phạm tội thuộc trƣờng hợp đặc 

biệt nghiêm trọng, vậy có coi ba trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 160 

Bộ luật hình sự năm 1999 là tình tiết định khung hình phạt mới không ? Tuy 

chƣa có giải thích chính thức và thực tiễn xét xử tội đầu cơ trƣớc khi ban hành 

Bộ luật hình sự năm 1999 cũng chƣa cần có trƣờng hợp phạm tội đầu cơ nào 

thuộc trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình 

sự, nhƣng theo chúng tôi, Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ 

hơn Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985 nên có thể coi tất cả các tình tiết định 

khung hình phạt trong tất cả các khoản của Điều 160 đầu là quy định có lợi 

cho ngƣời phạm tội nên có thể coi các tình tiết định khung hình phạt quy định 

tại khoản 3 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 đƣợc coi là phạm tội thuộc 

trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội đầu cơ theo khoản 3 

Điều 160 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới tám năm tù, 

nhƣng không đƣợc dƣới ba năm tù. Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng 

hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định 

tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng 

mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣời lăm năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba 

triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung 

đối với tội phạm này thì khoản 4 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều 

thay đổi nhƣ: 

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị phạt tiền 

đến mƣời lần giá trị hàng phạm pháp hoặc số lợi bất chính; có thể bị tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản và có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, 

làm những nghề hoặc những công việc nhất định từ hai năm đến năm năm”, 

còn khoản 4 Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “có thể bị phạt tiền 

từ ba triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”law 

Vì vậy, ngƣời phạm tội đầu cơ trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xét xử thì áp dụng khoản 4 Điều 160 Bộ luật hình 
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sự năm 1999. Nếu áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, thì không 

đƣợc quá mƣời lần giá trị hàng phạm pháp hoặc số lợi bất chính và không 

đƣợc trên 30 triệu đồng. 

 

9. TỘI TRỐN THUẾ     

Điều 161.  Tội trốn thuế   

1.  Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới 

một trăm năm mươi triệu đồng  hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn 

thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các 

điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 

232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến hai năm. 

2.  Phạm tội trốn thuế với số tiền từ một trăm năm mươi triệu đồng đến 

dưới năm trăm triệu đồng  hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một 

lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc 

trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến 

bảy năm.  

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền 

trốn thuế.  

Định Nghĩa: Trốn thuế là không nộp thuế cho Nhà nƣớc theo quy định 

của pháp luật  

Tội trốn thuế là tội phạm đã đƣợc quy định từ sớm vì hành vi trốn thuế 

là hành vi xâm phạm đến ngân sách của Nhà nƣớc. Tuy nhiên, chính sách 

thuế cũng tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của đất nƣớc và chính sách 

hình sự đối với hành vi trốn thuế cũng phụ thuộc vào tình hình đó. 

So với tội trốn thuế quy định tại Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985, 

thì tội trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều 

thay đổi nhƣ: Điều 161 đƣợc cấu tạo thành 3 khung hình phạt, nhƣng mức 

hình phạt lại nhẹ hơn nhiều so với Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985; quy 

định cụ thể mức tiền thuế mà ngƣời phạm tội trốn để thay thay cho thuật ngữ 

“số lƣợng lớn, rất lớn”; hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong điều luật.   

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này tuy không phải là chủ thể đặc biệt nhƣng 

cũng không phải ai cũng có thể trở thành chủ thể của tội phạm này, mà chỉ 

những ngƣời theo quy định của pháp luật phải nộp thuế mới có thể trở thành 

chủ thể của tội phạm này. Chủ thể của tội phạm này phụ thuộc đối tƣợng phải 

nộp các loại thuế cho Nhà nƣớc. Ví dụ: Thuế giá trị gia tăng (VAT), chỉ 
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những ngƣời có đăng ký kinh doanh mới phải nộp loại thuế này, chỉ những 

ngƣời đƣợc giao đất nông nghiệp mới phải nộp thuế nông nghiệp, chỉ những 

đánh bắt thuỷ sản mới phải nộp thuế thuỷ sản. v.v... 

Nếu không có đăng ký kinh doanh mà kinh doanh hoặc kinh doanh 

không đúng với giáy phép kinh doanh nhằm trốn thuế thì thuộc trƣờng hợp 

phạm tội kinh doanh trái phép; nếu trốn thuế xuất nhập khẩu nhằm buôn bán 

hàng hoá qua biên giới thì thuộc trƣờng hợp phạm tội buôn lậu; nếu buôn bán 

hàng cấm nhằm trốn thuế thì thuộc trƣờng hợp buôn bán hàng cấm.v.v...  

Các điều kiện khác về chủ thể của tội phạm cũng tƣơng tự nhƣ đối với 

các tội phạm khác. Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội phạm này trong bất cứ trƣờng hợp nào, vì cả ba 

khoản của Điều 161 Bộ luật hình sự không có trƣờng hợp nào là tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Nếu số tiền thuế mà ngƣời phạm tội trốn chƣa tới năm mƣơi triệu đồng, 

thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế 

hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 

232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm 

hoặc đã tái phạm về tội trốn thuế mới bị coi là phạm tội trốn thuế. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

quản lý việc thu thuế, nộp ngân sách cho Nhà nƣớc. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là số tiền thuế mà lẽ ra ngƣời 

phạm tội phải nộp theo quy định của pháp luật. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là trốn việc 

nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hành vi trốn nộp thuế có thể đƣợc biểu 

hiện khác nhau nhƣ: Khai bớt doanh thu, khai man hàng hoá, gian lận trong 

việc hạch toán hoặc có những thủ đoạn gian dối khác để không phải nộp số 

tiền thuế mà theo pháp luật họ phải nộp.  

Nếu ngƣời phạm tội không có thủ đoạn gian dối để trốn thuế mà chỉ có 

hành vi chây ỳ không chịu nộp thuế, thì không phải là hành vi trốn thuế mà 

tuỳ trƣờng hợp ngƣời chây ỳ nộp thuế có thể bị xử phạt hành chính theo quy 

định của pháp luật về hành vi chây ỳ việc nộp thuế. Nếu ngƣời có nghĩa vụ 

phải nộp thuế, nhƣng trốn tránh việc nộp thuế bằng cách rời khỏi nơi cƣ trú 

hoặc bỏ trốn để không phải nộp thuế thì bị coi là trốn thuế. 

Nếu sau khi đã nộp đủ, nộp đúng số tiền thuế cho Nhà nƣớc, nhƣng sau 

đó lại dùng thủ đoạn gian dối để đƣợc hoàn thuế thì hành vi của ngƣời phạm 

tội là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: trong thời gian qua một số 
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doanh nghiệp, cá nhân đã lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, đã 

dùng thủ đoạn gian dối làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi trốn thuế là những thiệt hại vật chất và phi vật chất 

cho xã hội nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời, 

những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội... Hậu qủa trực tiếp của hành vi trốn thuế là gây thiệt hại 

cho Nhà nƣớc, làm cho Nhà nƣớc không thu đƣợc một khoản ngân sách mà lẽ 

ra phải thu đƣợc. 

Đối với tội trốn thuế, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hành vi trốn thuế chỉ gâu thiệt hại 

đến ngân sách Nhà nƣớc còn các thiệt hại khác trên thực tế khó có thể xảy ra. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, nhà làm luật còn quy định dấu hiệu khách 

quan khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, đó là số tiền thuế mà 

ngƣời phạm tội trốn phải từ năm mƣơi triệu đồng trở lên thì hành vi trốn thuế 

mới cấu thành tội phạm. Nếu trốn thuế với số tiền từ năm triệu đồng đến dƣới 

một trăm năm mƣơi triệu đồng, thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo khoản 1 của điều luật, nếu trốn thuế với số tiền từ một trăm năm 

mƣơi triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng thì ngƣời phạm tội bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo khoản 2 của điều luật, nếu trốn thuế với số tiền từ 

năm trăm triệu đồng trở lên thì thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của 

điều luật.  

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi trốn thuế là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý 

gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ hành 

vi trốn thuế của mình là làm thiệt hại cho Nhà nƣớc mà vẫn trốn thuế. 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội trốn thuế bao giờ 

cũng vì động cơ tƣ lợi, tâm lý của ngƣời kinh doanh là càng trốn đƣợc nhiều 

thuế thì càng có lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội trốn thuế không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội trốn thuế, ngƣời phạm tội có thể bị phat tiền từ 

một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 

hai năm. 

So với tội trốn thuế quy định tại Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985, 

thì khoản 1 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa 

Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985 



 

 

117 

thì Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi 

phạm tội trốn thuế đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 161 

Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 161 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền; Toà án chỉ áp dụng hình phạt cải 

tạo không giam giữ trong trƣờng hợp ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng 

nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc 

nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể.  

2. Phạm tội trốn thuế thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 161 Bộ luật hình sự  

Khoản 2 Điều 161 Bộ luật hình sự quy định hai trƣờng hợp phạm tội 

nhƣng không quy định thành các điểm khác nhau nhƣ ở một số tội phạm khác, 

hai trƣờng hợp đó là: Trốn thuế với số tiền từ một trăm năm mƣơi triệu đồng 

đến dƣới năm trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này. 

a. Trốn thuế với số tiền từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm 

trăm triệu đồng 

Việc xác định trƣờng hợp phạm tội này không khó, chỉ cần căn cứ vào 

số tiền mà ngƣời phạm tội trốn thuế, nếu từ một trăm năm mƣơi triệu đồng 

đến dƣới năm trăm triệu đồng là ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo khoản 2 Điều 161 Bộ luật hình sự. Khi xác định số tiền trốn thuế cần 

căn cứ vào kết quả xác định của cơ quan thuế hoặc căn cứ vào các hoá đơn 

nộp thuế cũng nhƣ các thủ đoạn mà ngƣời phạm tội thực hiện để trốn thuế. Số 

tiền trốn thuế đƣợc xác định là số tiền ngƣời phạm tội có ý định trốn tránh 

việc nộp thuế khi đã dùng thủ đoạn để khỏi phải nọp só tiền thuế. Việc ngƣời 

phạm tội đã trốn đƣợc số tiền có ý định trốn hay chƣa không phải là yếu tố bắt 

buộc.  

b. Tái phạm về tội này 

Trƣờng hợp phạm tội này là trƣờng hợp ngƣời phạm tội trốn thuế đã bị 

kết án về tội trốn thuế chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội trốn thuế. Nhƣ 

vậy, tái phạm về tội trốn thuế có không bao gồm cả trƣờng hợp tái phạm nguy 

hiểm thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự , 

vì theo điểm a khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự thì tái phạm nguy hiểm là 

trƣờng hợp đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do 

cố ý, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc nghiêm 

trọng do cố ý, mà đối với tội trốn thuế không có trƣờng hợp nào là tội phạm 
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rất nghiêm trọng hoặc đặt biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội có 

thể tái phạm nguy hiểm theo điểm b khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự trong 

trƣờng hợp đã ái phạm về tội trốn thuế, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

trốn thuế. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 161 Bộ luật hình 

sự, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến đến ba năm, là tội phạm 

ít nghiêm trọng. 

So với khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 

161 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội trốn 

thuế trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện, thì áp dụng khoản 2 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội trốn thuế theo khoản 2 

Điều 161 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới sáu tháng tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tiền. 

Nếu ngƣời phạm tội thuộc cả hai trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều 

luật hoặc tuy chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, 

nhƣng có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng 

kể thì có thể bị phạt đến ba năm tù. 

3. Phạm tội trốn thuế thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 161 Bộ luật hình sự 

Cũng nhƣ đối với khoản 2 của điều luật, khoản 3 của điều luật cũng 

quy định hai trƣờng hợp nhƣng không quy định thành các điểm khác nhau 

nhƣ ở một số tội phạm khác, hai trƣờng hợp đó là: Trốn thuế với số tiền từ 

năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng 

khác. 

a. Trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp phạm tội quy 

định tại khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ số tiền trốn thuế là từ năm trăm 

triệu dồng trở lên. Việc xác định số tiền trốn thuế cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng 

hợp quy định tại khoản 2 của điều luật.  

b. Trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. 

So với các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý khác quy định tại chƣơng 

XVI Bộ luật hình sự, thì trƣờng hợp phạm tội này có những đặc điểm mà các 

tội phạm không quy định, thƣờng thì các tội phạm khác chỉ quy định gây hậu 

quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhƣng đối với tội 

trốn thuế và tội hai tội quy định tại Điều 180 và 181 Bộ luật hình sự, nhà làm 
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luật quy định phạm tội trong trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng. Đối với các tội phạm quy định ở các chƣơng khác trong Bộ luật 

hình sự chúng ta cũng gặp một số trƣờng hợp cũng quy định phạm tội trong 

trƣờng hợp ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 

trọng. 

Phạm tội trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng khác với phạm tội 

thuộc trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phạm tội gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng có thể định lƣợng đƣợc, nhƣng phạm tội trong trƣờng 

hợp đặc biệt nghiêm trọng khó có thể định lƣợng, cũng chính vì thế trong các 

văn bản hƣớng dẫn trƣớc đây của các cơ quan tƣ pháp ở trung ƣơng cũng chỉ 

hƣớng dẫn một cách chung chung hoặc coi phạm tội trong trƣờng hợp đặc biệt 

nghiêm trọng cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm 

trọng. 

Việc xác định phạm tội trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng nói 

chung, cũng nhƣ đối với tội trốn thuế nói riêng không chỉ căn cứ vào hậu quả 

của hành vi gây ra mà phải căn cứ vào tính chất của hành vi, thủ đoạn thực 

hiện hành vi và trong một số trƣờng hợp còn phải căn cứ vào nhân thân của 

ngƣời phạm tội. 

Trồn thuế trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng khác là trƣờng hợp 

tuy số tiền trốn thuế chƣa đến 500 triệu đồng nhƣng đã gây ra hậu quả nghiêm 

trọng ( bao gồm cả hậu quả về vật chất, thể chất hoặc phi vật chất). Về hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng có thể tham khảo Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu hậu quả do hành vi trốn thuế gây ra chƣa 

tới mức đặc biệt nghiêm trọng, nhƣng ngƣời phạm tội đã dùng thủ đoạn xảo 

quyệt, nguy hiểm để trốn với số lƣợng tiền thuế từ một trăm năm mƣơi triệu 

đồng đến dƣới năm trăm triệu đồng, có nhân thân rất xấu, có nhiều tiền án 

tiền sự, đã tái phạm nhiều lần về tội trốn thuế mà còn vi phạm. Tuy nhiên, để 

áp dụng pháp luật thống nhất, các cơ quan chức năng cần hƣớng dẫn thế nào 

là phạm tội thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 

à đặc biệt nghiêm trọng nói chung và trốn thuế thuộc trƣờng hợp đặc biệt 

nghiêm trọng nói riêng. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 161 Bộ luật hình 

sự, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tù từ hai đến đến bảy năm, là tội phạm 

nghiêm trọng. 

So với khoản 3 Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 

161 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội trốn 
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thuế trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện, thì áp dụng khoản 3 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999.  

 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội trốn thuế theo khoản 3 

Điều 161 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai nam tù, 

nhƣng không đƣợc dƣới sáu tháng tù; nếu có đủ điều khoản quy định tại Điều 

60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo. Nếu ngƣời 

phạm tội thuộc cả hai trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật hoặc tuy 

chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, nhƣng có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến bảy năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một 

lần đến ba lần số tiền trốn thuế 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung 

đối với tội phạm này thì khoản 4 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 có thay 

đổi nhƣ: 

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị phạt tiền 

đến mƣời lần giá trị số lợi bất chính”, còn khoản 4 Điều 161 Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định: “có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn 

thuế”. Quy định tại Điều 185 đối với hình phạt tiền về tội trốn thuế rõ ràng là 

không chính xác vì ngƣời phạm tội trốn thuế không thể có thu lợi bất chính, 

mà chỉ có số tiền thuế mà ngƣời phạm tội đã trốn. 

Vì vậy, ngƣời phạm tội trốn thuế trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xét xử thì áp dụng khoản 4 Điều 161 Bộ luật hình 

sự năm 1999. Nếu áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, thì không 

đƣợc quá ba lần số tiền trốn thuế. 

 

10. TỘI LỪA DỐI KHÁCH HÀNG     

Điều 162. Tội lừa dối khách hàng   

1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, 

đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm 

trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh 

cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không 

giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 
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2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai 

năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng. 

Định Nghĩa: Lừa dối khách hàng là hành vi gian dối trong việc cân, 

đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối 

khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng khi thực hiện hợp đồng mua, 

bán. 

Tội lừa dối khách hàng là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 170 Bộ 

luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu nhƣ hành vi lừa dối 

khách hàng rất ít khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mặc hành vi này xảy ra 

tƣơng đối phổ biến. 

So với Điều 170 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này 

thì Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999 không có nhiều sửa đổi, bổ sung. Tuy 

nhiên, Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định thêm một số tình tiết là 

yếu tố định tội nhƣ: “ gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng”; “đã bị xử 

phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa dược xoá án 

tích”; về hình phạt Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999, thêm loại hình phạt 

cảnh cáo và phạt tiền và tăng hình phạt cải tạo không giam giữ lên ba năm và 

hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng một điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

Tội phạm này gần giống với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại 

Điều 139 Bộ luật hình sự, ngƣời phạm tội cũng dùng thủ đoạn gian dối để 

chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của ngƣời khác. Tuy nhiên, tội lừa dối khách 

hàng hành vi gian dối chỉ trong phạm vi mua bán đối với khách hàng và cũng 

chỉ trong việc cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng 

thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng. Chỉ có 

khách hàng mới là ngƣời bị thiệt hại, đây là dấu hiệu để phân biệt tội lừa dối 

khách hàng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này tuy không phải là chủ thể đặc biệt nhƣng 

cũng không phải ai cũng có thể trở thành chủ thể của tội phạm này, mà chỉ 

những ngƣời tham gia vào quá trình mua bán (thƣờng là ngƣời bán) mới có 

thể trở thành chủ thể của tội phạm này.  

Các điều kiện khác về chủ thể của tội phạm cũng tƣơng tự nhƣ đối với 

các tội phạm khác. Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội phạm này trong bất cứ trƣờng hợp nào, vì cả hai 

khoản của Điều 162 Bộ luật hình sự không có trƣờng hợp nào là tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 
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Nếu chƣa gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng, thì ngƣời phạm 

tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi lừa dối khách hàng hoặc 

đã bị kết án về tội lừa dối khách hàng, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm 

mới bị coi là phạm tội lừa dối khách hàng. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

trong việc mua bán. Bất cứ trong một nền kinh tế nào thì việc mua bán phải 

bảo đảm tính trung thực, chống việc ăn bớt, cân điêu, mua đầy bán vơi... 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, tội lừa dối khách hàng quy định tại 

chƣơng các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là không phù hợp, vì 

nó xâm phạm trực tiếp đến lợi ích vật chất của khách hàng. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, hàng hoá, vật phẩm đƣợc 

đƣa vào quá trình mua bán trao đổi. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Để thực hiện thủ đoạn gian dối, ngƣời phạm tội có thể thực hiện một 

trong các hành vi nhƣ: Cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng 

hoặc có những hành vi khác lừa dối khách hàng. 

Nhà làm luật liệt kê một số hành vi điển hình trong việc mua, bán nhƣ: 

Cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng. Tuy nhiên, để bảo đảm 

không lọt tội, nhà làm luật quy định có tính chất mở “hoặc dùng thủ đoạn gian 

dối khác”, nhƣng thủ đoạn bao giờ cũng đƣợc thể hiện bằng một hành vi cụ 

thể, nên ngoài những hành vi đặc trƣng đã đƣợc liệt kê, ngƣời phạm tội lừa 

dối khách hàng có thể có những hành vi khác.  

Có ý kién cho rằng, để phân biệt với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

phải căn cứ vào mối quan hệ giữa ngƣời phạm tội với bị thiệt hại. Nếu ngƣời 

bị thiệt hại là khách hàng (ngƣời mua là khách hàng của ngƣời bán, ngƣợc lại 

ngƣời bán là khách hàng của ngƣời mua), thì hành vi của ngƣời phạm tội là 

hành vi lừa dối khách hàng. Nhƣ vậy, có thể suy ra, nếu ngƣời bị thiệt hại 

không phải là khách hàng thì hành vi gian dối là hành vi lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản, nhƣng trên thực tế lại không phải nhƣ vậy, mà có những trƣờng hợp rõ 

ràng ngƣời mua là khách hàng của ngƣời bán, nhƣng hành vi gian dối của 

ngƣời bán vẫn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải là hành vi 

lừa dối khách hàng. Ví dụ: Một ngƣời đem mật gấu giả ra chợ bán và nói dối 

là đó là mật gấu thật, để lừa ngƣời mua. Trong trƣờng hợp này ngƣời mua mật 

gấu giả là khách hàng của ngƣời bán, nhƣng hành vi của ngƣời bán mật gấu 

giả không phải là hành vi lừa dối khách hàng mà là hành vi lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. Do đó, dấu hiệu khách hàng không phải là dấu hiệu để phân biệt 

giữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng. 
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Vậy, dấu hiệu để phân biệt giữa hai tội này là gì ? Đây là vẫn đề không 

đơn giản. Nếu nhà làm luật không quy định “hoặc dùng thủ đoạn gian dối 

khác” thì có thể căn cứ vào hành vi khách quan nhƣ: Cân, đong, đo, đếm, tính 

gian, đánh tráo loại hàng. Ngoài những hành vi này, nếu ngƣời phạm tội dùng 

thủ đoạn gian dối khác là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhƣng vì nhà 

làm luật quy định ngoài những hành vi đã liệt kê còn quy định thủ đoạn gian 

dối khác, nên việc tìm ra dấu hiệu để phân biệt giữa tội lừa đảo với tội lừa dối 

khách hàng thật không đơn giản. Thực tiễn cho thấy việc truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với hành vi lừa dối khách hàng hầu nhƣ không có, trong khi đó thì 

việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi lừa đảo lại khá nhiều, nên 

những trƣờng hợp cần phân biệt không đƣợc đặt ra. 

Có ý kiến cho rằng, hành vi lừa dối khách hàng và hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản xét về bản chất chỉ là một, nên không cần thiết phải quy 

định tội lừa dối khách hàng, vì trên thực tế chƣa có trƣờng hợp nào truy cứu 

trách nhiệm hình sự về hành vi này, nên sự tồn tại của tội phạm này trong Bộ 

luật hình sự là không cần thiết. Quan điểm này có nhân tố hợp lý cả về lý luận 

và thực tiễn, hy vọng các nhà làm luật xem xét khi có chủ trƣơng sửa đổi, bổ 

sung Bộ luật hình sự. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi lừa dối khách hàng là những thiệt hại vật chất và 

phi vật chất cho xã hội nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 

con ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Hậu quả trực tiếp của hành vi lừa dối 

khách hàng  là gây thiệt hại vật chất cho khách hàng, làm cho khách hàng mất 

di một phần số lƣợng hàng hoá hoặc hàng hoá không bảo đảm chất lƣợng. 

Đối với tội lừa dối khách hàng, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Nếu chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì ngƣời 

phạm tội phải là ngƣời ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi lừa dối 

khách hàng hoặc đã bị kết án về tội lừa dối khách hàng, chƣa đƣợc xoá án tích 

mà còn vi phạm mới bị coi là phạm tội lừa dối khách hàng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội lừa dối khách hàng, nhà 

làm luật không quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của 

cấu thành tội phạm.  

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi lừa dối khách hàng là do cố ý (cố ý trực tiếp 

hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, 

biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại cho khách hàng, những vẫn thực 

hiện. 



 

 

124 

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội lừa dối khách hàng 

bao giờ cũng vì động cơ tƣ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội lừa dối khách hàng không có các tình tiết định khung 

hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 162 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội lừa dối khách hàng, ngƣời phạm tội có thể bị 

phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, cải tạo 

không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

So với tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 1 Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì khoản 

1 Điều 162 quy định thêm hai loại hình phạt nhẹ hơn so với khoản 1 Điều 170 

Bộ luật hình sự năm 1985 và nếu so sánh giữa Điều 162 Bộ luật hình sự năm 

1999 với Điều 170 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 162 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội lừa dối khách hàng 

đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 162 Bộ luật hình sự 

năm 1999 đối với ngƣời phạm tội. Tuy nhiên, nếu áp dụng hình phạt cải tạo 

không giam giữ thì không đƣợc quá một năm.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 162 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình cảnh cáo hoặc phạt tiền; Toà án chỉ áp dụng 

hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù trong trƣờng hợp ngƣời phạm 

tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể.  

2. Phạm tội lừa dối khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 162 Bộ luật hình sự  

Khoản 2 Điều 162 Bộ luật hình sự quy định hai trƣờng hợp phạm tội 

nhƣng không quy định thành các điểm khác nhau nhƣ ở một số tội phạm khác, 

hai trƣờng hợp đó là: Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn. 

a. Phạm tội nhiều lần  

Cũng nhƣ trƣờng hợp phạm tội nhiều lần đối với các tội phạm khác, lừa 

dối khách hàng nhiều lần là có từ hai lần lừa dối khách hàng trở lên và mỗi 

lần lừa dối khách hàng đều đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào 

khoảng cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, 

chỉ coi là phạm tội nhiều lần nếu tất cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý 
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(xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu 

trong các lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm 

hình sự thì không đƣợc tính để xác định là phạm tội nhiều lần. 

b. Thu lợi bất lớn  

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp thu lợi bất 

chính lớn đối với một số tội phạm khác, là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu 

đƣợc do hành vi lừa dối khách hàng. Số tiền thu lợi bất chính là hiệu số của 

giá trị tiền vốn mà ngƣời phạm tội bỏ ra để kinh doanh với số tiền thu đƣợc 

mà ngƣời phạm tội do lừa dối khách hàng thu đƣợc. Ví dụ: Một ngƣời bỏ ra 

500 triệu để kinh doanh và thu về đƣợc 600 triệu, thì số tiền thu lợi bất chính 

là 100 triệu đồng (600.000.000 - 500.000.000 = 100.000.000) 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính lớn nếu ngƣời phạm tội lừa dối khách hàng 

thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dƣới 200.000.000 đồng. 

Ngƣời phạm tội thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 2 

của điều luật có thể bị phạt tù từ hai năm đén bảy năm, là tội phạm nghiêm 

trọng. So với tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 2 Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và 

cũng không nặng hơn, nhƣng nếu so sánh giữa Điều 162 Bộ luật hình sự năm 

1999 với Điều 170 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 162 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội lừa dối khách hàng 

thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 2 Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với 

ngƣời phạm tội. Tuy nhiên, nếu là phạm tội nhiều lần mà thu lợi bất chính 

chƣa lớn thì chỉ áp dụng khoản 1 của điều luật vì tình tiết này là tình tiết định 

khung hình phạt mới.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội đầu cơ theo khoản 2 

Điều 162 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù. 

Nếu ngƣời phạm tội thuộc cả hai trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều 

luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì 

có thể bị phạt đến bảy năm tù. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  
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Ngoài hình phạt chính ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu 

đồng đến ba mƣơi triệu đồng. 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với ngƣời phạm tội này, thì khoản 3 Điều 162 Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định hình phạt tiền thay cho hình phạt cấm đảm nhiệm những chức 

vụ, làm những nghề hoặc những công việc nhất định. Vì vậy, nếu ngƣời phạm 

tội lừa dối khách hàng xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì không đƣợc áp dụng hình phạt bổ 

sung, vì hình phạt cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc 

những công việc nhất định đã bị bỏ, còn hình phạt tiền lại là hình phạt mới. 

 

11. TỘI CHO VAY LÃI NẶNG     

Điều 163.  Tội cho vay lãi nặng   

1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất 

mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị 

phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến một năm. 

2. Phạm tội  thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng  đến ba 

năm. 

3. Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi 

bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: Cho vay lãi nặng là hành vi cho ngƣời khác vay tiền với 

mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ  mƣời lần 

trở lên có tính chất chuyên bóc lột. 

Tội cho vay lãi nặng là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 171 Bộ luật 

hình sự năm 1985, nhƣng do điều văn của điều luật quy định không cụ thể, rõ 

ràng nên thực tiễn khó áp dụng, hầu nhƣ không có trƣờng hợp cho vay lãi 

nặng nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mặc dù tình trạng cho vay lãi nặng 

xảy ra tƣơng đối phổ biến, có trƣờng hợp rất nghiêm trọng. Thấy đƣợc sự bất 

hợp lý này nên khi soạn thảo và thông qua Bộ luật hình sự năm 1999, nhà làm 

luật đã cụ thể hơn hành vi cho vay lãi nặng để việc áp dụng dễ dàng, đáp ứng 

đƣợc yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. 

So với Điều 171 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, 

thì Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều thay đổi cơ bản. Nếu Điều 

171 Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ quy định: “ Ngƣời nào cho vay lãi nặng” 

thì Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “Người nào cho vay với 

mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười 

lần trở lên”; khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “sử dụng 

công quỹ” để cho vay lãi nặng là yếu tố định khung hình phạt, thì khoản 2 
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Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 không coi tình tiết này là yếu tố định 

khung hình phạt nữa mà quy định “thu lợi bất chính lớn” mới là yếu tố định 

khung hình phạt, đồng thời quy định hình phạt bổ sung ngay trong điều luật. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, bất cứ ai nếu 

thoả mãn các điều kiện quy định của pháp luật dều có thể trở thành chủ thể 

của tội phạm này. Tuy nhiên, tội phạm này là tội phạm ít nghiêm trọng, nên 

ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về 

tội phạm này trong bất cứ trƣờng hợp nào, vì cả hai khoản của Điều 163 Bộ 

luật hình sự không có trƣờng hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự  

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ.  

Có ý kiến cho rằng, ngoài lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tội cho vay lãi 

nặng còn bao gồm cả lĩnh vực kinh doanh khác nhƣ: cho thuê tài sản (kể cả 

bất động sản và động sản), vì trên thực tế không chỉ cho vay tiền mà còn cho 

thuê, mƣớn tài sản với số tiền thuê rất cao và cũng có tính chất bóc lột, nếu 

chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì chƣa đáp ứng đƣợc tình 

hình, nhất là trong một nền kinh tế thị trƣờng. 

Quan điểm trên cũng có nhân tố hợp lý nhƣng tội phạm này, nhà làm 

luật chỉ quy định hành vi cho vay mà không quy định hành vi cho thuê tài sản, 

thực ra hành vi cho vay, xét về bản chất cũng là hành vi cho thuê, nhƣng là 

cho thuê tiền, song không ai gọi là cho thuê tiền. Hơn nữa, việc cho vay tiền 

còn có quy định của ngân hàng về lãi suất, trên cơ sở lãi suất do ngân hàng 

quy định để xác định ngƣời cho vay đã lẫy lãi từ mƣời lần trở lên hay không. 

Tuy nhiên, ngoài việc cho vay tiền, hiện nay trong xã hội còn có dịch vụ cầm 

đồ, mà dịch vụ này cũng là một thủ đoạn để ngƣời nhận cầm đồ lấy lãi suất rất 

cao. Nếu nhận cầm đồ với lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật 

quy định từ mƣời lần trở lên thì cũng bị coi là hành vi cho vay lãi nặng, bởi 

lẽ: Cầm đồ thực chất là hành vi cho vay có bảo đảm bằng hình thức “cầm cố”. 

Theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 13/1999/TT-BTM về lãi suất đối với dịch vụ 

cầm đồ sẽ do hai bên thoả thuận nhƣng không đƣợc quá 3%/tháng. Trƣờng 

hợp cho vay dƣới 10 ngày thì lãi suất không đƣợc quá 0,3%/ ngày. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là số tiền mà ngƣời phạm tội cho 

ngƣời khác vay, dùng tiền để kinh doanh bất hợp pháp. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 
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Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội là hành vi cho ngƣời khác vay 

tiền. Hành vi cho vay có thể đƣợc biểu hiện nhiều dạng khác nhau, ngƣời cho 

vay và ngƣời vay có thể bằng một hợp đồng viết, nhƣng có thể chỉ bằng một 

hợp đồng miệng. 

Thủ đoạn mà ngƣời phạm tội cho vay lãi nặng thƣờng lợi dụng ngƣời đi 

vay gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất nhƣ bị thiên tại, bệnh tật hoặc nhữn khó 

khăn khác cần một số tiền gấp để trang trải, nên ngƣời cho vay đã “ép” ngƣời 

vay phải chịu lãi suất cao. Điển hình cho hành vi cho vay lãi nặng là Phan Thị 

Trúc, vợ của Trƣơng Văn Cam (Năm Cam), dựa vào thế lực của Năm Cam, 

thị Trúc đã cho nhiều ngƣời vay nhiều lần với lãi suất gấp 12 đến 15 lần lãi 

suất cao nhất theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Tửứ thaựng 12.1996 ủeỏn 

thaựng 8.1997, thị Trúc cho chị Lê Thị Hồng Ngọc vay 50.000.000 ủông traỷ 

goựp moói ngaứy 1.500.000 ủồng trong 40 ngaứy thaứnh 60.000.000 đồng; 

laừi suaỏt 15% thaựng, gaỏp 12 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao nhaỏt do 

ngaõn haứng nhaứ nửụực quy ủũnh là 1,25% thaựng. Toồng laừi thu ủửụùc 

trong 8 thaựng laứ 60.000.000 ủồng. Tửứ thaựng 8-1997 ủeỏn thaựng 8-1999, 

Trúc cho chị Ngọc vay 130.000.000 đồng, traỷ goựp moói ngaứy 3.900.000 

đồng  trong 40 ngaứy thaứnh 156.000.000 đồng; laừi suaỏt 15% thaựng gaỏp 

12,8 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao nhaỏt ngaõn haứng nhaứ nửụực quy ủũnh 

là 1,17% thaựng. Toồng laừi thu ủửụùc trong 24 thaựng laứ 468.000.000 

đồng. Tửứ thaựng 8-1999 ủeỏn thaựng 6-2000, cho vay 130.000.000 đồng, 

traỷ goựp moói ngaứy 3.250.000 đồng trong 48 ngaứy thaứnh 156.000.000 

đồng. Laừi suaỏt 12,5% thaựng gaỏp 11,9 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao 

nhaỏt ngaõn haứng nhaứ nửụực quy ủũnh là 1,05% thaựng. Toồng laừi thu 

ủửụùc trong 10 thaựng laứ 162.500.000 đồng. Tửứ thaựng 6-2000 ủeỏn 

thaựng 12-2001, Trúc cho chị Ngọc vay 130.000.000 đồng, traỷ goựp moói 

ngaứy 2.600.000 đồng trong 60 ngaứy thaứnh 156.000.000 đồng. Laừi suaỏt 

10% thaựng gaỏp 10 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao nhaỏt ngaõn haứng nhaứ 

nửụực quy ủũnh là 1% thaựng. Toồng laừi thu ủửụùc trong 18 thaựng laứ 

234.000.000 đồng. Tửứ thaựng 12-2001 tụựi thaựng 1-2002, cho vay 130 

trieọu vụựi laừi suaỏt 10% thaựng, gaỏp 11,1 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao 

nhaỏt ngaõn haứng nhaứ nửụực quy ủũnh là 0,9% thaựng. Toồng tieàn laừi 

thu ủửụùc trong 2 thaựng laứ 26.000.000 đồng. Tửứ thaựng 4-2001 ủeỏn 5-

2001, Trúc cho chị Ngọc vay 20.000 USD vụựi laừi suaỏt 5% thaựng, gaỏp 

10,75 laàn laừi suaỏt bỡnh quaõn cao nhaỏt ngaõn haứng nhaứ nửụực quy 

ủũnh là 5,58% naờm tửực 0,465% thaựng. Moói thaựng thu laừi 1.000 USD. 

Toồng tieàn laừi Truực thu ủửụùc trong 1 thaựng laứ 1.000 USD, tửụng 

ủửụng 15.000.000 đồng.  

b. Hậu quả 
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Hậu quả của hành vi cho vay lãi nặng là những thiệt hại vật chất và phi 

vật chất cho xã hội nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con 

ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về chính 

trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Hậu quả trực tiếp của hành vi cho vay lãi nặng là 

gây thiệt hại cho ngƣời vay, làm cho ngƣời vay phải chịu mức lãi quá cao. 

 Đối với tội cho vay lãi nặng, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc 

của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc xác định hậu quả sẽ có ý nghĩa trong 

việc đánh tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi cho vay lãi nặng khi quyết 

định hình phạt. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội cho vay lãi nặng, nhà 

làm luật còn quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm nhƣ: Mức lãi suất mà ngƣời cho vay yêu cầu ngƣời vay phải 

trả cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mƣời lần trở lên và 

hành vi cho vay phải có tính chất chuyên bóc lột. 

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nƣớc và các Ngân hàng chuyên doanh cũng 

nhƣ các Ngân hàng cổ phần, khi cho vay có những mức lãi suất khác nhau đối 

với từng loại và từng thời gian khác nhau. Vì vậy, khi xác định mức lãi suất từ 

mƣời lần lần trở lên phải căn cứ vào mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy 

định, chứ không phải căn cứ vào mức lãi suất bình quân và phải lấy mức lãi 

suất cao nhất về cùng loại cùng thời gian cho vay của một ngân hàng có mức 

lãi suất cao nhất. Ví dụ: Cũng là cho vay có kỳ hạn, nhƣng Ngân hàng A có 

mức lãi suất 1% tháng, Ngân hàng B có mức lãi suất 1,2% tháng, Ngân hàng 

C lại có mức lãi suất 1,5% tháng, thì phải lấy mức lãi suất 1,5% tháng để xác 

định ngƣời cho vay đã quá 10 lần so với mức lãi suất 1,5% tháng chƣa. 

Có tính chất bóc lột là hành vi cho vay lãi nặng nhằm trục lợi bất chính, 

ngƣời phạm tội chuyên sống bằng nghề cho vay lãi nặng, làm cho ngƣời vay 

phải điêu đứng, thậm chí phải gán cả tài sản, nhà cửa, ruộng vƣờn để trả nợ 

hoặc đến làm con sen, con ở trong nhà ngƣời cho vay đẻ trừ nợ. Tuy nhiên, 

viẹc xác định hành vi cho vay lãi nặng có tính chất bóc lột cũng là vấn đề trừu 

tƣợng. Thế nào là “bóc lột” cũng đang là vấn đề các nhà lý luận có ý kiến 

khác nhau. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, bản thân việc cho vay lãi nặng đã chứa 

đựng tính chất bóc lột rồi, nên không cần phải quy định dấu hiệu “có tính chất 

bót lột” nữa. Tính chất bóc lột khác với mục đích bóc lột. mục đích bóc lột là 

ngƣời phạm tội nhằm tới (hƣớng tới) thuộc ý thức chủ quan, còn tính chất bóc 

lột là bản chất của hành vi nằm ngay trong hành vi. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc 

cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ 



 

 

130 

hành vi của mình là gây thiệt hại cho ngƣời vay, những vì lợi nhuận nên vẫn 

thực hiện. 

 Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội cho vay lãi nặng bao 

giờ cũng vì động cơ tƣ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội cho vay lãi nặng không có các tình tiết định khung hình 

phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 163 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội cho vay lãi nặng, ngƣời phạm tội có thể bị phạt 

tiền từ một lần đến mƣời lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 

một năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với tội cho vay lãi nặng quy định tại Điều 171 Bộ luật hình sự năm 

1985, thì khoản 1 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh 

giữa Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 171 Bộ luật hình sự năm 

1985 thì Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, 

hành vi phạm tội cho vay lãi nặng đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng 

khoản 1 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 163 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền với mức thấp; Toà án chỉ áp dụng 

hình phạt tiền ở mức cao (8,9 hoặc 10 lần số tiền lãi) hoặc áp dụng hình phạt 

cải tạo không giam giữ trƣờng hợp ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng 

nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc 

nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không đáng kể.  

2. Phạm tội cho vay lãi nặng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 163 Bộ luật hình sự  

Khoản 2 Điều 163 Bộ luật hình sự chỉ quy định một trƣờng hợp phạm 

tội đó là: Phạm tội thu lợi bất chính lớn. 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp thu lợi bất 

chính lớn đối với một số tội phạm khác, là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu 

đƣợc do cho vay.  

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 

khác, có thể coi thu lợi bất chính lớn nếu ngƣời phạm tội cho vay lãi nặng thu 

lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dƣới 200.000.000 đồng. 



 

 

131 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. So với 

khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 163 Bộ luật 

hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa Điều 163 Bộ luật hình sự năm 

1999 với Điều 171 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 163 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội cho vay lãi nặng mà 

thu lợi bất chính lớn thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 2 Điều 163 Bộ 

luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội đầu cơ theo khoản 2 

Điều 163 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có 

nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm 

tội dƣới sáu tháng tù hoặc chuyển sang loại hình phạt khác đƣợc quy định tại 

khoản 1 của điều luật. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy 

định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có 

nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến ba năm tù. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần 

đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với ngƣời phạm tội này, thì khoản 3 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 

1999 nhẹ hơn, cụ thể nhƣ sau: 

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị phạt tiền 

đến mười lần số lợi bất chính” thì khoản 3 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định: “có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính”.  

Nếu Điều 185 quy định: “có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm 

những nghề hoặc những công việc nhất định từ hai năm đến năm năm”, thì 

khoản 3 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “Có thể cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”. 

 Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội cho vay lãi nặng xảy ra trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý áp dụng 

khoản 3 Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 để quy định hình phạt bổ sung 

đối với ngƣời phạm tội. 

 

12. TỘI LÀM TEM GIẢ, VÉ GIẢ; TỘI BUÔN BÁN TEM GIẢ, 

VÉ GIẢ    

Điều 164.  Tội làm tem giả, vé giả; tội buôn bán tem giả, vé giả    
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1.  Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với số lượng lớn 

hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 

năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính lớn; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ một năm đến năm năm. 

Điều 164 Bộ luật hình sự quy định hai tội danh khác nhau, nhƣng cùng 

có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội nhƣ nhau nhà làm luật quy định 

trong cùng một điều luật. Để tiện việc nghiên cứu và theo dõi, chúng tôi sẽ 

phân tích dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm. 

12a. tội làm tem giả, vé giả 

Định nghĩa: Làm tem giả, vé giả là hành vi in ấn, sao chép hoặc bằng 

phƣơng pháp khác để làm ra các loại tem giả, vé giả giống nhƣ tem thật, vé 

thật đƣợc Nhà nƣớc cho phép in ấn phát hành. 

Tội làm tem giả, vé giả là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 172 và 

Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, cấu tạo của Điều 172 và Điều 

173 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này so với Điều 164 Bộ 

luật hình sự năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung. 

Nếu Điều 172 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tội chiếm đoạt tem, 

phiếu, tội làm hoặc lƣu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối 

và Điều 173 quy định cụ thể các loại vé, thì Điều 164 Bộ luật hình sự năm 

1999 chỉ quy định tội làm tem giả, tội buôn bán tem giả. 

Các dấu hiệu cấu thành tội phạm nhà làm luật quy định tại Điều 164 

cũng đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội. 

Hình phạt quy định tại Điều 164 so với các Điều 172,173 Bộ luật hình 

sự năm 1999 cũng nhẹ hơn nhiều, hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay 

trong điều luật. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, bất cứ ai nếu 

thoả mãn các điều kiện quy định của pháp luật đều có thể trở thành chủ thể 

của tội phạm này. Tuy nhiên, tội phạm này là tội phạm ít nghiêm trọng và 

nghiêm trọng, nên ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách 
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nhiệm hình sự về tội phạm này trong bất cứ trƣờng hợp nào, vì cả hai khoản 

của Điều 164 Bộ luật hình sự không có trƣờng hợp nào là tội phạm rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Nếu số lƣợng tem giả, vé giả chƣa lớn thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời 

đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm tem giả, vé giả hoặc đã bị kết án về 

tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự  

trong lĩnh vực quản lý việc in ấn, phát hành các loại tem, các loại vé theo quy 

định của Nhà nƣớc.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là các loại tem, các loại vé do 

Nhà nƣớc in ấn và phát hành dùng vào việc quản lý kinh tế. Tuy nhiên, thực 

tiễn xét xử cho thấy ngoài các loại tem, loại vé còn có các hoá đơn do Bộ tài 

chính phát hành cũng nhằm quản lý về thu thuế, nhƣng lại không thuộc đối 

tƣợng của tội phạm này mà thuộc đối tƣợng của các tội xâm phạm trật tự quản 

lý hành chính. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình 

sự năm 1999 nhà làm luật sẽ quan tâm đến vấn đề này. 

Các loại tem do cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền phát hành tƣơng đối 

nhiều nhƣ: Tem thƣ do Tổng cục bƣu chính phát hành, tem hàng hoá do Bộ 

tài chính phát hành... 

Các loại vé nhƣ: Vé tàu, vé xe, vé máy bay, vé xem bóng đá, vé sổ xố, 

vé thu phí cầu đƣờng, vé xem phim, vé xem kịch.... 

Nếu ngƣời phạm tội chỉ làm tem giả thì định tội là làm tem giả mà kh0 

định tội là làm tem giả, vé giả; nếu ngƣời phạm tội làm cả tem giả và vé giả 

thì định tội là làm tem giả, vé giả. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội làm tem giả, vé giả chỉ có một hành vi khách quan là 

làm ra các loại tem, các loại vé giả bằng nhiều phƣơng pháp và thủ đoạn khác 

nhau nhƣ: in ấn, sao chụp, vẽ hoặc bằng thủ khác để làm ra các loại tem, các 

loại vé giống nhƣ tem thật, vé thật nhằm đánh lừa ngƣời khác. 

Có thể nói, hành vi làm tem giả, vé giả cũng tƣơng tự nhƣ hành vi làm 

hàng giả, nhƣng hàng giả ở đây lại là các loại tem, các loại vé, là loại hàng 

đặc biệt, loại hàng này có thể có giá trị đem mua bán, nhƣng cũng có thể 

không đem mua bán đƣợc, nó chỉ có ý nghĩa xác định giá trị hàng hoá hoặc 

vật phẩm. 

Nếu ngƣời phạm tội làm tem giả, vé giả, mà loại tem giả, vé giả đó có 

phải con dấu, chữ kỹ mới có giá trị, và ngƣời phạm tội đã giả cả con dấu chữ 

ký thì cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm tem giả, vé giả mà 
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không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm con dấu giả, vì hành vi làm 

con dấu giả cũng chỉ nhằm làm ra tem giả, vé giả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến 

cho rằng, trong trƣờng hợp này ngƣời phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội làm giả con dấu theo Điều 267 Bộ luật hình sự, cùng với tội 

làm tem giả, vé giả theo Điều 164 Bộ luật hình sự. Trọng tài cho những ý kiến 

khác nhau này chỉ có thể là Uỷ ban thƣờng vụ khi giải thích luật. 

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi làm vé giả, tem giả là những thiệt hại vật chất và 

phi vật chất cho xã hội nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 

con ngƣời, những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Hậu quả trực tiếp của hành vi làm tem giả, 

vé giả là gây thiệt hại cho ngƣời sản xuất và tiêu dùng và những thiệt hại về 

quản lý của Nhà nƣớc đối với hàng hoá. 

 Đối với tội làm tem giả, vé giả, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc xác định hậu quả sẽ có ý nghĩa 

trong việc đánh tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi làm tem giả, vé giả 

khi quyết định hình phạt. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội làm tem giả, vé giả, nhà 

làm luật còn quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm nhƣ: Số lƣợng tem giả, vé giả phải ở mức đƣợc coi là có số 

lƣợng lớn. 

Hiện nay, chƣa có hƣớng dẫn tem giả, vé giả bao nhiêu thì đƣợc coi là 

lớn, vì giá trị của mỗi loại tem giả, vé giả rất khác nhau. Ví dụ: Vé may bay 

có giá trị hơn vé xem bóng đá. Ngay cùng một loại vé, giá trị của nó cũng rất 

khác nhau nhƣ: Vé may bay quốc tế, đƣờng dài có giá trị hơn vé máy bay 

trong nƣớc đƣờng ngắn. Đây cũng là vấn đề thực tiễn xét xử vƣớng mắc nhiều 

năm qua nhƣng chƣa đƣợc giải thích hƣớng dẫn. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi làm tem giả, vé giả là do cố ý (cố ý trực tiếp 

hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, 

biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại cho xã hội.  

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội làm tem giả, vé giả 

bao giờ cũng vì động cơ tƣ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội làm tem giả, vé giả  không có các tình tiết định khung 

hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 164 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội làm tem giả, vé giả, ngƣời phạm tội có thể bị 
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phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu 

tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với tội tem giả, vé giả quy định tại các Điều 172, 173 Bộ luật hình 

sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu 

so sánh giữa Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 172, 173 Bộ luật 

hình sự năm 1985 thì Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ 

hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội làm tem giả, vé giả đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời 

phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 164 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc áp dụng dƣới 6 tháng tù. Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giám nhẹ không 

đáng kể thì có thể bị phạt tù đến 3 năm. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 

60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội làm tem giả, vé giả thuộc các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 163 Bộ luật hình sự  

a. Có tổ chức  

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, làm tem giả, vé giả 

có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực 

hiện tội phạm. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy định tại 

Điều 20 Bộ luật hình sự. ( xem phạm tội có tổ chức) 

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm các tội 

khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm tem giả, vé giả, là trƣờng hợp 

ngƣời phạm tội có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của 

mình để làm tem giả, vé giả ( xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các tội 

phạm đã phân tích ở trên). 

c.  Thu lợi bất chính lớn 

Thu lợi bất chính lớn là số tiền lời mà ngƣời phạm tội thu đƣợc do hành 

vi làm tem giả, vé giả. Số tiền thu lợi bất chính là hiệu số của giá trị nguyên 

liệu làm nên tem giả, vé giả với số tiền thu đƣợc mà ngƣời phạm tội bán số 

tem giả, vé giả đó.  

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng, căn vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, đối chiếu với một số tội phạm 
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khác, có thể coi thu lợi bất chính lớn nếu ngƣời phạm tội làm tem giả, vé giả 

thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dƣới 200.000.000 đồng. 

d. Tái phạm nguy hiểm 

Trƣờng hợp phạm tội này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tái phạm 

nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự và bất kỳ trƣờng hợp 

tái phạm nguy hiểm nào đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự. Các dấu hiệu về 

tái phạm nguy hiểm đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, phạm tội làm tem giả, vé giả trong trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm khi: 

Ngƣời phạm tội đã tái phạm, chƣa đƣợc xoá án tích mà lại phạm tội 

làm tem giả, vé giả không phân biệt phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại 

khoản nào của Điều 164 Bộ luật hình sự. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt  tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng. So với 

khoản 2 Điều 172 à khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 

Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa Điều 164 

Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 172, 173 Bộ luật hình sự năm 1985 thì 

Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi 

phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 2 Điều 163 Bộ luật hình 

sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội đầu cơ theo khoản 2 

Điều 164 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy 

định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 

46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ 

tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm 

tù hoặc chuyển sang loại hình phạt khác đƣợc quy định tại khoản 1 của điều 

luật. Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của 

điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng 

kể thì có thể bị phạt đến bảy năm tù. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu 

đồng đến ba mƣơi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với ngƣời phạm tội này, thì khoản 3 Điều 164 Bộ luật hình sự năm 

1999 có những thay đổi nhƣ sau: 

Nếu Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “có thể bị phạt tiền 

đến mười lần số lợi bất chính” thì khoản 3 Điều 164 Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định: “có thể bị phạt tiền từ từ ba triệu đồng đến ba mƣơi triệu 
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đồng”. Vì vậy, nếu ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý nếu Toà án 

áp dụng hình phạt tiền thì không đƣợc quá 10 lần số lợi bất chính và không 

đƣợc quá 30 triệu đồng. 

 Nếu Điều 185 không quy định loại hình phạt: “có thể bị cấm đảm 

nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc những công việc nhất định”, thì 

khoản 3 Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “Có thể cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”. Vì vậy, nếu 

ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà 

sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý, thì không đƣợc áp dụng hình 

phạt cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc những công việc 

nhất định đối với ngƣời phạm tội. 

Nếu Điều 185 quy định hình phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 

sản, thì khoản 3 Điều 164 không quy định loại hình phạt này nữa. Vì vậy, nếu 

ngƣời phạm tội thực hiện hành vi phạm tội trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà 

sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý, thì không đƣợc áp dụng hình 

phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản đối với ngƣời phạm tội. 

 

12B. TỘI BUÔN BÁN TEM GIẢ, VÉ GIẢ 

Định nghĩa: Buôn bán tem giả, vé giả là hành vi mua, xin, tàng trữ, 

vận chuyển tem giả, vé giả nhằm bán lại cho ngƣời khác; dùng tem giả, ve giả 

để trao đổi, thanh toán; dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh 

toán... lấy tem giả, vé giả để bán lại cho ngƣời khác. 

Cũng nhƣ đối với tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả 

là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 172 và Điều 173 Bộ luật hình sự năm 

1985. Tuy nhiên, cấu tạo của Điều 172 và Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1985 

quy định về tội phạm này so với Điều 164 Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều 

sửa đổi, bổ sung. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Cũng nhƣ đối với tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả, 

tội phạm này là tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, nên ngƣời từ đủ 14 

tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này 

trong bất cứ trƣờng hợp nào. 

 Nếu số lƣợng tem giả, vé giả chƣa lớn thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời 

đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm tem giả, vé giả hoặc đã bị kết án về 

tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  
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Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự  

trong lĩnh vực quản lý việc lƣu hành các loại tem, các loại vé theo quy định 

của Nhà nƣớc.  

Đối tượng tác động của tội phạm này cũng là các loại tem, các loại vé 

do Nhà nƣớc in ấn và phát hành dùng vào việc quản lý kinh tế.  

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội buôn bán tem giả, vé giả có thể thực hiện một trong 

các hành vi nhƣ: Mua, xin, tàng trữ, vận chuyển tem giả, vé giả nhằm bán lại 

cho ngƣời khác; dùng tem giả, vé giả để trao đổi, thanh toán; dùng tài sản 

(không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán... lấy tem giả, vé giả để bán lại 

cho ngƣời khác. 

Nhà làm luật quy định hành vi buôn bán để phân biệt với một số tội chỉ 

quy định hành vi mua bán nhƣ: Mua bán trẻ em; mua bán phụ nữ; mua bán 

chất ma tuý; mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phƣơng tiện ký thuật quân 

sự.v.v... Đói với các tội phạm này, ngƣời phạm tội chỉ cần mua hoặc bán là 

cấu thành tội mua bán, còn buôn bán là hành vi có tính chất kinh doanh.  

Nếu ngƣời phạm tội là ra tem giả, vé giả rồi đem bán tem giả, vé giả đó 

thì không thuộc trƣờng hợp buôn bán tem giả, vé giả mà họ chỉ bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về tội làm tem giả, vé giả. Tuy nhiên, số tiền mà họ bán 

tem giả, vé giả là tiền thu lợi bất chính. Nhà làm luật quy định ngƣời làm vé 

giả thu lợi bất chính lớn cũng nhằm để áp dụng đối với trƣờng hợp ngƣời làm 

tem giả, vé giả bán số tem giải, vé giả mà họ làm ra. 

b. Hậu quả 

Đối với tội làm tem giả, vé giả, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc xác định hậu quả sẽ có ý nghĩa 

trong việc đánh tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi làm tem giả, vé giả 

khi quyết định hình phạt. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội buôn bán tem giả, vé 

giả, nhà làm luật còn quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc 

của cấu thành tội phạm nhƣ: Số lƣợng tem giả, vé giả phải ở mức đƣợc coi là 

có số lƣợng lớn. Số lƣợng tem giả , vé giả bao nhiêu thì đƣợc coi là lớn cần 

phải có sự giải thích, hƣớng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời thực hiện hành vi buôn bán tem giả, vé giả là do cố ý (cố ý trực 

tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp 

luật, biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại cho xã hội.  
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Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội buôn bán tem giả, vé 

giả bao giờ cũng vì động cơ tƣ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

Do tội buôn bán tem giả, vé giả quy định trong cùng một điều luật với 

tội làm vé giả, tem giả nên các trƣờng hợp phạm tội cụ thể cũng tƣơng tự nhƣ 

đối với tội làm tem giả, vé giả. ( xem các trƣờng hợp phạm tội cụ thể đối với 

tội làm tem giả, vé giả đã phân tích ở trên) 

 

13. TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƢỚC VỀ 

QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG   

Điều 165.  Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc  về quản lý 

kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của 

Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba 

trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến mười hai năm: 

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; 

b) Có tổ chức; 

c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây 

hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, 

cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm 

năm.  

Định Nghĩa: Cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế là 

hành vi của ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

đƣợc giao để làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế. 

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 

1985. So với Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 165 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có những thay đổi đáng kể làm cho các dấu hiệu cấu thành tội 

phạm này có thay đổi, cả dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung hình phạt. 

Nếu Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ quy định “Ngƣời nào lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh 
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tế gây hậu quả nghiêm trọng”, thì Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định thêm: “gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dƣới ba trăm triệu đồng 

hoặc dƣới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Nếu Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định thiệt hại là dấu 

hiệu định tội hoặc định khung hình phạt, thì Điều 165 Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định cụ thể thiệt hại bao nhiêu là dấu hiệu cấu thành tội phạm, thiệt 

hại bao nhiêu là dấu hiệu định khung hình phạt. 

Hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong điều luật.   

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn mới có thể trở thành chủ thế của tội phạm này. Mặt dù tội 

phạm này là tội phạm quy định tại chƣơng các tội phạm xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế, nhƣng các dấu hiệu về chức vụ, quyền hạn lại hoàn toàn 

giống nhƣ các tội phạm về chức vụ quy định tại chƣơng XXI Bộ luật hình sự. 

Ngƣời có chức vụ quyền hạn là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp 

đồng hoặc do một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, 

đƣợc giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong 

khi thực hiện công vụ
15

. 

Mặc dù chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt nhƣng ngƣời thực 

hiện hành vi phạm tội cũng phải hội tụ đủ các điều kiện quy định tại các Điều 

12, 13 Bộ luật hình sự. 

Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội phạm này trong trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 165 Bộ luật 

hình sự, vì khoản 1 Điều 165 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng mà 

theo Điều 12 Bộ luật hình sự thì ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi không 

chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm 

trọng. 

Nếu thiết hại dƣới một trăm triệu đồng, thì ngƣời thực hiện hành vi cố ý 

làm trái phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây 

hậu quả nghiêm trọng, thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là các quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế. 

                                                 
15

 Xem Đinh văn Quế “Bình luận koa học Bộ luật hình sự  phần các tội phạm tập V- Các tội phạm về chức 

vụ”  
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Các quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế có rất nhiều và thƣờng 

đƣợc thay đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội. Vì vậy, khi xác định 

một hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế cần phải 

căn cứ vào một văn bản cụ thể của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền xêm 

hành vi cố ý làm trái là trái quy định nào ở văn bản nào của Nhà nƣớc. Nói 

chung, các quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế đƣợc thể hiện dƣới dạng 

các văn bản pháp luật nhƣ: Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của các 

Bộ, các Ngành có giá trị áp dụng chung trong phạm vi toàn quốc. Các văn bản  

do chính quyền địa phƣơng ban hành có giá trị trong phạm vi địa phƣơng trên 

cơ sở các văn bản của Nhà nƣớc trung ƣơng và không trái với quy định của 

văn bản trung ƣơng thì cũng đƣợc coi là những quy định về quản lý kinh tế. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, các quy định do địa phƣơng ban hành 

không phải là đối tƣợng tác động đối với tội phạm này, vì nó không có tính 

bắt buộc chung. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế chính là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy 

định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có chức vụ, 

quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế ( xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các tội 

phạm khác đã phân tích ở trên). 

Làm trái là không làm, làm không đầy đủ hoặc làm khác với quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế. 

Hành vi làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế đƣợc coi 

nhƣ hệ quả của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hành vi lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn là tiền đề, là thủ đoạn mà ngƣời phạm tội sử dụng để trái quy 

định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế. Nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

nhƣng không làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế, mà làm trái 

các quy định khác về quản lý hành chính, quản lý cán bộ, quản lý xã hội... thì 

không thuộc trƣờng hợp phạm tội quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự, mà 

tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà ngƣời phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ( Điều 281) 

hoặc các tội phạm tƣơng ứng có quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn là yếu 

tố định khung hình phạt. 

Thực tiễn xét xử cho thấy, ngƣời phạm tội biết việc mình làm là trái với 

qua định của Nhà nƣớc nhƣng trƣớc khi làm đã hỏi ý kiến cấp trên và đƣợc 

cấp trên đồng ý. Khi hậu quả của hành vi làm trái xảy ra, ngƣời phạm tội 

thƣờng đổ lỗi cho cấp trên. Trong trƣờng hợp này, ngƣời có hành vi làm trái 
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phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình đồng thời cấp trên của họ cũng 

phải liên đới chịu trách nhiệm về việc đồng ý cho cấp dƣới thực hiện hành vi 

làm trái. 

Nếu cấp dƣới hoàn toàn không biết đó là trái, nhƣng trƣớc khi thực hiện 

đã xin ý kiến cấp trên và đƣợc cấp trên đồng ý và cấp trên cũng không biết đó 

là làm trái thì cả hai không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm trái 

quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế. Tuy nhiên, việc xác định họ có biết 

hay không lại là vấn đề thuộc nghĩa vụ chứng minh của các cơ quan tiến hành 

tố tụng. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, các chính sách kinh tế của Nhà nƣớc luôn 

thay đổi, nhƣng cũng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, nên nhiều ngƣời cho rằng 

Nhà nƣớc không nen quy định tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế, nếu vẫn quy định thì vô hình trói buộc các doanh nghiệp Nhà 

nƣớc. Tuy nhiên, qua thực tiễn xét xử và hiện nay nhiều ngƣời đứng đầu trong 

các cơ quan Nhà nƣớc vẫn cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý 

kinh tế gây thiệt hại rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đến tiền của 

của Nhà nƣớc, nên nhà làm luật vẫn quy định tội cố ý làm trái quy định của 

Nhà nƣớc về quản lý kinh tế là cần thiết.  

b. Hậu quả 

Đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế là 

dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hành vi cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế nhƣng chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì 

chƣa cấu thành tội phạm. 

Tuy nhiên, trƣớc đây do không có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả 

nghiêm trọng nên thực tiễn xét xử không ít trƣờng hợp do đánh giá khác nhau 

về hậu quả nghiêm trọng nên cũng có quan điểm khác nhau về việc xác định 

hành vi phạm tội. Nay Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 lƣợng hoá thiệt hại 

để làm ranh giới phân biệt giữa hành vi phạm tội với hành vi vi phạm. Nếu 

thiệt hại dƣới 100.000.000 đồng mà ngƣời phạm tội đã bị xử lý kỷ luật về 

hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì mới phải chịu 

trách nhiệm hình sự. 

Nhƣ vậy, giữa thiệt hại về tài sản và hậu quả nghiêm trọng vấn là hai 

vấn đề khác nhau, ngƣời phạm tội gây thiệt hại dƣới 100 triệu đồng, thì phải 

kèm theo hai điều kiện, đó là: đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, do cách hành văn của điều 

luật không rõ ràng nên có thể dẫn đến việc hiểu khác nhau về hai tình tiết này, 

nhƣng thực tế cả hai điều kiện là điều kiện cần và đủ, thiếu một trong hai điều 

kiện là chƣa đủ yếu tố cấu thành tội phạm này 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  
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Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhà làm luật còn 

quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm, đó là: thiệt hại do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản 

lý kinh tế gây ra. 

Nếu thiệt hại trên 100 triệu thì không cần gây hậu quả nghiêm trọng, 

nhƣng thiệt hại dƣới 100 triệu thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ 

luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tên 

tội danh vẫn quy định: “cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh 

tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tội danh nhƣ vậy rõ ràng là không phù hợp với 

điều văn của điều luật. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Tên tội cũng đã thể hiện lỗi của ngƣời phạm tội là do cố ý (cố ý làm 

trái...), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế, biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại đến tài sản hoặc gây 

ra những thiệt hại khác cho xã hội, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy 

không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho xảy ra.  

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội cố ý làm trái quy 

định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thƣờng vì vụ 

lợi hoặc động cơ cá nhân khác và nếu ngƣời phạm tội vì động cơ này thì 

thuộc trƣờng hợp quy định tại diểm a khoản 2 của điều luật (là tình tiết định 

khung hình phạt). Nếu cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc để nhận tiền, tài 

sản hoặc lợi ích vật chất khác thì thuộc trƣờng hợp phạm tội nhận hối lộ. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế 

gây hậu quả nghiêm trọng không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 165 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản 

lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngƣời phạm tội có thể bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

So với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng quy định tại các Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985, 

thì khoản 1 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa 

Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 

thì Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi 

phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng, đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 Điều 165 Bộ 

luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  
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Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 165 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc áp dụng 

dƣới một năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định 

tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng 

mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt tù đến 5 năm. Nếu có đủ 

điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội 

hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

a. Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác 

Điểm a khoản 2 của điều luật quy định hai Toà án là yếu tố định khung 

hình phạt, đó là vì vụ lợi hoặc động cơ các nhân khác. 

Vì vụ lợi là trƣờng hợp ngƣời phạm tội vì những lợi ích cụ bộ địa 

phƣơng, cục bộ đơn vị, cơ quan, tổ chức của mình mà cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hầu hết ngƣời 

phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng đều có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, rất ít trƣờng 

hợp không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Cũng chính vì vậy, 

có ý kiến cho rằng, động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác không nên quy 

định là yếu tố định khung hình phạt. 

Động cơ cá nhân khác là ngoài động cơ vụ lợi, ngƣời phạm tội còn vì 

tình cảm cá nhân, vì nể nang mà cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản 

lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Động cơ phạm tội là yếu tố thuộc mặt chủ quan, nên ngƣời phạm tội 

thƣờng không thừa nhận, đo đó phải căn cứ vào các tình tiết khách quan của 

vụ án, nhất là mối quan hệ giữa ngƣời phạm tội với ngƣời mà ngƣời phạm tội 

đem lại lợi ích cho họ. Ví dụ: Nguyễn Văn Đ là Giám đốc Ngân hàng Công 

thƣơng tỉnh T.B đã duyệt cho ông Trần Quốc T là anh vợ của Đ vay không có 

thế chấp số tiền 100.000.000 đồng. Đến hạn, ông T không có khả năng thanh 

toán, kiểm tra mới biết ông T đã dùng số tiền vay đƣợc buôn bán hàng cấm 

nên bị bắt.  

b. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, cố ý làm trái quy 

định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng có tổ chức là 

trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện tội phạm. 

Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật 

hình sự. (xem phạm tội có tổ chức ở các tội phạm đã phân tích ở trên) 
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c.  Dùng thủ đoạn xảo quyệt 

Dùng thủ đoạn xảo quyệt cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản 

lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có những 

việc làm gian dối một cách thâm hiểm, khó mà lƣờng đƣợc. Thông thƣờng, 

ngƣời phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng ít dùng những thủ đoạn xảo quyệt. Tuy nhiên, cũng có 

một số trƣờng hợp ngƣời phạm tội này đã tính toán một cách tỉ mỉ trƣớc khi 

thực hiện hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế, nếu 

nhƣ hậu quả xảy ra thì trốn tránh đƣợc trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho ngƣời 

khác, cho khách quan. Ví dụ: Hoàng T là Phó tổng giám đốc Tổng công ty 

xuất nhập khẩu tổng hợp do quan hệ bất chính với Vũ Thị C là giám đốc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn, nên đã chỉ đạo cho Đào Ngọc H giám đốc công 

ty thƣơng mại dùng vốn kinh doanh cho vay với lãi suất cao, nhƣng đén hạn 

thị C không trả đƣợc cả tiền gốc và lãi, vì dùng tiền vay đƣợc góp hụi và hụi 

bị vỡ. Sự việc bị bại lộ, Hoàng T không thừa nhận việc mình có chỉ đạo Đào 

Ngọc H cho thị C vay tiền, nên H phải chịu trách nhiệm hình sự, còn T vô 

can.   

d. Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây 

hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

 

Điểm d khoản 2 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định 

khung hình phạt, đó là: Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dƣới một tỷ 

đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. Vì vậy, tuỳ từng trƣờng hợp cụ 

thể mà các cơ quan tiến hành tố tụng xác định ngƣời phạm tội thuộc trƣờng 

hợp phạm tội nào thì áp dụng tình tiết đó. 

Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng 

Trƣờng hợp phạm tội này không khó xác định, chỉ cần căn cứ vào thiệt 

hại do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế mà 

ngƣời phạm tội thực hiện đã gây ra thiệt hại có giá trị từ ba trăm triệu đồng 

đến dƣới một tỷ đồng. Tuy nhiên, thiệt hại này là thiệt hại về tài sản và đƣợc 

xác định từ khi ngƣời phạm tội có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà 

nƣớc về quản lý kinh tế gây ra. Nếu không phải là thiệt hại về tài sản mà là 

những thiệt hại khác đƣợc tính ra bằng tiền hoặc tuy đó là thiệt hại về tài sản 

nhƣng không phải do hành vi cố ý làm trái hoặc tuy đó là do hành vi cố ý làm 

trái nhƣng không phải là làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế 

thì cũng không thuộc trƣờng hợp phạm tội này. Đây là một vấn đề khác phức 

tạp khi áp dụng trong thực tiễn xét xử. Nhiều trƣờng hợp ngƣời phạm tội gây 

thiệt hại về tài sản nhƣng lại do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân 

từ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế, có nguyên 

nhân từ hành vi khác nhƣ: thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định về quản 
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lý hành chính, quản lý tận tự công cộng, quản lý trong các lĩnh vực khác, 

nhƣng khi truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái quy định của 

Nhà nƣớc về quản lý kinh tế, các cơ quan tiến hành tố tụng thƣờng cộng 

chung những thiệt hại về tài sản do nguyên nhân khác để buộc ngƣời phạm tội 

phải chịu. 

Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

Đây là trƣờng hợp do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng khác ngoài thiệt hại về 

tài sản nhƣ: tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời và 

những thiệt hại khác. 

Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là gây hậu quả rất 

nghiêm trọng khác do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý 

kinh tế gây ra. Tuy nhiên, có thể tham khảo Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả rất nghiêm trọng. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt  tù từ ba năm đến mƣời hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So 

với khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 165 Bộ luật 

hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa Điều 165 Bộ luật hình sự năm 

1999 với Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 165 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

đƣợc áp dụng khoản 2 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời 

phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 

165 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới ba năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến 

mƣời hai năm tù. 

3. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  

 



 

 

147 

Cũng tƣơng tự nhƣ điểm d khoản 2 của điều luật, khoản 3 quy định hai 

tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, nhƣng không quy định từng điểm 

riêng đó là: Gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng khác. Vì vậy, tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà các cơ quan tiến 

hành tố tụng xác định ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp phạm tội nào thì áp 

dụng tình tiết đó. 

a. Gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên 

Khi xác định trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp 

phạm tội quy định tại điểm d khoản 2 của điều luật, chỉ cần căn cứ vào thiệt 

hại do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế mà 

ngƣời phạm tội thực hiện đã gây ra thiệt hại có giá trị từ một tỷ đồng trở lên. 

b. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả 

rất nghiêm trọng khác quy định tại điểm d khoản 2 của điều luật chỉ khác ở 

chỗ hậu quả do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh 

tế gây ra là những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khác ngoài thiệt hại về tài 

sản. 

Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng khác do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế 

gây ra. Tuy nhiên, có thể tham khảo Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng.  

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ mƣời năm đến hai mƣơi năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng. So với khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 3 Điều 

165 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn, 

nhƣng nếu so sánh giữa Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 174 Bộ 

luật hình sự năm 1985 thì Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ 

hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 3 Điều 

165 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 

165 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới mƣời năm tù, 
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nhƣng không đƣợc dƣới ba năm tù. Nếu ngƣời phạm tội thuộc cả trƣờng hợp 

quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại 

Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức 

độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến hai mƣơi năm tù. 

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, Ngƣời phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  

một năm đến năm năm.  

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với tội phạm này thì khoản 4 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 

quy định thêm loại hình phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, nhƣng 

hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định nhẹ hơn 

Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội cố ý làm 

trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì không đƣợc áp dụng hình phạt tịch thu tài sản, nếu áp dụng hình phạt 

cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định thì đƣợc áp dụng 

khoản 4 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. 

 

14. TỘI LẬP QUỸ TRÁI PHÉP    

Điều 166.  Tội lập quỹ trái phép    

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị 

từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó 

gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính 

về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

ba năm đến bảy năm: 

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

b)  Để thực hiện tội phạm khác; 

c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng; 

d) Gây hậu quả rất  nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

sáu năm đến mười năm: 

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ 

đồng; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng 

trở lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm. 
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5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm  chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ 

năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 

Định nghĩa: Lập quỹ trái phép là hành vi của ngƣời có chức vụ, quyền 

hạn đã dụng chức vụ, quyền hạn để lập quỹ trái với quy định của Nhà nƣớc và 

đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử 

phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

Hành vi lập quỹ trái phép trong các cơ quan, tổ chức ở nƣớc ta tƣơng 

đối phổ biến, nhƣng do nhiều nguyên nhân, nên việc xử lý hành vi này bằng 

hình sự lại rất hiếm, ngƣời phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

lập quỹ trái phép khi hành vi lập quỹ trái phép đi liền với các hành vi phạm 

tội khác nhƣ tội tham ô, tội cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm... Nếu chỉ có hành 

vi lập quỹ trái phép thì rát khó phát hiện, nhất là trong điều kiện hiên nay. 

Tội lập quỹ trái phép là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 175 Bộ luật 

hình sự năm 1985. So với Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 166 

Bộ luật hình sự năm 1999, nói chung không có những thay đổi lớn vì tội 

phạm này mới đƣợc sửa đổi, bổ sung vào ngày 10-5-1997, nên trong quá trình 

soạn thảo và thông qua Bộ luật hình sự năm 1999, nhà làm luật chỉ sửa đổi, bổ 

sung một số điểm cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội và tƣơng xứng với 

các tội phạm khác nhƣ: khung hình phạt quy định ở khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 của Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn khung hình phạt quy 

định ở các khoản này của Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985; bổ sung loại 

hình phạt cải tạo không giam giữ vào khoản 1 của điều luật và hình phạt bổ 

sung quy định ngay cùng một điều luật. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này cũng tƣơng tự nhƣ chủ thể của tội cố ý làm 

trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ( 

xem các dấu hiệu về chủ thế của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc về 

quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) 

Nếu hành vi lập quỹ trái phép chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì ngƣời 

phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì 

mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Tội phạm này chỉ áp dụng đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong 

các cơ quan Nhà nƣớc, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-chính trị và các tổ chức 

khác, không áp dụng đối với những ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong các 

doanh nghiệp tƣ nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc các tổ chức có tính 

chất tƣ nhân khác. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  
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Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về lập ra các loại quỹ.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền hoặc tài sản mà ngƣời 

phạm tội dùng vào việc lập quỹ trái phép. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Cũng tƣơng tự với hành vi khách quan của tội cố ý làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế, ngƣời phạm tội lập quỹ trái phép cũng lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn nhƣng là để lập quỹ trái phép chứ không phải làm 

trái quy định của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế một cách chung chung. 

Cũng nhƣ trƣờng hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong các tội phạm 

khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập quỹ trái phép là trƣờng hợp ngƣời 

có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lập 

quỹ trái phép ( xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các tội phạm khác đã phân 

tích ở trên). 

Lập quỹ trái phép là lập ra một quỹ, còn gọi là quỹ “đen” trái với quy 

định của Nhà nƣớc về việc lập quỹ trong các cơ quan, tổ chức. Ví dụ: Dùng 

tiền ngân sách hoặc các khoản thu khác lập ra quỹ ngoài sự kiểm soát của Nhà 

nƣớc để chi tiêu riêng cho cơ quan, tổ chức mình. 

Sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng là lấy tiền hoặc tài sản trong 

quỹ mà trƣớc đó ngƣời phạm tội đã lập trái phép chi tiêu hoặc dùng vào 

những việc mà cơ quan, tổ chức có nhu cầu. Việc sử dụng quỹ vào những 

mục đích khác nhau, không phân biệt mục đích của việc sử dụng đó là bất hợp 

pháp hay hợp pháp, thậm chí sử dụng vào việc từ thiện. Tuy nhiên, việc sử 

dụng tiền đó phải gây hậu quả nghiêm trọng ( xem hậu quả của tội phạm). 

Nếu mới lập quỹ trái phép nhƣng chƣa sử dụng quỹ đó thì hành vi lập quỹ trái 

phép chƣa cấu thành tội phạm dù số lƣợng tiền quỹ trái phép đó bao nhiêu. 

b. Hậu quả 

Đối với tội lập quỹ trái phép, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng hậu quả phải là nghiêm trọng, nếu hậu quả chƣa 

nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm 

trọng là hậu quả do hành vi sử dụng quỹ, chứ không phải là hành vi lập quỹ 

trái phép.Đây cũng là đặc điểm riêng của tội phạm này mà các tội phạm khác 

không có. 

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi sử dụng tiền hoặc tài sản trong quỹ 

trái phép gây ra là những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh 

dự, tài sản hoặc những thiệt hại khác cho xã hội. 
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Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi sử dụng quỹ trái phép gây ra, nên có thể tham khảo Thông tƣ liên 

tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về 

trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng.  

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội lập quỹ trái phép, nhà 

làm luật còn quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, đó là: Giá trị quỹ trái phép phải từ 50.000.000 đồng trở lên, 

thì mới cấu thành tội lập quỹ trái phép. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Lỗi của ngƣời phạm tội lập quỹ trái phép là do cố ý, tức là nhận thức rõ 

hành vi của mình là trái phép, biết rõ hành vi sử dụng quỹ đó là gây hậu quả 

nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn 

nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ, mục đích của ngƣời phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ngƣời phạm tội lập quỹ trái phép 

thƣờng vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội lập quỹ trái phép không có các tình tiết định khung hình 

phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 166 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội lập quỹ trái phép, ngƣời phạm tội có thể bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm 

năm. 

So với tội lập quỹ trái phép quy định tại các Điều 175 Bộ luật hình sự 

năm 1985, thì khoản 1 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so 

sánh giữa Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 với Điều 175 Bộ luật hình sự 

năm 1985 thì Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì 

vậy, hành vi phạm tội lập quỹ trái phép, đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp 

dụng khoản 1 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 166 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc áp dụng 
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dƣới một năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định 

tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng 

mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt tù đến 5 năm. Nếu có đủ 

điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội 

hƣởng án treo.  

2. Phạm tội lập quỹ trái phép thuộc các trường hợp quy định tại 

khoản 2 của điều luật  

a. Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát  

Dùng thủ đoạn xảo quyệt lập quỹ trái phép để trốn tránh việc kiểm soát, 

là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có những việc làm gian dối một cách thâm 

hiểm, khó mà lƣờng đƣợc, nếu không có trình độ thì khó có thể phát hiện; 

việc kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhƣ: quỹ trái 

phép đƣợc hạch toán chung với các quỹ khác, dành một phần quỹ trái phép sử 

dụng vào mục đích từ thiện để đánh lừa dƣ luận. 

b. Để thực hiện tội phạm khác 

Lập quỹ trái phép để thực hiện tội phạm khác là trƣờng hợp sử dụng 

quỹ trái phép làm phƣơng tiện thực hiện một tội phạm nhƣ: để đƣa hối lộ, để 

buôn lậu, để kinh doanh trái phép, để cho vay lãi nặng, để buôn bán hàng 

cấm, để đánh bạc, để thuê ngƣời khác phạm tội. v.v... 

Điều luật chỉ quy định để thực hiện tội phạm khác, nên chỉ cần xác định 

ngƣời phạm tội có ý định sử dụng quỹ trái phép để thực hiện tội phạm khác, 

cong tội phạm khác đó đã thực hiện đƣợc hay chƣa không phải là yếu tố bắt 

buộc. Ví dụ: Bùi Quốc H là giám đốc Công ty ra lệnh cho thủ quỹ trích 100 

triệu đồng trong quỹ trái phép (quỹ đen) để đƣa hối lộ cho Phạm Xuân Đ phó 

chủ tịch huyện, nhƣng việc đƣa hối lộ chƣa thực hiện đƣợc thì vụ án bị phát 

hiện. 

c. Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm 

triệu đồng 

Trƣờng hợp phạm tội này không khó xác định, chỉ cần căn cứ vào giá 

trị quỹ trái phép mà ngƣời phạm tội lập ra có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến 

dƣới năm trăm triệu đồng là ngƣời phạm tội bị truy cứu theo điểm c khoản 2 

của điều luật. 

Giá trị quỹ trái phép từ hai trăm triệu đồng đến dƣới năm trăm triệu 

đồng bao gồm cả số quỹ đã đƣợc sử dụng vào những mục đích khác nhau, chứ 

không phải số quỹ còn tồn khi kiểm tra phát hiện. 

d. Gây hậu quả rất  nghiêm trọng. 

Đây là trƣờng hợp do hành vi lập quỹ trái phép gây ra những thiệt hại 

rất nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 

con ngƣời và những thiệt hại khác. 
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Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm trọng 

do hành vi lập quỹ trái phép gây ra. Tuy nhiên, có thể tham khảo Thông tƣ 

liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 

12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về 

trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng. So với khoản 

2 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1999 nhẹ hơn, và nếu so sánh giữa Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 

với Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 166 Bộ luật hình sự năm 

1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc 

áp dụng khoản 2 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

166 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới ba năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến bảy 

năm tù. 

3. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  

a. Quỹ trái phép có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng 

Khi xác định trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp 

phạm tội quy định tại điểm c khoản 2 của điều luật, chỉ cần căn cứ vào giá trị 

quỹ trái phép, kể cả số quỹ đã đƣợc sử dụng vào những mục đích khác nhau. 

Nếu quỹ trái phép có giá trị từ năm triệu đồng đến dƣới một tỷ đồng là ngƣời 

phạm tội bị truy cứu theo khoản 3 của điều luật. 

b. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp gây hậu quả 

rất nghiêm trọng quy định tại điểm d khoản 2 của điều luật chỉ khác ở chỗ hậu 

quả do hành vi lập quỹ trái phép gây ra là những thiệt hại đặc biệt nghiêm 

trọng. 

Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng do hành vi lập quỹ trái phép gây ra, nên có thể tham khảo Thông tƣ liên 

tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 
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năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về 

trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ sáu năm đến mƣời năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với 

khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 3 Điều 166 Bộ luật 

hình sự năm 1999 nhẹ hơn và nếu so sánh giữa Điều 166 Bộ luật hình sự năm 

1999 với Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 166 Bộ luật hình sự 

năm 1999 là điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

đƣợc áp dụng khoản 3 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời 

phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 3 Điều 

166 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới sáu năm tù, 

nhƣng không đƣợc dƣới ba năm tù. Nếu ngƣời phạm tội thuộc cả hai trƣờng 

hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định 

tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng 

mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣời năm tù. 

4.  Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật  

Khoản 4 điều luật chỉ quy định một tình tiết là yếu tố định khung hình 

phạt, đó là: Quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên. 

Trƣờng hợp phạm tội này cũng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp quy định tại 

điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ giá trị của 

quỹ trái phép quy định tại khoản 4 của điều luật là từ một tỷ đồng trở lên. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 4 Điều 

166 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

tám năm tù, nhƣng không đƣợc dƣới sáu năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến mƣời lăm năm tù. 

5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, Ngƣời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 

năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng.  
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So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với tội phạm này thì khoản 5 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999 

quy định thêm loại hình phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mƣơi triệu đồng, 

nhƣng hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định nhẹ hơn Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985. Vì vậy, đối với ngƣời 

phạm tội lập quỹ trái phép trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì không đƣợc áp dụng hình phạt tiền, nếu 

áp dụng hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì đƣợc áp dụng khoản 4 Điều 166 Bộ luật hình sự năm 1999. 

 

15. TỘI BÁO CÁO SAI TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ     

Điều 167.  Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế   

1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ 

quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật gây 

hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã 

hội của Nhà nước hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 

năm.  

 2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Báo cáo sai trong quản lý kinh tế là hành vi của ngƣời vì 

vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ quan có thẩm quyền 

những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật gây hậu quả nghiêm trọng 

cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc hoặc 

đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 

về tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm. 

Hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế cũng nhƣ trong các lĩnh vực 

quản lý xã hội khác xảy ra tƣơng đối phổ biến, ở mọi nơi mọi lúc, nhƣng việc 

phát hiện và xử lý hầu nhƣ không đƣợc các cơ quan có thẩm quyền quan tâm. 

Ngay đối với hành vi báo cáo trong quản lý kinh tế cũng xảy ra khá phổ biến, 

nhƣng việc xử lý nói chung và xử lý bằng biện pháp hình sự hầu nhƣ rất ít xảy 

ra. Ngoài trƣờng hợp báo cáo sai trong quản lý kinh tế của ban giám đốc 

Công ty dệt Nam Định bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng với nhiều tội 

khác, còn lại các hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế khác đều không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự cùng lắm là bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý kỷ 

luật. 

Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế là tội phạm đã đƣợc quy định tại 

Điều 176 Bộ luật hình sự năm 1985. Do thực tiễn xét xử ít, nên đối với tội 

phạm này khi soạn thảo Bộ luật hình sự năm 1999 nhà làm luật không có sửa 
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đổi, bổ sung lớn mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số vấn đề có tính chất học thuật 

cho phù hợp với các tội phạm khác và cơ cấu mới của Bộ luật hình sự. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ có những ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn (những ngƣời có trách nhiệm trong việc quản lý kinh tế) 

mới có thể trở thành chủ thể của tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế. Những 

ngƣời khác không có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý kinh tế cũng 

có thể trở thành củ thể của tội phạm này, nhƣng họ chỉ có thể là đồng phạm. 

Nếu hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế chƣa gây hậu quả nghiêm 

trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc 

thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính  

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi 

phạm, thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về báo cáo trong lĩnh vực quản lý kinh tế.  

Đối tượng tác động của tội phạm này là những số liệu, tài liệu trong 

lĩnh vực quản lý kinh tế. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế chỉ có một hành vi 

khách quan duy nhất là báo cáo sai, nhƣng với nhiều hình thức khác nhau 

nhƣ: bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác ( E. mail, fax, 

điện thoại, điện tín, telex... ). 

Báo cáo sai là báo cáo không đúng với sự thật vốn có của nó. Việc báo 

cáo sai có thể báo cáo bớt hoặc báo cáo tăng số liệu, tài liệu nhƣ: lỗ thì báo 

cáo có lãi, lãi it báo cáo lãi nhiều, làm ít báo cáo nhiều, thiệt hại ít báo cáo 

thiệt hại nhiều hoặc ngƣợc lại, hàng xấu kém phẩm chất báo là hàng tốt, đƣợc 

mùa báo cáo mất mùa hoặc ngƣợc lại.v.v... Nói chung, trong lĩnh vực quản lý 

kinh tế có nhiều vấn đề mà ngƣời có trách nhiệm báo cáo sai, tuỳ thuộc vào 

động cơ,mục đích của ngƣời phạm tội. 

b. Hậu quả 

Đối với tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế, hậu quả là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm, nhƣng đó là hậu quả phải là nghiêm trọng cho 

việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc, chứ 

không phải hậu quả chung chung nhƣ đối với một số tội phạm khác. Đây cũng 

là đặc điểm để phân biệt hậu quả nghiêm trọng do hành vi báo cáo sai trong 

quản lý kinh tế với hậu quả nghiêm trọng do các hành vi phạm tội khác gây 

ra. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch 
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kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc, thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ 

luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chƣa 

đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội phạm.  

Hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh 

tế-xã hội của Nhà nƣớc do hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế gây ra là 

những thiệt hại nghiêm trọng về việc xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội hoặc 

là những thiệt hại nghiêm trọng về việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc do 

hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế gây ra và cũng không thể vận dụng 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm 

trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc 

do hành vi báo cáo sai tỏng quản lý kinh tế gây nên đƣợc. Đây là loại hậu quả 

có tính đặc thù cần có hƣớng dẫn cụ thể, vì loại hậu quả này khó có thể xác 

định bằng những thiệt hại vật chất, nó là thiệt hại về việc xây dựng hoặc thực 

hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, chứ không phải là thiệt hại về tính mạng, sức 

khoẻ, tài sản... 

Các cơ quan chức năng sẽ có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả 

nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của 

Nhà nƣớc do hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế gây ra, nhƣng theo 

chúng tôi hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch 

kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc do hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế gây 

ra là làm cho việc xây dựng hoặc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội không 

đúng và từ việc xây dựng hoặc thực hiện kế hoạch không đúng dẫn đến những 

thiệt hại nghiêm trọng về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc 

những thiệt hại nghiêm trọng phi vật chất khác cho xã hội. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội báo cáo sai trong quản 

lý kinh tế, nhà làm luật không quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu 

bắt buộc của cấu thành tội phạm. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Lỗi của ngƣời phạm tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế là do cố ý, tức 

là nhận thức rõ hành vi của mình là trái phép, biết rõ việc báo cáo đó là không 

đúng sự thật, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hoặc thực hiện 

kế hoạch kinh tế-xã hội, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không 

mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  
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Động cơ của ngƣời phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Nếu không chứng minh đƣợc ngƣời phạm tội vì vụ lợi hoặc động cơ cá 

nhân khác mà báo cáo sai trong quản lý kinh tế dù có gây hậu quả nghiêm 

trọng cho việc xây dựng hoặc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của Nhà nƣớc 

thì cũng chƣa cấu thành tội phạm. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

Đối với tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế, nhà làm luật chỉ quy định 

một khung hình phạt và cũng là cấu thành cơ bản của tội phạm này. 

Ngƣời phạm tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế có thể bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm, là tội 

phạm ít nghiêm trọng. 

So với tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế quy định tại các Điều 176 

Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1999 không 

nặng hơn và cũng không nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội báo cáo sai trong 

quản lý kinh tế thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì áp dụng khoản Điều 176 Bộ luật hình sự 

năm 1985 đối với ngƣời phạm tội.  

Cũng nhƣ đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với 

ngƣời phạm tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế, ngoài việc phải căn cứ vào 

các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ 

Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có 

nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt 

cải tạo không giam giữ hoặc phạt ba tháng thù. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt tù đến 3 năm. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự 

thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội báo cáo sai trong quản lý kinh 

tế còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ một năm đến năm năm. Nếu so với Điều 185 Bộ luật hình sự 

năm 1985 quy định về hình phạt bổ sung đối với tội phạm này thì khoản 2 

Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nên ngƣời phạm tội trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì áp 

dụng khoản 2 Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

 

16. TỘI QUẢNG CÁO GIAN DỐI     

Điều 168.   Tội quảng cáo gian dối  

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả 

nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 
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về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười 

triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm 

đến năm năm.  

Định nghĩa: Quảng cáo gian dối là quảng cáo không đúng với tên gọi, 

chất lƣợng, giá trị và giá trị sử dụng thật của hàng hoá gây hậu quả nghiêm 

trọng. 

Tội quảng cáo gian dối là tội phạm mới mà Bộ luật hình sự năm 1985 

chƣa quy định. Do sự phát triển của xã hội, nền kinh tế thị trƣờng cần có nhu 

cầu điều chỉnh những hành vi quảng cáo hàng hoá, nên Nhà nƣớc coi hành vi 

quảng cáo gian dối là hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị xử lý bằng biện 

pháp hình sự. 

Hiện nay, ở mọi nơi, trên đƣờng phố, nhà hàng, khách sạn, khu vui 

chơi, nghỉ mát... hoặc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, đều có hoạt 

động quảng cáo hàng hoá cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Tuy 

nhiên, không phải doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nào khi quảng cáo hàng hoá 

của mình cũng đều trung thực, nhiều trƣờng hợp để quảng cáo hàng hoá của 

mình, khi quảng cáo đã nói xấu hàng hoá của doanh nghiệp khác, cũng không 

ít trƣờng hợp Toà án đã phải xét xử những tranh chấp về quảng cáo gian dối. 

Ví dụ: Công ty cổ phần cao su Sài Gòn Kymdan đăng quảng cáo trên các báo 

tuổi trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ, Ngƣời Lao Động, Sài Gòn Tiếp Thị  

với nội dung nói đến tính năng của hai sản phẩm nệm lò so ( nguyên liệu sản 

xuất không ƣu việt nên chất lƣợng giảm dần theo thời gian, đọ đàn hồi của lò 

so cao dễ bị gãy, đọ đàn hồi thấp nệm dễ bị xẹp...) và nệm nhựa tổng hợp ( 

dẻo nên không đàn hồi, mau bị xẹp), trong khi KymDan không sản xuất hai 

loại sản phẩm này là hành vi quảng cáo nói xấu hàng hoá của ngƣời khác, vi 

phạm Điều 192 luật thƣơng mại và Điều 6 nghị định 194 về hoạt động quảng 

cáo. Toà án đã xử buộc Công ty cổ phần cao su Sài Gòn Kymdan phải bồi 

thƣờng và xin lỗi. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này tuy không phải là chủ thể đặc biệt, nhƣng chủ 

yếu là những ngƣời chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, những 

ngƣời khác cũng có thể trở thành chủ thể, nếu họ thực hiện việc quảng cáo 

gian dối hàng hoá của chủ doanh nghiệp theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp. 

Nếu hành vi quảng cáo gian dối chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì 

ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã 
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bị kết án về tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới phải chịu 

trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về quảng cáo hàng hoá. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là hình thức, nội dung tin tức mà 

ngƣời phạm tội đã quảng cáo. 

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối chỉ có một hành vi khách quan duy 

nhất là quảng cáo gian dối, nhƣng với nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau 

nhƣ: Vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, đăng báo, đƣa tin trên đài phát 

thanh, truyền hình, đặt các phƣơng tiện quảng cáo khác ở nơi công cộng.v.v... 

Quảng cáo gian dối là quảng cáo không đúng với sự thật vốn có của 

hàng hoá mà doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất ra nó. Thông thƣờng quảng 

báo gian dối là hàng xấu, kém chất lƣợng nhƣng lại nói rằng đó là hàng tốt, 

chất lƣợng cao. Ngoài ra, hành vi quảng cáo gian dối còn thể hiện ở chỗ, nói 

xấu hàng hoá của doanh nghiệp khác để làm nền quảng cáo cho hàng hoá của 

mình, quảng cáo không đúng công dụng của hàng hoá, không nếu những điều 

cần tránh khi sử dụng hàng hoá.v.v... 

Khi xác định hành vi quảng cáo gian dối cần căn cứ vào các quy định 

của Nhà nƣớc về quảng cáo nhƣ: Điều Điều 192 luật thƣơng mại và Điều 6 

nghị định 194 về hoạt động quảng cáo, đồng thời phải căn cứ vào từng loại 

hàng hoá mà pháp luật quy định nội dung quảng cáo bao gồm những vấn đè 

gì. Ví dụ: Khi quảng cáo hàng hoá là mỹ phẩm thì phải phải có đủ các thông 

tin sau:  

Tên mỹ phẩm; thành phần (các hoạt chất chính quyết định đén tác dụng 

của mỹ phẩm); tác dụng ( nếu các tác dụng chủ yếu củ mỹ phẩm; cách dùng ( 

hƣớng dẫn cách dùng đúng); những điều cần tránh khi sử dụng (nếu có) và tên 

địa chỉ của đơn vị sản xuất mỹ phẩm. 

Những mỹ phẩm không dƣợc quảng cáo nhƣ: mỹ phẩm dùng dƣới da; 

mỹ phẩm mà cách dùng có khả năng gây tổn thƣơng mắt, tai, niêm mạc; mỹ 

phẩm khi sử dụng phải có hƣớng dẫn của thấy thuốc. 

Không đƣợc có những hành vi sau trong quảng cáo mỹ phẩm: 

- Quảng cáo những mỹ phẩm chƣa đƣợc lƣu hành tại Việt Nam; 

- Quảng cáo những tác dụng chƣa đƣợc chứng minh; 

- Lợi dụng danh nghĩa và địa vị cua tổ chức y tế, cán bộ y tế, uy tín cá 

nhân, các loại hoạt động quảng cáo mỹ phẩm; 

- Hình thức quảng cáo không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt 

Nam; 
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- Dùng câu chữ hình ảnh hoặc âm thanh gây nên các ấn tƣợng kiểu sau 

đây cho công chúng: Mỹ phẩm này là số một, là tốt hơn cả; sử dụng mỹ phẩm 

này là biện pháp tốt nhất hay mỹ phẩm này là hoàn toàn vô hại, không có tác 

dụng phụ không gây thích ứng... 

b. Hậu quả 

Đối với tội quảng cáo gian dối, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời 

phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì mới cấu thành tội 

phạm.  

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi quảng cáo gian dối gây ra là những 

thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản  

cho con ngƣời, cho cơ quan, tổ chức và những thiệt hại nghiêm trọng khác 

cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi quảng cáo gian dối gây ra nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch 

số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi quảng 

cáo gian dối gây ra. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội quảng cáo gian dối, nhà 

làm luật không quy định dấu hiệu khách quan khác là dấu hiệu bắt buộc của 

cấu thành tội phạm. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Lỗi của ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối là do cố ý, tức là nhận thức 

rõ hành vi quảng cáo của mình là gian dối, trái phép trái với quy định của 

pháp luật về quảng cáo, gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu 

quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

 

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối thƣờng vì động cơ 

vụ lợi (muốn bán đƣợc nhiều hàng hoá ). 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

Đối với tội quảng cáo gian dối, nhà làm luật chỉ quy định một khung 

hình phạt và cũng là cấu thành cơ bản của tội phạm này. 
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Ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối có thể bị phạt tiền từ mƣời triệu 

đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 

tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối, 

ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chƣơng 

VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời phạm tội có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng 

nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể đƣợc áp 

dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm 

tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có 

thể bị phạt tù từ sáu tháng đến 3 năm. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 

60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội quảng cáo gian dối thể bị phạt 

tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ một năm đến năm năm.  

 

17. TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI TIỀN, 

HÀNG CỨU TRỢ 

Điều 169.  Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ    

1.  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy 

định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 

hai năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

một năm đến năm năm: 

a)  Có tổ chức; 

b)  Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả  rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 

một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ là hành vi của ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn đƣợc giao để phân phối tiền hàng cứu trợ không đúng với quy định của 

Nhà nƣớc. 

Tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ đã 

dƣợc quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, Điều 178 

quy định  tội danh là “vi phạm những nguyên tắc, chính sách, chế đọ về phân 

phối” đối tƣợng rộng hơn. Nay Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ còn 
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quy định hành vi làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ, còn 

những vấn đề khác không thuộc đối tƣợng điều chỉnh của tội phạm này. Có 

thể nói, tội phạm này gần nhƣ là tội phạm mới cả về tên gọi, nội dung và cấu 

tạo. 

Tội phạm này quy định hai hành vi phạm tội, đó là: Cố ý làm trái quy 

định về phân phối tiền cứu trợ và cố ý làm trái quy định về phân phối hàng 

cứu trợ. Do đó, khi định tội cần căn cứ vào hành vi cụ thể mà ngƣời phạm tội 

thực hiện để định tội danh cho chính xác. Nếu ngƣời phạm tội chỉ thực hiện 

hành vi cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ thì định tội là “Cố ý 

làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ” mà không định tội là “Cố ý làm 

trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ”, nếu ngƣời phạm tội thực hiện 

cả hai hành vi cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ và cố ý làm 

trái quy định về phân phối hàng cứu trha, thì định tội là “Cố ý làm trái quy 

định về phân phối tiền và hàng cứu trợ”. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. Tuy nhiên, 

những ngƣời khác cũng có thể trở thành chủ thể, nhƣng họ chỉ là đồng phạm 

trong trƣờng hợp vụ án có đồng phạm. 

Nếu hành vi cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì chƣa phải chịu trách nhiệm hình sự. 

 

Điều luật không quy định trƣờng hợp chƣa gây hậu quả nghiêm trọng 

mà ngƣời phạm tội đã bị xâm phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi 

này mà còn vi phạm thì bị coi là tội phạm. Đây cũng là đặc điểm khác với một 

số tội phạm khác quy định trong chƣơng này. Tuy nhiên, việc nhà làm luật 

không quy định trƣờng hợp cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, 

hàng cứu trợ chƣa gây hậu quả nghiêm trọng mà ngƣời phạm tội đã bị xâm 

phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này mà còn vi phạm là tội 

phạm theo chúng tôi là chƣa thoả đáng, vì tiền, hàng cứu trợ là để cứu giúp 

những ngƣời bị hoạn nạn, gặp khó khăn, cần phải xử lý nghiêm khắc hơn 

hành vi có ý làm trái khác. Hy vọng rằng, khi có điều kiện sửa đổi, bổ sung 

Bộ luật hình sự nhà làm luật sẽ quan tâm đến vấn đề này.   

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về quản lý tiền, hàng cứu trợ. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, hàng dùng vào việc cứu 

trợ. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  
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a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng 

cứu trợ chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là làm trái quy định về phân 

phối, nhƣng với nhiều phƣơng thức khác nhau nhƣ: Không phân phối hoặc 

phân phối không đúng đối tƣợng (ngƣời mà theo quy định đƣợc phân phối 

nhƣng không đƣợc phân phối, ngƣời mà theo quy định không đƣợc phân phối 

lại đƣợc phân phối); phân phối không đúng số tiền hoặc số hàng cứu trợ (phân 

phối thiếu hoặc thừa số tiền hoặc hàng cứu trợ. 

Thủ đoạn mà ngƣời phạm tội thực hiện là lợi dụng chức vụ, quyền hạn.  

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có chức vụ, 

quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý kinh tế ( xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các tội 

phạm khác đã phân tích ở trên). 

b. Hậu quả 

Đối với tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu 

hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi cố ý làm trái những quy định 

về phân phối tiền, hàng cứu trợ chƣa cấu thành tội phạm.  

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi cố ý làm trái những quy định về phân 

phối tiền, hàng cứu trợ gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, 

sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản  cho con ngƣời, cho cơ quan, tổ chức 

và những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây 

ra nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác 

định hậu quả nghiêm trọng do hành vi cố ý làm trái những quy định về phân 

phối tiền, hàng cứu trợ gây ra. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội cố ý làm trái những quy 

định về phân phối tiền, hàng cứu trợ, còn dấu hiệu khách quan khác nhƣ: Quy 

định về việc phân phối. Những quy định này không nhất thiết phải là những 

quy định của Nhà nƣớc mà có thể chỉ là những quy định của cơ quan, tổ chức, 

thậm chí của một doanh nghiệp tƣ nhân. Ví dụ: Một doanh nghiệp tƣ nhân 

thông qua tổ chức từ thiện X chuyển 40 tấn gạo cho đồng bào bị lũ lụt ở Đồng 

bằng sông Cửu Long, nhƣng các nhân viên trong tổ chức từ thiện X chỉ 

chuyển 20 tấn gạo cho đồng bào vùng lũ lụt ở Đồng băng sông Cửu Long. 
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4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Tên tội danh đã thể hiện lỗi của ngƣời phạm tội cố ý làm trái những 

quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành 

vi phân phối tiền, hàng cứu trợ của mình là trái quy định về phân phối hàng 

cứu trợ, gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc 

tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, ngƣời phạm tội cố ý làm trái những quy định về phân phối 

tiền, hàng cứu trợ có thể có nhiều dộng cơ khác nhau nhƣ: vì thành tích cá 

nhân, đơn vị mình hoặc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ 

không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, 

hàng cứu trợ, ngƣời phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 

đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

 

So với tội vi phạm những nguyên tắc, chính sách, chế độ về phân phối 

quy định tại các Điều 178 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 169 Bộ 

luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nhƣng nếu so sánh giữa Điều 169 Bộ luật 

hình sự năm 1999 với Điều 178 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 169 Bộ 

luật hình sự năm 1999 là điều luật nặng hơn. Vì vậy, hành vi phạm tội cố ý 

làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ, đƣợc thực hiện trƣớc 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý 

thì áp dụng khoản Điều 178 Bộ luật hình sự năm 1985 đối với ngƣời phạm 

tội. Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt Toà án cần đối chiếu khoản 1 Điều 169 

Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 169 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ, 

chỉ áp dụng hình phạt tù trong trƣờng hợp ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể. Nếu có đủ điều kiện quy 

định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

a. Có tổ chức 
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Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, cố ý làm trái 

những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ có tổ chức là trƣờng hợp có 

sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có 

ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, 

không phải vụ án cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ có tổ chức nào cũng có đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà tuỳ từng 

trƣờng hợp, có thể chỉ có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà không có 

ngƣời xúi dục hoặc ngƣời giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời tổ chức và 

ngƣời thực hành thì mới là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác định phạm 

tội có tổ chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  

b. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, cố ý làm trái những 

quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ nhiều lần là có từ hai lần cố ý làm 

trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ trở lên và mỗi lần đều đã 

cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian từ lần phạm 

tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi là phạm tội nhiều lần nếu tất 

cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các lần phạm tội đó đã có lần 

bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không đƣợc tính để xác định 

là phạm tội nhiều lần.  

c. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 

Trƣờng hợp phạm tội này, nhà làm luật quy định hai trƣờng hợp phạm 

tội cùng chung một điểm có tính chất, mức độ nghiêm trọng khác nhau. Đây 

cũng là vấn đề về kỹ thuật lập pháp, lẽ ra nhà làm luật chỉ cần quy định gây 

hậu quả rất nghiêm trọng là đủ, nếu nhƣ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

không phải là tình tiết định khung hình phạt ở khung hình phạt nặng hơn. 

Nghiên cứu các tội phạm khác trong Bộ luật hình sự chúng ta cũng thƣờng 

gặp tình trạng tƣơng tự. 

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức hành vi cố ý làm trái những 

quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 

đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định hậu quả 

nghiêm trọng do hành vi cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng 

cứu trợ gây ra. 
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Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. So với 

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự năm 

1999 là khung hình phạt mới. Vì vậy, hành vi phạm tội thực hiện trƣớc 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì 

không áp dụng khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời 

phạm tội.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

169 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới một năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ hay phạt tiền. Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến năm năm tù. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với tội vi phạm những nguyên tắc, chính sách, chế độ về phân phối, 

thì khoản 3 Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định hình phạt 

tiền, còn hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định chỉ quy định từ một 

năm đến năm năm. Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt 

này từ hai năm đến năm năm. 

 

18. TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ 

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP   

Điều 170.   Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp   

1.  Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi 

phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi 

phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm: 

a)  Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 
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c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 

một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp là hành vi của ngƣời có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo 

hộ đã vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp. 

Đây là tội phạm mới do yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế-xã hội. 

Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định tội phạm này. Vì vậy, hành vi vi 

phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đƣợc thực 

hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát 

hiện thì không bị coi là tội phạm. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có thẩm 

quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mới có thể trở thành chủ thể của tội 

phạm này. Tuy nhiên, những ngƣời khác cũng có thể trở thành chủ thể, nhƣng 

họ chỉ là đồng phạm trong trƣờng hợp vụ án có đồng phạm. 

  

Nếu ngƣời vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp chƣa bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này thì 

chƣa phải chịu trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về quản lý trong lĩnh vực cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nhiệp. Nếu là văn bằng bảo hộ về các lĩnh vực khác thì không thuộc đối 

tƣợng của tội phạm này. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là văn 

bằng thật, nếu đó là văn bằng giả thì không thuộc đối tƣợng của tội phạm này 

mà tuỳ trƣờng hợp ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội này chính là hành vi vi phạm 

quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, tính 

chất, mức độ vi phạm khác nhau nên việc xử lý cũng khác nhau, nếu hành vi 

vi phạm đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính và gây hậu quả nghiêm 

trọng thì mới bị coi là hành vi phạm tội. 
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Hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp không đúng pháp luật xảy ra nhiều và không ít trƣờng hợp gây hậu 

quả rất nghiêm trọng nhƣng việc xử lý về hình sự lại rất ít, có nhiều nguyên 

nhân, nhƣng chủ yếu là do tội phạm này mới đƣợc quy định, mặt khác các 

quy định của pháp luật về việc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp chƣa cụ thể, rõ ràng. 

Hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp không đúng pháp luật có thể đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác 

nhau nhƣ: Sản phẩm, hàng hoá không đủ điều kiện đƣợc cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sơ hữu công nghiêp nhƣng vẫn đƣợc cấp hoặc cố tình không cấp văn 

bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các đơn vị hoặc doanh nghiệp có 

đủ điều kiện, hoặc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không 

đúng thủ tục.v.v... 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm quy 

định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp chƣa cấu thành tội 

phạm.  

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho 

tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản  cho con ngƣời, cho cơ 

quan, tổ chức và những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp gây ra nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả 

nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định 

về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp   

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội tội vi phạm quy định về 

cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, còn dấu hiệu khách quan 

khác nhƣ: Quy định về việc cấp văn bằng sở hữu công nghiệp. Những quy 

định này phải là những quy định của Nhà nƣớc (thƣờng là của cơ quan quản 

lý vè việc cấp văn bằng sở hữu công nghiệp). Vì vậy khi xác định hành vi vi 

phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cần phải 
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căn cứ vào những quy định của Nhà nƣớc về việc cấp văn bằng bảo hộ quyền 

sở hữu công nghiệp.   

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ 

hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, 

gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không 

mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, ngƣời phạm tội tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp có thể có nhiều động cơ khác nhau nhƣ: vì vụ lợi 

hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp không có các tình tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp, ngƣời phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 170 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt dƣới 6 

tháng tù. Nếu có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không 

đáng kể thì có thể bị phạt ba năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 

Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

 a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, vi phạm quy định 

về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có tổ chức là trƣờng hợp 

có sự cấu kết chặt chẽ giữa những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có 

ngƣời tổ chức, ngƣời thực hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Tuy nhiên, 

không phải vụ án tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp có tổ chức nào cũng có đủ những ngƣời giữ vai trò nhƣ trên, mà 

tuỳ từng trƣờng hợp, có thể chỉ có ngƣời tổ chức và ngƣời thực hành mà 

không có ngƣời xúi dục hoặc ngƣời giúp sức, nhƣng nhất định phải có ngƣời 



 

 

171 

tổ chức và ngƣời thực hành thì mới là phạm tội có tổ chức. Các yếu tố để xác 

định phạm tội có tổ chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  

b. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, tội vi phạm quy 

định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhiều lần là có từ hai 

lần vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và 

mỗi lần đều đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào khoảng cách thời 

gian từ lần phạm tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi là phạm tội 

nhiều lần nếu tất cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (xử lý kỷ luật, xử 

phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các lần 

phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

không đƣợc tính để xác định là phạm tội nhiều lần.  

 c. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 

Nhà làm luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt. Đây cũng 

là vấn đề về kỹ thuật lập pháp, lẽ ra nhà làm luật chỉ cần quy định gây hậu quả 

rất nghiêm trọng là đủ, nếu nhƣ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không 

phải là tình tiết định khung hình phạt ở khung hình phạt nặng hơn. Nghiên 

cứu các tội phạm khác trong Bộ luật hình sự chúng ta cũng thƣờng gặp tình 

trạng tƣơng tự. 

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về cấp văn 

bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông 

tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 

tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về 

trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác 

định hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm 

quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

170 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 
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tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến bảy 

năm tù. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

19. TỘI XÂM PHẠM  QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP   

Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp   

 

1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp 

pháp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng 

hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp khác 

đang được bảo hộ tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích 

mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu 

đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

sáu tháng đến ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 

trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  là hành vi chiếm 

đoạt, sử dụng bất hợp pháp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tƣợng sở 

hữu công nghiệp khác đang đƣợc bảo hộ tại Việt Nam. 

Đây cũng là tội phạm mới do yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế-

xã hội. Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định tội phạm này. Vì vậy, hành 

vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đƣợc thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì không bị coi là 

tội phạm. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, nhƣng chủ 

yếu đối với ngƣời sản xuất hoặc tiêu dùng hàng hoá.  
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Nếu hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chƣa gây hậu quả 

nghiêm trọng thì ngƣời có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải 

là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này 

chƣa xoá án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

các quy định của Nhà nƣớc về quản lý trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là sáng chế, giải pháp hữu ích, 

kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc 

các đối tƣợng sở hữu công nghiệp khác đang đƣợc bảo hộ tại Việt Nam. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội này chính là hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, tính chất, mức độ xâm phạm 

khác nhau nên việc xử lý cũng khác nhau, nếu hành vi xâm phạm chƣa bị xử 

phạt hành chính và chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì chƣa bị coi là hành vi 

phạm tội. 

 Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể đƣợc thực hiện 

dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ: chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp sáng 

chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, 

xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tƣợng sở hữu công nghiệp khác đang đƣợc bảo 

hộ tại Việt Nam. 

Chiếm đoạt là dùng các thủ đoạn khác nhau để chuyển dịch một cách 

trái phép sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng 

hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tƣợng sở hữu công nghiệp khác 

đang đƣợc bảo hộ tại Việt Nam của ngƣời khác thành sở hữu của mình nhƣ: 

Cƣớp, cƣớp giật, cƣỡng đoạt, bắt cóc nhằm chiếm đoạt, công nhiên chiếm 

đoạt, trộm cắp, lừa đảo hoặc lạm tín nhiệm chiếm đoạt.v.v... 

Sử dụng trái phép là tự ý khai thác những lợi ích của những sáng chế, 

giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất 

xứ hàng hoá hoặc các đối tƣợng sở hữu công nghiệp khác đang đƣợc bảo hộ 

tại Việt Nam mà không đƣợc sự đồng ý của chủ sở hữu. 

 b. Hậu quả 

Đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hậu quả nghiêm 

trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm 

trọng, thì ngƣời có hành vi xâm phạm phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chƣa xoá án tích mà còn vi phạm 

thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự.  
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Hậu quả nghiêm trọng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, 

danh dự, tài sản  cho con ngƣời, cho cơ quan, tổ chức và những thiệt hại 

nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra, nên có thể vận dụng 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp, còn dấu hiệu khách quan khác nhƣ: các quy định của Nhà 

nƣớc  về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng 

hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tƣợng sở hữu công nghiệp khác 

đang đƣợc bảo hộ tại Việt Nam.   

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm 

Ngƣời phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện hành 

vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp, gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu 

quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng mục đích của ngƣời phạm tội lại là dấu hiệu bắt buộc 

của cấu thành tội phạm đó là vì mục đích kinh doanh. Nếu hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp không vì mục đích kinh doanh mà vì mục đích 

khác thì không thuộc trƣờng hợp phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp không có các tình 

tiết định khung hình phạt  

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 171 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, ngƣời 

phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mƣơi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng 

hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng và chỉ 

có hình phạt cải tạo không giam giữ là hình phạt cao nhất của khung hình 

phạt. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 170 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 
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phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng mức thấp nhất của hình phạt tiền. Nếu có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị áp 

dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

 a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa 

những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực 

hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ 

chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  

b. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp nhiều lần là có từ hai lần xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp và mỗi lần đều đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào khoảng 

cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi 

là phạm tội nhiều lần nếu tất cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (xử lý kỷ 

luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các 

lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

không đƣợc tính để xác định là phạm tội nhiều lần.  

c. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 

Cũng tƣơng tự nhƣ một số trƣờng hợp trong tội phạm khác, nhà làm 

luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt.  

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng.  
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Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

170 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới sáu tháng tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền. Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến ba năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự 

thì có thể cho ngƣời phạm tội đƣợc hƣởng án treo. 

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mƣời 

triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

20. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU, THĂM 

DÒ, KHAI THÁC TÀI NGUYÊN   

Điều 172. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên   

1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên trong đất  liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng 

đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy 

phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép gây hậu quả nghiêm trọng, thì 

bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt 

tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, 

thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến 

năm trăm triệu đồng. 

Định Nghĩa: vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên là hành vi nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 

trong đất  liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm 

lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng 

với nội d 

Tội vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên là tội phạm đã đƣợc quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự 

năm 1985. Tuy nhiên, so với Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 172 

Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định mới nhƣ: 
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Không quy định hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về bảo vệ 

tài nguyên; 

Tên tội danh cũng không chỉ đích danh vị trí “trong lòng đất, trong các 

vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”; 

Quy định thêm vị trí vi phạm là vùng trời, thay cụm từ “trong lòng đất” 

bằng cụm từ “trong đất liền, hải đảo”; 

Bổ sung một số dấu hiệu khách quan nhƣ: không có giấy phép hoặc 

không đúng với nội dung giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng; 

Bỏ quy định: “những dụng cụ, phƣơng tiện để phạm tội có thể bị tịch 

thu. những vật do phạm tội mà có đều bị tịch thu” trong điều luật, vì việc tịch 

thu phƣơng tiện phạm tội và tài sản do phạm tội mà có đã đƣợc quy định tại 

Bộ luật tố tụng hình sự.  

Điều 172 Bộ luật hình sự năm 1999 đƣợc cấu tạo thành hai khung hình 

phạt, có mức hình phạt nặng hơn so với Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1985 

và hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng một điều luật. 

Điều 172 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định nhiều hành vi phạm tội 

khác nhau, vì vậy tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà định tội cho phù hợp. Ví dụ: 

nếu ngƣời phạm tội chỉ vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về khai thác tài 

nguyên thì chỉ định tội là “vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác 

tài nguyên” mà không định tội đầy đủ nhƣ điều luật quy định.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt. Tuy nhiên, 

ngƣời phạm tội này chủ yếu là những ngƣời có trách nhiệm nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc về quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là tài nguyên nhƣ: Quặng, rừng, 

các nguồn năng lƣợng... Tài nguyên chỉ là những sản phẩm tự nhiên chƣa qua 

chế biến hoặc qua quá trình sản xuất.  

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội này chính là hành vi vi phạm 

quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong 

đất  liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục 

địa và vùng trời của Việt Nam. 

Theo quy định của điều luật thì ngƣời phạm tội có thể thực hiện các 

hành vi sau: 
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Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về thăm dò tài nguyên; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về khai thác tài nguyên. 

Nếu tính cả địa điểm vi phạm, thì ngƣời phạm tội thực hiện một hành vi 

vi phạm ở một trong các địa điểm và mối địa điểm đó cũng đƣợc coi là một 

hành vi khách quan nhƣ: 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên trong lòng 

đất; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên ở hải đảo; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên vùng nội 

thuỷ; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên vùng lãnh 

hải; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên vùng đặc 

quyền kinh tế; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên thềm lục 

địa; 

Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên vùng trời; 

 Theo cách xác định trên, chúng ta thấy ngƣời phạm tội có thể thực hiện 

tới 21 hành vi khách quan khác nhau, nên khi xác định hành vi phạm tội, cần 

phải căn cứ vào hành vi cụ thể mà ngƣời phạm tội thực hiện là hành vi khách 

quan nào để định tội cho chính xác. Ví dụ: ngƣời phạm tội chỉ thực hiện hành 

vi vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên trong lòng đất, 

thì chỉ định tội: “Vi phạm quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu tài nguyên 

trong lòng đất” mà không định tội danh đầy đủ nhƣ điều luật quy định. 

Hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 

đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau nhƣ: lợi dụng 

việc vận chuyển qua vùng trời, vùng biển, đất liền hoặc hải đảo của Việt Nam 

để nghiên cứu, thăm dò tài nguyên; lợi dụng việc xây dựng những công trình 

để khai thác tài nguyên.v.v... 

Căn cứ để xác định hành vi có vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên hay không là giấy phép do cơ quan Nhà nƣớc có 

thẩm quyền cấp. Nếu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy 

phép là vi phạm. 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm 

dò, khai thác tài nguyên, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi vi 

phạm các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên chƣa cấu thành tội phạm.  
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Hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc 

về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên gây ra là những thiệt hại nghiêm 

trọng cho tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản  cho con ngƣời, 

cho cơ quan, tổ chức và những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên gây ra, nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm 

các quy định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, nhà làm luật còn 

quy định các dấu hiệu khách quan khác nhƣ: Địa điểm phạm tội (trong đất  

liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và 

vùng trời của Việt Nam); các quy định của Nhà nƣớc về việc nghiên cứu, 

thăm dò khai thác tài nguyên. Vì vậy, khi xác định hành vi vi phạm các quy 

định của Nhà nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên cần chú ý 

đến địa điểm mà ngƣời phạm tội thực hiện cũng nhƣ các quy định của Nhà 

nƣớc về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên đƣợc thể hiện bằng văn 

bản (giấy phép).  

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi vi 

phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, gây ra hậu quả 

nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn 

nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên không có các tình tiết định khung hình phạt 

 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 172 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về khai 

thác tài nguyên, ngƣời phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm 
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mƣơi triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, là tội 

phạm ít nghiêm trọng. 

 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 172 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc hình phạt cải 

tạo không giam giữ. Chỉ áp dụng hình phạt tù nếu ngƣời phạm tội có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể. Nếu có đủ 

điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội 

hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Cũng tƣơng tự nhƣ một số trƣờng hợp trong tội phạm khác, nhà làm 

luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt.  

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, 

thăm dò, khai thác tài nguyên gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên 

tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng 

XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về 

trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác 

định hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm 

quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai đến mƣời năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với 

khoản 1 của điều luật và so với Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định 

về tội phạm này thì khoản 2 của điều luật có mức hình phạt nặng hơn nhiều. 

Đây cũng là đặc điểm ít thấy trong các tội phạm khác. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

172 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ gây hậu quả rất nghiêm trọng, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án 

có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù hoặc chuyển sang loại hình phạt 

tiền. Nếu ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 
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sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không 

đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣơi năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

mƣơi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. So với Điều 185 Bộ luật hình sự 

năm 1985 quy định vè hình phạt bổ sung đối với tội phạm này thì khoản 3 

Điều 172 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, nên không áp dụng đối với 

ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 

00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý 

 

21. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI   

Điều 173.  Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai   

1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng 

đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu 

quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị 

kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 

hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai 

mươi triệu đồng.  

Định nghĩa: Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai là hành vi lấn 

chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý và sử dụng đất đai. 

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai là tội phạm đƣợc tách từ 

tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai tại Điều 180 Bộ luật 

hình sự năm 1985. 

Nhà làm luật quy định hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 

là tội phạm độc lập là xuất phát từ yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội 

phạm này trong thực tiễn xét xử. 

So với Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 173 Bộ luật hình sự 

năm 1999 không có sửa đổi, bổ sung nhiều, chỉ sửa đổi, bổ sung một vài thuật 

ngữ nhƣ: thay từ “xử lý hành chính” bằng “xử phạt hành chính về hành vi 

này”; bổ sung thêm tình tiết “đã bị kết án về tội này, chƣa đƣợc xoá án tích 

mà còn vi phạm”; bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính; bổ sung một số 
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tình tiết là yếu tố định khung hình phạt ở khoản 2 của điều luật; hình phạt bổ 

sung đƣợc quy định ngay trong cùng điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt. Tuy nhiên, 

ngƣời phạm tội này chủ yếu là những ngƣời sử dụng đất đai. 

Nếu hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai chƣa gây hậu quả 

nghiêm trọng thì ngƣời có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 

phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này chƣa xoá án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực về sử dụng đất đai. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là đất đai  

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội này là hành vi lấn chiếm đất 

hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà 

nƣớc về quản lý và sử dụng đất đai. 

Theo quy định của điều luật thì ngƣời phạm tội có thể thực hiện các 

hành vi sau: 

- Lấn chiếm đất. Lấn chiếm là từ ghép chỉ hành động “lấn” và “chiếm”. 

Lấn là lấy thêm đất liền kề với đất của mình nhằm mở rộng diện tích, còn 

chiếm là dùng thủ đoạn chiếm lấy đất của ngƣời khác làm đất của mình mà 

trƣớc đó mình không hề có. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định thì lấn 

chiếm cũng có nghĩa gồm cả lấn và chiếm. 

- Chuyển quyền sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nƣớc. 

Chuyển quyền sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nƣớc là bán đất cho 

ngƣời khác không đúng với quy định của Nhà nƣớc nhƣ: bá đất nông nghiệp 

cho ngƣời khác để là nhà, bán đất do Hợp tác xã giao cho sản xuất cho ngƣời 

khác để lấy tiền tiêu xài... 

- Sử dụng đất trái với quy định của Nhà nƣớc. Sử dụng đất trái với quy 

định của Nhà nƣớc là trƣờng hợp ngƣời đƣợc giao đất đã sử dụng đất không 

đúng với mục đích đƣợc giao nhƣ: để đất hoang; đất giao để trồng rừng nhƣng 

lại dùng đất đó làm nhà hàng kinh doanh; đất giao để sản xuất nông nghiệp lại 

dùng đất đó nuôi tôm.v.v...  

 b. Hậu quả 

 

Đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, hậu quả nghiêm 

trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm 
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trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về sử dụng 

đất đai phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này chƣa xoá án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm 

hình sự. 

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc 

về sử dụng đất đai gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức 

khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản cho con ngƣời, cho cơ quan, tổ chức và 

những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về sử dụng đất đai gây ra, nên 

có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một 

số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu 

quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về sử dụng 

đất đai. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

của Nhà nƣớc về sử dụng đất đai, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu 

khách quan khác nhƣ: các quy định của Nhà nƣớc về sử dụng đất đai, các quy 

định này thƣờng là của chính phủ hoặc của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng. Vì vậy, khi xác định hành vi vi phạm các quy định của 

Nhà nƣớc về sử dụng đất đai, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ 

các văn bản của Nhà nƣớc quy định về sử dụng đất đai. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai thực hiện hành vi 

của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định 

của Nhà nƣớc về sử dụng đất đai gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn 

cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả 

xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi.  

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai không có các tình 

tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, 

ngƣời phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu 
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đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 

năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985, nếu chỉ căn cứ vào 

mức cao nhất trong khung hình phạt thì khoản 1 Điều 173 không nặng hơn và 

cũng không nhẹ hơn, nhƣng căn cứ vào mức thấp nhất của khung hình phạt 

thì Điều 173 có quy định hình phạt tiền là hình phạt nhẹ hơn hình phạt cải tạo 

không giam giữ, nên phải coi khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1999 là 

điều luật nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai thực 

hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý 

thì áp dụng khoản 1 Điều 173 đối với ngƣời phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không 

giam giữ. Chỉ áp dụng hình phạt tù nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng 

nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc 

nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể. Nếu có đủ điều kiện quy định 

tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, vi phạm các quy 

định về sử dụng đất đai có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa 

những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực 

hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ 

chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  

b. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, vi phạm các quy 

định về sử dụng đất đai nhiều lần là có từ hai lần vi phạm các quy định về sử 

dụng đất đai và mỗi lần đều đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào 

khoảng cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, 

chỉ coi là phạm tội nhiều lần nếu tất cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý 

(xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu 

trong các lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm 

hình sự thì không đƣợc tính để xác định là phạm tội nhiều lần.  

c. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 
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Cũng tƣơng tự nhƣ một số trƣờng hợp trong tội phạm khác, nhà làm 

luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt.  

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về sử dụng 

đất đai gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về sử dụng 

đất đai gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền. Nếu 

ngƣời phạm tội thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến bảy năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến hai mƣơi triệu đồng. So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 

1985 quy định về hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào 

mức phạt tiền thì khoản 3 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, nên 

không áp dụng đối với ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, 

khoản 3 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định hình phạt cấm 

đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc những công việc nhất định, 

nên đối với ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì không áp dụng hình 

phạt này. 

 

22. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI   
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Điều 174.  Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai   

1.  Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu 

hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 

năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm: 

a) Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn; 

b)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 

mươi  triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: Vi phạm các quy định về quản lý đất đai là hành vi lợi 

dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép 

chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.  

Tội phạm này cũng đƣợc tách từ tội vi phạm các quy định về quản lý và 

bảo vệ đất đai tại Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985 là do yêu cầu đấu tranh 

phòng chống loại tội phạm này trong thực tiễn xét xử. 

So với Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 174 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung nhiều theo hƣớng có lợi cho ngƣời phạm 

tội nhƣ: Quy định cụ thể hành vi khách quan của ngƣời phạm tội; chỉ bị coi là 

tội phạm khi hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; bổ sung 

một số tình tiết là yếu tố định khung hình phạt ở khoản 2 của điều luật; hình 

phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn liên quan đến việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển 

quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới có thể là chủ thể 

của tội phạm này. Tuy nhiên, đối với ngƣời khác cũng có thể là chủ thể nhƣng 

họ chỉ là đồng phạm trong vụ án có đồng phạm. 

Nếu hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai chƣa bị xử lý kỷ 

luật về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai thì chƣa phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Đây là quy định mới có lợi cho ngƣời phạm tội so với 

Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý đất đai về việc giao đất, thu 
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hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

Đối tượng tác động của tội phạm này cũng là đất đai.  

3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Do đặc điểm về chủ thể của tội phạm này, nên ngƣời phạm tội này là 

ngƣời lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, 

cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đai 

trái pháp luật. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trƣờng hợp ngƣời phạm tội có chức vụ, 

quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giao đất, thu hồi, 

cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đai trái pháp luật. (xem lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở các tội phạm 

khác đã phân tích ở trên). 

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là ngƣời có chức vụ, quyền hạn nhƣng 

đã vƣợt quá quyền hạn đƣợc giao để giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép 

chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp 

luật.Ví dụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyền giao 1 ha đất nông nghiệp 

để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, nhƣng đã giao 

quá 1 ha đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất 

nông nghiệp. 

Ngƣời phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn có thể thực hiện một trong các hành vi nhƣ: giao đất trái pháp luật; 

thu hồi đất trái pháp luật; cho thuê đất trái pháp luật; cho phép chuyển quyền 

sử dụng đất trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp 

luật.  

b. Hậu quả 

 Khác với tội Đối với tội vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về sử 

dụng đất đai, tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, hậu quả không phải 

là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hành vi vi phạm các quy 

định về quản lý đất đai mà gây hậu quả nghiêm trọng, thì ngƣời phạm tội bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 2 của điều luật. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

của Nhà nƣớc về sử dụng đất đai, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu 

khách quan khác nhƣ: các quy định của Nhà nƣớc về quản lý đất đai nhƣ: 

Luật đất đai, các Nghị định của chính phủ hoặc các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân hoặc của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

Vì vậy, khi xác định hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về quản lý 
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đất đai, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà 

nƣớc quy định về quản lý đất đai. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về quản lý đất đai thực hiện hành vi 

của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý đất đai, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy 

không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về quản lý đất đai không có các tình 

tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, ngƣời 

phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 

tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 174 nặng 

hơn và nếu so sánh giữa Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985 với Điều 174 Bộ 

luật hình sự năm 1999 thì Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật 

nặng hơn, nên hành vi phạm tội vi phạm quy định về quản lý đất đai thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì áp 

dụng khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1985 đối với ngƣời phạm tội. 

Tuy nhiên, khi xác định dấu hiệu cấu thành tội phạm thì lại phải căn cứ vào 

khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1999 vì có tình tiết làm ranh giới phân 

biệt giữa hành vi vvi phạm với hành vi phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 174 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng 

kể thì có thể bị phạt đến ba năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 

Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

a. Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn 

Trƣờng hợp phạm tội này nhà làm luật quy định hai tình tiết là yếu tố 

định khung hình phạt và cả hai tình tiết này cũng có đặc điểm riêng mà các tội 
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phạm khác không có. Đất có diện tích lớn và đất có giá trị lớn là hai vấn đề 

khác nhau. 

Cho đến nay, chƣa có giải thích hoặc hƣớng dẫn nhƣ thế nào là đất có 

diện tích lớn hoặc có giá trị lớn và cũng không thể vận dụng những hƣớng 

dẫn đối với với các tội phạm khác để xác định đất có diện tích lớn hoặc có giá 

trị lớn. Đây cũng là tình tiết mới đƣợc nhà làm luật quy định trong cấu thành 

tội phạm. Trong khi chƣa có hƣớng dẫn chính thức, theo chúng tôi đƣợc coi là 

đất có diện tích lớn nếu từ 10 ha trở lên và nếu giá trị của đất từ 200 triệu trở 

lên đƣợc coi là đất có giá trị lớn.  

b. Gây hậu quả nghiêm trọng  

Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng là 

do hành vi giao đất trái pháp luật; thu hồi đất trái pháp luật; cho thuê đất trái 

pháp luật; cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng 

đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản cho con ngƣời và 

những thiệt hại khác cho xã hội. 

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai gây ra. Vì vậy, có 

thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một 

số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu 

quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

174 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến bảy 

năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến năm mƣơi  triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 



 

 

190 

 

So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về hình phạt bổ 

sung đối với tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào mức phạt tiền thì khoản 3 Điều 

174 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, nên không áp dụng đối với ngƣời 

phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 174 Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định nhẹ hơn Điều 185 Bộ luật hình sự năm 

1985, nên đối với ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì đƣợc áp dụng 

khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1999. 

 

23. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO 

VỆ RỪNG  

Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng   

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm 

trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 

đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 

ba tháng đến ba năm: 

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy 

định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 189 của Bộ luật này; 

b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này. 

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai 

mươi triệu đồng. 

Định Nghĩa: Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng là hành 

vi khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định 

của Nhà nƣớc về khai thác và bảo vệ rừng hoặc vận chuyển, buôn bán gỗ trái 

phép. 

Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng là tội phạm đƣợc 

tách từ tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng tại Điều 181 Bộ 

luật hình sự năm 1985, nay do nhu cầu của việc đấu tranh phòng chống tội 

phạm nên nhà làm luật cấu tạo lại thành hai tội danh khác nhau. 

So với Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 175 Bộ luật hình 

sự năm 1999 tuy vẫn cấu tạo thành hai khung hình phạt nhƣng các tình tiết là 

yếu tố định tội và yếu tố định khung hình phạt có nhiều thay đổi nhƣ: quy 
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định tình tiết làm ranh giới phân biệt giữa hành vi vi phạm với hành vi phạm 

tội; quy định cụ thể các hành vi vi phạm cụ thể về khai thác và bảo vệ rừng; 

hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay cùng một điều luật.   

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, bất cứ ai có 

đủ năng lực trách nhiệm hình sự và ở một độ tuổi nhất định đều có thể là chủ 

thể của tội phạm này. 

Nếu hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng chƣa 

gây hậu quả nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử phạt hành 

chính về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng hoặc đã bị 

kết án về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, chƣa đƣợc 

xoá án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm 

này. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ rừng. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là rừng và các sản phẩm của rừng 

nhƣ gỗ và các lâm thổ sản khác.  

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội có thể thực hiện một trong các hành vi sau: 

- Khai thác trái phép cây rừng; 

- Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép; 

- Vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về khai thác và bảo vệ rừng. 

Các hành vi trên nếu thuộc trƣờng hợp quy định tại Điều 189 về tội huỷ 

hoại rừng, Điều 153 về tội buôn lậu và Điều 154 về tội vận chuyển trái phép 

hàng hoá qua biên giới, thì ngƣời phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

các tội phạm tƣơng ứng quy định ở các điều luật đó mà không thuộc trƣờng 

hợp phạm tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, hậu quả 

nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa 

nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo 

vệ rừng phải là ngƣời đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này chƣa xoá án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm 

hình sự. 

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về khai thác và 

bảo vệ rừng gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khoẻ, 
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nhân phẩm, danh dự, tài sản cho con ngƣời, cho cơ quan, tổ chức và những 

thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.   

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng gây ra, nên có 

thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một 

số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu 

quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ 

rừng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

về khai thác và bảo vệ rừng, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu khách 

quan khác nhƣ: Các quy định của Nhà nƣớc về khai thác và bảo vệ rừng, về 

vận chuyển buôn bán gỗ. Các quy định này thƣờng là của chính phủ hoặc của 

Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. Vì vậy, khi xác định 

hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về khai thác và bảo vệ rừng, các 

cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà nƣớc quy 

định về khai thác và bảo vệ rừng. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng thực 

hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi 

phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng, mong 

muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu 

quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng không có 

các tình tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ 

rừng, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi 

triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 

ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1  Điều 

175 quy định thêm hình phạt tiền là hình phạt chính mặc dù mức cao nhất của 

khung hình phạt vẫn là ba năm tù, nên phải coi khoản 1 Điều 175 là điều luật 

nhẹ hơn khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi phạm tội vi 
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phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì đƣợc áp dụng khoản 1 

Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm tội. Tuy nhiên, nếu 

áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ thì không đƣợc quá một năm, vì 

khoản 1 Điều 181 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ cao nhất là một 

năm. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 175 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam 

giữ. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ 

không đáng kể thì có thể bị phạt đến ba năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định 

tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Cũng tƣơng tự nhƣ một số trƣờng hợp trong tội phạm khác, nhà làm 

luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt.  

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về khai 

thác và bảo vệ rừng gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định hậu quả rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về 

khai thác và bảo vệ rừng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến mƣời năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ gây hậu quả rất nghiêm trọng, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án 

có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù hoặc chuyển sang loại hình phạt 

cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền. Nếu ngƣời phạm tội gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật 
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hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ 

không đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣời năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm 

triệu đồng đến hai mƣơi triệu đồng. So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 

1985 quy định về hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào 

mức phạt tiền thì khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, nên 

không áp dụng đối với ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, 

khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định hình phạt cấm 

đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc những công việc nhất định, 

nên đối với ngƣời phạm tội thực hiện hành vi trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 

mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì không áp dụng hình 

phạt này. 

 

24. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG  

Điều 176.   Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng  

1.   Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một 

trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật 

về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp 

luật; 

b) Cho phép chuyển  mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp 

luật; 

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. 

 2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm 

năm đến mười hai năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 

trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: Vi phạm các quy định về quản lý rừng là hành vi lợi dụng 

hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, 

đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất 

trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp 

luật. 
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Tội phạm này cũng là tội phạm đƣợc tách từ tội vi phạm các quy định 

về quản lý và bảo vệ rừng tại Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985. 

So với Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 176 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có nhiều sửa đổi, bổ sung nhiều nhƣ: Quy định cụ thể hành vi 

khách quan của ngƣời phạm tội; bổ sung một số tình tiết là yếu tố định khung 

hình phạt ở khoản 2 của điều luật; hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay 

trong cùng điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn liên quan đến việc giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất 

trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho 

phép khai thác, vận chuyển lâm sản mới có thể là chủ thể của tội phạm này. 

Tuy nhiên, đối với ngƣời khác cũng có thể là chủ thể nhƣng họ chỉ là đồng 

phạm trong vụ án có đồng phạm. 

Nếu hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng chƣa gây hậu quả 

nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm thì mới chịu trách nhiệm hình sự. Nhà làm luật chỉ quy 

định đã bị xử lý kỷ luật mà không quy định đã bị kết án về tội này mà còn vi 

phạm, nên đối với ngƣời đã bị kết án về tội vi phạm các quy định về quản lý 

rừng chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm thì phải gây hậu quả nghiêm 

trọng mới chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, thực tế rất ít trƣờng hợp ngƣời 

đã bị kết án về tội phạm này lại còn đƣợc giao chức vụ, quyền hạn trong việc 

quản lý rừng, nhƣng nhƣ vậy không có nghĩa là không có, vì trên thực tế cũng 

có trƣờng hợp cán bộ phạm tội vi phạm các quy định về quản lý rừng bị kết 

án nhƣng Toà án chỉ phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ hoặc đƣợc 

hƣởng án treo vẫn đƣợc giao những chức vụ trong lĩnh vực quản lý rừng.  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, 

đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho 

phép khai thác, vận chuyển lâm sản 

Đối tượng tác động của tội phạm này là rừng và các lâm sản từ rừng.  

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội này là ngƣời lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn để giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật. 
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Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lạm dụng chức vụ, quyền hạn cũng 

tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai 

(xem hành vi khách quan của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai) 

 Ngƣời phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn có thể thực hiện một trong các hành vi nhƣ: Giao rừng, đất trồng 

rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích 

sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật. 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, hậu quả nghiêm 

trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm 

trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng phải là 

ngƣời đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì mới phải chịu 

trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng gây ra, nên có thể vận dụng 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

về quản lý rừng, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu khách quan khác 

nhƣ: các quy định của Nhà nƣớc về quản lý rừng nhƣ: Luật bảo vệ và phát 

triển rừng, các Nghị định của chính phủ hoặc các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân hoặc của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

Vì vậy, khi xác định hành vi vi phạm các quy định của Nhà nƣớc về quản 

rừng, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà 

nƣớc quy định về quản lý rừng. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng thực hiện hành vi 

của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định 

của Nhà nƣớc về quản lý rừng gây hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho 

hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 
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1. Phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng không có các tình tiết 

định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, ngƣời 

phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 

tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 

176 nặng hơn vì hình phạt cải tạo không giam giữ tới ba năm, và nếu so sánh 

giữa Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1985 với Điều 176 Bộ luật hình sự năm 

1999 thì Điều 176 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều luật nặng hơn, nên hành 

vi phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng thực hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 

1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì áp dụng khoản 1 Điều 

181 Bộ luật hình sự năm 1985 đối với ngƣời phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 176 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng 

kể thì có thể bị phạt đến ba năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 

Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

a. Có tổ chức 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội có tổ chức khác, vi phạm các quy 

định về quản lý rừng có tổ chức là trƣờng hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa 

những ngƣời cùng thực hiện tội phạm, trong đó có ngƣời tổ chức, ngƣời thực 

hành, ngƣời xúi dục, ngƣời giúp sức. Các yếu tố để xác định phạm tội có tổ 

chức đƣợc quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự.  

b. Phạm tội nhiều lần 

Cũng nhƣ các trƣờng hợp phạm tội nhiều lần khác, vi phạm các quy 

định về quản lý rừng nhiều lần là có từ hai lần vi phạm các quy định về quản 

lý rừng và mỗi lần đều đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào khoảng 

cách thời gian từ lần phạm tội trƣớc với lần phạm tội sau. Tuy nhiên, chỉ coi 

là phạm tội nhiều lần nếu tất cả những lần phạm tội đó chƣa bị xử lý (xử lý kỷ 

luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). nếu trong các 

lần phạm tội đó đã có lần bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

không đƣợc tính để xác định là phạm tội nhiều lần.  
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c. Gây hậu quả rất nghiêm trọng 

Đến nay, chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất nghiêm 

trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng gây ra. Vì vậy, có thể 

vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy 

định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 

1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng để xác định hậu 

quả rất nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

176 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội chỉ thuộc một trƣờng hợp quy định 

tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng 

nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới hai năm tù 

hoặc chuyển sang loại hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm tội 

thuộc nhiều trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết 

tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ 

hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến bảy 

năm tù.  

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  

Khoản 3 của điều luật chỉ quy định một trƣờng hợp, đó là phạm tội gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Đến nay, cũng chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng gây ra. Vì 

vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

để xác định hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định 

về quản lý rừng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ năm năm đến mƣời hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 3 Điều 

176 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

năm năm tù, nhƣng không đƣợc dƣới hai năm tù vì theo Điều 47 Bộ luật hình 
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sự thì, khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của 

Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dƣới mức thấp nhất của 

khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhƣng phải trong khung hình phạt 

liền kề nhẹ hơn của điều luật. Khung hình phạt nhẹ hơn liền kề của khoản 3 là 

khoản 2 của điều luật. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy 

định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có 

nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣời hai năm 

tù.  

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mƣời 

triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một 

năm đến năm năm. So với Điều 185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình 

phạt bổ sung đối với tội phạm này, nếu căn cứ vào hình phạt tiền thì khoản 4 

Điều 176 nhẹ hơn, nhƣng căn cứ vào hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ thì 

khoản 4 Điều 176 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị xử lý, nếu áp dụng hình 

phạt tiền là hình phạt bổ sung thì không đƣợc quá một triệu, nếu áp dụng hình 

phạt cấm đảm nhiệm chức vụ thì áp dụng khoản 4 Điều 176 Bộ luật hình sự 

năm 1999. 

 

25. TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CUNG ỨNG ĐIỆN  

Điều 177.  Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện   

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hành vi sau 

đây, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến  năm mươi triệu đồng, cải tạo 

không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không  thông báo theo quy định; 

b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 

c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc  đặc biệt nghiêm trọng, 

thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai 

mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ một năm đến năm năm.              

Định nghĩa: Vi phạm các quy định về cung ứng điện là hành vi của 

ngƣời  có trách nhiệm trong việc cung ứng điện mà cắt điện không có căn cứ 

hoặc không thông báo theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 

trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 
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Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện là tội phạm đã đƣợc quy 

định tại Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1985 với tội danh “sử dụng và phân 

phối điện trái phép”, nay Điều 177 Bộ luật hình sự năm 1999 không còn quy 

định hành vi sử dụng điện trái phép là tội phạm nữa mà chỉ quy định hành vi 

phân phối điện trái phép là hành vi phạm tội, nhƣng cũng đƣợc sửa thành vi 

phạm các quy định về cung ứng điện. 

Cấu tạo của Điều 177 cũng có nhiều thay đổi so với Điều 182 Bộ luật 

hình sự năm 1985 nhƣ: Quy định thêm tình tiết là yếu tố định tội; quy định cụ 

thể hành vi khách quan của ngƣời phạm tội; bổ sung một số tình tiết là yếu tố 

định khung hình phạt ở khoản 2 của điều luật; bỏ tình tiết là yếu tố định 

khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1985; 

hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng điều luật.  

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có trách 

nhiệm liên quan đến việc cung ứng điện mới có thể là chủ thể của tội phạm 

này. Tuy nhiên, những ngƣời có trách nhiệm cung ứng điện không nhất thiết 

phải là ngƣời có chức vụ, quyền hạn, mà họ còn có thể là những ngƣời khác 

đƣợc phân công làm nhiệm vụ cung ứng điện. Đối với ngƣời khác cũng có thể 

là chủ thể nhƣng họ chỉ là đồng phạm trong vụ án có đồng phạm. 

Nếu hành vi vi phạm các quy định về cung ứng điện chƣa gây hậu quả 

nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội phải là ngƣời đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chƣa đƣợc xoá án tích 

mà còn vi phạm thì mới chịu trách nhiệm hình sự.  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực cung ứng điện. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là nguồn điện (điện dùng cho sản 

xuất, sinh hoạt, trang trí, thắp sáng nơi công cộng...)  

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội này là ngƣời có trách nhiệm trong việc cung ứng điện 

để thực hiện một trong các hành vi sau: Cắt điện không có căn cứ hoặc không 

thông báo theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoãn việc 

xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 

Cắt điện không có căn cứ là cắt điện không có lý do chính đáng. Ví dụ: 

Vũ Văn K là nhân viên chi nhánh điện quận Đ, vì quen biết với gia đình Phạm 

Quốc B, nên đã cắt điện sinh hoạt của cả tổ dân phố để gia đình B xây nhà vi 

phạm an toàn lƣới điện. 
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Cắt điện không thông báo theo quy định là trƣờng hợp theo quy định 

phải thông báo về việc cắt điện trƣớc khi cắt điện, nhƣng chƣa có thông báo 

hoặc không thông báo mà vẫn cắt điện. Việc thông báo cắt điện phải đƣợc 

đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo đến tận 

ngƣời sử dụng điện. 

Từ chối cung cấp điện không có căn cứ là trƣờng hợp ngƣời sử dụng 

điện đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định nhƣng không đƣợc 

cung cấp điện, lý do mà bên cung cấp đƣa ra để từ chối việc cung cấp điện là 

không có căn cứ. 

Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng là trƣờng hợp 

điện bị sự cố (mất điện), đã nhận đƣợc thông báo bị mất điện, có điều kiện để 

khắc phục sự cố nhƣng không xử lý sự cố mà trì hoãn gây khó khăn cho 

ngƣời sử dụng điện. 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm các quy định về cung ứng điện, hậu quả nghiêm 

trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm 

trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm các quy định về cung ứng điện phải là 

ngƣời đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 

về tội này mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm các quy định cung ứng điện gây ra, nên có thể vận dụng 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định về trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm 

trọng do hành vi vi phạm các quy định về cung ứng điện. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định 

về cung ứng điện, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu khách quan khác 

nhƣ: các quy định của Nhà nƣớc về cung ứng điện nhƣ: Các quy định về cắt 

điện, về cung cấp điện, về xử lý sự cố khi mất điện... Vì vậy, khi xác định 

hành vi vi phạm các quy định về cung ứng điện, các cơ quan tiến hành tố tụng 

cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà nƣớc quy định về cung ứng điện. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về cung ứng điện thực hiện hành vi 

của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định 

của Nhà nƣớc về cung ứng điện gây hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho 

hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  
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Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về cung ứng điện không có các tình tiết 

định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 177 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm các quy định về cung ứng điện, ngƣời 

phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến  năm mƣơi triệu đồng, cải 

tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm, là tội 

phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 1 Điều 

177 nhẹ, và nếu so sánh giữa Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1985 với Điều 

177 Bộ luật hình sự năm 1999 thì Điều 177 Bộ luật hình sự năm 1999 là điều 

luật nhẹ hơn, nên hành vi phạm tội vi phạm quy định về cung ứng điện thực 

hiện trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý 

thì áp dụng khoản 1 Điều 177 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với ngƣời phạm 

tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 177 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam 

giữ. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ 

không đáng kể thì có thể bị phạt đến hai năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định 

tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Cũng tƣơng tự nhƣ đối với một số tội phạm khác, khoản 2 Điều 177 

quy định hai trƣờng hợp pham tội có có tính chất, mức độ nghiêm trọng khác 

nhau. Đây là vấn đề chúng tôi đã nêu và phân tích ở một số tội phạm, hy vọng 

rằng khi có điều kiện sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, nhà làm luật sẽ quan 

tâm đến sự bất hợp lý này. 

Đến nay, cũng chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về 

cũng ứng điện gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 
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hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm các quy định về cung ứng điện gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  

 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

177 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

hai năm tù hoặc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm 

tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có 

thể bị phạt đến bảy năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền t tiền từ 

hai triệu đồng đến hai mƣơi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. So với Điều 

185 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm 

này, nếu căn cứ vào hình phạt tiền thì khoản 3 Điều 177 nhẹ hơn, nhƣng căn 

cứ vào hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định thì khoản 3 Điều 177 nhẹ hơn. Vì vậy, đối với ngƣời phạm tội trƣớc 

0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị xử lý, nếu áp 

dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung thì không đƣợc quá một triệu, nếu áp 

dụng hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ thì áp dụng khoản 3 Điều 177 Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

 

26. TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP QUỸ DỰ TRỮ BỔ SUNG VỐN 

ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG    

Điều 178.  Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng    

1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỹ  dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

chia lợi tức cổ phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật,  xử 

phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá 

án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm trăm 

triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 

hai năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, 

thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 

trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ một năm đến năm năm. 

Định nghĩa: Sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng là hành vi của ngƣời có trách nhiệm mà dùng quỹ dự trữ bổ 

sung vốn điều lệ chia lợi tức cổ phần. 

Đây là tội phạm mới, do tình hình kinh tế-xã hội phát triển. Bộ luật 

hình sự năm 1985 chƣa quy định tội phạm này. Vì vậy, hành vi Sử dụng trái 

phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng đƣợc thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

thì không bị coi là tội phạm. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có trách 

nhiệm liên quan đến việc quản lý quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức 

tín dụng mới có thể là chủ thể của tội phạm này. Đối với ngƣời khác cũng có 

thể là chủ thể nhƣng họ chỉ là đồng phạm trong vụ án có đồng phạm. 

Ngƣời có trách nhiệm trong việc quản lý quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng là các thành viên trong Hội đồng quản trị, các cổ đông, 

những ngƣời mà quyền lợi của họ có liên quan đến lợi tức đƣợc chia từ vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Nếu hành vi sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng chƣa gây hậu quả nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội phải là 

ngƣời đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 

về tội này chƣa đƣợc xoá án tích mà còn vi phạm thì mới chịu trách nhiệm 

hình sự.  

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Hành vi khách quan của ngƣời phạm tội này là hành vi dùng quỹ dự trữ 

bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng để chia lợi tức cổ phần. 

Theo quy định của Nhà nƣớc thì quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng không đƣợc đem chia lợi tức cổ phần, nhƣng ngƣời có trách 

nhiệm trong việc quản lý quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng 

vẫn dùng quỹ này để chia lợi tức cho các cổ đông. 
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Sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, 

có thể bao gồm nhiều hành vi khác nhau, nhƣng chỉ có hành vi dùng quỹ dự 

trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng để chia lợi tức cổ phần mới là 

hành vi phạm tội. Vì vậy, có ý kiến cho rằng tội phạm này nhà làm luật nên 

quy định tội danh là: “Dùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng để chia lợi tức cổ phần” để khỏi nhầm lẫn với những hành vi khác sử 

dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng nhƣ: hành 

vi sử dụng trái phép tài sản mà tài sản là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng.  

b. Hậu quả 

Đối với tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi sử dụng trái phép 

quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phải là ngƣời đã bị xử lý 

kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà 

còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng gây ra, nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả 

nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi sử dụng trái phép 

quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội sử dụng trái phép quỹ 

dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, nhà làm luật còn quy định 

các dấu hiệu khách quan khác nhƣ: Quy định của Nhà nƣớc về sử dụng quỹ 

dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, quy định này chủ yếu là của 

Nhân hàng Nhà nƣớc về tổ chức tín dụng. Vì vậy, khi xác định hành vi vi 

phạm các quy định về sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà 

nƣớc quy định về sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành 

vi của mình là vi phạm quy định của Nhà nƣớc về sử dụng quỹ dự trữ bổ sung 
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vốn điều lệ của tổ chức tín dụng quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả 

xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng không có các tình tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều 

lệ của tổ chức tín dụng, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tiền từ mƣời triệu đồng 

đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 

ba tháng đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 178 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam 

giữ. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ 

không đáng kể thì có thể bị phạt đến hai năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định 

tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho ngƣời phạm tội hƣởng án treo.  

2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Khoản 2 Điều 178 cũng quy định hai trƣờng hợp pham tội có có tính 

chất, mức độ nghiêm trọng khác nhau trong cùng một khung hình phạt, đó là: 

sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng gây hậu 

quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Đến nay, cũng chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi sử dụng trái phép quỹ dự 

trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng 

Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại 

Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định về trƣờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 

để xác định hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi 

sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.  
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Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

178 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

hai năm tù hoặc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu ngƣời phạm 

tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có 

thể bị phạt đến bảy năm tù.  

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ từ 

mƣời triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

27. TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG   

Điều 179.  Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của 

các tổ chức tín dụng   

1.  Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi 

sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến 

năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:  

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; 

b) Cho vay quá giới hạn quy định; 

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt 

động  tín dụng. 

2.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười hai năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười 

năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến 

năm năm. 

Định nghĩa: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 

chức tín dụng là hành vi cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp 

luật; cho vay quá giới hạn quy định hoặc hành vi khác vi phạm quy định của 

pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng. 

Đây là tội phạm mới, do tình hình kinh tế-xã hội phát triển. Bộ luật 

hình sự năm 1985 chƣa quy định tội phạm này. Vì vậy, hành vi vi phạm quy 

định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đƣợc thực hiện 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

thì không bị coi là tội phạm. 
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Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, tội phạm này không phải là tội phạm 

mới là mà là tội phạm đƣợc tách ra từ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nƣớc 

về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vì hành vi cho vay không có bảo 

đảm trái quy định của pháp luật; cho vay quá giới hạn quy định hoặc hành vi 

khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng 

trƣớc đây đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm trái... 

Dù có thể có ý kiến khác nhau nhƣng theo chúng tôi, nếu hành vi cho 

vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; cho vay quá giới hạn quy 

định hoặc hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt 

động tín dụng xảy ra trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-

2000 mới bị phát hiện mà cần truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng chỉ có thể 

truy cứu theo tội cố ý làm trái chứ không thể truy cứu về tội vi phạm quy định 

về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đƣợc. 

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những ngƣời có trách 

nhiệm trong hoạt động tín dụng mới có thể là chủ thể của tội phạm này. Đối 

với ngƣời khác cũng có thể là chủ thể nhƣng họ chỉ là đồng phạm trong vụ án 

có đồng phạm. 

Ngƣời có trách nhiệm trong hoạt động tín dụng là những ngƣời chịu 

trách nhiệm trong việc cho vay tín dụng nhƣ: Giám đốc, Phó giám đốc các 

ngân hàng chuyên doanh của Nhà nƣớc, ngân hàng cổ phần, các cán bộ tín 

dụng... 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực cho vay trong hoạt động tín dụng. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là các khoản tiền, vàng, ngoại 

tệ...cho vay trong hoạt động tín dụng. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các 

tổ chức tín dụng có thể thực hiện một trong các hành vi sau: 

Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; 

Cho vay quá giới hạn quy định; 

Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt 

động tín dụng. 

Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật là trƣờng hợp 

cho vay không có thế chấp, không có cầm cố, không có bảo lãnh theo quy 

định của pháp luật. 
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Cho vay quá giới hạn quy định là trƣờng hợp cho vay tuy có bảo đảm 

nhƣng số tiền, vàng, ngoại tệ cho vay quá mức quy định. Ví dụ: Tài sản thế 

chấp trị giá 500.000.000 đồng, theo quy định của ngân hàng thì số tiền cho 

vay không đƣợc quá 80% giá trị tài sản thế chấp ( không quá 400.000.000 

đồng), nhƣng ngân hàng đã cho khách hàng vay quá 450.000.000 đồng. 

Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt 

động tín dụng là trƣờng hợp cho vay trái với quy định của pháp luật ngoài 

trƣờng hợp cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật và cho vay 

quá giới hạn quy định nhƣ: Cho vay với lãi suất thấp hơn hoặc cao hơn lai 

suất quy định; cho vay không đúng đối tƣợng đƣợc vay... 

b. Hậu quả 

Đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 

chức tín dụng, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Nếu hậu quả chƣa nghiêm trọng, thì ngƣời có hành vi vi phạm quy 

định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thì ngƣời phạm tội 

chƣa phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay do chƣa có hƣớng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín 

dụng gây ra, nên có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở 

hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả 

nghiêm trọng để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định 

về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm quy định về 

cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhà làm luật còn quy định 

các dấu hiệu khách quan khác nhƣ: Quy định của Nhà nƣớc về cho vay trong 

hoạt động tín dụng. Các quy định này chủ yếu là của Nhân hàng Nhà nƣớc về 

hoạt động tín dụng. Vì vậy, khi xác định hành vi vi phạm các quy định về cho 

vay trong hoạt động tín dụng, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu 

kỹ các văn bản của Nhà nƣớc quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các 

tổ chức tín dụng thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ 

hành vi của mình là vi phạm quy định của Nhà nƣớc về cho vay trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy 

ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  
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Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ 

chức tín dụng không có các tình tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động 

của các tổ chức tín dụng, ngƣời phạm tội có thể bị phạt tiền từ mƣời triệu 

đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một đến bảy năm, là tội 

phạm nghiêm trọng. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 179 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt tiền hoặc phạt dƣới một năm tù. Nếu 

ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không 

đáng kể thì có thể bị phạt đến bảy năm tù.  

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Khoản 2 Điều 179 chỉ quy định một trƣờng hợp pham tội, đó là: vi 

phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây hậu 

quả rất nghiêm trọng. Đây lại là một đặc điểm khác với một số tội phạm khác 

nhà làm luật quy định gây hậu quả rất nghiêm trọng và hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng trong cùng một khung hình phạt. 

Đến nay, cũng chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là hậu quả rất 

nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của 

các tổ chức tín dụng gây ra. Vì vậy, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 

2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội 

xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây 

hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ năm năm đến mƣời hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

179 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 
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năm năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại 

Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức 

độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến mƣời hai năm tù.  

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  

Cũng tƣơng tự nhƣ khoản 2 của điều luật, khoản 3 của điều luật chỉ quy 

định một trƣờng hợp phạm tội, đó là: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc xác 

định hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về cho vay 

trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng tƣơng tự với các trƣờng hợp 

khác, có thể vận dụng Thông tƣ liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Chƣơng XIV"Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định về trƣờng hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

do hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín 

dụng gây ra. 

Ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có 

thể bị phạt tù từ mƣời năm đến hai mƣơi năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.  

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 3 Điều 

179 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

mƣời năm tù, nhƣng không đƣợc dƣới năm năm. Nếu ngƣời phạm tội có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến hai mƣơi năm tù.  

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng 

từ một năm đến năm năm. 

  

28. TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƢU HÀNH TIỀN 

GIẢ, NGÂN PHIỀU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ    

Điều 180.  Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân 

phiếu giả, công trái giả   

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười hai năm. 
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3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử 

hình. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 

trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Định nghĩa: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả là hành vi làm ra, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, 

mua bán các loại tiền giả, ngân phiếu giả và công trái giả. 

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công 

trái giả là tội phạm đƣợc tách từ tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lƣu hành tiền 

giả, tội phá huỷ tiền tệ quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985. Trƣớc 

đây tội phạm này đƣợc coi là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Nay Bộ luật 

hình sự năm 1999 quy định tội phạm này tại chƣơng các tội xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế, nhƣng vì thế mà cho rằng tính chất nguy hiểm của tội phạm 

giảm đi. Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định thanh hai tội khác 

nhau cho phù hợp với hành vi phạm tội và tính chất nguy hiểm của từng hành 

vi. Đối với hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả nuy hiểm hơn hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành 

séc giả, các giấy tờ có giá giả khác nên nhà làm luật quy định hai hành vi nay 

thành hai tội khác nhau có khung hình phạt khác nhau. 

So với Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 180 Bộ luật hình sự 

năm 1999 có một số sửa đổi, bổ sung nhƣ:  

- Hành vi phá huỷ tiền tệ của mình thì không bị coi là hành vi phạm tội, 

nếu phá huỷ tiền tệ của ngƣời khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

huỷ hoại hoặc cố ý làm hỏng tài sản quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự. 

 

- Quy định thêm hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành ngân 

phiếu giả mà Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985 chƣa quy định. 

- Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 đƣợc cấu tạo thanh 3 khung hình 

phạt và hình phạt bổ sung đƣợc quy định ngay trong cùng một điều luật. So 

với Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 180 là điều luật năng hơn.     

  Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công 

trái giả là tội gép gồm 4 hành vi khác nhau, nên khi định tội cần căn cứ vào 

từng trƣờng hợp cụ thể mà định tội cho chính xác. Ví dụ: Nếu ngƣời phạm tội 

chỉ thực hiện hành vi làm tiền giả thì định tội là “làm tiền giả”; nếu ngƣời 

phạm tội vừa có hành vi tàng trữ tiền giả, vừa có hành vi lƣu hành tiền giả thì 

định tội là “ làm và lƣu hành tiền giả”; nếu ngƣời phạm tội vừa có hành vi làm 

tiền giả vừa có hành vi lƣu hành công trái giả thì phải định tôi là “ làm tiền 

giả” và tội “lƣu hành ngân phiếu giả” rồi tổng hợp hình phạt theo Điều 50 Bộ 

luật hình sự. 
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A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, bất cứ ai có 

năng lực hành vi và đến một độ tuổi nhất định đều có thể là chủ thể của tội 

phạm này. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý tiền tệ và các loại giấy tờ có 

giá trị nhƣ tiền. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, ngân phiếu, công trái 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 

Ngƣời phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân 

phiếu giả, công trái giả có thể thực hiện một trong các hành vi sau: 

Làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; 

Tàng trữ tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; 

Vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; 

Lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. 

Mỗi hành vi trên lại gồm 3 hành vi khác nhau tuỳ thuộc vào đối tƣợng 

nhƣ: Làm tiền giả; làm ngân phiếu giả; làm công trái giả. Nếu xác định một 

cách đầy đủ thì ngƣời phạm tội có thể thực hiện đến 12 hành vi phạm tội khác 

nhau. 

b. Hậu quả 

Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, 

công trái giả, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 

phạm. Tuy nhiên, hậu quả do hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền 

giả, ngân phiếu giả, công trái giả gây ra là rất nghiêm trọng vì nó xâm phạm 

đến việc phát hành, lƣu hành, quản lý tiền tệ của Nhà nƣớc. Cũng chính vì 

tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội này nên nhà làm luật không quy 

định hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành, tức là chƣa cần gây ra hậu 

quả tội phạm đã hoàn thành.   

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

 Ngoài hành vi khách quan, đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu 

hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, nhà làm luật không quy định các 

dấu hiệu khách quan khác nhƣ đối với một số tội phạm khác. Tuy nhiên, khi 

xác định thê nào là tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, các cơ quan tiến 

hành tố tụng cần trƣng cầu giám định của cơ quan chuyên môn về để biết 

đƣợc tiền, ngân phiếu, công trái có phải là giải hay không. 

 4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  
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Ngƣời phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân 

phiếu giả, công trái giả, thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận 

thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong muốn cho hậu quả xảy 

ra hoặc tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. 

Tuy không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhƣng viẹc xác 

định động cơ phạm tội có ý nghĩa rất lớn đối với việc quyết định hình phạt. 

Ngƣời phạm tội vì trục lợi mà làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, 

ngân phiếu giả, công trái giả nguy hiểm hơn nhièu so với ngƣời phạm tội biết 

là tiền giả nhƣng vì tiếc của mà đem lƣu hành ( thƣờng là bị trả nhầm tiền giả 

sau đó mới biết nhƣng vì tiếc của nên đem tiêu). 

B. CÁC TRƢỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ 

1. Phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả không có các tình tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, 

ngân phiếu giả, công trái giả, ngƣời phạm tội có thể bị phạt từ ba năm đến bảy 

năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. So với khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự 

năm 1985 thì khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn và nếu so 

sánh giữa Điều 180 với Điều 98 thì Điều 180 là điều luật nhẹ hơn, nên ngƣời 

phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, công trái giả xảy ra 

trƣớc 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện 

xử lý thì áp dụng khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, nếu 

là hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành ngân phiếu giả xảy ra trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì 

không coi là hành vi phạm tội vì hành vi này mới đƣợc quy định tại Điều 180 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 180 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt dƣới ba năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến bảy năm tù.  

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Khoản 2 của điều luật chỉ quy định một trƣờng hợp phạm tội, đó là 

phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng. 
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Khác với với một số tội phạm nhà làm luật quy định tình tiết là yếu tố 

định khung hình phạt thƣờng là gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng, còn đối với tội phạm này nhà làm luật quy định 

phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng khác với phạm tội gây hậu 

quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp phạm tội thuộc trƣờng 

hợp nghiêm trọng cũng tƣơng tự nhƣ phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trƣớc đây Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã 

hƣớng dẫn tạm thời áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 98 Bộ luật hình sự năm 

1985 về trƣờng hợp phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hƣớng dẫn tạm thời và chủ yếu đáp ứng 

tình hình đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, nay Điều 180 Bộ luật hình 

sự năm 1999 bổ sung thêm trƣờng hợp phạm tội rất nghiêm trọng nên hƣớng 

dẫn tạm thời không còn phù hợp nữa.  

Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là làm, tàng trữ, vận 

chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thuộc trƣờng hợp 

nghiêm trọng, nhƣng qua thực tiễn xét xử chúng tôi thấy có thể coi làm, tàng 

trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thuộc trƣờng 

hợp nghiêm trọng nếu: 

- Làm hoặc lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ 10 triệu 

đồng đến dƣới 30 triệu đồng; 

- Tàng trữ, vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ 30 triệu 

đồng đến dƣới 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, nếu làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả dƣới mức trên, nhƣng gây ra hậu quả nghiêm trọng khác thì 

cũng coi là thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo khoản 2 của điều luật. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội có bị phạt 

tù từ năm năm đến mƣời hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

180 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

năm năm tù, nhƣng không đƣợc dƣới ba năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có nhiều 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình tiết 

giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến mƣời hai năm tù.  

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  
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Khoản 3 của điều luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội, đó là phạm tội 

thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Mặc dù hai trƣờng hợp phạm tội có tính chất, mức độ nghiêm trọng 

khác nhau đƣợc quy định trong cung một khung hình phạt, nhƣng chúng ta 

vẫn phải phân biệt hai trƣờng hợp phạm tội để làm căn cứ khi quyết định hình 

phạt cho chính xác. 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn chính thức, có thể coi làm, tàng trữ, vận 

chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thuộc trƣờng hợp rất 

nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng nếu: 

- Làm hoặc lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ 30 triệu 

đồng đến dƣới 50 triệu đồng. Trên 50 triệu đồng là thuộc trƣờng hợp đặc biệt 

nghiêm trọng; 

- Tàng trữ, vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ 50 triệu 

đồng đến dƣới 100 triệu đồng. Trên 100 triệu đồng là thuộc trƣờng hợp đặc 

biệt nghiêm trọng. 

Ngoài ra, nếu làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu 

giả, công trái giả dƣới mức trên, nhƣng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 

đặc biệt nghiêm trọng khác thì cũng coi là thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 

của điều luật. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng  thì ngƣời phạm tội có bị phạt tù từ mƣời năm đến hai mƣơi năm, tù 

chung thân hoặc tử hình, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 3 Điều 

180 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì 

Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới mƣời năm tù, nhƣng không đƣợc 

dƣới năm năm tù. Nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp đặt biệt nghiêm 

trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì 

có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.  

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mƣời 

triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

So với Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung 

đối với tội phạm này thì khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 có 

những sửa đổi, bổ sung nhƣ: Bỏ hình phạt quản chế hoặc cấm cứ trú; mức tiền 

phạt cao hơn. 
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29. TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƢU HÀNH SÉC 

GIẢ, CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ GIẢ KHÁC   

Điều 181.  Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy 

tờ có giá giả khác   

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười hai năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 

trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Định nghĩa: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ có 

giá giả khác là hành vi làm ra, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, mua bán 

các loại séc giả, các giấy tờ có giá giả khác. 

Tội phạm này cũng đƣợc tách từ tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lƣu hành 

tiền giả, tội phá huỷ tiền tệ quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985. 

Nên các dấu hiệu của tội phạm và cơ cấu cũng tƣơng tự nhƣ tội làm, tàng trữ, 

vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Đặc điểm để 

phân biệt giữa hai tội phạm này là đối tƣợng phạm tội. Nếu là séc giả, các 

giấy tờ có giá giả khác thì thuộc trƣờng hợp phạm tội quy định tại Điều 181, 

nếu là tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì thuộc trƣờng hợp phạm tội 

quy định tại Điều 180 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, để tiện việc theo dõi, chúng tôi vẫn giới thiệu các dấu hiệu 

cấu thành tội phạm này, những dấu hiệu tƣơng tự với tội làm, tàng trữ, vận 

chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả sẽ không nhắc lại nữa.  

 a. các dấu hiệu cơ bản của tội phạm  

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, bất cứ ai có 

năng lực hành vi và đến một độ tuổi nhất định đều có thể là chủ thể của tội 

phạm này. 

2. Các dấu hiệu thuộc về khách thể của tội phạm  

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các 

quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý séc giả, các giấy tờ có giá giả 

khác. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là séc giả, các giấy tờ có giá giả 

khác. 

 3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm  

a. Hành vi khách quan 
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Ngƣời phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác có thể thực hiện một trong các hành vi sau: 

Làm séc giả, các giấy tờ có giá giả khác; 

Tàng trữ séc giả, các giấy tờ có giá giả khác; 

Vận chuyển séc giả, các giấy tờ có giá giả khác; 

Lƣu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác. 

Mỗi hành vi trên lại gồm 2 hành vi khác nhau tuỳ thuộc vào đối tƣợng 

nhƣ: Làm séc giả, làm các giấy tờ có giá giả khác. Nếu xác định một cách đầy 

đủ thì ngƣời phạm tội có thể thực hiện đến 8 hành vi phạm tội khác nhau. Vì 

vậy, tuỳ thuộc vào hành vi phạm tội cụ thể mà định tội cho phù hợp với hành 

vi mà ngƣời phạm tội thực hiện.   

b. Hậu quả 

Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ có 

giá giả khác, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.  

c. Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm  

Ngoài hành vi khách quan, đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu 

hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, nhà làm luật không quy định các dấu 

hiệu khách quan khác nhƣ đối với một số tội phạm khác. Tuy nhiên, khi xác 

định thế nào là séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, các cơ quan tiến hành tố 

tụng cần trƣng cầu giám định của cơ quan chuyên môn về để biết đƣợc séc 

giả, các giấy tờ có giá giả khác hay không. 

4. Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm  

Ngƣời phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác, thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc 

tuy không mong muốn nhƣng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.  

Động cơ của ngƣời phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu 

thành tội phạm, nhƣng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.  

b. các trƣờng hợp phạm tội cụ thể 

1. Phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác, không có các tình tiết định khung hình phạt 

Đây là trƣờng hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình 

sự, là cấu thành cơ bản của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, 

các giấy tờ có giá giả khác, ngƣời phạm tội có thể bị phạt từ hai năm đến bảy 

năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. So với khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự 

năm 1985 thì khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn và nếu so 

sánh giữa Điều 181 với Điều 98 thì Điều 181 là điều luật nhẹ hơn, nên ngƣời 

phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả xảy ra trƣớc 0 giờ 00 

ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý thì áp 

dụng khoản 1 Điều 181 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, nếu là hành vi 
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làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành các giấy tờ có giá giả khác, xảy ra trƣớc 0 

giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì 

không coi là hành vi phạm tội vì hành vi này mới đƣợc quy định tại Điều 181 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm theo khoản 1 Điều 181 

Bộ luật hình sự, ngoài việc phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình 

phạt tại Chƣơng VII Bộ luật hình sự ( từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu ngƣời 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng 

kể, thì có thể đƣợc áp dụng hình phạt dƣới hai năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến bảy năm tù.  

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật  

Khoản 2 của điều luật chỉ quy định một trƣờng hợp phạm tội, đó là 

phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng. 

Hiện nay chƣa có hƣớng dẫn chính thức thế nào là làm, tàng trữ, vận 

chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác thuộc trƣờng hợp 

nghiêm trọng, nhƣng qua thực tiễn xét xử chúng tôi thấy có thể coi làm, tàng 

trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác thuộc trƣờng 

hợp nghiêm trọng nếu: 

- Làm hoặc lƣu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác có giá trị từ 10 

triệu đồng đến dƣới 30 triệu đồng; 

- Tàng trữ, vận chuyển séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, có giá trị từ 

30 triệu đồng đến dƣới 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, nếu làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác giả dƣới mức trên, nhƣng gây ra hậu quả nghiêm trọng khác 

thì cũng coi là thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo khoản 2 của điều luật. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp nghiêm trọng thì ngƣời phạm tội có bị phạt 

tù từ năm năm đến mƣời hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 2 Điều 

181 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng 

mức độ tăng nặng không đáng kể, thì Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới 

năm năm tù, nhƣng không đƣợc dƣới hai năm tù. Nếu ngƣời phạm tội có 

nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không có tình 

tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị 

phạt đến mƣời hai năm tù.  

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật  
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Khoản 3 của điều luật quy định hai trƣờng hợp phạm tội, đó là phạm tội 

thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Trong khi chƣa có hƣớng dẫn chính thức, có thể coi hành vi làm séc 

giả, các giấy tờ có giá giả khác thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng nếu: 

- Làm hoặc lƣu hành tiền séc giả, các giấy tờ có giá giả khác từ 30 triệu 

đồng đến dƣới 50 triệu đồng. Trên 50 triệu đồng là thuộc trƣờng hợp đặc biệt 

nghiêm trọng; 

- Tàng trữ, vận chuyển séc giả, các giấy tờ có giá giả khác từ 50 triệu 

đồng đến dƣới 100 triệu đồng. Trên 100 triệu đồng là thuộc trƣờng hợp đặc 

biệt nghiêm trọng. 

Ngoài ra, nếu làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành séc giả, các giấy tờ 

có giá giả khác dƣới mức trên, nhƣng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 

đặc biệt nghiêm trọng khác thì cũng coi là thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 

của điều luật. 

Phạm tội thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng  thì ngƣời phạm tội có bị phạt tù từ mƣời năm đến hai mƣơi năm. 

Khi quyết định hình phạt đối với ngƣời phạm tội theo khoản 3 Điều 

181 Bộ luật hình sự, nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp rất nghiêm trọng, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, không có 

tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhƣng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì 

Toà án có thể phạt ngƣời phạm tội dƣới mƣời năm tù, nhƣng không đƣợc 

dƣới năm năm tù. Nếu ngƣời phạm tội thuộc trƣờng hợp đặt biệt nghiêm 

trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, không 

có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhƣng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì 

có thể bị phạt hai mƣơi năm tù.  

4. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội  

Ngoài hình phạt chính, ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mƣời 

triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

So với Điều 100 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung 

đối với tội phạm này thì khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 có 

những sửa đổi, bổ sung nhƣ: Bỏ hình phạt quản chế hoặc cấm cứ trú; mức tiền 

phạt cao hơn. 

_______________________ 


